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_Bán đủ các thứ giấy, viết; mire, bao tiio 
si ngòi viết, thước gạch, viết chì đen, đồ, xanh; e 
ng keo, bình mực, giá viết, dao cao chữ; kéo, 
gomme, chuông kêu boy; vån, vân. 
Có in đủ các thứ sách, thơ, tuồng, truyên 
: bằng chữ Lang-sa, Quðc-ngữ và cHữ Tàu. 
ˆ Hoặc Lụe-châu chư Quân-tử.muốn lá sö bổ, - 
các lời nao báo, các thứ danh. thiệêp;¿: tho, 
| tuông, tpuyện, thiệp tang, thiệp đẫm cưới, 
d vân vân, chúng tôi sẵn lòng hoan nghinñ và 
cám ta. 
Có in danh thiệp có bông hoa 'nhiều Mau 
®*,:sắc xinh đẹp,(€artes de vistes 4 fleurs) 
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Các viên quan khí doe thưởng mề-đay - 
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^ L'UNION hay là viết thơ mà mùa đủ thử 
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Y-khoa tấn si A. SARRAMON 
Ngạch bình thuộc dia 


UONG SANH 


GIA-QUYÉN 


Phần chữ quốc-ngử 
của ông Luoug-Y bòn-quốc NGUYÊN~BÍNH phụng dịch 


Những hình đều của ông A. JOYEUX về 


Làm cho tư-tưởng phong-tue và nội giống 
của người bön-quốc cảng thêm tốt, làm cho 
` sự an nhàn và cuộc thanh lợi của họ cảng 
thêm tín phåt, fy là đều chte của việc chánh 
trị của nhà-nước Langsa nơi Got thuộc-địu, 
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Améliorer l'indigène dans sa pensée, dans 
ses mœurs, dans sa race, augmenter son 
bien-être et sa prospérité, tels sont les prin- 
cipes dont s'inspire la politique coloniale 
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Tat đặt cuốn sách näy ra, chẳng phải là có ý muốn cho 
“moi người đều trở nên một: vi danh y. Tôi cũng không 
›phải muốn cho nghề làm thuốc trdi-phép cảng ngày càng 
thêm tấn phái, vi nghề ấu cũng đã thanh hành lắm rồi ; vä 
lại những tay nho-y và bọn thầu-pháp hởi còn nhiều thân 
chủ tin thành nhiệt tâm lắm 0uậu ! 

đôi đã có công ký mà phân giải rõ ràng mọi đều khuyên 

bão trong mấu trương sau đâu. Von nếu do theo đó mà dùng 

thì ắc chẳng có đều chỉ trở ngại cho sự sức khôe của mình, 
Cdi đều sở vong của tôi là làm cho vô hại cho mọi người. 
lÍ Nếu tôi may ra må làm cho chư khán quan có lòng tin 

__ .lưởng được cách tri binh của tôi vå làm cho khán quan 
LC trở nén kẻ bịnh tin thành vå dé khiến, hoặc là trở nên người 
Í.- thông-thạo trung cách nuôi binh kỉ lưỡng, thì sự mag mắn 
| »ề sau chẳng biết là ngằn nào. 

l Mën bài nầu đâu chẳng qua là lời khuyên bão vë cách 
vé-sanh, chi cho khán quan biết cách mà lánh binh hoạn vå 
giữ cho châu thân mình được tráng kiện. Tuy rằng dầu 
khán quan giữ cách mâu đi nữa, cũng chưa ắc đã lành được 
trọn các chứng bịnh tại. 

Bời våy nên bồn sách näy đặt ra thì chủ ý chỉ cho khán 
-quan cách thế mà hộ thân trong cơn uŭt trắc, hòng chờ tay 
.lương-u cứu chữa. 
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Nho y thì do nơi sự pres ` tri và sự ne định mà tri Sinh, 


Binh là gi. — Nếu tôi hỏi kbán quan: vậy chớ binh là 
gì, thì chắc phần nhiều chư độc giả, noi theo 
ý tưởng của ông bà, mà trả lời rằng: Bịnh là sự đau của 
f thân thè, mà do bỡi thánh thần phá khuấy, hoặc là vì kẻ 
| — lân cận ganh ghét mà trù ëm. | 
À Ó người Viét-Nam ôi! Ñếu nói như vậy thì lầm lắm. | 
1 Phải chi sự di đoan ấy mà không có cang hệ chi với các | 
3 chứng bịnh và cách điều trị của bịnh ấy, thì chúng tôi 
SE 


cũag chẳng kiếm thế mà làm cho qui vi rõ biết sự lầm 


|: lạc ấy. — Ngặt vì qui vị coi hết thảy chứng binh như là 
RE sự ông bà phá khuấy, nên càng thêm cúng vái hoài, cứ lo 
S đốt giấy tiền vàng bạc và thắp hương khấn vái cho kẻ lâm 
| binh. 
| À Còn thầy pháp thì hò hét với đánh cồn mà dudi tà ma j 
: qui mị là đồ vô hình vô ảnh. Mà hễ cúng vái như vậy rồi, ` 


thì tự nhiên tưởng rằng đã làm hết phép điều trị của phận 
sự mình rồi, nên cứ dành ngồi dé mà chờ cho tai bay 
họa gỡi. 
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Làm như vậy (thì là đều bóng hoáng. 

Dân tộc xử nào cũng có sự tin tưởng như vậy, vi rằng 
hề con người ta mà không hiều thấu được duyên cớ của 
mọi sự xảy ra, thì tự nhiên sao cũng cứ tin tưởng về trời 
phật. Lời châm khuy của tôi đây chẳng phải là cố ý chê 
người Việt-Nam không có đủ trí huần toàn. Chẳng qua là 
vì cách y-hoc Âu-châu đã dày công luận xét và nhờ có 
nhiều phương thế thí nghiệm toàn hão, nên đã biết được 
sự bí nhiệm của các chứng bịnh và đã tiêm được các loài 
nghịch của sự sức khỏe ta. 

Tôi chẳng cần chi nói lại về khoẳn nầy, vì đã có din 
giải trong mấy bài khuyến bảo về cách vệ-sanh của tôi rồi. 

Thật là bịnh hoạn do nơi ngủ tạng lục phủ chuyền động 
không được bình thường cùng bõi tai tuôi cao yếu sức và 


cũng bỡi loài nghịch của châu thân ta, như là vi trüng, 


độc dược cùng là âm khí bất hòa, nên mới sanh ra bịnh. 

Vậy nên mỗi biah thì có một vị thuốc trừ, mà duy ke 
chuyên môn mới biết thuốc trừ đó : là ông Lương-y. Có 
môt cách hay mà phòng binh hoạn, là phải noi theo vé-sanh 
cho lắm. 

Cần nhứt là phải biết coi trong mình mình; hé khi nào 
trong mình có hơi khác, thì chớ khá trì huổởn: phải chạy tìm 
lương-y. Thà chiu mất công tìm thầy, hơn là chậm tré. 

Nhiều chứng binh lúc mới sơ phát thì dê cứu như chơi, 
mà nến đề trì huôn, rồi mới lo điều trị, thì phải nguy 
hiềm đến chết. 


Nho-y hay là Pháp-y.— Đây có hai phương điều trị, 


hoặc điều trị theo nho-y xwa nay, 


hoặc theo y-pháp của người Âu-châu. 

Nho-y thì vần có nhiều sự bơ thờ, không biết tánh được 
cho rành, cách điều trị thì mơ màng, chỉ có một vài vị 
thuốc hay, song cách chế ra cũng đơn sơ không cân lượng 
mà lại dùng liều lần, bất kề là nguy hièm cho kẻ binh. 

Còn khoa y-học Âu-châu thì lại khác, đã có chiêm nghiệm 
và thí nghiệm phân minh, lại có nhiều vị thuốc rất thần 
hiệu mà tánh dược đã học xét rành rẻ, dầu cho dùng thì 
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<üng cho rất là ki- 
tưởng. Kbán quan hãy 
so sánh sự kết cuộc - 
của hai môn y-học, 
thì thấy ro phương . 
nào tốt hơn. Ñào môn 
euu-y có phương chi Keim 
hiệu nghiệm mà sánh 
với các sự kỳ điệu của À 
môn y-pháp Âu-châu 
-đã làm cho tuyệt bịnh 
đậu-chần, binh thiên- 
thời, binh dich-khi, 
lai làm cho lành duor 7. de 
bịnh chó dại và lại PRYE EE: là một đấng thông RER 06 hoc 
mô xẻ một cách rãi thức, đảy công luận xét cũng nghiện cứu và đủ các 
thần điệu nữa phương thể toàn hảo mì trị binh. * 
Thôi hãy hỏi thử người” 
năm, binh dịch-hạch sát hại L 
xứ của họ thì biết ! 
Còn tại xứ nầy, trọn 
chết về dich-hach mà 
chích thuốc ngăn 
nó cũng không 


= Irung-huê coi mỗi 
BR e FF a S 
bao oben người trong 


năm 1923, thì có 12 người 
thôi; mà nếu mấy người ấy 
ngừa trước đi, thì chắc có lë chúng 
vương binh ày. 


Tin tưởng, và bền chí. — Vậy thì khản quan hãy 
| | nhứt định lấy. Nếu khán 
| quan wa cách Y-pháp Au-cbän, 
thì phải có hai đều cần nhứt 
mëi mau mạnh được; là sự tin 
tưởng và sự bên chỉ. 
.Ñ Hãy chọn lựa kỷ cang một vi 
``Ä lương-v, mà hé khi nào đã uống 
| thuốc ông đó, thì chớ khả đồi 
òng khác nữa. 
| R | Lại với chẳng nên đi coi mạch 
Mấy chấm nhà må lương-v thấy nhiều thầy môt lược. Mà nhút là 


đó là những vi trüng nó sanh ra 


nhiều chứng bịnh. chó kbá uống lộn xộn thuốc Nam 
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véi thuốc Tây. Nếu làm như thế thì ắc thuốc công phạt 


với nhau mà người bịnh phải bỏ mình ; ấy là phần lỗi của 
các rgài đó. À 

Hoặc như, các ngài có nghỉ rằng ông thầy thường trì 
binh cho các ngài, có lầm lồi chăng, thì hãy xin người 
mời một ông lương-y khác nữa mà luận bịnh. Chừng đó 
hai ông sẽ bàn luận cùng nhau mà định cách điều trị 
quyết đảng. 


Nbart là phải cho bën chi. Đừng thấy binh chậm mạnh. ` 


mà nóng nảy. Thế thường hê cất nhà lại thì lâu, chớ dë 
nhà đi thì mau. Mà thứ nhứt là đương khi điều trị vừa 


méi thấy dấu hiệu nghiệm, thì chớ nên bỏ mà theo thuốc - 


khác, Làm như vậy thì cái sự hiệu nghiệm đã mất hết, rồi 
phải mất công bắt đầu trị lại nữa. Ấy là sự các ngài thường 
vẫn hay làm như vậy. Khi thì không bền lòng, đôi thầy, 
đồi thuốc, lång phí tiền bạc mà binh bäy còn hoài. Khi 
thì lại tin tưởng thái quá, thấy bịnh vừa khá khá thì tưởng 
đã thiệt mạnh, nên không uống nữa. Bi tại đồi thầy, đồi 


thuốc, hè thấy vừa mạnh thì không uống thuốc nên bị ` 


thiệt hại nhiều phần. Bỡi như vậy, nên môn y-học Âu châu 
khó thế kiến hiệu được, rồi các ngài lai còn đồ thừa rằng 
môn y-học phương Tây không hay. Ae là tại lỗi nơi các. 
ngài đó, 


Phải dưỡng binh tại đâu? — Nên hồi một câu näy: 


«Khi đau ốm, phải nên điều: 


dưỡng tại nhà hay là vô nhà thương »! Nghe hỏi vậy, xin 


các ngài hãy dẹp sự ngoan ngạnh lại. Nhà thương không. 
phải là chò đề mà dưỡng những kể nghèo nàn. Nhà. 


thương lập ra là đề mà phụng dưỡng hết thấy những 
người có binh mà cần phải săn sóc một cách riêng và phải 
coi chừng cho kỉ lướng. 

Vậy nên tùy theo bịnh mình nặng nhẹ mà liệu định. 
Nếu như binh nhẹ và ở nhà có thế điều trị y như cách chỉ 
bièu của quan thầy, thì nên ở nhà, hay là mắc phải bịnh 
nang-y, không phương điều trị cho mạnh được, thì cũng 
khả ở nhà là tốt hơn. Còn giả tỷ như mắc binh kiết, 
mà lại ở xa lương-y, thì làm sao mà chích thuốc émétine 
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cho được. Vậy phải vô nhà thương di, thì sự lành mạnh: 
cũng đã chắc được phân nửa rồi. Mà phải vô nhà thương 
cho kiếp, càng vò sớm chừng nào càng tốt chừng nấy. Chó 
đừng chờ cho thầy pháp, thầy bói làm cho hết phương và 
chờ cho uống đủ các thứ thuốc gia-truyền rồi mới vô. Tuy 

khoa y-boc Âu-châu thiệt hay mặc dầu, chớ cũng chẳng 
làm chuyện phi thường quá lẽ được: là không sao cải tử 
huờn sanh cho được. 


Lời chúng tôi nói về chuyện vô nhà thương đó, thì nên 
nói luôn về sự vô nhà thương binh truyền nh êm (thường 
gọi là nhà thương lá), là noi đề riêng những người mắc 
bịnh lây truyền vậy. 

Khän quan hay lâm tưởng rằng nhà thương binh truyền 
nhiễm là như một cái khám đường, hễ kẻ bịnh vô đó thì 
không săn sóc chỉ bết, đề bỏ phú đó cho số mạng, may nhờ 
ruồi chiu. Tình thiệt thì quan lương-y đề riêng mấy người 
ấy ra, là vì họ mắc binh truyền nbièm. Bổi sự lây truyền binh 
đó cho kẻ ở chung quanh, mà sanh ra một sự hiềm nghèo, 
vậy bồn phận chúng tôi là phải lo bão toàn sự mạnh giỏi cho 
bá tánh ngăn cầm sự lây ra. Vä lại kbán quan phải biết 
rằng ở trong mấy nhà thương binh truyền nhiệm, số người 
chết thì nhiều, là chẳng phải tại không ai săn sóc, chäng 
qua là vì mắc bịnh nặng cùng là đem vô nhà thương tré 
quá vậy. 
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Cử chi của người nuôi binh.— Giã như khán quan đã 
nhứt định, rồi nến bịnh vô 
hại thì đề người bịnh ở nhà mà điều dưỡng. Vậy lúc chờ 
lương-y đến, cùng là sau khi đã khán binh rồi, thì phải săn . 
sóc thề nào? Phải hiều rằng biết cách săn sóc binh là một 
đều cần nhứt cho binh mau mạnh. Mat vị lương-y cho giỏi, l 
một món thuốc cho hay, thì phải rồi: nhưng mà thầy giỏi, 
(huốc hay, mà cứu bịnh được, cũng nhờ có người điều | 
dưỡng cần mân, hết lòng lo lắng và cũng phải biết khoa | 
học một chút đỉnh phụ giúp mới thành. Sự sốt sắng cầu | 
mẫn là tánh tự nhiên, không cần phải học: duy cé doc | 
mấy trương san đây, thì biết đủ các phương thể hay cần 
dùng thường đề mà nuôi bịnh, | 


Phòng của kẻ bịnh. — Trước hết, phòng của người 
bịnh nằm phải làm sao ? Đề lắm, 
phòng ấy là phòng thưởng trong nhà thì đủ rồi; phải hiệu rằng 
người binh lúc đau và khi mới mạnh không nên ra khối 
phòng sớm được. Phòng ấy là chỗ người bịnh an cư. Vậy 
thi phäi chọn cái phòng nào tôt trong nhà. Mà cần nhứt là 
cái phòng đó đừng có hẹp nhỏ quá, càng rộng rải càng cao 
ráo chừng nào, lại càng tốt và cho có nhiều cia vừa lớn 
vừa rộng däng cho đủ sự sáng sữa. 

Thường lệ, khi nào các ngài có một người trong gia 
quyến đau, thì hay nhốt trong một cái phòng chật hẹp, 
tối mò như một cái hóc kẹt, don dep rất đơn sơ bừa 
bải, dầu người mạnh mà bị nhốt vào đó cũng chẳng khỏi 
"khó chịu bức vit trong mình, Đó là một sự lầm rất trọng 
hệ với cách tiếp dưỡng vệ sanh lắm. Phải nhớ rằng khí 
trời vå yên sáng là bạn của sự mạnh giỏi. 

Vậy phải cho thông hơi trong phòng. Phải mở cữa sô | 
và cữa phòng ra cho thường, đặng gió lòn vào mà đồi hơi d 
"khí trong phòng. Đừng sợ rằng làm như vậy mà người 
‘binh phải bị cảm hàn, song môi khi mở cữa cho thông ho | 
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thì phải đấp mền cho người bịnh cho kỉ, chỉ chừa cải đầu: 
ra mà thôi. Phong thồ xứ nầy ôn hòa không lo sợ đến nỗi 
phát lảnh được, duy trừ ra khi nào bị bịnh mất huyết 
nhiều thì cần phải cho tronz phòng ấm ấp luôn luôn Dầu 
đau bịnh gì cũng vậy, phải nên coi chừng kỉ cang người 
bịnh trong lúc nửa đêm cùng là rạng đông là lúc nó có thế phát 


_lãnh được. Trong mấy lúc đó, thì đấp thêm cho kể binh 


một cái mën nữa và cho nó uống nước lå cày nóng ; hãy 
đề dưới chwn người binh vài chai nước nóng cùng là 
gạch đốt nóng, mà như nó ngủ yên, thì đừng đánh thức 
làm gì. 

Phòng người binh phải cho yêm liềm vå thanh tinh. 
Đừng có xao xuyến, nhứt là người rét cùng kẻ yếu gân, 
nghe động một chút thì giực mình. Đừng nói lớn tiếng, 
cùng đừng cho người vào thăm thường; còn déng cửa 
cũng đóng cho êm. Mà phải nhớ, đừng có làm như vậy 
mà làm thái quá, và dåu cho người binh có đau nặng, ngặt 
nghèo thế nào, cũng đừng làm cho nó hải kinh, bỡi tại 
mình tổ dấu sợ hải và làm ra mặt buồn rầu quá. Đỡi các 
cỡ ấy, nẻn gần phòng người binh nằm, có được một cái 
phòng khách nhỏ nữa, thì tiện lim. 

Trong phòng bịnh, cần nhứt là có hai đều : Là cho tỉnh 
khiết vå thông khi. Mỗi bữa sớm mai, thì dùng một tấm vải 
nhúng nước mà lao chùi ván rầm hay là gạch cho khỏi 
phải buội bay lên. Mà phải lao chùi kỉ cang trong mấy góc 
mấy kẹt trong phòng, phía dưới giường và dưới bàn ghế, 
cũng như một người dän bà hay lo săng sóc trong nhà. 

Phải nhớ rằng buội là đều hại cho phế phôi của người 
mạnh. Vậy thì với kẻ đau yếu, nó lại càng thêm hại nhiều 
nữa. Nhiêu chứng binh chỉ cần có thanh khi mà mau mạnh 
hơn là uống thuốc gì hết. Khi bước vô phòng người binh, 
hé thấy mùi hôi, thì biết là hơi khí độc: nội một cái hơi 
thở, và mùi phần cùng nước tiêu của người bịnh lại với 
mùi thuốc và đồ ăn dư cũng đủ mà làm cho khí tốt hóa 
ra độc. Đã vậy lại còn đông người ở xung quanh kẻ bịnh 
cả ngày lần đêm, thì có phải là dành hết cái hơi thanh khi, 
còn đâu mà cho kẻ bịnh dùng. Vậy nên một hai người ở 
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“trong phòng là đủ rồi, còn mấy người khác thì nên ở ngoài 


cửa mà thôi, Mat hai người ấy là người thân quyến hết 
tình, đếa thắm người bịnh và đem đồ cần ich cho nó, rồi 
một chập cüng đi ra. Con những người đến mà ngồi chồm 
hồm trên giường người bịnh, miệng thì nhai trầu mà nói 
chuyện gien đeo, thì càng làm cho mệt thêm người bịnh, 
chủng khác nào như muốn hại người đau cho mau chết vậy. 


Giường nằm của người bịnh.— Về girờng người biah 

nằm, thì tôi chẳng cần 

chi cắt nghĩa dông dài, vì các ngài hay có thói quen, ưa 
nằm trên ván, chỉ lót một tấm nệm móng mà thôi, 

Vậy thì dễ đôi dời ngươi biah qua lại. Song cũag chẳng 
nên làm mệt người binh vò ích. Ñếu định chừng rằng binh 
phải lâu lành hay là người binh có vit tích phải bó rit 
thường, thì phải lót từ dầu gối đến dưới nửa lưng của 
người bịnh một tấm vải trải nệm xếp hai lại, thì mới 
phương tiện và sạch sẽ được. Hoặc là dùng một miếng 
vải láng hay là một xấp chirog 10 miếng nhựt trình cũ cũng 


được vậy, vì giấy không hay hút nước. Đều cầa nhứt hết 


là đừng đề dưới lưng người đau đồ chỉ cộm, cùng là 
đồ ăn rớt hay là vật chi khác. Nếu không cần thận như 
vậy, thì hay sanh đều hại cho người bịnh, như là lở 
đít vân vân... 

Như nệm fl 
khô: g cé trải 2 d d 
vải láng lên 
trên thì môi 
bữa ¡›hải đem 
ra hong nắng 
mội giờ đồng 
hồ. 

Nên đề cho 
người binh 


mà đưa hoặc Đìy là Wo đề người bịnh (e cho èm di khi người binh. mo Di 


chống mà ngồi, mà bao gối tai phải cho thiệt sạch së. 
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# Khi nào người đau muốn dựa ngữa, thì phải đỡ phía 
dưới vai của nó lên, rồi lấy một cái ghế lật đề nghiêng cái 
lưng ghế xuống giường mà kê sau lưng cho người binh 
hay là dùng một tấm ván mà kê xiêng lên đầu giường cho 
nó dựa cũng được. | 


E 
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Phải đề một cái vòng trên cải chơn, hay là cải bụng dau, rồi đấp mën 
lên cải vòng ïy thì người bịnh mới dän z an ôn. 


Một hai khi đấp mền. cũng lấy làm nặng nề cho kẻ dau, 


- Muốn cho khỏi đè lên trên cái tay hoặc cái chun gẩy, cùng 


là cải bụng đau, thì lấy sậy hay là tre mà làm mội cái vòng, 
đề từ bìa bên nây qua bìa bên kia cải giường, đặng chỏi 
mën lên cho khỏi đè lêa trên chỗ đau. 


Cách thức vệ sanh cho người bịnh.— Còn về cách 
| sän sóc binh, 
thì trước hết cũng phải giữ sự sạch sẽ làm đầu. Ấy là một 
đều cần nhứt cho kẻ đau hơn là người mạnh bội phần. 
Lúc nào cũng vậy, cải da là nơi mồ hôi chảy ra, vì trong 
châu thân cần phải xả những đồ độc ra nơi mấy lỗ chwn 
lông. Nhờ cái đa, mà đỡ công cho phôi, cho ruột, mà nhứt 
là cho trải cật bớt mệt nhọc. Nếu đề đồ do dáy làm cho 
mấy lỗ chơn lông bít lại, thì phải sanh yếu cho châu thân. 
Mà kẻ binh thì chẳng còn sức lực dư đâu mà xa xí, phäi 
đường sức cho lắm mới là chống cự với binh nồi. Bỡi vậy 
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nền phải giữ người bịnh cho sạch sẽ hoài hoài, đặng giúp- 
nó có sức mà chống cự với bịnh. 

Mỗi bữa sớm mai, thì phải rửa mặt cho người đau với: 
nước ấm ấm, cho súc miệng và chà răng, còn tóc thì phải: 
chải gở cho tử tế. Mỗi ngày cũng phải lấy rượu thơm (Eau. 
de Cologne) hoặc rượu thường, bằng không thì lấy nước 
ấm vắt một ít chanh vào, mà chà cùng mình người bịnh. 


Quần áo thì phải thay cho thường, nhứt là trong các thứ: 


bịnh hay làm nóng lạnh, vì hay xuất hạng nhiều. Nhưng mà 


quần áo phải giặt với xà-bông, phơi cho khô ráo và cho- 


thiệt sạch sẽ. 

Thứ nhứt là tôi khuyên phải ráng mà giữ cải miệng 
người binh cho sạch và cho wót : cứ hai giờ đồng hồ, hay 
là thường hơn nữa, thì phải cho người bịnh súc miệng 
với một chút nước chanh, cùng là nước suối Vichy. Nếu 
bịnh yếu lắm, súc miệng lấy một mình không đặng, thì 
mình phải lấy một miếng giẻ cho sạch quấn đầu ngón tay. 
mà rơ miệng cho nó. 


Ít nữa là mỗi tuần lễ, thì phải cạy móng tay móng chon 


cho kẻ bịnh cho sạch sẽ và cắt cụt bớt đi. 

Hễ lau mình cho người bịnh rồi, thì nên lấy bột phấn: 
talc mà thoa mấy chỗ da nhäng húng lại, như là dưới nách 
và hai bên kẹt háng. 

Nếu như người đau là đàn bà, thì khi mới bắt đầu đau, 
phải gở tóc cho suông và gióc bính lại. Còn như đàn ông 
thì nên hót tóc di. 


Mỗi lần người biah di đại tiện, thì lấy bông gòn nhúng ` 
nước mà chuỗi, rồi bo miếng bông gòn ấy di. Phải lau 


chuồi cho người binh cho khô ráo kỉ lưởng ; mà nhứt hạng 
là đừng đề bừa bải phần cùng nước đải của người bịnh 
trong phòng hoặc nội trong nhà. Vì loài vi-trùng là cän-do 
của chứng binh ; nó thường hay theo phần và nước tiền 
mà tån ra : nên phần và nước tiều thì có thế mà làm lây 
truyền bịnh ra cho cả nhà được. Vậy nên trừ ra khi nào 
có bièu cách chi khác thì thôi, chớ thường thì cử việc đem: 
những phần và nước tiền ấy mà chôn cho sâu, rồi thì rửa. 
_ tay cho thiệt sạch với nước thuốc khử độc như là sublimé vậy. 
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Khi nào người bịnh không 
đi đứng được, thì phải dùng 
bình tiêu và bình tiều mà đề 
cho nó đại tiện và tiêu tiện. 
Còn như người bịnh cứ hay 
chảy phần và nước tiều, thì „ "1n, dại thng này mà đợi tộc 
phải lót mội miếng vải lắng hay là tiều tiện cùng cho người rửa rảy và 
dưới đít thì mới tiện. cahier du eg 


Cách coi chừng người binh. — Hê hay lo châm cần 

sắn sóc sự sạch sẽ cho 

người binh thì mới rõ là người nuôi binh giỏi. Sự ấy là 

đều đại ích, vì binh thuyên giảm là cũng nhờ đó, mà 

chẳng phải vậy mà đủ: người nuôi bịnh còn phải tuần 

kiem kẻ binh cho kỷ rồi nói lại cho lương-y biết, đặng 
người dê bề liệu lượng mà cho thuốc. 

Lúc nầy, cần nhứt là phải rõ biết chứng bịnh đi làm 
sao, người binh nẫm yên bay là hay trăn trở, có rên 
không, pgủ được chăng, ngủ coi ra bộ làm sao, có mê mệt 
nói xàm không, có xuất hạng không, vân vân... Sau rồi tôi 
sẽ chỉ cách dùng hàng-thử-biêu mà lấy nhiệt độ cho binh, 
song có dùng nó thì phải y theo giờ đã định và phải biên 
cải số nhiệt độ trong một miếng giấy. Hơi thở và mạch 
lạc nhảy mau hay châm thì cũng phải coi cho kỉ, song 
muốn biết được đều ấy, thì cũng phải thạo việc nuôi bịnh 
mới được. Vậy thì hãy coi người thở sâu, dài, mạnh nhẹ, 
coi thở có tiếng khò khè gì chăng và có đau đớn hay không, 
và coi nó có bo và khạc nhồ không. Như nó có khạc thì 
lấy bình có đựng nưởe thuốc sublimé mà hứng lấy đàm 
đặng đề dành đưa cho lương-y xem. Và lại có một lời 
khuyên nầy nên cần dặn lắm: là đừng cho người bịnh 
khạc nhồ dưới đất hay là trên vách tường. Nếu như lương- 
y không cần xem nước miếng và đàm của người đau, thì 
mỗi lần nó nhồ cùng khac, thì lấy một miếng vải sąch hay 
là một miếng giấy mà phung ; rồi thì đốt đi. 
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Cách thi hành toa của Iwo‘ng-y cho. — Cách thi hành 
toa của lwong-y 
cho thì cần phải cho cố ý tứ và cho đúng. Trước hết phải 
cho người binh ăn uống y như lời lương-y dạy. Khi nào 
người bịnh hay bắt nhờm cùng là eòn nóng lạnh thì đừng 
ép ăn những đồ ăn cứng. Chẳng cần phải cho ăn no mới 
có thế chống cự với bịnh được. Phải biết rằng khi nào 
đồ ăn vô bụng mà không tiêu hóa được, thì nỏ làm nặng 
nề trạo trực trong bao tử chẳng khác như chì, bắt mữa và 
ia chåy nữa. Trong khi biah đương hành hung thì phải cho 
người đau ăn đồ chi dé tiêu hóa như là nước cơm sôi, 
nước cháo. nước thịt cùng là gà nấu bouillon, sữa, mà 
cñng cho ăn vừa vừa vậy thôi. Con nit nhỏ xiếu ia chäy 
thì nên cho uống nước chín, (nấu rồi đề nguội mà thôi) ; 
còn như người lớn, thì cho uống nước cơm đặng giải khát, 
hoặc nước trà hay là nước lả cây. 

Còn muốn cho uống thuốc, thì phải do theo mấy lời sau 
nầy: 

le — Mỗi ngày phải cho kẻ đau uống thuốc đúng theo lời 
day trong toa của quan lương-y. Thuốc mà hay là cũng nhờ 
cách nống cho có chừng. Con nít phần nhiều thì khó cho 
uống thuốc lắm. Vậy muốn bắt nó hå miệng ra, thì phải 
bóp chặt cái lỗ mủi nó lại một hồi lâu. Như cho uống thuốc 
được rồi mà nó nhợn thì ghẹo cho nó nói chuyện. 

Ie — Phải cho uống thuốc cho đúng phân lường. Chó 
nên cho khi nhiều khi ít. Nếu cho bịnh uống thuốc it hơn 
trong toa đã dặn, thì làm cho bịnh làu mạnh. Mà nếu cho 
uống nhiều qua, thì có khi làm cho binh phạm thuốc väs 
Khi nào quan thầy biều thuốc phải phân ra nhiều lần ma 
cho uống trong ngày đó, thì cứ y như vậy mà cho uống. 
Đừng cho uống hết một lần một. Người ta đã có lường rồi, 
cử môi muỗng húp canh thì đựng được 15 grammes đồ 
nước, còn muông trà phe, thì 5 grammes. 

IMP — Đừng đề chung những chai thuốc nống với những 
chai đựng thuốc ngoại khoa cùng thuốc đề bôm rửa, vì sợ e 
cỏ lôn thuốc chăng. Phäi đề mấy chai thuốc ấy chỗ nào cho 
con nit nhỏ không vói tới được. 
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‘IVe — Trước khi rót thuốc 


-cho uống, phải coi kỉ cái nhắn 
chai đặng cho khỏi lộn. Chai ` 


nào có nhản đỏ hoặc một 


miếng giấy đỏ hay là xanh dán | 


dưới cái nhản, thì chỉ nghĩa 


là thuốc độc, chẳng nên uống. | 
Ve — Binh mạnh rồi, phải dë 


bỏ mấy chai thuốc hết di. Trừ ra 
một hai thứ nào thường dùng 
mà thôi, chớ đề dành mấy thứ 


“khác, thì có khi sanh hại. Còn 
-chai nào không có nhắn, thì phải đồ và súc cho sạch. 


BINH TRUYỀN NHIÊM 


| (A / SE d A ga u uh : 
AA RTE AER 
GE | EE WE d 
Hãy xem kỷ hại coi đỏ phai là thuốc 
lương-v bảo uống chăng? 


Có một thứ bịnh cần phải săn sóc một cách riêng 


là những bịnh truyền nhiễm. 


của người nầy lây qua cho kẻ 


Người ta gọi bịnh 
truyền phiểm là binh 
khác, cùag là của loài vật 


lây qua cho người, hay là tại gió, đất cùng nước mà lây 


truyền ra. 

Binh ấy sanh ra là tại những 
loài trùng nhỏ hết sức nhỏ, gọi 
là «tế vi-chi-trùng», chun vào 
trong thân thë người ta mà 
sanh sảog ra nhiều. 

Tên ông PASTEUR thì moi 
người nên biết và tôn trọng, vì 
ông là người đại-ân đại de 
của nhơn gian. Thiệt nhờ Ông 
và đệ tử của Ông mà tìm ra 
được loại vi-rùng và cách vi- 


Vi trùng. 


lrùng ấy phá bai trong châu thân chủng ta cùng là phương 
thế đề lánh khỏi và khử trừ loài độc-trùng ấy. 


BE dị 


Cách hành động của loài vi-tpùng.— Mỗi bịnh truyềm 
nhiễm đều có môt- 
thứ vi-(rùng riêng. Như vi-trùng binh dich-khi thì khác hơn 
vi-trùng bịnh ho lao. Môi thứ thì sanh ra một bịnh riêng. 
Cho nên vi-trùng bịnh đơn thì sanh ra bịnh đơn, còn: 
vi-trùng bịnh thiên thời thì chỉ sanh bịnh thiên thời mà 
thôi. 

Cả thấy binh truyền nhiễm đều tại vi-trùng sanh ra. 
Những binh truyền nhiễm thường hay có trorg cối Đông-- 
Pháp, là : binh thiên thời, hay lây truyền ra bỡi tai nor: 
bịnh dịch-hạch, thì người nầy lây cho người khác, hoặc 
tại bò chét chuột lây sang cho người; bịnh ho lao thì 
hay truyền ra bối đàm; binh trải giống, binh cùi, binh- 
kiết (hạ lợi), bịnh rét, bịnh dương-mai, bịnh chùm-bao, 
binh të-phong, binh chó dại, binh lậu, vân vân. 

Những bịnh ấy, nếu chẳng dùng phương thế vệ-sanh và 
cách phòng bị nghiêm nhặc mà trừ cho sớm, thì lấy: 
làm độc hại vô cùng, vì nó lây truyền ra mau lắm. Vậy . 
nên cần nhứt là môi người phải tùy theo sức mình mà giùm 
giúp đặng khử trừ những binh truyền nhiễm ấy và phải 
biết tại sao mà nên giúp như vậy. 

Trnớc hết tôi xin nói về một cầu nghịch luận mà tôi từng 
nghe nhiều phen. Qui vị thường hay nói : « Không lý vi-- 
trùng là loài rất nhỏ, đến đồi con mắt thường xem chẵn g 
thấy, mà làm cho chết người lớn được. » Thiết tưởng quí 
vị đều biết cách người ta đặt rượu trắng rồi ! Trước hết 
người ta lấy nếp thiệt tốt mà ngâm. Chẳng bao lâu, có một. 
lớp mốc meo đóng lên trên những hột nếp, mà làm chở 
tang nát cả nếp ấy ra, Nếp mà tang bấy ra dé, thì sẽ thành 
rượu. Thế thì nếp mà người ta ngâm trong trả đó hóa ra 
vật gì? Nó thành ra bå hèm đề nuôi heo đó vậy. Còn vi- 


. trùng mà vào trong thân thê chúng ta, thì nó cüng làm tương - 


to như vậy. Khi thì làm cho hư nát ngủ tạng lục phủ, khi: 
thì làm cho sình, cho thúi trong châu thân, mà sanh độc 
ra vậy. Bỡi thế nên thân thề chúng ta sẽ trở nên một vật 
rất ghê gém, tỷ như thân một kẻ lên đậu mùa, cùng là môt» 
kẻ bị đơn phong vậy. 


sa E 


Vëchäng, bất kỳ là nơi nào, hoặc trong không-khi, hoặc 
cdưới đất, hoặc trong nước cùng là trên thàn mình ta, nói 
.tắc một lời, là xung quanh chúng ta, đều có vi-trùng ở. 
Nhưng mà phải biết rằng tất cả vi-trùng chẳng phải là độc 
hại cho ta hết. Cũng có nhiều thứ, vì noi theo nướe, theo 
buôi hay là theo đồ ăn mà vào trong châu thân ta song 
chẳng hề làm cho sanh ra bịnh hoạn chi, mà lại còn có 
zich cho chúng ta nữa, vì nhờ nó mà làm cho tiêu hóa một 
ít món đồ ăn. Có khi, một vài loài ấy cüng trở nên độc dp 
:vậy ; có loài, tuy không độc cho châu thân ta thiệt, mà hay 
giúp sức cho vi-trùng khác dé làm hại chúng ta. Lại còn 
một thứ vi-trùng nữa rất hữu-ích, chẳng khác nào một vị 
:thần linh. Loại vi trùng näy thì có một ông bác si Langsa 
mới tìm ra được tại xứ nây, đặt tên là « Trùng-sát-trùng », 
nghĩa là nó sát hại và ăn các vi-trüng độc, đíng giúp cho 
châu thân ta được bình an hoài. 

Đó là nói sơ lược về sự mật-nhiệm của loài vi-trùng là 
-loài nghịch của thân-thè con người ta. 

Thế thì bịnh mà sanh ra, thì chẳng phải tại nơi tà ma 
qui mị, hoặc tại ếm đối cùng là phù phép chi hết. Chẳng 
„qua là tại độc trùng vào châu-thân ta mà sanh sång ra nhiều 
rồi làm hại dé vậy. H uống nhằm nước có chứa đồ do của 
kẻ bị bịnh thiên thời, thì vi trùng bịnh thiên thời theo vào 
: trong mình, tức nhiên phải mắc biah thiên thời. Còn nếu bị 
lây nước miếng hoặc đàm của kẻ bị bịnh ho lao, thì phải 
mắc binh ho lao vậy. Mấy chứng bịnh truyền nhiễm khác, 
thì cũng vì lây truyền như vầy mà sanh ra. 


Luận về sự thuận tiện cho vi-trùng sanh sảng .— 


‘Va lại, vi-trùng mà hỏa sanh ra nhiều và mau một cách phi 
thường, là khi nào nó gặp chỗ hạp cho nó mà thôi. Kia 
như lúa, còn chúng phải gặp chô nào cũng lên được thay, 
-những hột nào rót nhằm nơi đất wót lại có cày bừa rồi, 
thì trồ ra gié tốt mà chắc hột, còn những hột nào rủi mà 
arot nhằm nơi đất cứng giữa đường, cùng là rớt nhằm 
trên đá, thì phải khô phải héo. Chô hap hóa của vi-trùng 
sti như chỗ hap cho hột lúa, sanh cây sanh gié, Trừ ra 
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khi nào nó cường thanh quá đồi thì thôi, chớ thường thi” 
chäng phải sức một con vi-trùng vào châu-thân ta, mà làm 
đến nồi sanh binh được: phải thừa dịp châu-thân ta yếu 
nhược, không có sức chống cự nữa nồi, dường như đã 
chịu phép đi rồi, thì bịnh mới sanh ra được. 


Đều hại của sự lây truyền.— Xem mấy lời giẳng dạy 
| | trên đây, thì thấy kết: 
cuộc hai đều: | 

Nếu muốn lánh khôi độc-trùng truyền nhiễm thì phẩi 
tránh cho nó khỏi vướn vào mình. Còn muốn cho vi-trùng 
đừng sanh sảng ra được, thì phải giữ thân thể cho trắng 
kiện luôn luôn. 

Muốn được vậy, chỉ giữ theo phép vệ sanh là đủ. Còn 
phương thế mà ngăn ngừa cho khỏi vi-trùng người nầy 
lây sang người kia, hoặe là của kẻ binh lây sang cho người 
mạnh, thì do nơi người nuôi bịnh phải cho kỉ cang. 

Trước hết tôi xin nói về một vài đều khuyết điềm thường : 
làm cho binh truyền nhiễm càng rây rãi ra. Qui vị biết 
các đều ấy là quan hệ, thì chắc phải lánh bô mà rồi qui 
vị cũng hiều rõ tại duyên cớ nào mà nhà nước phải làm. 
lề luật nghiêm nhặt trong khi có bịnh truyền nhiễm. Lë 
luật ấy nến không rõ thấu thì kêu rêu nhạo bắng, chở kỳ. 
tình là đề mà bào chữa tánh mạng cho mọi người. 

Người mắc binh truyền nhiễm là một đều nguy hại cho kè- 
ở chung quanh, vì nó làm rải rát vi-trùng ra mà lây truyền, 
Cách lây truyền có nhiều thế, hoặ› rờ nhằm mà lây như 
trong bịnh lên trái giống, hoặc tại đàm cùng nước miếng 
như trong binh ho lao, hoặs tại phần như trong binh 
thiên thời. Người bịnh có chết đi nữa, thì sự độc bại cũng 
vẫn còn, là vì vi-trùng hãy còn ở trong tu-thi né. 

Không nói chỉ sự thăm viến trong khi đau. Đến lúc bịnh 
chết rồi, mà nhiều người còn xúm xích nhau chung quanh - 
tử-thi là chỗ độc dia, lai còn tế lễ ăn uông bỉ bàn, làm cho 
sức càng thêm yếu đi nữa. Đó rồi, cách vài ngày, chứng 
binh ấy phát ra cho kẻ khác, thì cũng thắm viếng, dät 
đẳng ăn uống như trước, làm cho binh lây truyền ra hoài. 


SÉIS, c'en er 
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Một đều nầy nữa : là có kẻ đau nặng, biết mình som 
muộn cüng là chết, nên muốn cho chở về quê quán đặng 


chôn gần mồ mả ông bà. Bà con thấy vậy phải chiu lòng 


chở đi, song chẳng dùng phương thế chỉ mà đề phòng hết. 
Nếu người ấy mắc bịnh lây truyền, thì có phải là làm cho 
bịnh của nó truyền nhiễm ra nữa chăng ? 

Còn khi có người bị binh thiên-thời, thì qui vị không lo xa 
cứ đồ những phần và đô mữa của nó hoặc xuông ao, hoặc 
xuống sông, hoặc đồ đại trên đất. pbia sau hè mà thôi. 
Nnững phần ấy thì chứa đầy những vi-trùng. Nếu người 
khảc múc nhằm nước có làa vi-rùng ấy rồi không nấu 
cho chin mà uống, hay là ăn nhằm rau cải mà có dính 
phần độc ấy, thì vi-trùng vào trong tì-vị mà sanh ra bịnh 
thiên-thòi nữa. 

Người bịnh chết, Luật buộc phải đem chôn cho mau và 
chòn sâu hai thước. Là ÿ chi vậy 3 

Vừa rồi, tôi có nghe một người hương chức phàn nàn 
rằng nhà nước bó buộc, nghiêm khắc vì (rong nhà va co 
mọt người bị chết về binh thiên thời, mä... cå nhà phai 
chích thuốc, bắt thut rửa kb độc cùng nhà, bắt một chiếc 
gbe cầm lai không cho dùng, lại không cho đề quàng 
cải tữ thi lại lâu ngày, däng tế lễ theo thoi tục xưa nay và 
chôn cất long trọng rò rang, Tưởng lại quí-vị không nên 


phàn nàn, mà lại nên mừng rắng Nhà-nước có lòng än hâu 


buộc phải chí:h thuốc phòng bị bịnh thiên thời chủ ý là 
muốn cho qui-vi khỏi bị bịnh ấy trong một năm. Còn tout 
thuốc koir độc, là làm cho tièu trừ loài vi-trùng, chẳng 
cho nó làm hại trong nhà nữa. Buôc phải chôn cho sâu, là 
co ý lam cho vi-trùng trong tử-thi không có thế bay vấy 
vá ra nữa, vì vi-trùng ấy do: lắm. Ấy vậy, cứ tuân theo 
lề luật đã định về cuộc bảo sanh, thì sự truyền-lây mới 
dứt được, 

Hãy sánh coi các bịnh truyền-nhiễm ở trong xử nầy 


H 


“ngày nay với lúc xưa là sao, hay là thử sánh cái sô binh 


truyền nhiễm đã xảy ra trong xử với mấy xứ lân cận mà 
coi. So sánh rồi, lấy chơn ngôn mà nói, coi phải Nhà-nước 
Langsa mà bó buộc như vậy là có lòng nhơn đức, lo gìn 
giữ tánh mạng cho nhơn dân là ngän nào. 
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Phép luật phải tuân trong lúe có binh truyền-nhiềm. 


1°— Những thê lệ phải noi theo trong khi có bịnh truyền- 
nhiễm thì có cang thiệp với người mắc bịnh và với kẻ ở 
chung quanh. Cái bồn phận cần nhứt là phải khai chứng 
binh ấu ra cho sớm chẳng nên trễ näi, Giả như một lên 
ăn cướp toan giết người lân cận mình, thì ắc mình rượt 
đánh nó đắng đừng cho nó sát hại được. Còn mình äu 
giếm một kẻ bị bịnh lên trải, thì khác nào như mình dung 
dưỡng cho kẻ ăn cướp kia, mà nó chỉ hại mạng cỏ một người, 
chớ mình làm hại cho nhiều người vì tại miah mà làm cho 
gn hiềm nghèo lây truyền ra nhiều. 

2 — Phải chiu cho chở và giàm giúp mà chờ kẻ mắc 
binh våo nhà thương truyền-nhiềm nào gần đó. HÈ chở thì 
phải dùng cách cht chở cho mau và càng dùng ít người 
chừng nào, càng tất chừng nấy. Vật chỉ đề dùng mà chở 
người binh, hoặc xe, hoặc ghe, bất kề tốt hay xấu, be rho 
xong, đem người bịnh xuống rồi, thì phải khử độc cho kĩ 
lưỡng với những thuốc khử-độc thường dùng. 

3° — Phải tuân theo và giùm giúp trong cuộc khử déc 
và trong khi trồng trái. Nhiều khi trồng trái, hoặc chích 
thuốc ngăng ngừa, hoặc thụt thuốc khử độc trong nhà, thì 
coi bộ có nhiều người lấy là áy náy. Nhưng mà phải biết 
rằng khử độc như vậy là sự ích lợi chung; mới giữ được 
sự mạnh giỏi cho bá tảnh. 

Những biah nào doo: phép riêng cho đề ở nhà điều trị 
song phần ấy là phần ít một hai khi mới có vây thôi, thì 
phải tuân theo thể lệ sau nầy. Trước hết phải đề riêng 
người bịnh ra: chọn một cái buồng cách xa mấy buồng 
đương có người ở, rồi dọn bàn tủ và đồ đạt vô ích ra hết. 
Nơi cữa buồng phải treo mật tấm màng, rồi chỉ cho những 
người cần dùng đề nuôi dưỡng người binh vô ra mà thôi, 

Bồ gì dùng cho người bịnh thì phải khử độc trước rồi 
mới đem ra khỏi buồng. Ñhững quần áo, vãi trãi nệm, 
khăn bàn thì phải ngâm ít nữa là sáu giờ đồng hồ trong 
một cái khap đã đề sẵn trong phòng mà có đựng nước 
phèn xanh (pha näm chục grammes phèn với một litre 
nước). Chén dĩa và đồ dùng đề cho người bịnh ăn (muồng, 
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mia, dao, düa...) thì cũng phải khử doe, Phải ngâm một 
giờ đồng hồ trong nước sôi, mà trong nước sôi ấy, phải bỏ 
vô một ít carbonatet de soude (mỗi lít nước thì cho vô 
một muồng nhỏ carbonate de soude). Phần, nước tiêu, đồ 
mữa, đàm thì cũng dùng nước phèn xanh mà khử độc. 
Rửa ống nhồ cũng dùng nó. Còn như vãi dé bó rich, bông 
gòn, thì đốt di là tiện hơn. 


Nuôi kẻ binh, thì nên dùng ít người mà thôi, không cần 
-đông lắm. Mỗi người nên có một cải áo choàng dài, mà 
phải có nút đăng gài khích nơi cỗ và nơi cườm tay lại. 
Mỗi khi đi ra khỏi buồng, thì cỗi áo đó mà đề lại trong 
phòng, chừng nào trở vô sẽ mặc lại. Người nuôi binh thì . 
-cần nhứt phải cho sạch sẽ hẳng hòi : tắm rửa, súc miệng, 
rửa mặt và rửa tay cho thường. 


Tôi cũng biết rằng mấy lời dạy bão dày, thì qui-vi cho 
là khó nhọc và dày công phu lắm. Nhưng mà nếu muốn 
-cho trọn bồn phận với người binh và muốn cho bá tánh 
đặng bình an, thì phải làm y như vậy mới được. Vậy tôi 


«cüng ước sao cho mấy lời khuyên bảo ấy làm cho qui-vi 


hiều rõ rằng: đem những người mắc bịnh truyền nhiềm 
vô nhà-thương là một đều dai-ich cho mọi người. 


ĐAU MỚI MANH 


Dầu đau binh gì cũng vậy, hë mới mạnh, thì sức lực 
-còn yếu cbẳng bồi bồ lại mau được. Ñgười binh phải lâu 
ngày mới lần lần có sức lại và lục phủ ngủ tạng mới hòa 
“bình được ` ấy gọi là lúc mới mạnh. 


Dè đặt và bën chi. — Lúc mới mạnh thì (rong mình 
người binh chưa được yên ồn và 

:bộ nảo-cân hãy còn yếu nhiều. 
Vậy nên phải coi chừng. Chô thấy vừa mạnh, mà 
wui mừng rồi bỏ phế, không săn sóc kỷ lưởng nữa. Mà 


snhứt là, đừng ham mau mạnh, mà cho ăn quá độ. Phải 


giết rằng lúc đau mới mạnh là lúc khó ; binh thường hay 


wem A cb 


trở di trở lại trong lúc nầy, mà cũng hay sanh ra nhiều: 
chứng nữa. Vã lại người bịnh vừa mới qua khỏi nạn hãy 
còn yếu sức, đương lúc phải bồ dưỡng tỉnh thần. Ngủ 


tạng lục phủ bãy còn suy nhược. Nói tắc lại là cä châu-- 


thân đều yếu ớt, không còn sức mà chống cự nồi với bịnh 
chi khác ra, 

Vậy phải giữ cho nó khỏi đau trổ lại. Phải cho nó ăn 
lần lần và cho có độ lượng. Đừng cho nó làm sự chi mệt 
nhọc. Đừng cho nó đi ra sớm lắm.Phải bắt nó nằm trong 
giường cho lâu, rồi sau cho nó ngồi nơi ghế mà cũng ở: 
nội trong phòng mà thôi, sau lại cho nó ngồi ngoài hàng 
ba. Chừng khá nhiều lựa lúc chiền tốt trời, cho ngôi trên 
xe kéo hay là xe ngựa bánh cao-su mà đi chơi chút đỉnh, 
rồi sau mới cho đi bộ. Mà như trong mình nó có hoi 
moi mệt thì phải ép nó nằm nghỉ đừng cho đi nữa, Dầu 
việc gì cũng vậy, hề người đau mới khá mà co sắc mé!, 
thì chó nên ép nó làm. 

Phải giữ kỉ dù-g bê trễ sự sạch sẽ: rửa mặt, sút miệng, 
lau mình, như lời tôi đã dặn trong khoảa nói về cách: 
sắn sóc binh. 

khong sao định trước được chừng nào người đau mới 
mạnh huờn sức lại y như cũ. Ấy là tùy tbeo dau bịnh gì và 
đau nặng hay nhẹ, mà cũng tùy theo sức lực của người binh 
nữa. Nhưng mà thế thường, biah mới vừa mạnh phải kẻ 
mình nbw còn bị hiềm nguy, phải dè däc lắm, không nên 
làm chỉ cho mệt, không nên quá độ, không nên thức khuya, 
e bị cấm mạo. Phải giữ như vậy trong một lúc lâu bằng 
ba bốn lần lúc đau vậy. 


Sau hết, phải biết rằng lúc đau mới mạnh, thì vợ chồng 
chẳng nên giao hiệp, vì những con mà thọ thai trong lúc 
đó thì đèo dei yếu đuối cả đời cứ đau ốm hoài. VÄ lại, hë 
con người ta mà yếu tỉnh thần, thì sự giao-cấu lại càng làm 
cho thêm mệt và suy nhược. Vậy phải kiêng cữ cho lắm, 
Đầu có giục lòng thái quả, cũng phải nhịn đi. Nếu không. 
dàn, thì chẳng những hại cho mình mà lại sanh một đều 
tội với con nữa, vì lại mình mà làm cho nó sanh ra không 
được mạnh giỏi như người khác. 
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NHỮNG PHƯƠNG NGOẠI THƯỜNG DÜNG 


Đây tôi xin luận về những phương ngoại thường dùng 
cho qui-vi biết, vì trong cuốn sách nầy, chúng tôi hay nói 
về những phươngấy, phòng khi gặp dịp mà dùng xấp thời. 


Thông khoan. — Lavements. — Thông khoan nghĩa 

} là dùng vật chi long như 

nước mà thụt vô hậu môn. Thông khoan có nhiều thế ; 

hoặc như thông khoan đặng cho ra phần, hoặc thông 

khoan däng thụt thuốc vào hậu môn, hoặc thông khoan 

đặng but đồ än sữa, tròng trứng gà vào hậu môn. Môi 
cách đều có sở dùng riêng. 

Thường thường mỗi lần thông khoan cho người lớn, thì 
nên thụt chừng lối 500 ør. nước, trừ ra khi nào Quan-thầy 
có dạy lẽ nào khác, mới thut nhiều bay là ít hơn nữa. 
Thụt cho con nít nhỏ, thì dùng từ 60 gr. cho tới 100 gr. là 
nhiều. 

Thông khoan đặng cho ra phần (cho dễ đi tiên), thì 
hay dùng trong binh bón. Hệ thông khoan, thì phải dùng 
nước cho thiệt sạch, đã có lọc rồi, hoặc lược bằng vải cũng 
đặng, mà phải nấu chin đi đã. Có khi dùng nước lå nấu 


chín mà thục, chớ không phải pha với vật chi nữa. Song 


phần thường, người ta pha nước với một vật khác nữa : 
thông khoan nước muối (môi litre nước pha 7 gr. muối 
thành ra nước muối). 

Thông khoan với dầu-mỡ (glycérine) : dùng từ một cbo 
tới ba muỗng lớn dầu-mỡ ma pha với 500 gr. nước chín. 

Thông khoan với dầu: dùng 250 gr. đầu ăn (dầu olive) 
mà thục nguyên vậy, chớ không pha nước. 

Thông khoan với thuốc xô: dng 30 gr. dầu xô (dầu đủ 
đủ tía) mà trộn với 500 gr. nửớc có pha xà-bông (trộn cñừng 
10 hay là 20 gr. xà-bông trong nước) hay là danh dầu lộn 
với một cải tròng đỏ trứng gà rồi pha nước vô mà dùng. 
Hoäc dùng lá tã-diệp và thuốc xd muối mỗi vị 15 gr. ngâm 

với 900 gr. nưỏc sôi. 
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Như thông khoan đặng thụt thuốc hay là thut đồ ăn 
“vào > hậu môn, thì Quan-thầy sẽ chỉ cách thức cho mà làm. 
| Đồ dùng đề thông khoan, thì có cái bình 
bốc là tiện hơn hết. Như lúc bất cập, 
không có bốc thì dùng một cái quặn với lấy 
một ống cao-su dài đã nấu sạch rồi; tra ống 
cao-su ấy vào cải quặn mà dùng cũng đặng. 
Dùng "bình bốc thì phải lựa thứ đựng 
được một hay là hai litres nước và phải có 
ống cao-su dài chừng một thước năm. Một 
đầu ống cao-su thì tra vào bình bốc, còn 
nơi đầu kia thì lấy một cái ống thụt đít mà 
" tra vào. Nơi chặng dưới ống cao-su, phải cớ 
\ một cái chốt vặn đề khóa nước lại, hay là 
pinh bốc đề dùng Phải dùng một cái kẹp mà kẹp lại cho nước 
thông khoan dừng chầy. 
Còn dùng mà thông khoan cho con nít, thì dùng trải 
bôm bằng cao-su (poire de caoutchouc) thì tiện lắm. 


Cách thông khoan. — Phải đề người binh nằm nghiêng 
lại một bên, mà nghiêng qua phia 
tay trái, chưn tả thì ngay ra, còn chưn hữu thì co lên. 
Bình nước bôm (thụt) phải cho ấm và đề lên cao khỏi 
giường chừng sáu tất hay là một thuớc tây mà thôi. 
Ngoài đầu cái ống thụt phải thoa mỡ (vaseline) và nơi 
lỗ đít cũng phải thoa một chút cho trơn, Đoạn phải vặn 
-cái chốt hay là mở cái kẹp nơi ống cao-su đặng tháo nước 
ra một chút và cho ra hết hơi không khí; làm như vậy là 
chủ ý đừng cho thụt hơi vào trong ruột. Hễ đút cái ống 
thụt vô hậu môn độ chừng năm phân tây rồi, thì mở cái 
khóa hay là dở kẹp ra cho nước chảy chậm chậm xuống, 
chớ đừng cho chảy mau quá, mà phùng cái ruột lên lớn. 
Thuốc đấp. — (Cataplasmes). — Thuốc đấp làm như 
' __ miếng bột ướt. Thường 
người ta hay dùng thuốc đấp cho thiệt nóng đặng đấp trên 
nhọt cho mau làm mủ, hay là đấp trên các tạng phủ nào 
sưng đặng cho tan máu, hoặc đấp trên bụng đặng trị chứng 
dan bụng. 
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Những vật đề dùng làm thuốc đấp thì nhiều, như là : bột - 
hột cây bố, bột khoai mì, bột khoai tây, bột mì, cám, ruột ' 


bánh mì, cháo nấu đặt, muối. 

Cách làm thuốc đấp như vầy : Lấy một cái nồi hay là 
vật chi dễ bắt lên trên bếp nấu được, rồi đồ bột vô trộn 
với nước cho lỏng, đoạn đem di nấu cho sôi, mà phải 
khuấy hoài cho thành hồ sêt sêt. Như có khô, thì phải 
thêm vô môt chút nước nữa mà nấu cho vừa đặt, Rồi lấy 


một miếng vãi sạch cho lớn và vuôn vứt mà trãi trên một: 


miếng ván đã lau chùi sạch sẽ rồi; đoạn đồ hồ đã níu ấy 
ra giữa miếng vải mà trắng nó ra cho đều, đề dày chừng hai 
ba phân tây mà thôi, rồi xếp bốn góc vải lại mà gói kín 


bột ; làm như vậy là xong miếng thuốc đấp rồi. Có đấp, thì 


phải lấy cái mặt dưới, là phía úp trên ván lúc nảy mà đấp 
lên chỗ đau đó. Hë đấp nóng chừng nào, thì tốt chừng 
nấy, nhưng mà phải coi chừng, đừng cho phỏng da người 


- bịnh. Chừng nguội rồi thì lấy ra đấp tấm khác. 


Ấy là cách làm thuốc dën voi bột hột cây bố ; cách ấy 
vän là cách thường dùng hon hết. 

Còn bột mì thì nhiền hơn và có tánh diệu hơn, nên thường 
dùng làm thuốc đấp cho con nit, hay là đấp trên da mặt; dùng 
nó thì lấy 100 gr. bột mì hay là bột khoai tây, trôn với một 
it nước lạnh, rồi đồ thêm nửa litre nước mà khuấy cho đều; 
đoạn bắt lên lửa nấu vài phút đồng hồ cho bột đặt sệt lại. 
Rồi cũng đồ hồ ấy lên trên một miếng vải mồng, tráng ra 
cho đều mà gói lại như cách vừa nói trên kia. 

Như không có bột mì, thì dùng gạo mà nấu với khá khá 
nước một chủ, cho gạo nhừ ra như cháo vậy. 


Dùng "cảm mà làm thuốc dän thì tiện lắm, vì đã dễ làm 
mà lại'có chất nóng dai nữa. Muốn dùng nó, phải may một 
cái túi bằng vải, hoặc lớn, hoặc nhỏ, tùy theo chô mình dän, 
rồi đồn cám vô túi ấy mà buộc lại. Đoạn ngâm vào trong 
nước sôi, cho cám thấm wót cho đều, rồi lấy hai tấm ván 
mà ép cho ra hót nước, thì dùng được. 


Ruột bánh mì dùng làm thuốc dän thì dễ lắm, mà lại sach 


së nữa, song nó hay mau khô. 
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Lai người ta cũng có bán thuốc đấp đã làm sẵn rồi, như 
là thuốc dän hiệu Langlebert, thì khỏi phải bào chế lại 
nữa, mà dùng thì sạch lắm. Muốn dùng chỉ phải nhúng nó 
vào nước sôi, rồi vắt cho ráo nước mà dän. 

Như không có vật chi đề làm thuốc däp thì lấy muối to 
hột (muối cục) mà rang rồi đồ vào trong một cải túi nhỏ 
bằng vải hay là gói vào trong một miếng vải mà đấp lên 
trên da cüng được, song phải dòi chỗ nó cho thưởng, kéo 
nóng lắm mà phỏng da. 

Phần thường, thuốc đấp không được tỉnh sạch cho lắm. 


Vậy chẳng nên dùng nó mà đấp trên mie chô ghê lô. HÈ- 


có ghè lở, phải băng bó với nước nóng hay là thuốc khử 
độc thì tốt hơn. 


Thuốc dåp làm với hột eat, — Thuốc nầy làm với bột 
hột cải (farine de mou- 

tarde); dùng nó là đề rút máu bằm trong một phủ tạng nào 
đó ra ngoài da. Muốn làm thuốc nầy thì trộn bột hột cải 
với nước ấm ấm; hề bột vừa đặt sệt, thì đồ ra trên một 
tấm vải monz gói lại mà dùng, chớ không có bắt lên lửa 
mà nấu. Cũng có thứ thuốc đấp đã làm sẵn rồi, mà làm 
bằng giấy tìm với bột hột cải, kén là thuốc đấp Rigollot; 
dùng nó chỉ phải nhúng vào nước ấm ấm rồi đấp mà thôi. 
Mà đấp thuốc nầy, phải lấy một miếng vải láng (vải nhúng 


dầu) mà đấp lên trên nữa, däng cho nó lâu khô. Đừng đề: 


đấp một chô lâu quá mười phút đồng hồ, hê đấp chừng 
mười phút thì phải lấy ra, hay là dời chỗ khác mà đấp, 
đặng khỏi phỏng da, 


Cách thoa thuốc Tanh-tua-giót.— Thoa thuốc tanh- 
tra-giót (teinture 

d'iode) thì thoa bằng cây co hay là muốn tiện hơn nữa, thì 
lấy một chút bông gòn vấn trên đầu một cái cọng cây 
rôi chấm thuốc mà thoa lên chỗ quan-thầy đã chỉ đó. Hé 
thoa thuốc tanh-tua-giót thì đừag có thoa lèi trê13 núm 
vú và cải quầng vú (là cái vành đen ở xung quanh núm 
vú), vì đa chỗ đó mỏng, thoa vô thì đau råt lắm. Lại, hé 


thoa thuốc (anh-tua-giót, thì phải thoa từ lớp lot lot vậy;. 
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-đặng trong hai mươi bốn giờ không còn dấu dính ngoài 
-da nữa. Còn như muốn cho thấm thuốc nhiều hơn, thì hë 
thoa rồi, phải lấy một miếng bông gòn, đấp lên chỗ thoa 
do Phải giữ đừng cho thuốc fanh-tua-giót vấy quần áo 
-cùng mùng mën vì nó ăn rách hết. 


Bäm bóp. — Trong hai dịp nầy, qui-vi cũng nên dùng 

cách đấm bóp một là khi nào người bịnh 

-đau làu, thịt teo, tay chưn ốm yếu ; hai là khi nào cái tay 

hay là cái chưn bị đề đó một chỗ, không cựa quậy được 

nên phải đấm bóp däng cho máu chạy cho đều. Tòi xin 

chỉ sơ cách đấm bóp mà thôi, song tuy chỉ sơ lược chớ 
cüng đủ dùng được. 


Muốn đấm bóp, thì phải rửa tay với xà-bong cho sạch 


đã. Mä cũng phải rửa luôn chò nào định đấm bóp đó nữa, 
rồi lấy một chút dầu-mỡ (glycérine) hoặc thuốc-mỡ (vase- 


- line) hoặc dầu hay là phấn bột mà thoa ngoài da. Đoạn 


“khởi sự đấm bóp. Trước hết phải dùng cải lòng bàn tay 
‘hay là đầu ngón tay mà thoa vuốt phớt phớt ngoài da mà 


_:phải vuốt theo đường gân mäu, nghĩa là vuốt từ ngoài bàn 


tay trở vô trong nách hay là từ dưới bàn chưn trở lên 
“trên hảng. 

Ban đầu ta vuốt nhẹ nhẹ; mà khởi sự thoa khỏi phiá 
“dưới chỗ đau một chặng, rồi vuốt lần lên cho quá chỗ 
-dau ấy, Giả tỷ như muốn thoa bốp phiá cườm chwa thì 
người đấm bóp phải đặc cái lòng bàn tay sát vô với cái 
ban chun người binh mà vuốt từ dưới bàn chưn lên cho 
tới nửa ống chưn; lên tới đó, thì dér bàn tay mà đem 
xuống dưới chun lại, song hê dem tay trở xuống, thì 


-dùng có động vô da người bịnh ; rồi cũng cứ ở dưới bàn - 


-chưn mà vuốt lên nữa. 
Hỗ thoa nhẹ như vậy một chặp, thì người binh cüag 


-quen nên bớt đau; chừng đó thì vuốt mạnh hơn một chút 


nữa; vuốt như vậy chừng lối mắm phút đồng-hồ rồi trở 
qua thể khác. 


Mấy chỗ có thịt nhiều, thì sẻ bàn tay ra mà nắm thit lại 


-đặng bóp; ban đầu bóp vừa vừa, sau lần lần búp minh 
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hơn, mà cứ bóp xuôi theo đường máu chạy trở về trái tim,. 
ngñĩa là bóp từ dưới lên trên: cách bóp nầy là cách nhồi 
thịt. Còn mấy chô có it thịt hay là mấy chỗ có gân, thì: 
ngón tay cái và ngón tay trỏ mà bóp, song phải bóp cách 

khoản vậy, mà cũng cứ từ dưới bóp lên trên: cách ấy là như- 
ngắt hay véo vậy, (ta kêu là bắt gân). Dùng cách bóp nầy 

chừng hai phút đồng-hồ mà thôi. Còn cách vö thịt thì đề 

làm cho thịt chuyên rúng lại mạnh: làm cách nầy, phải 
sè bàn tay ra, rồi cứ lấy bốn ngón tay mà vô mạnh mạnh: 
trên hit, song cũng không nên vô mạnh quá; cách nầy 

thường dùng đề đấm bóp mấy chỗ có xương ở gần ngoài. 
da ; cũng dùng chừng hai phút đồng-hồ thôi. 


Xông thuốc vô phôi. (Inhalations). — Xông thuốc vå- 
phôi là làm cho- 
hơi thuốc bay vô trong phôi, Cách xông rất tiện là lấy một 
cái quặn mà chụp lên trên một cái bình đã đựng son nước 
thuốc đã nấu sôi rồi, (tỷ như nước nấu với lá cây hương- 
diệp) (eucalyptus); hay là lấy mấy cái thau đề xung quanh 
giường người binh nằm, bố lá cây đdiệp-hương hoặc bë- 
bông, như bông cây đoạn mộc (tilleul) vào đó, rồi đỗ nước : 
Sôi vô, thì hơi thuốc bay khắp trong phòng người binh. 
Xông thuốc như vậy là làm cho phôi bat nhiệt cho lỏng. 
dom và đề khac nhồ. 


Cách trùm mën ướt. (Enveloppement humide.) —- 


Cách trùm mën möt là một phương ngoại đề dùng trị trong 
những binh nóng (nhiệt độc) đó bối vi-trùng mà sanh ra 
(trong mấy bịnh đó phải dùng cách trùm cả mình), hay là 
dùng mà trị những bịnh đau ngực (đây hoặc trùm cả mình, 
hoặc trùm nội ngực mà thôi). Hé trùm mën wót, thì tự 
nhiên sanh ra một cơn lạnh rét hoặc it, hoặc nhiều, rồi 
thì xuất mồ hôi ra, khac nhồ cũng dễ tiêu tiện cũng thông, 
mà chứng nóng nhiệt cũng giäm bót nhiều nữa. 


Trùm mën uôt thì có khi trùm bằng nước nóng, có khi. 


trùm với nước lạnh, tùy theo chứng bịnh. 
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I° Trüm nội ngực. — Cách trùm nội ngực thì làm như 
vầy: lấy một miêng vải cho lön 
hay là một cái khăn bàn lớn xếp lại cho vừa quấn xung 
quanh ngực nhúng vào nước lā hay là nước có pha một 
phần tư rượu mạnh. Nước ấy phải pha cho vừa theo nhiệt 
độ trong phòng người binh nắm, (pghĩa là như trong 
phòng ấy nóng tới 28° (28 nhiệt độ), thì cũng phải pha 
nước cho đúng 28 nhiệt độ vậy, chớ không nóng hơn mà 
cũng không phải lạnh hơn. Nhúng khăn hay vải vô nước rồi, 
phải vất cho ráo nước, mà quấn xung quanh ngực người 
bịnh, lấy một miếng vải nhúng dầu (vải láng) đấp ở ngoài 
cho lâu khô, lại lấy một cải mën ni mà quấn ở ngoài pữa. 
Trùm như vậy mười lắm phút, hoặc nửa giờ, hoặc lầu hơn 
nửa, thì thay một lần, tùy theo người bịnh đã bớt khó thở 
hay chưa và sự nóng nhiệt đã giảm bớt chưa. 
Cách trùm mën wót trên ngực näy rất kiến hiệu lắm, 
nhứt là trong bịnh sưng phôi của con nit. 


IL Trüm cå mình. — Như dùng nước lạnh mà trùm, 
thì trước khi phải khoảt một it 
nước lạnh mà tbấm cho wót trên mặt, trên cô và trên ngực 
däng cho người bịnh quen hơi nước, kéo bất thình lình 
mà trùm nước lạnh vô, thì máu xung dồn lên tại mấy chỗ 
ấy ma thêm bịnh. Đoạn lấy một tấm vải trãi giường nhủng 
vào nước lạnh, rồi vắt cho ráo mà đấp cùng mình người 
binh, mà phải đấp cho sát vào da, chỉ chừa cái đầu ra 
mà thôi. Ở ngoài lại lấy một cái mën ni khô mà dän thêm 
trên mình người bịnh, rồi đề nó nằm yên như vậy từ 
mười phút đến hai giờ đồng hồ; trong lúc đương trùm 
như vậy, phải cho nó uống nước lá cây pha cho thiệt 
nóng và có chế một chút rượu rhum vào. Nội ngày đó, 
trùm nữa hay không, thì tùy theo lời lương-y dạy. 


Ống giác. — Ống giác thì cũng như cái ly nhỏ mà dit 

bầu hình như cai chuông, vành miệng thì 

dày và tròn ; người ta dùng nó mà đặt trên da đặng rot 

máu bầm tựu lại một chỗ (ấu là giác hơi) hay là dé mà rút 
cho máu chảy (ấu là giác có cắt da). 
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Muốn đặt ống giác 
phải đề người binh 
nằm ngữa ra hay là 
nằm nghiêng lại một 
bên, tùy theo muốn 
giác chô nào. Nếu 


người bịnh nắm ngữa | 


hoặc näm nghièag 


không đặ»g. tai đề / 


nó ngồi choàng hãng 
trên một cải g'€, đầu 
thì dựa trên lưng 
ghế. Đoạn lấy mot 
miếng bông gòn cho 


Muốn đặt ống giác phải giăng da ra cho thẳng. . 


mỏng hay là một tờ giấy hút thuốc, đề vào trong lòng ống 
giac mà đốt; rồi lập tức đặt cái ống giác lên trên dé, vừa 
đặt vừa ấn nó vô phẹ nhẹ một chút, mà phải đặt cái miệng 
ống giác säi khít vào da trọn hết, Nếu đặt phải cách, tức 


Gòn muốn gö ống giáe ra thì phải nhận da 
theo quanh vòng ống giác xuống, 


thì thấy da rút vô trong 
ống giác nồi vồng và do 
bầm. Đặt rồi phải dë 
vậy năm hay là mười 
phút, Như muôn gở ra 
thì lấy một ngón tay 
đè trên da khít bên 
miệng ống giác mà nhận 
xuống, còn tay kia nắm 
cái ống giác lật nghiêng 
qua một bên mà lày 
ra. Ống giác thì thường 
dùng mà giác trước 
ngực hay là hai bên 
hông cùng là sau lưng. 
Hé giảc mà diah chặc, 


thì gở ống giác ra, trên da còn lại một quầng đỏ lòm hoặc 


bầm tím. 


Còn cắt mà giác đặng rút mảu bầm ra, thì duy có một: 


mình Quan-thầy làm được mà thôi. 


— H 


"Tôi rất khuyên qui vi chớ nên cắt lấy mà giác, như cách 
-dho-y xưa nay hay thường dùng, vì làm như vậy là đều 
| nguy hiễm lắm. Rạch xẻ da ra thì chẳng khác nào như mở 
| -đường cho độc trùng: nên có làm thì làm cho sạch sẽ 
hẳng hòi mới được. Chớ còn mấy người nho-y làm thì 
(khô +g rửa chỗ cắt mà cũng không rửa tay, rồi dùng hoặc 
miễng chén, miệng chai, hoặc đồ khí cụ chi do dáy cũng 
được. Di làm bầy hầy như vậy, nên mấy chô cắt xẻ ấy 
thường hay cương mũ làm ra ung độc lớn đại. đến nỗi 
| tánh mạng người binh phải nguy hiểm. Vậy qui vị chớ nên 
| -đề cho mấy tay nho-y cắt giác mà phải khốn khô. 


Cách đặt thủy cho biết hàng nhiệt. — Biết rõ cái 

nhiệt độ trong 

mình người bịnh là một đều rất có ích cho 

Lương-y. Bởi vậy qui vị cần phii biết cách đặt 

thủy, vì có đặt ống thủy mới biết được cái nhiệt 

độ, nghĩa là biết người bịnh hàng nhiệt thê nào. 
Cách lấy nhiệt độ như vầy : 

Dùng một cái ống đề lấy nhiệt độ kêu là ống 
thủy (hay là hàng thử biều). (Hãy coi trong hình 
vẽ taceo đây thì biết). Ông thủy thì có một chỗ dë 
đựng thủy-ngân (nơi đầu nhọn) và môt cái thẻ 
nhỏ có khắc ra từ bực đặng cho biết cái läng 
thủy lên d fn đâu; hê trong mình càng nóng nhiều 
thi lã ›ø thủy càng lên cao. 

Có hai thứ ống thủy dë dùng lấy nhiệt độ cho 
bị h: là ống thủy thường và ống thủy cầm bực 

_ (taermomètre à maxima). 

Trong ống thủy thường, thì cái läng thủy chạy 
lên chạy xuống thong thả. Khi nào !ặt ống thủy 
vào mình thì lång thủy lên; hé lấy ra khỏi mình 
thì läng thủy chạy tuộc xuống hết. Vậy nên dùng 

ống thủy thử nầy thì phải đề nó tại chỗ mình. 
đặt đó mà coi läng thủy chạy lên đến mấy nhiệt 
.dô rồi:mới lấy nó ra. 

Còn ống thủy cầm bực lại khác. Hê lăng thủy 

lên dën đâu thì cứ ở chỗ bực đó hoài, chớ tự : 


D "se 


nhiên không có chạy xuống được ; nên khi nào đặt nó vào: 
mình người bịnh, như lằng thủy lên đến mấy nhiệt độ: 
thì cứ ở chỗ bực đỏ hoài, dầu có lấy ra, cüng còn ở y chỗ 
bực đó. 

Trước khi dùng ống thủy, phải thử coi ống thủy mình 
dùng đó thuộc về thứ nào, hoặc thử ống thủy thường hay 
là thứ ống thủy cầm bực. Phần thường thì trên mỗi ống 
thủy đều có đề rõ là thứ nào. Như không có đề thì nắm: 
ống thủy trong bàn tay một hồi, rồi lẫy ra coi cải läng thủy 
có chạy tuộc xuống hay là còn ở y một bực vậy. 

Lại môi khi dùng cũng phải coi trưởc cho chắc chän coi- 
lằng thủy đã xuống hết dưới chỗ chứa thủy chưa. Như 
chưa xuống hết, thì phải nắm cải ống thủy trong tay cho- 
chặc mà ray vài cái, cho thủy xuống hết. 

Đặt ống thủy thì đặt trong nách, hoặc 
nơi kẹt bäng, hoặc trong hậu môn, hoặc 
trong miệng. Bất cứ là muốn đặt vào chỗ 
nào, có một đều nầy phải nên nhở luôn 
luôn, là trước khi dùng hay là khi đã dùng 
rồi, phải rửa cái ống thủy cho kỷ. Dầu ở 
nhà dùng bay là trong nhà-thương dùng 
thì cũng ct y lệ như vậy. Như muốn đặt 
vào nách thì bièu người bịnh dở nách ra 
mà chùi cho khô mồ hôi, rồi đặt cái đầu 
nhọn là đầu chứa thủy khít vào trong 
da nách. Đoạn khép tay sát vô ngực, cho 
cái tay kẹp khít cải ống thủy vô da nách, 
Cánh chỏ phải đề sát vô mình, còn cai 5 
cảnh tay thì co lại mà đề trước ngực cách đặtLống hànthố- 
người binh. (Hãy coi theo hình vẽ đây ` Châm ost 
mà bắt chước ) | 

Như con nit, thì đặt ống thủy vào kẹt häng nó, rồi co 
xếp bấp vě nó lên trên bụng mà këm như vậy một lát. 
Muốn đặt ống thủy vào hậu môn, phải lấy một chút vase- 
line (thuốc mỡ) hoặc đầu, hav là xà-bong mà thoa nơi đầu 
chửa thủy cho trơn. Rồi đút ống thủy vô hậu môn sâu độ- 
5 phân tây, cũng như đút ống thông khoan vậy. Còn đặt 
vô miệng, thì phải đề ống thủy qua một bên mép, nghĩa lè- 
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'ở ngoài cải nôu mà ở trong cải mép (phía trong cái gò 
má...) Hai cái môi phải ngậm lại mà këm cái ống thủy, thành 


ra miệng ngậm kín. Người binh chỉ thở đàng mủi mà (hôi. 
“Đặt ống thủy phải đề bao lâu? 
Nếu đặt trong nách hay là kẹt hảng, thì đề 10 phút; 
Dät trong hậu môn, thì đề 5 phút; 
Con đặt trong miệng, thì đề 3 phút mà thôi. 


Đặt đến chừng đó, thì lấy ống thủy ra, coi lằng thủy 
lên tới bực số mấy mà ngừng, thì nghĩa là nhiệt độ nóng 


tới bực ãy. Rồi phải lau chùi ống thấy cho sạch và nắm 
chäc mà rây nó cho thủy xuống hết. Nếu như không coi 


rổ được läog thủy lên đến số nào, mà ống thủy mình dùng 
là ống thủy cầm bực, thì dirag lắc nó, cử đem cất cho cần 


thận. Chờ chừng quan thây đến sẽ đưa ra cho ngài coi. 


Cách băng bó, (bó rit). — Qui vị chẳng nên có một ai 
là không biết cách băng bó. 


“Trong đạo làm thuốc, thì cách nầy là cách cần dùng thường 


lại rất có ích, vân đề trị các vit-tich. Trong lúc nguy cấp, có 
người bị thương tich nặng, dâu cho một vị danh sứ đại tài 
về ngoại khoa mà đến cửu chữa chậm đi hết mấy giờ đồng 
hồ, thì cũng không bằng người tay ngang mà cứu cấp lập 
tức, miên là nó cứ giữ theo cách thức chỉ sau đây mà thôi. 
Dën cần nhứt là đừng cho vi-trùng nhiễm vào thương- 


tích, được vậy sớm chừng nào thì càng tốt chừng nấy. 


Vậy trước khí băng bó, phải dùng xà-bong mà rửa tay 


-cho ký, rồi rửa lại với nước thuốc sublimé hoe nước cré- 


syl hay là rượu, Còn trên vit-tích, thì chỉ nên dùng đồ đã 
khử độc rồi mà đấp lên mà thôi. Những tấm vải thưa và 
vải đề dùng mà bó, thì bô vào trong nước mà nấn sôi cho 


"lâu thì cũng khử độc được. Trong lúc gấp, dùng bàn-ủi 


thiệt nóng mà ủi, thì cũng dùng được. Còn muốn khử độc 
các món kbi-cu nbw këm, kéo, vân vân... thì lấy một cục 
bông-gòn thấm với rượu mạnh mà đốt lên rồi hơ những 
đồ ãy lên (rên ngọn lửa đó. Tôi xin căn dặn phẩi nhớ, hë 
đô khi-cu mà ho lửa rồi, thì cbăng nên dùng vải hay là tay 
chưa khử độc mà rò vô, đầu sạch cách mấy cũng không 
được. Hễ rờ vô thì phải khử độc lại nữa. 

Dän vit-tich lớn bay nhô cüng vậy, trước khi băng bó, 
phải coi cho ký, đừng cho vật chỉ lạ dính vào do. Nếu có 
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I.— Chẳng khi nào nên | Me l 
dät tay lên trên miếng vải, II. — Cách đặt vãi lên chỗ bi thương: | 
(compresse) đề rit bo ma tich. | 


trrớc đã có khử độc rồi. 


IV.— Dän lên trên nürar 
mot miëng bồng gòn Jon 
' (Coton cardi). 


It. Đắp lèn trên miếng vải ñy một miếng 
bông gòn vuôn vire (Coton hydrophile). 


vật chi nhỏ cách mấy (như cắt, đất, lá cây đâm giập) cũng 
phải dùng nước nấu chín) hay là!nước thuốc khử độc mà 
rửa chô vit-tich đặng lấy ra hết: mà cũng chớ nên rò tay 
vào nơi thương-'ích lắm. Trong lúc bất-cập, nếu không có 
thuốc men cho đủ, thì dùng thuốc teinture d'iode (tanh-tua... 
giót) mà thoa chỗ vit-tich, rồi lấy một miếng vải cho trộng, 
vừa đủ dän phủ lên chỗjthương-tích ấy, mà mới giặt ủi 
sạch sẽ, đấp lên chỗ vit-tích. Lại lấy một miếng bông-gòn. 


e E 


thiệt sạch đấp lên trên miếng vải ấy nữa, rồi lấy một cuốn 
băng hay là một miếng vải cắt xéo ba góc mà buộc lại. 

Mấy nhà bảo chế có bán những gói giẻ đề băng bó, đã 
làm sẵn và khử độc rồi, dùng rất tiện mà giá lại rẻ nữa. 
Nhà nào hay châm cần về sự dưỡng sanh thì nên mua đề 
sẵn mội| vài gói, dëng phòng khi có sự rủi ro mà dùng. 

Khi nào xung quanh chỗ vit-tich mà sưng và muốn làm 
độc, thì phải bó thuốc wót. Vậy phải nhúng miếng vải 
thưa hay là miếng vải chỉ đề đấp lên trên chô thương tích ấy 
vô trong pước thuốc khử độc rồi đề ướt vậy mà đấp trên 
chỗ vit-tich ; lại đấp một lớp bông gòn lên trên vải ấy, còn 
ngoài thì dùng một miếng vải nhúng dầu (vải lång) mà dän 
phủ lên nữa, đặng cho lâu khô nước thuốc. Rồi thì bó lại 
cho chặt như cách vừa nói trên kia. 

Song thế nào cũng phải mời quan thầy đến lập tức; mà 
khi ngài đến tbi cũng dê bề điều trị cho mau lành mạnh, 
vì lúc mới bị thương tích, đã có săng sóc và bó rit ngay 
lập tức rồi. 


Nước lá cây.— Nước lá cây là nước nấu với các thứ 
thảo mộc có tánh dược đề dùng mà trị 

binh được. | 
Nấu nước lá cây thì phải dùng nước cho tỉnh khiết (trong 
sạch), mà đồ dùng đề nấu cũng phải cho sạch sẽ, nấu rồi 


phải dùng một miếng vải hay là dùng một cái rây mà lược 


lại, rồi mới cho kẻ bịnh uống, Muốn bỏ thêm đường hay 
là chế thêm mật cho dễ uống, thì cũng phải chờ lược rồi 
mới thêm vô. 

Nước lá hay thiu lắm, vậy khong nên dé lâu quả 24 giờ 
đồng hồ. 

Chế ra nước lá, cũng có nhiều cách : hoặc ngầm với nước 
lạnh, ngâm với nước sôi, hoặc sắc cũng được. Như muốn 
ngâm với nước lạnh, thì bỏ lá cây vô nước là mà ngâm. 
Muốn ngâm awoc sôi, thì chế nước sôi vô lá cây, rồi đề 
ngâm một chập lâu, chớ không phải nấu nữa, còn sãc nước 
là thì bo là vào nước mà nấu một hồi lâu. 

Dưới đây tôi xin kë các món thuốc mà người bôn-quäc 
thường dùng đề nấu nước lá, cùng là tánh dược của mọi 
món, phân lường nên dùng bao nhiêu và cách chế ra mà 
dùng. 
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theo tiếng Annam 


AM Gừng.......... -| Gingembre. 


La đâu tắm ñn: .. , a| Feuilles 


Đại hoàng (sao rồi). . 
Trắc bå điện...... 


Cây mắc cổ... 
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Muông xức lat... 
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Cây VOL vn, c. sesi 
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Träm mé, 


| Vò mãn eut. ...,..| Ecorce de mari- " 
|  goustan. | 
Rau vů sūa. , ....,| Euphorhe. » 
Võ so đủa.......... .| Ecorce đe foyotier. " 
HƠI TER: uk Lis E Feuilles axiales de Ung cho dé ngủ. | 
bambon. | | 
Trả huế:........... Thé đe Huẻ. Uống hết kiët 
Khô såm căn..... .| Racines de khôi " 
| såm: 
Sâm (Cao Iy). aereo Ginseng de corẻe.| Uống bô. 
Qué (Thanh), . ..,.| Cannelle de Thanh- D 
TER 
Trà tàu..............| Thè sous forme del Uống khoẻ. 
thé punché. 
Hội eén, ........| Graines de kapok.| Uống cho có sữa, 
Så. ,,..........| Citronnelle. Uống kị phong, 
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Dän sän. ..,..,,,) Cujon cujames indicios. 
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TÊN THEO 
TẢNH DƯỢC 
Liểng Langsa 


Uống tiêu. 


de mu- ù 

rier. 
Rhubarbe torréfite " 
Feuille de thuya. | Uống ho. 
Réglisse, n 


Amarante (à feuil-| Uüng mat, 
les rouges. 
sensitive. w 


Graines de lotus, 


Uống giải nhiệt 
(đái thông). 


Stigmalte de mais. 


Cassianux dartre. ny 
Camphreée, " M 
Héliotrope des In- D $ 
des. 
Agrostides (her- D 
bes). | 
Chiendent. v 
Feuilles de goya-| Uống cầm in (trị 


vier, 
Riz vieux de plu 
sicurs saisons, 


chứng tả). 
Uống cắm in. 


UI 
| Xäe nhỏ, site một nắm 
| må uống. 

D 


¡Sắc 2, 3 cải vỗ m; 


' Sắc cho đậm mà nổng, 


ar 


CÁCH BÀO CHE 


Dùng vải lúc bå vỗ 
nước, ngắm đề uững 
cho Hiện ha. 

Dũng một nắm đề số 
ning ` | 

Ngắm vải lắc mà nững, 

Sắc một mắm mà nống.| 


Nấu một nắm mà tổng 
nước, 
» | 
Dùng mà làm nwi 
chanh. 
Sắc một nắm mà trống 


tr”ng, | 
Sûcmôt nắm mà uðng.| 
Vat it miếng sắc nống.| 
Sắc một nắm mà uống, 


Süc mòt nhüm mài 
tiỗng, | 
Ly một nhnh ngài 
nước sôi mà tổng, 
Vài grammes ngũnH 
nude sõi, | 

A 


Đảm một näm mài 
wins. | 


Sắc vài dot mà uống. 


Ti 
8 


e 8 E Sg 


EELER 


"THỰC PHÂM 


Đây tôi xin dạy bảo vài lời về một cách tiếp dưỡng tất 


-nên có ích, mà phần đông khán-quan không hiều biết. 


Theo cách trị binh của qui-vi thì có môt đều nầy sai lầm 


đấm, mà sự sai lầm đó lấy làm quan hệ vô cùng, là hay 
nói rằng hễ người bịnh mà còn ăn uống được, thì không 


hề gì. 
Song chớ lầm tưởng rằng ăn được thì tiêu hóa được. 


Hé sức lực mạnh giỏi, thì dé tiêu hóa đồ ăn. Mà nếu có 


bịnh chỉ làm cho sức lực yếu đi, thì, tuy cüng ăn bao nhiêu 


.đồ ăn đó, vì lúc thường phải ăn như vây mới đủ no, mà 


bây giờ ăn vô, lại sanh mệt và làm cho bịnh thêm nặng 
nữa. Lại có nhiều món ăn lúc mạnh thì ăn vô dé tiêu, mà 
lüc đau thì ăn vô lại không chịu. 

Nên hê Lương-y coi binh, đoán xét cái tánh binh, thì 
biết những món nào không phạt tì và phải cho ăn thứ nào 


“là bao nhiêu. Vậy phải có đức tin và làm theo lời quan 


thầy dạy bảo. Người bịnh không khi nào tại đói mà chết, 


_ Chẳng qua là nhiều người binh ép mình äa cho quá độ 
mä chết vậy thôi. Có nhiều người, vô näm nhà thương, 


cứ than rằng cho ăn ít quá, không đủ no. hồi, chờ khách- 


.trú gánh mì hay là chảo đi ngang qua, thì mua lén mà 
_ ăn. Vậy thành ra thuốc men săng sóc hết tình mà mất sự 


hiệu nghiệm hết, 


Co ăn, chỉ nên uống nước lå. — Trong cách ep ăn 
chỉ nên uống nước 


“lá, thì không nên cho ăn đồ ăn chỉ hết, chỉ cho uống nước 


mà thôi. Cách ấy hay dùng trong một hai bịnh nặng, như 


là biah ban cua lưới trắng. Nhiều người binh vì tại không 


vưng lời, không chịu giữ cách ấy cho ký nên mới chết. 
Tuy quan thầy thuốc đã cấm không cho ăn, mà nó cũng 


“lén ăn cơm, chẳng dé bịnh ban cua lưổi trắng đã làm cho 


da ruột nó mỏng di, ăn vô thì rách ruột mà chết vậy. 
Hé dùng thực phầm toàn véi sửa thì chỉ uống sữa mà 
4hôi, chớ không nên ăn vật chi khác. Sữa là một món 
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thực-vật đủ chất bồ dưỡng, lai dễ tiêu nữa. Những người: 
yếu ti-vi, cần phải đề cho bao tử nghĩ yên, và những người. 


hư thận, nghĩa là đau trái cật, thì chỉ nên uống sữa mà thôi. 
Muốn cho sữa dễ tiêu, thì phải pha nó với một Ít nước 
suối; hoặc nước suối Vichy, nước suối Vals hay là nước 
suối Vittel thì cũng tùy theo chứng bịnh; hay là chế một 
chút nước bông biri vào cho có vị thơm, hoặc pha với 
nước trà cùng là cà-phe cũng đặng. 
Dùng thực phầm toàn với sữa thì phải giữ cái miệng 


cho sạch, phải súc miệng cho thường. Nhiều người uống. 


ròng sữa thì hay bón. Vậy muốa khỏi bón, thì nên dùng 
nước gạo dai-mach (orge) hay là gạo hương-mạch mà pus 
với sữa. 

Có khi, tuy dùng thực phầm toàn với sữa mà cũng nên 
cho ăn phụ thêm những thựe vật dễ tiên, như là trứng, 


cơm, bột vân vân... Ấy là tùy quan thầy liệu định theo: 


chứng bịnh mà dạy biền cho, 


Cách dùng thwc-phäm không có muối thì cũng thường. 


cỏ. Cách ấy dùng là đừng cho ăn món chỉ có muối hết, 
Qui-vị cũng còn lầun một đều nầy nữa, là tưởng rằng binh 
phải ăn đồ mặng mới đăng. Bỡi vây các ngài hay cho dön 
bà có chữa và đởn bà đẻ ăn nước mắm dầm ớt cay quả 
và ăn những đồ mặn quá, tưởng vậy là mau lại sức cho 
người đẻ. Chẳng dè cho ăn như vậy, thì làm cho sanh 
nhiều bịnh: như hư thận, kinh phong, là những binh trong 
xứ Nam-kỳ nầy thường có lắm. 

Những người đau trải tím, hư thân, cùng những người 
phù và những kẻ bị bại, thì phải dùng thực-phầm không 
có muối, ngbia là đừng nên ăn mặn. 


Cách thựe~phầm đại bö.— Cách thực-phầm đại bồ thì 

| nên dùng trong hai cơn 

nầy: Môt là, trong cơn người bioh đau méi vừa mạnh; 
song phải đề cho mạnh khả khá đã, chớ không phải moi 
mạnh mà nên cho ăn. Những kẻ bịnh lâu nay uống toàn 
sữa, mà cho än lại sớm lắm hay là đề cho nó ăn maw 
lắm, tbì ắc là pguy hiểm. Vậy phải thủng thẳng thử cho- 
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nỏ ăn, coi ăn có chịu được hay không, rồi sau sẽ län lần: 
mà cho ăn nhiều hơn. 

Hai là bịnh ho lao, song cũng phải tùy theo lúc nào quan 
thầy thuốc dạy nên cho ăn nhiều được mới dùng cách thực- 
phầm đại bồ. Nhưng mà phải biết rằng: dùng cách thực- 
phầm đại bồ chẳng phải ép binh phải ăn cho quá độ. Dùng 


_" cách ấy, thì chẳng phải là buộc kẻ binh phải ăn cho nhiều, 


kỳ thiệt là lựa những thực-vật nào bồ nhiều, có nhiều 
dưỡng chất mà cho ăn, như là : máu bò tươi, trứng, sữa, 
thịt, cá, mỡ sữa, đường vân vân... 

Binh thủn là một binh mất sức, bỡi kém sự bồ dưỡng 
mà sanh ra, nên phải dùng một cách thực-phầm riêng, chỉ 
nên dùng gạo lút, trái cây chín và các thứ rau có nhiều 
dưỡng chất mà cho ăn. 

Tôi không thế nào kê hết các thực phầm phải cho trong 
môi bịnh. Phần việc ấy là phần việc của quan thầy đương 


_ điều dưỡng người binh, nên liệu theo sức lực của nó, tuy 


theo nó hap ý món gi và cũng tùy theo bề thế của nó mà 
cho. Nhưng mà tôi cũng kề sơ theo đây những món ăn mà 
mọi người đều có thë sắm được; vậy cứ tùy theo mấy lời 
dạy bão trên kia, mà lựa cách thực phầm nào nên dùng 
thì dùng. 


TÊN NHỮNG MÓN ĂN 


( Trứng gà khuấy với sữa (kêu là sữa hột gà: 
lait de poule). khuấy vừa nóng vậy thôi. 
Các món än làm với } Trưng chưng (hoặc mặn, hoặc ngot), 
trứng........... |) Trứng chiên cuốn chả, 
Trứng gà nước trà, 
Tròng đỏ hột vịt chưng, 


Oe heo lăng bột. 
Ae heo e Pa 868980666 s | Oe heo làm chả. 


Cháo gạo trầm mé. 
| Cháo thương hàng, 
. < Cháo bột báng nấu giò heo. 
l Cháo khoai lang. 
Cháo đậu (đậu xanh hay là đậu den). 


Lan een cesser 


Rau có nhiều dưỡng | 


chất 


Bánh ngọti........... ` 


lrải cây 
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Cá lưỡi trâu chiên, 

Cá chim chưng. 

Cá nước ngọt (lóe, rô näu chảo). | 
Chả cá. ` 
Bánh canh cá. 

Cháo thịt bầm. 


Chả thịt. 
Thịt bầm näu với mì cht 


Giả xảo. 
Mãn xào. 


Bảnh bông lang. 
Keo mạch nha. 


Chuối nấu. | 
Chuối chiên, 
An com với chuối (cách thực phầm không | 

cỏ muối đẻ trị bịnh bai). H 
Cam, qoit. | 


Khièng người bj trọng thương thì phải khièng cho êm ái đừng duc đặc, 


CÁCH CẤP CỨU 


Như thình linh gặp sự rủi ro, gặp người té xiu giữa đường, 
_ bất tỉnh nhon sự, thì phải lam sao ? 

Chẳng gặp thì thôi, chở gặp phải cứu. Mà muốn cra, phải 
cho tỉnh táo, phải biết quyẻn-biến, phải làm cho cò thứ tự 
và cũ: øg phải biết vài phương cấp cứu nữa. 

- Trước hết, phải coi người binh còn thở không, có chây 
máu chỗ nào không ? 

Hè thấy nguy cấp chỗ nào, phải cứu chira ngay chỗ ấy 
trước ; như ngột hơi thì cứu theo cách ngột hơi, vì nếu 
chậm trê thì người binh phải chết ; còn bị thương tích nặng 
máu ra nhiều, phải cầm máu lập tức; chớ chậm tré vài 
phút, có khi máu ra quá, mà người bịnh phải chết. 

Vậy trong khoản nầy, tôi chỉ những phương cấp cứu tiện 
dùng cho quí vị biết, phòng khi có dịp phải cần dùng đến. 


Bị ngột hơi. — Chứng ngột hơi sanh ra mất thở và bất 
tỉnh nhon sự. Chứng ấy phát ra là tại 

nhiều duyên cớ : hoặc tại khí trời không thông vào phôi 
được, như bị mắc vật chỉ trong cuống họng, bị bóp họng, 
thất họng, bị chết chìm, bị đất lở đè dưới hầm ; hoặc tại 


LABS 


mấy cái gàn chạy vào phôi đặng làm cho phôi cữ động, 
bị bại liệt, như bị dièn-khi hút. bị sét đánh ; hoặc tại trong 
không-khí có hơi độc, như ở dưới hầm chứa đồ ăn hay 
là trong phòng kín mà đốt than lửa. 


Môi cách ngột hơi đều cứu chữa khác nhau. Song có hai 
phương nên dùng lập tức, bất cứ là ngột hơi về cớ gì : 

1° Phải khiêng người bịnh ra ngoài chỗ trống trải có gió. 

2° Lập thế cho người binh thở lại như cách nầy. 'TTrước 
hết côi áo nó ra, đề nằm trên giường hay là dưới đất cüng 
däng. Cạy miệng nó ra, lấy một cục cäy nhét chận hai hàm 
răng cho hā miêng hoài. Như trong miệng, trong họng, trong 
lỗ-mủi có nước miếng, đàm hay nhớt, phải lau chùi cho 
sạch. Đoạn lấy môt miếng vải hay là một cái khăn mà 
kẹp cái lưởi kéo ra, đề dựa một bên khoẻ miệng, cho không- 
kbi để vào trong họng. | 

Rồi đứng dep lai phía sau đầu người bịnh, xây mặt lại 
phía nó nằm, mà Dm như vầy : 1: Nắm hai cái cánh tay 
nó (nằm gần chô cánh chô) mà kéo lên tới trên đầu nó. 
Kéo nhir vậy thì giãn cai ngực ra, nên phôi phải phừng 
lên; đó là làm cho Fit hơi vô. 2° Đoạn thủng thẳng ha 
hai cái cánh tay xuống dựa theo hai bên ba sường, rồi đẻ 
ép hai cánh tay đó vào ba sường hơi mạnh một chút, Làm 
như vậy thì ngực thóp lại, phôi phải xẹp nhỏ, chẳng khác 
.nìo như thở hơi ra. 
Cách ấy gọi là cách thở tạm. 
4 lương lúc kéo 
CSA, tay, làm cách thở 

Ÿ tạm, phải có một 
người phụ giúp, 
nắm cái lui của 
người bịnh mà kéo 
ra rồi đầy thụt vô 
cho ăn rập; vậy lúc 
kéo tay lên phải 
đếm méi, mà bạ 
| tay xuống đếm hai, 
cứ đếm môi, hai như vậy hoài đặng kéo cho đều với nhau. 


1, — Nắm hai cảnh tay mà kéo lên tới trên đầu. 
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“Mỗi khi kéo lên hay hạ xuống thì lâu độ 2 phân đồng hồ 
-(2 secondes). 
Còn lời đắn nầy 
rất đại ich: là 
đừng thấy sắc 
diện nzười binh 
như đã chết thiệt - 
mà thối chi, cứ 


việc cứu nó cho == 
thể lại, dầu phải 
| o 3, — Thủng thẳng hạ hai cảnh tay xuống 
mắc | có nể n We: đưa hai bên ba sường. 
giờ, hoặc một giờ, 


cũng phải ráng cứu chữa; hê thấy trái tim còn nhảy thì cử 
cứu boat, như làm lâu có mệt thì kêu vài người anh em 
chúng bạn lại, ci cách cho họ làm, đặng thay phiên nhau 
mà cứu chữa cho người biah. 


Ngột hơi vi bị sét đánh hay là tại điền khí hút. — 


Bi sét đánh hay là bị điền khí hút mà chết là tại hơi 
điền chạy vao trong óc, lam cho bại liệt mấy cải gân đề 
«dùng làm cho phôi cử động, thành ra phồi hết cử động 
được mà pgười bịnh phải cuët ngội, 

Khoën thứ nhứ!. — Bị sét đành thì cũng như bị điền khí 
hút, vì sét cũng là điền khí nhưng ở trên mây sa xuống. 
Ấy vậy bị hơi điền khí hút mà mình ngwoibinhkhôäng còn 
dính với dây điền thì cũag chẳng khác chi bị sét đánh. 

Cách cứu chữa những người nhập vào khoản nầy như 
vầy : khiêng người bịnh vào đề trong một căn phòng rộng 
rải, có nhiều cữa thông hơi, rồi đuồi hết những người theo 
coi làm rộn đi, chỉ dë lại vài người có thề giúp ích được 
mà thôi. Rồi dùng cách thở tạm mà cửu người bịnh cho 
thở lại, như đã nói trên kia. 


Khoản thứ nhì.— Bị điền khí hút mà dây điềa hãy còn 
dinh vào mình, 
Trước hết phải kiếm thế gở hay cắt đứt dây điền đã. : 


_ Muốn gở hoặc khều dây điền ra khỏi mình người binb, 
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thì phải dùng vật chi không dän điền được, như là cây, 
gây, hoặc một khúc cây cho thiệt khô bề dài ít nữa là một. 
thước, hay là một sợi dây luộc, dây gai, dây bố chỉ cũng 
đặng, miên cho thiệt khô thì thôi, bề dài độ năm, sáu 
thước, dùng mà đầy sợi dây điện ra hay là xô lòn vào dây 
điền ấy mà kéo ra khỏi mioh người bịnh. 

Chẳng nên dùng vật chi dễ dẫn điền, như là cây sắt hoặc 
các vật thuộc về loại kim, hay là những vật bị thấm nước 
ướt, vì nếu dùng mà động đến dây điền, tbì phải bị điền: 
hút chết luôn như pgười bịnh vậy. 

Như muốn cắt đứt dây điền thì phải dùng vật chi có 
cân bằng cây, như büa, dao phay, mát vôt hay là thứ kéo: 
lớn đề cắt nhánh cây, đặng cắt hai đầu sợi dây điền, song. 
môi bèn phải cắt xa khỏi mình người binh một khoản xa xa. 

Nếu chẳng có vật chi đề gở hoặc cắt dây điền, cực chẳng 
đã phải dùng tay không, thì phải lấy vải hay là quần áo 


thiệt khô mà bao tay lại kỷ cho điền đừng rút vào mình - 


được, rồi lựa thế mà gở dây điền ra, 

Trong lúc gở hoặc cắt dây điền, phải giữ đừng cho nó 
đụng nhằm mặt, nhằm tay cùng mấy chỗ trong mình người: 
binh mà không có quần áo che phủ, vì sợ e điền khí hút 
nữa. 


Người bị điền khi hút mà dày điền còn đỉnh vào mình, Muốn kéo 
người do ra khỏi xa dåy điền, thì hãy coi theo hình hai người cứu đây: 
mot người thi nắm quần ảo người bị điền khi hút, mà hai tay phải bao mẻ. 
Còn ngnời nữa thì lấy mòt cải cây dài mà kéo đây ra. 

Nếu liệu bề gổ người binh ra khỏi dây điền dễ hơn là: 
gở dây điền ra, thì nên nắm lấy quần ảo nó mà kéo ra, 
chẳng có nguy hiềm chi hết. Còn như cần phải động đến 
mình nó, như phải gở mấy ngón tay nó bị rút quiu vào- 
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sợi dây điền, thì phải lấy vãi khô xếp lại mấy lớp cho dày 
mà bao tay lại, rồi gở tay nó ra. Gở người bịnh ra khỏi 
dây điền rồi, thì cüag cứu chữa như cách đã nói trong 
khoản trên. 


"Ngột hơi vì chết chỉm. — Cứu người bị chết chìm, 

phải cứu cho mau và phải 

cho bền chí Nhiều khi có kẻ chết chìm ở dưới nước gần 

một giờ đồng hồ, mà cứu thét cũng sống lại được. Vậy nên 

chớ thối chí, đầu khó nhọc một hai giờ, cũng phải râng 
cứu. 

Cách cấp cứu như vầy: lập tức côi quần áo người bị 
chết chìm ra, đề nó nằm sấp xuống, hai tay thì đề xuôi theo 
hai bên mặt. Đoạn người nào định cứu chữa cho người 
bịnh đó quì choàn ngang qua mình nó, đề hai chưn xuôi 
theo hai bấp vẽ nó, rồi sè hai bàn tay mà đề trên lưng nó. 


. Song hai bàn tay phải đề như vầy: giao đầu hai ngón lay 


cái vô trong. còn mấy ngỏn tay kia thì vịnh theo hai bên 
sường non. Đó rồi cứ đề hai bàn tay y một chỗ như vậy 
mà nhận trên lưng người bịnh cho mạnh, vừa nhận vừa 
bóp vào hai bên sường; bóp rồi lại nói tay ra. Làm như 
vậy đặng cái ngực thóp vô và nở ra, cho không-kbi vào 


DG người bị chết chim nằm sấp xuống, cuốn quần áo lại đề dưởi 
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ngực và kẻ cái đầu lên. Roi người cứu chira qui choàn ngàng qua mình, 
đặt hai bản tay sẽ ra mn nhận trên lung, 


trong phôi, mà nước trong bao-tử cũng ói ra. Ấy là cách 
thở tạm, dùng cứu kẻ bị chết chìm, Nhận trên lưng phải 
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nhận cho đều, trong một phút, nên nhận chừng 15 lần mà 
thôi, hê nhận xuống thì bóp hai bên sường, còn thôi nhận 
thì néi tay ra, đừng bóp nữa. Cứ vậy làm hoài, 

Như có đông người, thì trong lúc cứu chữa cho người 
binh thở lại đó, biểu mấy người kia chà bóp mạnh trên tay 
chwn người binh, rồi lấy vài chai nước nóng mà đề dài 
theo mình nó. Như thấy träi-tim nó chậm nhảy, thì lật nó 
nằm ngữa lại, lấy gạch ho nóng hoặc vật chi nóng mà đề 
trên ngực, đặng làm cho trái-tim nhảy lại. Nếu nó hồi dương 
thì thấy nó ráng gượng đặng thở, ban đầu lâu lâu mới thở 
được một lần, sau lần lần mới thở được mạnh. Tuy thấy 
nó thở được chớ cũng cứ cứu chữa hoài, chừng nào nó 
thiệt thở thông mới thôi. 

Như nó thở thông rồi, phải lau mình cho khô, rồi lấy 
mền đấp lại cho nó ấm. Khoan cho uống nước hoặc uống 
thuốc chi, chờ chừng nào nó tỉnh lại và nuốc được sẽ cho 
uống. ` 

Người bịnh hồi dương rồi, thì hay buồn ngủ, mà lúc nó 
ngủ nếu mặt nó đương tái xanh lại bắt đồ hừng, hay là nó 
ngủ đã thức dậy rồi mà còn lừ đừ như mê, thì phải lấy 
cơm nóng bọc vào cái khăn mà đấp trên lưng và hai bên bấp 
đùi và bấp chuối nó, vì sợ e nó xung huyết hay là mê sẵn. 

Biết lội là một đều có ích lắm, chẳng những là có ích 
cho mình mà thôi, lai có ích cho người khác nữa. Vậy tré 
con nên tập cho biết lội; ấy cũng là một phương thề thảo 
rất cần nhứt. 


Ngột hơi vì bị hơi độc.— Cứu người bị ngột vì hơi 

| độc, thì phải khiêng nó lập 

tức ra nơi trống gió, kê cái đầu và ngực nó lên cao, rồi 
dùng cách thở tạm mà làm cho nó thở lại. 


Ngột hơi vi bị thắt họng. — Gặp người vừa mới thắt 

cò, chẳng cần phải chờ 

khản nghiệm chỉ hết hay là chờ ai làm chứng cho mình, 

nên mau mau cắt đây đam nó xuống. Mà lúc cắt dày, phải 

đỡ lấy mình nó, cho khỏi té xuống đất rồi cứu chữa như 
cách cứu chữa kẻ chìm vậy. 


`... se 
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Gặp người bị thương tich, phải coi nó bị thương tich - 

chỗ nào. Có chây máu nhiều hay không? Như máu chảy 
nhiều, thì đừng có sợ hãi. Phải coi mạch máu chỗ nào bị 
| đứt, rồi lấy ngón tay đè mạnh trên mạch đó vài phút. Như 
| -chẩy máu chút dinh, hê đè như vậy thì cầm máu được, 
Còn nếu dở ngón tay lên, máu cũng còn chảy nữa. thì phải 
| -coi kỷ lại máu chảy thế nào; như máu phun có giọt, thì 
nghĩa là mạch máu đỏ bi đứt; còn chảy lang ra, và nhi 
| chậm chậm, thì nghĩa gân xanh bị đút. Mach máu đỗ dẫn 
| män trong (äi tim ra ngoài đầu tay chưa, nêa hé mạch 
| máu dô đứt, nếu đè phia trên chỗ bi vit tích, thì máu hết 
| chạy dăng. Còn gån xanh thì don máu bầm từ ngoài đầu tay 
chwn đem trở về trải tim, nên hé chân phía dưới chô vít tích, 
Abi cầm máu được. 


Cần phải biết rõ vậy mới có thề cầm 
mäu được. Trong hình vẽ đây, tôi có chỉ 
mấy chỗ đề dùng ngón tay mà chận mạch 
mẫu. Nhưng mà chận bằng ngón tay, thì 
mau mỗi. Vậy co một cách nầy đề dùng 
chận lâu mới được. 
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Lấy một cái khăn, xe lại như đánh dây, 
mà choàn qua cái tay hay cải chưn bị 
thương, rồi cột gút hai đầu lại cho chặt 
- như một cái vòng. Đoạn đề kê ngay vào 

chỗ định chận đó một cuốn gì trồng 
trông (như một cuốn vải, một cục bông 
gòn, một cục sỏi tròn, vân vân), rồi đút 
một khúe cây vô cái vòng, làm bằng cái 
khăn đó, ngay chỗ đề kê cuốn vải mà 
vặn riết lạt tới chừng nào máu hết chảy 
mới thôi. Cách làm như vậy hiệu nghiệm 
GE ` — lắm, ngặt vi văn chặt lại lâu thì dau nên 

Chấm đen nhỏ chỉ là dùng tạm đỡ mà thôi chớ đề lâu không 
chỗ phải đẻ mn chan đăng. 
‘nach máu, 


Chỗ chân đó thì nimm ` Cầm máu rồi, phải lo phương chở người 
vë khoan từ trải tim lui 


az? binh đem riết đến nhà thương, song phải 
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chở cho êm, đừng cho động lắm. Phải 
đề cho người bịnh nằm, đầu thấp xuống 
đừng kê gối, đặng nó cứ nằm êm, không 
nên lăn lộn. 


Gãy xương. — Tùy theo đụng mạnh - 
hay nhẹ, mà xương 

phải gäy hay cong lại. Như xương gäy 
ha, thì cải tay hay cái chwn bị gäy đó 


queo lại một bên, thành ra cụt hơn phía | 1 
bên mạnh, và đau đớn vô hồi. Như + 
không gãy lia, thì chỉ đau nhức nhiều, k 


chớ không cong queo cái xương. 4 
Như gãy mà có rách thịt lủng da, lòi 
một khúc đầu xương ra ngoài. thì bioh ` Cách nầy cầm máu dễ 
nặng hơn, vì thường chỗ vit đó hay làm PERNT 
độc. 
Gặp người bị gāy xương, thì qui-vi phải làm như vầy : 
lập thế đề cái tay hay cái chưn gẩy đó cứng đơ một chỗ, 
không cho cựa quậy được. Vậy phải kiếm vật chỉ vừa cứng 


vừa chắc, có thề làm nep được: như là ván mỏng, tre,- 


vạt tre, cán cuốc, cán búa, đặng cặp vô chỗ xương gäy mà 
bó cho cứng. Như không có vật chi mà dùng được, thì coi 
nơi mình người bịnh, chỗ nào đề nương cái xương gäy 
đặng thì dùng tạm vậy; tỷ như đề cái chun gãy khích lại 
với cái chưn lành hay là đề cái tay gäy sát vô trong ngực 


rồi dùng dây luộc, vai hay là dây lưng mà cột cho chặt,. 


song đừng riết mạnh lắm. 

Bó tạm vậy rồi, phải lo chở người binh di : mà thà chở đi 
cách nào êm ái còn hơn là đi mau mà dẫn động quá. Tưởng 
cách chở di thì không cách nào tốt hơn là chở bằng ghe, 


vì người bịnh nằm yên được khỏi bị dẫn động như chở di 
bộ vậy. Như không thế chở ghe, phải lựa cái xe nào Gm, 


rồi đi đường nào cho ít dẫn, mà chở thẳng tới nhà thương. 


Người binh có nhiều vít tích phải làm sao.— Phải: 


điều 


trị vít tích cho hết, chẳng nên bô cái nào ; đầu vit tích nhỏ- 
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«cách mấy, cũng không nên bô qua. Trước hết phải dùng một 
-món thuốc khử độc (hoặc nước crésyl, hoặc nước thuốc 


j sublimé, vân vân) mà rửa cho hết đồ do trong các vit 

«tich. Như không có thuốc chi, thì dùng đỡ nước lå trong 
| -sach mà rửa cũng däng. Hửa sạch rồi, lấy thuốc teinture 
d'iode thoa trên mấy vít tích ấy. Đoạn lấy một miếng vải 
| | sạch đấp trên mỗi chỗ vit tích rồi bỏ sơ lại. Cách trị cấp 


| 4 thời là như vậy, còn điều trị cách chi nữa, thì đề quan 
:thầy liệu định. 


Bị súng bắn. — HĒ gặp người bị súng bân nhằm thì 
| chẳng nên lấy ngón tay bay là lấy vật chi 
-mà đút vô chỗ thương tích đặng dò coi sâu cạn. 

Nếu bị bän gäy tay hay là gẩy chon, phải lấy vài miếng 
-vån móng hay là vài cái pep tre mà cập lại đặng bó cứng 
-chô gầy xương ấy. 

Ma thế nào cũng phải rửa cho sạch những đồ do dính 
vào cbô thương tích, rồi dùng thuốc teinture d'iode mà 
-thoa. Đoạn lấy vải sạch đấp lên rồi bó lại cho kín gió. 


Thương tích nơi ngực. — Bị thương tích nơi ngực, 
mà lũng tới phôi, thì bịnh khạc 
‘ra máu, còn nơi vít thương thì xì hơi và trào máu bot ra. 
Gặp pgười bị thương như vậy, lập tức phải đỡ ngồi dựa 
ngữa ra, mà đỡ nhẹ nhẹ, đừng động mạnh lắm: rồi rửa 
-chỗ thương tích cho sạch, thoa teinture d'iode và đấp vải 
lên mà buộc nịch lại. Phải dặn người bịnh đừng nói chuyện 
đừng cựa động, cử nghỉ yên. Có đói thì cho uống sữa chớ 
“không nên cho ăn. Cứu đỡ vậy rồi, phải lo phương chở 
đới nhà thương. 


“Thương tích nơi bụng.— Bị thương tích mà lùng bụng 
thì nặng lắm. 
Cách điều trị cấp thời cũng như điều trị thương tích nơi 
ngực, pghĩa là rửa cho kỷ mà băn bó lại. Trừ ra khi nào 
có đồ ruột, thì phải điều trị cách khác. 
Binh mà bị đồ ruột, phải đề nẫm, co hai chwn lên, đặng 
„cho đừng cäng da bụng ra. Rồi lấy nước nóng pha với một 
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chút muối (mỗi lit nước pba với một muông nhỏ muối bot} 
mà rửa đùm ruột và rửa chung quanh chỗ vit thương. 

Đoạn lấy một miếng vải sạch nhúng vào nước thuốc khử' 
độc pba ấm ấm đấp lên đùm ruột ấy mà nhận nhẹ nhẹ: 
đặng nhét vô ; song phải giữ miếng vải đừng cho dinh theo- 
ruột mà vô trong bụng. Nhét vô rồi, lấy miếng vải khác- 
thấm nước khử độc đấp lên chỗ thương tích,rồi đấp bông - 
gòn lên mà bó rich lại. Như nhét ruột vô không được cüng 
phải rửa cho sạch, rồi đấp một miếng vải lên mà nịch lại. 

Nich xong mau mau phải chở đi nhà thương cho quan 
thầy cứu chữa. 

Song phải đề người bịnh nằm ngữa hoài đừng cho động. 
Nó có đói thì cho nống sữa. bay là nống nước thịt hầm 
(bouillon) mà thôi. Như có đau lắm, thì cho uống thuốc 
laudanum pha với một chút nước, môi lần nống chừng 
mười giọt, nội ngày uống từ 20 tới 30 giọt mà thôi. 


Thương tích no'i tay chwn. — Như bị thương tích nơi. 

tay chwn thì cử rửa kỷ, rồi. 

SC băn bó lại. Nếu có bề hay đứt lắt léo 

ý + thì rửa sạch rồi đắp vải nhúng nước 

khử độc, hay là nước thuốc eau 

blanche mà bó lại; rồi dùng nẹp tre. 

hoặc ván móng làm nep, mà cột cái 

tay hay là cái chun bị thương ấy cho. 
ngay dora, đừng cho co dủi được. 

Thường thường mấy người bị 
thương tích hay khát nước, nhứt là 
khi nào chảy mất nhiều máu. Vậy: 
phải cho uống nước chanh hay là. 
nước cỏ pha rượn. 

Những cách điều trị đã chỉ đây là 
| phương cứu chữa cấp thời Vậy hê 
_ Muốn bé cái tay bịthương coi thế binh nặng, thì phải mời quan 
ui Aa i khän hoán lượngay đến hay là phải chở người: 

_ | bịnh đến cho ngài lập tức. 


Bị phỏng mình. — Bị phỏng mình thì nên nhờ quan 
thầy trị cho là tốt hơn. Nhưng mà: 
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lúc chò quan thầy đến, như người binh có đau đớn lắm, 
thì cũng phải làm cách chi cho đỡ bót đau. Giả như phỏng 
trên lưng, trên vai hay là dưới dit, nghĩa là phỏng nhằm 
mấy chô có bân quần áo ở ngoài, thì phải cồi quần ảo ra; 


_ nếu khó côi thì cắt hay xé ra, mà phải cho cần thận, 


đừng làm trầy rách da người binh. Côi ra rồi, lấy một 
miếng vải thưa đấp lên chỗ bị phỏng ấy, đoạn lấy vải nhúng 
với nước lạnh hay là nước thuốc phéniquée (pha một gram- 
me thuốc với 100 grammes nước) mà dän lên nữa. Dän 
vậy thì bớt đau, bớt råt, rồi be đau råt nữa, thì thay mà 
dän lại nữa 

Như phông nhằm bàn tay hay là bàn chwn, thì không 
cần dän, cử lấy một thau nước lạnh hay là nước thuốc 
phéniquée mà cho người binh ngâm bàn tay hay là bàn chwn 
bị phỏng váo đó thì tiện hơn; như bị nước thuốc Acides 
(thuốc cháy) đồ phỏng mình, thì dùng nước có pha với 
xà-bong (10 grammes xà-bong pha với một litre nước) hay 
là pha với phấn hoặc pha với thuốc bicarbonate de soude 
(một muông nhỏ thuốc bicarbonate de soude với môt lít 
nước) mà rửa chỗ phỏng cho nhiều; rồi dùng vải nhúng 
với nước ấy mà đấp lên. 

Còn như bị phỏng với các thứ thuốc alcalis, nghĩa là có 
vị polasse hay là vị soude (như là thuốc potasse, nước 
thuốc eau de Javelle, đề giặt quần áo) thì phải dùng nước 
pha với giấm hay là pha với nước chanh mà rửa, rồi lấy 
vải nhúng với nước lạnh mà đấp lên chỗ phỏng. Där xong 
cứ 15 phút, hoặc nửa giờ, phải lấy nước lạnh đã nấn chín 
rồi, nhèu trên vải ấy cho thấm ướt, thì đỡ đau. Nhèu Vậy 
hoài, chừng nào hết đau thì thôi. 


BỊ SÚC VẬT CẮN 


Bị súc vật cắn, thì có một đều nầy nên lo sợ, là sợ con 
thú ấy bị bịnh dại, như bịnh chó dại vậy. Vã lại bịnh chó 
dại mà không điều trị ngay lúc mới bị cắn, đề cho phát 
bịnh ra, thì phải chết, chớ không còn phương chi cửu đặng 
nữa. Bịnh đỏ lây truyền ra là tại nước miếng của thủ vật; 
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trong nước miếng ấy có nọc độc, nên hé bi cắn trầy râch lu” 
đa, thì noc độc nhập vào mình; có khi trên tay bị trầy đứt | hà | 
chút đỉnh nên không hay, rồi rờ vuốt ve một con thú mới 
phát binh dại, như chó, mèo, khi, đề cho nó liếm vào chỗ 


trầy ấy, thì nọc độc lây qua mà làm cho sanh binh đại. bs 
Tiên-sanh Pasteur đã tìm ra được thứ thuốc tri bịnh chó | degt 
đại rất thần hiệu, tri đâu mạnh đó, nhưng mà muốn cho H 
công hiệu thì lúc mới bi cân chừng vài ngày, phải trị LE 
ngay, chở đề làu thì e chậm trê, không cửu được nữa. IT 
Ở nội Đông-Pháp, chỉ có hai chỗ chế thuốc trừ binh chớ o 
dại mà thôi, là bịnh-viên Pasteur ở Saigon và ở Hanoi, tục a 
kêu là nhà thương thuốc chó. | scht 
Vậy muốn điều trị phải đến tai đó mới được. D ' 
Giả như có người mới bị chó cắn, phải làm sao ? Trước KZ 
hết phải coi có trầy da không, vi có khi bị cắn rách quần `...“ 
áo, chớ không phạm đến da. Nếu có trầy rách đa, dẫu rách | w | 
nhiều it cüng vậy, phải dùng nước crésyl hoặc nước thuốc e 
sublimé, mà như không có thuốc chi, thì nước là trong sạch e 
mà rửa nơi chỗ vít ấy (dấu răng); rồi lấy một đoạn dây + 
hay cái khăn mà cột gịch phia thân trên chỗ vit cắn đó d 
cho chặt, đoạn bóp nặn máu ra cho nhiều, cho nọc đừng ? 
thấm vào máu. Nhw mới bị cắn không đầy một giờ, thì khi Ra 
nặn máu rồi. phải dùng một cải đùi sắt nướng cho do, mà AN 
châm vào chỗ vit răng đó đặng đốt hết noc. ke 
Đốt rồi, mô dây ra rửa thuốc và băn bó lại. Như bị cắn x 
đã hơn một giờ rồi, thì khi nặn mắu ra rồi, phải mở sợi " 
dây cột phia trên vit tích ấy, rồi rửa thuốc và băn bó lại, & 
chớ không cần đốt nọc. Li 
Trị vậy rồi, chớ cũng phải lo bâu. Phải thử coi con chó WM 
có điên hay không? Vậy đừng đập chết nó, phải kiểm thế ` 
bắt nhốt lại đừng cho nó chạy thoát, rồi cũng cho ăn uống lì 
tử tế, đề coi chừng vậy trong mir ngày. Vã chăng bịnh chó 
đại phát ra mau lắm, nếu trong mười ngày,mà con chó | |? 
vẫn sống, thì khôug phải là chó đại. Còn như nó mắc binh 
dại, hé nhốt vài ngày, thì thấy nó đồi tánh; bộ buồn bực, 


sợ hải, giớn giác, hay tru, bay sủa, hay cắn, con mắt đỗ 
lòm, lưởi le dài ra, miệng đồ bọt quáp, nước miếng chảy 
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‘lòng thòng, rồi lần lần tiếng sủa khao khao, hai chun sau 
‘bi hại, đi đứng không virag. Thấy như vậy, thì biết nó dại, 
mau mau phải đem người bịnh đến bịnh-viên Pasteur (nhà 
thương thuốc chó) mà xin điều trị, chớ nên trì hbuôn. 

Nëu con chớ cắn rồi chạy mất, hay là đã bị đập chết rồi, 
thì phải lập tức lên nhà thương thuốc chó mà điều trị, vì 
bỡi không biết chắc nó có dại hay không, nên phải nghĩ 


cho nó mắc bịnh dại. Nhưng mà lỡ đập chết nó rồi, phải 


mõ cải đầu nó ra mà lấy cái óc, đề trong một cải lon hay 


_ là cải hộp thiết, mà ngâm với glycérine, che người binh 


đem theo lên bịnh-viên Pasteur cho quan thầy khán nghiệm, 


Dem đi phải giữ cho kỷ, đừng cho đồ, bễ mà nọc bịnh chó 
dai rải rác ra nữa. 


Cách trị bịnh chó dại tại bịnh-viên Pasteur thì phải mất 


15 hay là 20 ngày. Bị cắn nhẹ, thì trị 15 ngày, còn bị cắn 


nặng hoặc bị cắn nơi mặt, thì phải trị đến 20 ngày. Hé 
'khởi sự điều trị, phải chờ trị cho đúng sức thuốc, chớ nửa 


-chừng mà dức đi, không trị nữa thì råt vô ích, chẳng khác 


nào như không điều trị gì hết, 

Bịnh chó dại chẳng phải là mới bị cắn mà phát ra ngay. 
Có khi bị cắn rồi, nửa tháng hoặc một tháng thì phát ra; 
có khi đến ba, bốn tháng mới phat ra, tùy theo bị cän nặng 
‘hay nhẹ, và lúc đó, con chó mới phát điên hay là đã điên 
rồi. Song thường thường thì một trắm ngày, bịnh phát ra, 
mà hề phát ra, thì chết, chớ không phương cứu chữa. Vậy 
nên phải cần thận cho lắm, nhứt là lúc mùa nắng, chó hay 


-dai, phải đề phòng cho lắm. 


Cách đề phòng cho chó khỏi mắc binh dại thì rất dé. 
Trước hết phải trừ tuyệt mấy con chó hoang. Muốn nuôi 
-chó đặng giữ nhà thì nên nuôi một con thì vừa. Mà có nuôi, 
thì phải cho nó ăn uống tử tế đừng đề cho nó chạy bày ; 
nếu đề cho nó chạy cùng đầu làng, củi chợ, thì có khi nó 
bi chó dại khác cắn, mà lây phải binh điên vậy. 

Nên sợ nhứt là mấy con chó hoang, ốm nhom ốm nhách, 
mình mày ghẻ chốc, đi đắn đâu thì tanh hôi, lây bò chét 
và lây bịnh chó dại ra nữa. Vậy phải làm sao trừ tuyệt 
qunấy con chó đó, thì mới bớt cái hại về binh chó dại. Mà 
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muốn cho khỏi giết lầm chó có chủ, thì ai có nuôi chó phẩ? 
sắm một cái xích cô mà mang cho nó và phải đeo cho nó. 
một cái dấn riêng chỉ cho người ta biết là của mình, 


Bị rắn cắn. — Nọc rắn thì độc lắm. Nhiều khi bị cắn 

chừng một giờ, thì đã hết phương cứu chữa 

nữa uỷ Song phần thường, bị rắn cắn đến mười hay là 
mười hai giờ mới chết, 

Dän căn thì có khi nhức lắm, mà có khi cũng không dan 
cho lắm, vì chỗ bị cắn đó tê và sưng lớn; noe chạy tới dan 
thì tê và sưng tới đó, làm cho người binh mệt, ngầy ngật, 
khó thở, trăn trở, nằm yên một chỗ không đặng. 

Khi nào gặp người bị rắn cån, thì phải cấp cứu như vầy : 

a) — Mau mau lẫy sợi dây, hoặc dây lưng hay là cái khăn 


mà buộc chặt phía trên chỗ vit rắn cẵn một chút. Như bị. 


căn nơi bàn chun, thì buộc chỗ cườm chưn, còn bị cắn 
nơi ống chwn thì buộc phía duc đầu gối. Buộc vậy däng 
chân nọc đừng cho nó chạy lên trái-tim. Buộc rồi, phải kê 
miệng vào chỗ vit rắn cắn đặng nút máu mà nhồ ra. Mà nếu 
trong miệng hay là trên môi có trầy hoặc có vít, thì đừng 
nút, phải dùng ống giác mà giác cho rút nọc ra, hay là lấy 
tay mà nặn cho mạnh, đặng máu chảy ra cho nhiều cũng 
được. : | 

b) — Bóp nặn máu chảy ra nhiều chừng nào, bớt noc 
chừng nấy. Đoạn dùng thuốc khử độc như thuốc tim (per- 
mangavate de potasse), nước thuốc eau phéniquée mà rửa 
chỗ vít rån cắn ấy cho nhiều, rồi băn bó lại. 


c) — Như có thuốc chích trị nọc rắn. (sérum antivéni~: 


meux) thì nên dùng 10 centimètres cubes mà chích nơi da 


bụng cho con nit, còn người lớn thì chích 20 centimètres- 


cubes. Càng chích sớm, càng tốt, mà như không có thuốc, 
thì phải chổ pgười binh đến nhà thương cho quan thầy 
chích cho. 


d) — Buộc thuốc và chích thuốc rồi, sẽ mở dây cột 


chan nọc ra. Đoạn dùng rượu chồi hay là rượu thường mà 


chà bóp cho người binh. Hồi cho nó uống nước trà nóng 
hoặc cà-phê nóng, còn ngoài thì đấp mën và lấy nước: 


nóng đồ vào chai mà đề hai bèn mình cho nó ấm. 
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Trị như vậy cũng đủ cứu người binh, chớ không cần- 


dùng dùi sắt nướng đỏ mà đốt chỗ vít räng hoặc dùng 


` thuốc chi chấm cho cháy noc. 


- Bi bò cap, Rit cắn, vân vân... — Bò cạp hoặ c rit cắn 
Bu thì nhức lắm mà không 
mãy độc. 
: Cách trị như vầy : pha phân nửa nước dái qui (ammo- 


| niaque) với phân nửa nước lạnh mà rửa chỗ vit bị cắn ấy 
| cho kỷ rồi lấy một miếng bông gòn nhúng vào nước eau 
| blanche (nước thuốc trắng) hay là nước thuốc khứ độc 


sublimé, permanganate de potasse mà đấp trên vít ấy rồi 
bó lại. 


Bi vít tên có tầm thuốc độc. — Nhiều thứ dân ở rừng; 

ở núi hay dùng tên 

thuốc må làm khí giải. Chúng nó lấy mủ (nhựa) nhiều thứ 

cây độc, nấu cho keo lại mà tầm đầu mủi tên, rồi dùng ná 

mà bắn. Hé người ta hay thú vật mà bị tên ấy, thì mau 
chết lắm, chẳng khác nào như bị rắn độc cắn vậy. 

Nên cách điều trị thì cần phải cấp thời. Trước hết phải 
lấy sợi dây hay là cái khắn mà buộc phía thân trên chỗ 
vit tên lại cho chặt, đừng cho thuốc độc chạy vào trái 
tìm. Rồi nhồ cây tên ra ; như thấy trong vit tên còn dính 
đồ do, hay là mùi tên còn gảy trong thịt, thì đừng nhủt 
nhát, cứ lấy dao xế rạch chỗ vít tên ra cho lớn đặng dẻ 
rửa thuốc. 

Rồi dùng nước thuốc khử độc, như nước thuốc Liqueur 
de Van-Swieten, nước thuốc Phéniquée, nước thuốc tím 
mà rửa kỷ chô vit tên. 

Rửa xong lại dùng nước nấu với một thứ thuốc thiệt 
chát, như vỗ cây quinquina, vị tannin (khuấy 4 grammes 
tannin với 400 grammes nước), hoặc dùng rượu châc đỏ 
mà rửa chỗ vít tên lại nữa, rồi dùng vải nhúng vào với 
nước ấy mà bó lại. 

Đoạn cho người bịnh uống trà nóng, pha với một chút 
rượu mạnh hay là cho uống rượu chäc hâm nóng cũng 
được ; lai cho thêm 50 giọt thuốc rượu quinquina (aleoolẻ; 
de quinquina) pha vào một ly nước hoặc môt ly rượu chắc. 
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_MẪU XÂM, MẮC PHONG, NGỘ GIÓ 


Như có người đi đường thình linh té xiu xuống đất, bất 1 Ge 
tỉnh nhơn sự, thì hoặc tai mắc phong, hoặc tại ngộ gió, 4! 


hoặc tại máu xâm nên mỏi nbw vậy. Tuy ba chứng binh 
cũng tương Io như nhau, chớ mỗi binh đều tri một cách. 1 Lie 
Vây phäi coi sắc mặt người binh tải xanh hay là đỏ hừng: | ‹ 
hê tái xanh thì trị cách khác, còn đỏ hùng thì trị cách Li" 
khác. WV 


Máu xâm, — Chứng máu xâm phát ra thì làm xây xầm |... 


: mày mặt, choáng váng như xây bồ bồ, con où 
f mắt chứa ngó không thấy đường, rồi té xiều bất tinh mp 
d nhon sự, mặt tái xanh, sắc diện đồi khác, chẳng còn tính f ˆ 
d thần, môi cũng tải lét. | + 

Gặp người bị máu xâm như vậy, phải khiêng đề näm | “ 


| trên giường, đầu hạ xuống thấp, đừng kê gối, phải giựtquần | ge 
b và cỒi nút áo ra cho nó đê thở. Rồi nhúng kbăn vô nước 
lạnh mà vô trên mặt nó, còn trên chấn thủy và trên ngực, 
ngay chỗ trải tim (là phía trên tay trải) thì chà cho mạnh 
như đánh gió vậy. Đoạn cho hít một it giấm hay là dầu 
nhẫn (éther) cho nó tỉnh lại, chở không cần phải cho nó 
uống thuốc chi, 

Như người bịnh chậm tỉnh lại, phải làm thế thở tạm, 
nghĩa là kéo tay mà làm cho nó thở lại, như cách cru ke 
bị chết chìm vậy (xem trương số 15-46). 
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Mắc phong và ngộ gió. — Bi mắc phong hay bị ngộ 
gió thì sắc mặt đỏ hừng dường 
nbư xung huyết. 

Tiếng annam gọi chứng apoplexie là mắc-phong chở kỳ 
tình là binh đứt mạch máu trong óc. Mấy người già, hoặc 
mấy người gbiền rượu, hoặc mấy người mắc bịnh côt-khi 
(tiém-la) thì mạch máu trong óc đều cửng và dòn. Bồi vậy 
hoặc thình lình mạch máu ấy đứt, hoặc tại làm sự chỉ 
mệt nhọc, như rặn, như ráng sức làm việc nặng, thì mạch 
máu trong óc bề ra, làm cho máu đọng trong óc mà sanh 
ra chứng mắc phong. 
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HÊ mắc phong thì té xiêu bất tỉnh nhơn sự, nửa thân - 
mình bi bại, hoặc bại phiá tay trải, hoặc bại phía tay mặt 
_ và chun mặt, con mắt tbì lé, cái lưởi xéo qua một bên, 
_ cái miệng méo xeo, hơi thở khò khè như ngáy vậy. 

_ Còn ngộ gió (congestion célébrale), thì chẳng phải tại 
-_ gặp cơn gió độc mà sanh binh; ấy là tại xung huyết trong 
óc. Mấy người tánh nông nảy, mấy người hay uống rượu, 
- hoặc đi trưa bị chói nắng, hoặc ăn cơm no rồi tắm nước 
lạnh, hoặc có đều lo sợ hay buồn rầu thải quá, thì máu 
xung lên óc, sanh ra chứng ngộ gió. 

Bị ngộ gió, thì té xiêu, bất tỉnh nhon sự; mặt đỏ hừng, 
con mặt dé lòm. Như bị nhẹ, thì nhức đầu lắm, chống mặt, 
lång tai lr dùr như buồn ngủ, cuồng tâm, bại liệt một 
bên tay. 

Gặp người bị chứng mắc phong hay là ngộ giỏ, thì phải 
“đề nó nằm, kê đầu lên cho cao, rồi mở quần áo ra, nhứt 
là phải mô nút cô, cho khỏi phải nghẹt, Rồi lấy vải hay 


RE Ate, 


Mòt người ngoñi ruộng rủi bi ngộ giỏ thì hãy dem nỗ vỏ trong mat, 
đề nằm xuống kê đầu lên cho eao, rồi lấy khăn nhúng nước lạnh må + 
đấp trên trång nó, 
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khăn nhúng nước lạnh hoặc nước có pha nước dä thiệt 
lạnh mà đấp trên đầu và trên tráng nó. Phải chờ chừng 
nào nó tỉnh lại mởi cho uống thuốc hay là hit thuốc chỉ, 
chớ không tỉnh thì đừng cho. Hai bên bấp chuối nó (phía 
sau ống chun) thì dùng thuốc däp làm với bột hột cải mà 
dän cho rút máu bầm, 

Như coi thế bịnh nặng lắm, nhứt là khi nào nó bị xung 
huyết, mặt đỏ bầm, thì phải lấy con dao hay cái kéo mà 
cắt nơi trái tai nó. (Trái tai là phía dưới của cái lỗ tai, 
chỗ đàn~bà đeo bông tai). Cắt vậy cho máu chảy ra nhiều, 
bớt xung huyết, thì họa may cửu người binh được. 


Binh long óc. — Bịnh long óc sanh ra là tại bị đánh 
đập trên đầu nặng quả hay là tại bị té 
nặng, làm cho rúng động đến óc. 

Như bị long óc mà nhẹ, thì ngưởi bịnh hay xây xäm, 
hề hỏi thì nó trả lời dấp dinh, däp dë, dường như không 
nhớ hoặc không hiểu cho lắm. Mà hay trăn trở, lăn lộn, 
nằm ngồi một chỗ không yên và bay ua mg. 

Còn bị nặng, thì nhức đầu nhiều, mê, cuồng tâm, bất 
tỉnh nhơn sự, nước da xanh dờn mà lạnh ngắt, hơi thở yếu. 

Có người đau như vậy, phải đề nó nằm chỗ thanh tịnh, 
khép cữa lại cho bớt ánh sáng chiểu vô. Rồi đấp mën, 
hơ úm cho nó ấm, nhứt là phải úm hai chưn và hai tay. 


MẮC THUỐC ĐỘC 


Khi nào nghi là mắc thuôe déc, thì có ba thế cru giải 
người binb. 

Môt là cho uống thuốc cho müra hoặe cho xô thuốc độc ra. 

Hai là giả thuốc, nghĩá là cho uống vật chỉ đặng làm 
cho thuốc hết độc. 

Ba là phải săn sôc một cách riêng. Có nhiều chứng mắc 
thuốc cũng đều sắn sóc một cách như nhau, mà có nhiều 
chứng lại phải điều trị cách khác. Vậy phải biết cho ràn h 
“mà dùng thì mới giúp ich được. 
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4°. — Cho thuốc độc ra. — Muốa làm cho thuốc độc 
ra, thì dùng thuốc mửa hoặc 
thuốc xô. Vậy hãy cho người bịnh uống 1 gr 50 thuốc mửa 
ipéca (thuốc bột ipéca) rồi cho nống luôn một ly nước ấm 
ấm (hãy coi trong khoân tánh dược lược biên ở chặng sau). 
Muốn máu mửa, thì lấy ngón tay hay cái lông gà mì chọt 
trong cồ d 


Như bị mắc thuốc hay uống thuốc độ: đã hơn vài giờ 
đồng hồ rồi thì chắc một phần thuốc độc đã chạy xuống 
dưới ruột rồi, nên cho thuốc mửa cũng vô ích; vậy phải 
dùng thuốc xô thì tốt hơn. Lấy 50 gr. thuốc xô muối (sul- 
fate de soude) pha với một litre nước, rồi cú từ ly lóa mà 
cho uống hết. 

Lúc bất cập; không có thuốc xô, thì lấy một nắm muối 
hột (muối cục) pha với một litre nước, rồi cũng cứ từ ly 
lớn mà cho uống hết, 


29, — Giả thuốc.— Muốn giả thuôc, phi cho uống thuốc 

giải độc cho nhiều. Mà giả thuốs cũng 

cần phải thông thạo về môn hóa học chút đĩnh, Tay vậy 

dầu không biế: hóa học, chớ dùng những món nầy cũng 
không công phạt chỉ hế:: 


Sia bò. Nên cho uống nhiều. 


Nước có khuäy tròng trắng trứng gå (Lấy 4 cái tròng 
trắng trứng gà mà đánh, rồi pha với một litre nước.) Thứ 
nầy giả thuốc hay hơn sữa. 


Thudc magnésie calcinée trộn với nước (dùng một hay 


là hai muông nhô thuốc magnésie calcinée mà trộn với 


một ly lớn nước lạnh.) Thuốc nầy giải độc rất kiến hiệu, 
thưởng dùng đề giả thuốc. Trộn một hay là hai muồng nhỏ 


.‹(muồng uống café) thuốc ấy với mật ly nước, rồi cho uống 


làm ba hoặc bốn lần, cứ năm phút cho uống mật lần. 
Nước hồ — Dùng nước hồ giả thuốc cũng được, song 
không hay bằng thuốc magnésie calcinée và nước khuấy 


ói tròng trắng trửag gà. Nhưng mà trong khi bít cập, cũng 


nên dùng, còn hơn là đề vậy. Làm nước hồ, thì lấy một 


ef Ze, 


muông lớn bột mì mà khuấy với một litre nước rồi dem nấu» 
cho sôi đề hơi nguội mà cho uống, 


— Cách săn sóc người bị thuốc độc.— Mắc thuốc 
thì chẳng khác 
như đau một binh dữ. Thường khi, thuốc độc nhiễm vào- 
huyết, làm cho máu vận động không đều, trái tim yếu mệt,. 
nghẹt hơi, khó thể mà phải chết. Ấy vậy tuy giả thuốc rồi 
ché cũng chưa chắc đã giải hết độc được, nên phải coi 
chừng săn sóc cho lắm. Hê thấy mạch yếu, trái tìm đánh 
không đều, tay chưn lạnh, thì phải chà bóp tay chưn cho 
máu chạy đều. Lấy mền đấp cho người bịnh ấm và lẫy nước 
nóng đồ vào chai đề hai bên mình cùng hai bên chưn cho: 
nó nóng lại. 
Như hơi thở cô yếu, phải dùng cách thở tim, må làm- 
cho nó thở lại mạnh. 


CÁCH BIỆU TRI RIÊNG MỖI CHÚNG MẮ0 THUDC 


1'— Thuốc acides. — Thuốc acides là những thứ thuốc- 

nước rất mạnh hé dính vào mình 

thì cháy da, nên annam thường kêu là thuốc cháy. Ít khi 

người ta phạm nhằm thuốc näy, trừ ra khi nào vô ý, hoặc 

không biết mà uống lầm, hoặc muốn tự tử mới dùng nó, 
chở mùi nỗ mạnh mà nồng, it khi lộn được. 

Thuốc acides thường dùng, lì acide sulfurique, acide 
chlorhydrique, acide azotique, vân vân... 

Như cỏ người ruồi uống nhằm thuốc acides, thì lập tức 
phải cho nống giải độc. Trong mấy món kề sau đây, muốn 
dùng món nào cũng được; cầu nhút, là phải dùng cho sớm 
mà thôi. 

Hoặc cho uống nước savon (xà-bong) (khuấy cho tan 15 
ør. xà-bong trong hai lit nước) nên cho uống nhiều đặng 
giải độc. 

Hoặc cho uống thuốc bicarbonate de soude (pha 15 hay 
là 20 grammes thuốc bicarbonate de soude với một lít. 
nước). 
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Haäc cho uống nước suối Tông muốn uống bao nhiêu 
cũng đặ:g. 

Hoặc cho uông sữa. 

Hoặc cho uống nước với tròng trång trứng gà. 


+ Hoặc cho uống nước nấu với hột cày bố. 


2° — Thuốc độc về loại alealis. — Thuốc về loại al- 
calis là nhi- g thuốc 

có chất nóng, hay lên hơi, như thuốc potasse dùng đề giặt 
quần áo trắng, vôi và nước đái qui (ammoniaque), vân 
vân... 

Phạm nhắm thuốc trong loài aicalis, phải điều trị như 
vây : 

Cho uống các thứ nước chua, nbư là: 

Nước pha giấm (pha 100 gr. giẫm với môt lit nước). 

Nước chanh (vắt một trái chanh lớn trong một ly nước 
đường). 
Dän ăn (dia olive). 60 gr. 
Tròng do trứng gà. { cải 
Nưỡc đường ...... 150 gr. 


Hay là cho uống toa 
“thuốc nầy: 


(Khuüy cho đều rồi cho uống từ hép.) 


-8° — Thuốc độc thuộc về loại kim. — Trong loại ngủ 
kim, nLững thuốc 
ta thường phạm là thach tin (arsenic), thủy ngân, vân vån. 


Như có người phạm nhằm các thứ thuốc độc ấy, thì lập 
tức phii cho uống t+uốc mira ('huốc bột ipé:a 1r 50) hay là 
chọc cô cho müa. Mira rồi cho uống thuốc giải độc, như là: 

NÑưïec khuấy với tròng trắng trứng gà hoặc nước nấu với 
hột cây bố; 

Thuốc magnésie calcinée (1 hay là 2 muồng nhỏ pha với 


_ một ly nwoc). 


Sira bò. 
Nước bột (khuấy 100 gr. bột với một lit nước) 


4° — Ăn nhằm nấm độc. — Có nhiều thứ nấm độc 
lắm, ăn r hằm thi sanh binh 
cũng như bị thuốc độc vậy, nhiều khi phải chết, Nẵm dộc 
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thì thưởng là những nấm la, bỡi vậy phải coi chag, hé 
thấy thứ lạ, thì chẳng nên ăn, 

Khi nào có ăn nấm, rồi trong nửa giờ hoặc một giờ, mà 
phát đau bụng, ngầy ngật, chäng ván, mẻ mệt, thì chắc là 
ăn nhằm nấm độc. Vậy phải lập tức cho mứa, rồi 5U gr. 
thuốc xồ muối hay là một nắm muối hột pha với 1 lit nước, 
mà cho uống từ ly lớn, cứ 15 phút cho uống mit lần. Có 
một đều nầy nên nhớ, là đừng cho uống đồ chua, như 
nước pha giấm, nước chanh vàn vân, vì nấm kị đô chua, 
nến uống vô thì càng thêm độc. 

Cho mửa và xồ rồi, nên dùng cà-phe đậm mà cho uống. 

Như có yếu mệt thì nhễu vài giọt dầu nhãn (éther) trên 
một cục đường hay là trong nước mà cho uống, hoặc cho 
uống toa thuốc nầy : 


Nước đường......... 130 gr. 
Dầu ăn. VC 
Däu nhấn (êther).¿. 5 gr. 


Cứ 15 phút cho uống một Bes éi nhỏ. 


— Ăn nhằm đồ ăn độc.— Nhiều thứ đồ ăn như cả (cá 

nóc vàng, cá lóc bị mực), sò, 

đồ hộp, đồ nguội, cũng độc lắm. Nó độc là hoặc tại tự 

nhiên mà độc hay là tại có bịnh mà hoá ra độc, hoặc tại 

đề không kỷ, lâu ngày thành độc (như đồ hộp hàng không 
ky). 


Khi nào phạm nhằm đồ ăn độc, mà không có mửa và Ta 
chảy (äu tä) hay là mửa Ta it, thì phải xô cho ra hết đồ độc- 
Vậy phải cho uống một liều thuốc xô muối: sulfate de sou- 
de 30 gr. Tuy cho uống thuốc xô mặc dầu, chớ cũng nên 
thông khoan đặng rửa ruột, 


Còn như Âu tã nhiều, mà thường thì hay âu tä nhiều, thì 
phải cho uống thuốc cầm lại. Vậy nên cho uống rượu cham- 
pagne (sâm-banh) pha với nước đá, aude trà pha với rượu 
mạnh (rượu rhum hoặc rượu cognac) hoặc toa thuốc Chas- 
tang hay là nước limonade lactique thì càng tốt hơn. (Coi 
trong khoản nói về bịnh thiên-thời). 


m 
…. 


y 
| =nước trà, nước lá, nước suối cho nhiều, và cho tắm nước 
-nóng cho lâu đặng giải hết độc ra. 


BS. DEE 


| Tần, có khi chừng ba phút, có khi nửa giờ, thì phong giựt 
- tay chen rút quýu lại; người binh thì mệt , khó thở, con mắt 


SE 


Mà dẫu có âu tả hay không, cũng cứ cho uống sữa, uống 


6°— Thuốc độc thuộc về loài thảo mộc. 
a) Trái cö chỉ, må tiền (strychnine). — Phạm nhằm trái 
cồ chỉ hoặc cây mả tiền, thì 
-sanh ra bút rit, län lộn, kinh phong. Một lát làm kinh một 


10 ra, hàm cứng hả miệng không đặng, tay chwn hay git. 
Bị như vậy phải cho mửa lập tức, rồi cứ mười phút thì 


| -cho uống mười giọt thuốc teinture d'iode nhèu trong một 


ly nước hay là cho uống bài thuốc näy : 

REPAS lodure de potassium (thuốc đắn). Ogr.40 
. EE i Teinture d Lie tua giôt)... 15 giot 

6591412 wee ee cure à 1 litre 


=-cho uông mỗi lần một HỆ sờ nửa giờ dc một lần. 

Như người bịnh thở yếu phải dùng cách thở tạm cho nó 
thổ lại. 

b) Cà dược (Datura stramonium, pomme épineuse). — 

Hột trái cà dược là thứ thuốc độc của 
-quân ăn trộm thưởng dùng, bỏ vào đồ ăn cho người ta ăn 
-mà phải say mê, däng dê vào nhà lấy đồ. 

Phạm nhằm cà dược, thì khô nóng trong miệng trong cô, 
khát nướởa lắm mà khó nuốt, mặt đỏ hừng, con mắt lộ và 
sáng quắc, mà thấy không rõ; hay lăn lộn trăng trở, bộ đi 

-lứng cứng không vřag, nhiều khi cuồn tâm, có đồ gi qui 
-đụng ai cũng đưa. Trong mình bứt rút, ngoài da thì khô 
mà nhiều khi nồi ửag đồ lòm. Thường hay mửa. 

Cách điều trị, thì trước hết phải cho uống thuốc mửa 

-{1 gr 50 thuốc ipéca) rồi cho uống những thuốc chát như là: 
nước trà đậm, thuốc tannin, (pha từ 0ør. 10 tới 1 gr. trong 
150 gr. nước), thuốc rượu quinquina (nhều 50 giọt thuốc 
rượu quinqnina trong một ly lớn rượu chát, khuấy cho đều 
mà cho uống), thuốc teinture d'iode (10 giọt teinture d'iode 
nhều troag 150 gr. nước) hay là bài thuốc solution iodo- 
.iodurée (mỗi lần uống một ly). 


= HR 


Lại cũng nên cho uống nước pha với rượu mạnh (rhum,- 
cognac) hay là thuốc pha với nước däi-qui (ammoniaque}r | 
pha 20 giot nước đái-qui với 150 gr.nuéclanh. Rồi chouông 
café néng pha dâm. 


€) Á-phiện.— Phạm nhằm á-phiện (nha-phiến) hay là các 

thứ thuốc chế vỏi á-phiện như là thuốc 

morphine, thuốc laudanum, thì sanh ra khát nước, mửa, 

buồn ngủ, nhức dän, mệt, bãi oãi, nặng nề tay chwn, ít: 

biết đau, con mắt lim dim, con người tóp lại nhỏ, hay 

ngửa ngáy cùng mình, ngoài da lạnh, gương mặt tái xanh,. 
rồi người bịnh nằm thim tbíp như mê. 

Cách điều trị thì phải chọc cð cho müra hay là cho uông 
thuốc mia hoặc thnốc xô. Rồi cho uống thuốc tannin 
(khuấy 2 gr.tanin trong 100 gr. nước lạnh) hay là cho uống 
bài thuốc solution iodo-iodurée thì hay hơn (coi bài phạm 
nhằm trải cô chi). 

Đừng cho người bịnh ngủ, phải đỡ nó ngồi dậy, lấy khan - 
nhúng nước lạnh mà vồ mạnh mạnh hai bên gò má và trên 
trắng nó; phải kêu cho nó thức dậy, hoặc ngất, hoặc lút: 
lắt nó, đừng cho nó ngủ. 

Lấy nửa lit cả-phe nóng pha cho thiệt đậm, đừng bo 
đường, mà cho nó uống. Như nó uống không được, thì. 
dùng cà-phe đó mà thông khoan cho nó, 

Có một cách trị nầy kiến hiệu hơn nữa, là cho nó uống. 
nước thuốc tiếm chế theo như vầy : 


Thuốc tiếm (permanganate de potasse).. 0 gr 20 
Nước 2T .-.-Ẻˆ-ỐÓÁÓ...................... 900 gr. 
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BỘ-XƯƠNG 


Trong thân thề người ta, có xương là phần cùng. Cả 
_s‡hẫy có hơn hai trăm cái xương : thứ gien, thứ tròn, thứ 


däi, thứ cụt, hiệp nhau lại mà làm bộ xương. 


Xem hình về sau đây, thì biết rõ cách thế sắp đặt của 
-bộ xương. Mấy cải xương chánh thì tôi vần đề tên theo 
tiếng Langsa cbo tiện. 

Xương ráp nhan lại, là nhờ mấy cái låt lẻo. Mỗi cái lât 


léo thì cử động một cách. Noi mấy lắt léo, den có dây 


chằng këm hai đầu xương lại. Trong lắt léo lại có một túi 
nước nhớt, đề làm cho trơn đầu xương. Nhờ nước nhớt 
ấy mà tay chwn vận động dễ, chẳng khác nào như mấy 
cải máy, thì cũng nhờ cỏ chế dầu mới chạy tốt được. 


` Khi nào mấy lät léo bị đụng hay bị đánh sưng, thì nước 


nhớt ấy sanh ra nhiều, làm cho lắtléo phải lỏng, phải 
phùng lớn lên. Còn cé nhiều bịnh, như bịnh đau lät léo 


~{goulte) thì lại làm cho khô nước nhớ: trong lắt léo, nên 


vận động rất khó, eo vô đưa ra nghe lụp cụp như bánh xe 


khô dầu không trơn nữa. 


Bịnh đau xươ'ng. — Xương cũng thường hay bị bịnh. 
Như bị đánh, bị té, hi dung manh 


| thì xwong bồ hoặc gầu. Xương Ô tay chưn mà gẩy, thì 


stay chwa ấy gien ngoe, không ngay thẳng nữa, không cựa 
động được, đau đón vô bôi mà lại cực hơn phía bên lành. 
Trong khoån luận về phương cấp cứu tôi cỏ nói cách băn 
bó tay chưn gẩy. Vậy qui vị hãy xem đỏ thì biết cách điều 
trị cấp thời, 

_ Lại có nhiều binh, như binh lao và bịnh dương mai cối 
“khí, thì hay làm cho hư mục cả xương. Bịnh lao chẳng 
phải là bịnh riêng của phôi, có khi cũng làm cho hư mục 


xương nữa. Phần thường, vi-trüng binh lao hay nhập vào 


phôi, nên sanh ra binh ho lao. Mà có khi lại nhập vào khí 


“huyết, rồi tụ hiệp vào một chỗ xương nào đó, làm cho chỗ 
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BỘ XƯỞNG LE SQUELETTE J 
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ấy phải hư (bot, Bỡi vậy hay sanh ra những mus ung độc, 
bắt từ trong xương thúi ra, rồilàm mạch lương, thiên giêng 
ngày tháng, khó điều trị cho dire. 

Còn bịnh dương mai nhiều khi cũng ăn vào xương, làm 
cho mục xương. Bịnh dương mai mà làm hư xương như 
vậy thì thường gọi là cốt khí. Bịnh phát ra chỗ nào, xương 
chỗ ấy đau nhức và sưng lên có cục, nhút là ban đêm, thì 
đau lắm, dường như bị đập xương vậy. Như bịnh phát ra 
trên đầu bav lrên mặt thì ăn lủng xương sọ, hoặc lủng 
xương nơi ò gà trong miệng. Thường khi xương trong lỗ 
mỗi cũng hư mục, nên sống mũi phải xệp. 

Xương lũng hay müi xệp, thì không phương chi cứu lại 
cho lành. Vậy lúc mới đau, phải xin quan thầy điều trị lập 
tức, thì sẽ được lành mạnh khỏi phải mang tật. 


Binh trặt. — Khi nào bị vấp, té, bị trặt, bay bị đánh 
mạnh vào lắt léo xương, thì bi trät hoặc 


bi sai låt léo. HÈ trặt thì hai đầu xương nơi låt léo vẫn còn 


dính nhau như thưởng, chớ không sái chỗ, nhưng mà mấy 
sợi dây chăng và đầu xương đều bị bầm và sưng. Còn sai 


. lấ( léo là khi nào mấy sợi dây chẳng bị đứt hay bị rách, 


nên hai cái đầu SEN chạy trật chỗ không còn khích nhau 
nữa. 

Bị trặt lắt léo, thì đau lắm ; cựa động đến lại càng đau 
nhiều. Trong một chập, đã thấy sưng lớn, và đau nhức khó 
chịu. Đau và sưng như vầy mấy bữa mới giảm bót. Song 
bót sưng bớt dau, chớ chỗ lắt léo còn bầm tiếm và cựa 
động cũng còn hơi khó chịu. 

Chứng trặt lät léo không cé đều chi quan hệ, chỉ một 
tuần lễ thì lành mạnh, nhưng mà phải cần thận, đừng điều 
trị xăng, đừng dùng thuốc dán bậy mà dán, hay là mån 
sửa bá låp cho thêm hại. Muốn mau mạnh, phải điều tri 
như vầy': Nằm nghỉ von đừng cựa động đến lắt léo; môi 
ngày dùng nước nóng ngâm chỗ låt léo bị trặt hai lần hay 
là lấy vải nhúng nước thuốc trắng (eau blanche), hoặc 
rượu chồi pha với nước, hoặc nước thuốc eau sédative 
mà đấp chỗ lắt léo đau, Mà mỗi ngày cüng nên thoa bóp 
vài lần. 
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Cách thoa bóp như vầy: Lấy dầu hoặc thuốc mỡ (vaseli- 
ne) hoặ: bat mà thoa ngoài da, rồi hai bàn tay thì nắm 
phía sau lät léo, còn hai ngón tay cải thì bất từ dưới vuốt 
lên trên,hoặc từ pbia sau vuốt ra phía trước. Ban đầu 
vuốt nhẹ, sau lần lần đè vuốt mạnh hơn, mà vuốt như vậy 
chừng mười hay la mười lắm phút, Rồi lắy bông gòn đấp 
lên mà băn bỏ lại. 

Còn sai lắt léo, thì hai đìu xương trật säi nhau, tay chwn 
bị sai ấy k"ông cựa động được và vinh xéo lại môt bên, 
không ngay thẳng như thường. Bị sai låt léo thì cần phâi 
sửa cho ráp hai đầu xương lại như cũ. Nhưng mà chẳng 
nên mướn những tay dung-y mån sửa, vi họ không thông 
thạo cách sửa lät léo, có khi sửa bậy mà mang tật ca đời; 
không còn dùng đến tay chun dó nữa được. Vậy phải dën 
quan thầy sửa cho mới khỏi mang tật. 


Nhiều khi, khôag có động chạm chi hết mà tự nhiên đau 
lắt léo : ấy là tại đau bịnh sưng lắt léo, hoặc đau bịnh lậu. 
Binh sưng låt léo, lúc mới phát ra, thì sưng một chỗ mà 
thôi, hoặc nơi cườm chun, hay đầu gối, hoặc nơi cưởm lay: 
hay cánh ‹hỏ ; chả vai hay lóng tay; có khi lại sương nhiều 
chỗ, hoặe sưng chỗ nầy rồi nhảy sưng chỗ khác. Phát sưng 
lắt léo, tuì hành nóng lạnh, còn lắt léo thì sưng lớn, ngoài 
da dô rần, dau nhức lắm, không cựa động được. Binh đó 
là tại nhiệt trong huyết, nên hay làm cho đau trải tim, 
nhiều khi nguy hiềm, vậy phải điều trị kỷ luỡng. 

Có mội vị thuô: trị biah sưng lắt léo thần hiệu, là vị sa- 
lycilate de soude ; song phải thông hiều cách dùng, chở 
dùng sải cách thì sanh bại. Vị thuốc anlipyrine, thường kêu 
thuốc nhức đầu, và vị thuốc aspirine, tục kêu thuốc đau gån 
dùng trị bịnh sưng lắt léo cũng công hiệu, mà it hay hơn 
thứ thuốc salycilate de soude. Hai vị thuốc nầy, muốn dùng 
vi nào thì dùng một vị mà thôi; môi ngày dùng đến 2 gr. 
chia ra uống làm hai lần. Nếu dùng thuốc aspirine thì chẳng 
nên uống nước suối, nhứt là nước suối Vichy hay nước 
suối Vals, vì nước suối ấy làm phai cả thuốc, không còn 
hiệu nghiệm nữa. 

Tuy uống thuốc trong, chớ ngoài cũng phải dùng thuốc 


__ salycilate de méthyle mà thoa chỗ lắt léo đau, rồi dùng bông 
gòn mà bỏ lại thì bót đau nhức. 


Lúc bất cập, chẳng có thuốc chi, mà bị sưng lắt léo đau 
nhức lắm, thì nên nống 1 gr. 50 thuốc ipéea đặng cho mửa, 
thì bớt đau nhức và thuyên giảm bịnh được chút ít. Dùng 
thuốc ipéca phải pha voi một ly lớn nước ấm ấm, rồi nống 

“làm hai lần, cách nhau chừng mười phút. 

Còn như mắc bịnh đau lậu hoặc đau lận mà chưa de 
tuyệt, kế phát ra sưng lắt léo, thì phải điều trị một cách 
riêng. Đau như vậy, chở nên giấu giếm, phải nói cho Quan 
thầy biết rằr g đái còn có mủ, đặng ngài điều trị luôn thề, 

athi moi mau lành mạnh được, 
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BỘ TIÈU HÓA 


Bộ tiêu-hóa thì có cải miệng, cái họng, cái cuống họng, 


cải bao tử và ruột, cùng là những phủ phụ-tùng như là lá: 


gan và là lách. 


Bồn phận của bộ tiêu- hóa. — Bồn phân của' bộ tiêu- 
hóa thì đề mà làm cho 
đồ ăn trở nên tiêu-hóa. Thân thể chúng ta vẫn thiệt như 
một cái máy, song muốn cho cái máy xe lửa chạy, thì chi 
phải đồ nước vào nồi máy và chụm lửa vào lò lửa mà thôi, 
còn muốn cho thân thể vận động, thì chẳng phải như vậy 
được. Những đồ ăn của chúng ta ăn kề từ khi mới vô 
miệng mà di dèi xuống dưới đại-trường (ruột già), đi khắp 
cả bộ tiêun-hóa, thì nhờ có các thứ nước chua làm cho tiêu- 
hóa ra, mới trở nên những chất bô dưỡng mà nhập vào 
trong máu đặng rải khắp các ngủ tạng, lục phủ. Còn phần 
nào vô dụng thì thành ra phần 
© rồi sẽ bị thải ra khỏi châu thân 

SÉ hong vậy. 
KE ët l — cuống hong Sw tiêu-hóa là một đều rất 
| cần ich cho châu thân, chẳng 
E ? khác nào như ông tô của sự 
& 2 Kësse mạnh giỏi. HĒ tiều-hỏa mà 
không hòa bình, thì tất nhiên 
cả và châu thân phải woa yếu. 
Vậy nên, những đồ ăn mà không 
tiêu-hỏa được, thì chẳng những 
là vô ích cho châu thân, mà lại 
còn tro nên độc nữa ; nhứt là 
khi nào ti-vi có dau yến, lề thì 
phải đề yên cho mau lành mạnh: 
mà nếu ăn đồ ăn vỏ, thì nó lại 
làm cho thêm mệt, thêm yếu. 

nữa, 
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Bộ tiêu-hóa 


Re, 


Ebän quan khá nhớ lời day đó luôn luôn, vi nhờ nó mới: 


hiều rõ tại duyên cớ nào mà phải cho kể bịnh uống sữa, 
không nên cho ăn. Phần thường, thì người ta hay bị ăn 


no quá, rồi phảt-ách mà chết, chớ it khi chết đói bao giờ,. 


Các chứng binh đau về bộ tiêu~hóa thì hay có đồng tánh 
bịnh như nhau, vậy đề tôi sẽ lần lược theo thứ tự mà 
diễn giải ra. Hễ thấy những tánh binh ấy phát ra, thì đủ 
hièu rằng trong châu thân chúng ta có sự chi trắc trở. 
Vậy, những lời dạy bảo của (tôi và những phương thế 


. điều trị đã chỉ theo đó, thì đủ mà làm cho khán quan lánh 
-_ được sự lo buồn và khỏi đau đớo. Nhưng mà khán quan 


khá nhé rằng, tuy chó hê thấy trộm cướp đến nhà, thì sủa 
om sòm đặng thông tin cho cbủ biết, song chó tin chắc 
rằng khi nào nó không sủa, thì không có trộm đạo, mà 
không coi chừng sau trước cho cần thận. Khi khản quan 
bị binh mửa hoài, bê nống chai thuốc Rivière vô thì hết 
mira. Vậy thì tôt, song cũng chẳng phảẩi uống như vậy mà 


do. Phải tìm một ông lương-y cho giỏi, đặng xin ngài coi 


mạch cho kỷ lưỡng. Ngài khán bịnh rồi mới rõ biết căn 
do chứng bịnh mà chỉ vè phương thế cho mà diều tri. 


Những birh nơi miệng. — Chứng binh dộp-miệng thì 
bên coi Đông-Pháp thường có 
lắm. Nó sanh ra là tại sưng cải da non trong miệng. Khi ało 


_ cái nớu sưng (binh sưng nớu), thì chun räng nhóm lên, 


nớu lỡ và chảy máu, hơi thở hôi lắm. Bau như vậy, nhiều 
khi hay sanh ra chứng dữ như là chäe máu rắng nhiều 
lắm, nồi mục nhọt nơi nớu, hoặc là thủi cái xương hàm, 
Răng thì mau rụng, còn người bịnh thì cũng vì tại nuốc 
những cái chất độc ở nơi miệng, nên hay đau bao tir, ăn 
uống không tiêu, rồi càng ngày càng thêm ốm yếu. 

Phần thường, thì cái căn-do binh ấy là tai sự do dảy 
trong miệng, tại không hay sắn sóc cái miệng cho sạch sẽ, 
lại thêm bay ăn đồ cay nhiều như là ăn trầu, hoặc tại uống 
thuốc có chất thủy-ngân, mà uống bất kề là phân lượng, 
và cũng không suy xét rằng trước đã có uống thuốc gì rồi. 

Vä lại binh đdộp-miệng nhiều khi cũng bôi tại binh dwong- 
mai đương {hạnh hành mà phát ra nữa. 


BT “Bé: 


Trước hết, phải làm cho dot tuyệt các duyên cớ mà hay 
làm cho độp miệng. là đừng ăn đồ ) cay, đừng ăn trầu, đừng 
uống thuốc bất tử. Lại phải cho mấy người binh dau miệng, 
súc miệng cho tử tế, hoặc những bịnh không có đau miệng 
cũng vậy, cũng nên sức miệng cho thường. Cải nước khử 
độc dễ dùng hơn hết, là nước suối Vichy hay là nước thuốc 
Labarraque (dùng 2 muỗng lón thuốc pha với một lít nước) 
hay là mnốn tiện dụng hơn nữa thì dùng nước lå mà thôi, 
song cứ pha mỗi ly nước la 20 giọt thuốc teinture d'iode. 
Muốn rửa miệng cho con nit, thì người ta lấy một cái cộng . 
cây nhỏ quấn bông gòn nơi đầu, rồi chấm vô nước chin có 
pha sẵn với một chat borate de soude mà tơ miệng cho nó. 

Cách điều trị, thì trước bết phải chà rửa trong miệng, 
nhứt là hai hàm răng, với một cộng cây cô quấn bông gòn 
ở nơi đầu và nhúng vào trong nước thuốc oxygénée, rồi 
phải chà răng cho kỷ lưỡng, đừng cho đóng bon do. Phải 
dùng thuốc teinture d'iode mà chấm néu và chưn răng. Mỗi 
ngày, phải dùng xà- bong mà chà rắng và nớu vài ba lần. 
Thường, thì bịnh dòp miệng hê trị như vậy thì mau mạnh 
lắm. Nếu như không thấy mòi giảm bớt, thì khá nên đến 
quan-thầy mà xin điều trị. 

Nếu như chưa rắng và nắu chảy máu nhiều, thì nên dùng 
nước thuốc «eau oxygénée» mà chấm mấy chỗ rrm máu 
ấy. 

Binh sưng miệng rnhiền khi hay lây lắm. Vậy phải lánh 
đừng cho miệng và nước miếng của người bịnh dinh vào 
mình, nhứt là dính vào miệng mình. 


Răng.— Răng thì cần phải sẵn sóc kỷ lưỡag và sạch së 

luôn luôn. 

Nhiều chứng binh của bộ tiêu hoá thì cổng bối tại räng 
không được tốt mà sanh ra. HÊ răng không (ot. thì nhai đồ 
ăn không kỷ, vì vậy nên sự tiên-hoả phải chậm trễ, mà 
làm cho tì vị phải yếu đi. Vā lại, những răng bị sâu ăn thì 
hay sanh ra những chất độc. Chất độc ấy mà nuốc lần theo 
nước miếng vào bụng, thì làm cho thân thê Mở bị mang 
độc luôn luôn. | 


e fie 


SE mỗi ngày phải dùng môt cái bàn chải răng có hơi: 

y cứng, chấm với thuốc đánh răng hoặc với xà-bong mà 

#4 là Tăng: Cái mùi sà-bong có hơi khó chịu, nhiều người dùng 
nó thì hay bắt bợn dạ, vậy nên nhỏ thêm vài giọt đầu AI- 


00 | de menthe hay là nước thơm (Eau de Cologne) mà 
x dùng thì tốt hơn. Nếu giữ kỷ lướng như vây, mà sâu cũng 
ăn răng, thì phải lập tức đến thầy thuốc chuyêa tri về 
binh räng mà nhờ ngài trám cái răng bị sâu ăn đó lại cho. 

“Chớ đừng chờ tới nhức răng nhiều quả, rồi mới lo điều trị 

thì e khi trễ quá rồi, không phương chi cứu chữa cái ring 
_sâu ấy nữa được. 

_ Băng mà nhức hẳng hòi, là khi nào sâu ăn khuyết đến 
_trong ruột cái răng. Muốn làm cho bót nhức răng, thì nên 
đùng một miếng hông gòn nhỏ, chấm với thuốc créosote 
“hay là với vị thuřc sau nầy, là thuốc nên có sẵn theo những 
- món thuếc gia-dụng trong nhà. 
| Menthol i 

| Cocaïne > 2 grs. (Liqueur de Bonain), 

Acide phénique 
E Răng bị sâu ăn thì thường hay làm cho nồi nhọt nơi 
_nớu, Ấy là một chứng binh chớ nên khinh thường. vì nhiều - 
khi nỏ có th mà trở nên một binh rất hệ trọng. HÈ có đau 

- như vậy, thì phải giữ. sự sạch sẽ eho häng hòi: Phải thường 
súc miệng với nước có pha thuốc teinture d'iode (et mỗi 
Je nước thì pha 20 giọt teinture d'iode), sóm mai và chiều, 
_ phải chà räng cho kỷ. Muốn cho mục n':ọt mau mùi, thì 
= phải nấu cây thuốc guimauve, rồi lẫy nước ấy mà ngậm 
. trong miệng, song phải ngậm cho thiệt nóng. Nhứt là cb 
= nghe lời nho-y mà dän thuốc dán lên trên gò má, vì làm 
__ như vậy, thì nó hay sanh ra chứng mạch lương, chảy mủ 
= hoài không dức. Như nhọt cỏ bê rồi, thì cũng cử việc rửa 

_ thuốc và súc miệng luôn luôn, Nếu nh nó có muốn ăn 
lang ra nữa, thì phải mời lương-y điều trị lập tức. 


-_ Binh thüi chun năng — Thường hay làm cho đau nhiều 
cải răng một lược. Hè dau bịnh 
đó, thì cái nón sưng lên đỏ: lòm, đau đớn lắm, mà gần 


dưởi chun răng có)môt quầng xanh xanh. Đau binh ấy, 
chỉ nghĩa là trong mình yếu lắm, cần phải điều trị cho sớm. 
Räng thì nhóm chen hết, dường như dài hơn mọi khi vậy, 
mà lại lung lay nữa, còn nớu thì hay chäe máu lắm. Hễ có 
sự chi nóng, hoặc lạnh, thì lại càng đau thêm. Bịnh thúi 
chun răng ấy, thì do bỡi sự do đáy trong miệng, hay là dë 
cho đóng bợn nơi rắng nhiều quá mà sanh ra. Vậy trước 
hết, phải rửa miệng cho thường với nước pha teinture d'i- 
ode (mỗi ly nước pha 20 giọt teinture d'iode) và phải cạy 
và chà răng cho hết bon. Phải dùng bàn chải răng thấm 
với xà-bong mà chà rắng và nứa cho hẳng hòi, đừng sợ 
chảy máu. Còn nếu muốn tốt nữa, thì dùng thuốc bột đánh 
răng nầy : 


Salicylate de Dante 
Camphre , | 
Craie préparée 


Bịnh sưng họng. — Bịnh sưng họng là bịnh thường 


hay làm đau trong đóc giọng. Binh 
đó sanh ra thì hay có nóng lạnh mà nhứt là đau trong 
họng. Hè nuốt nước miếng hay là đồ ăn, thì đau lắm. Đau 
như vậy, thì da non trong họng và hai trải hạch trong 
họng có khi sưng đỏ lòm, có khi đóng vån trắng nön, có 
khi lở hủng xuống sâu, song bịnh nặng nhẹ chẳng phải 
tùy theo sưng boặc lở nhiều hay ít. Bịnh nặng hay nhẹ. là 
tùy theo loài vi -trùng nào sanh ra binh ấy mà thôi, vì binh 
ấy vốn tại vi-trùng mà phát ra. 

Tuy vậy, mà có một bịnh rất ngặt nghèo hơn hết, là 
binh đẹna~khóa; biah nầy hay trayën nhiễm lắm, nỏ sanh 
ra tại một thứ vi-trùng riêng; những người mắc bịnh ấy, 
nấu không có thuốc chich của ông danh~y Roux mà điều 
trị lập tức, thì chắc phải chết. Môi nhà-thương đều có trir 
thứ thuốc chích ấy hết. 

N£u mình không chắc là phải đẹn-khóa hay không, thì 
nên lập tức mời quan lương-y nào ở gần nhà mình đó. 
Ngài sẽ chỉ cách thế cho mà ep, Song lúc đang chờ mà 


79. 


mò i quan Khang đến, thì hãy đề riéag ngưởi binh đau 
ho bu ra một chô. Còn những bà con ở nuôi cùng là đến 
g ìn người bịnh, thì phải rửa tay và súc miệng cho thường. 
ik se bịnh, thì tùy theo bịnh nặng hay nhẹ, mà cho súc 
n iệng cho thường. cứ hai giờ hoặc bốn giờ đồng hồ súc 
# ng một lần mà súc với nhữag nước thuốc khử-độc, 
n hw là nước boriquée, nwÿc thuốc phéniquée, pha hai phầa 
tr im, nước thuốc eau oxygénée (pha môi ly nước với một 
muồng lớn thuốc) hoặc vri nư?ec pha teinture d'iode như 
đã nói trên kia. Lại còn, mỗi ngày, phải chấm nơi chỗ đau 
trong họng nhiều lần với nước thuốc eau oxygénée đề 
nguyên vậy hay là với thuốc glycérine iodée chế như vầy: 
E d 
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bon: là dùng chanh vắt nước ra mà chấm cũng được. 


Cho uống nước cho nhiều, nhứt là nước suối. An thì cho 
än sữa hay là nước cơm. Mỗi khi uống sữa rồi, phải dùng 
nước suối Vichy mà tráng miệng. 
` Những cách điều trị chỉ đây, chẳng qua là dùng xấp thời, 
; đặng nhờ lươang-y cứu chữa mà thôi. 


| mëng HONG 


Mat lạ vào cuống họng.— Nếu có người nào, nhứt là 
: con nít nhỏ, tại lở đỉnh hay 
“hà rủi ro, mà nuốc vật chi mắc cô, thì ch# khá sợ hãi lắm. 
“Phải lấy ra cho mau, song phải lấy cho cần thận, chớ 
À không nên làm bướng. Phải coi chừng coi vật lạ mắc trong 
` euống họng ấy, mắc tại chỗ nào đã. Phần thường, thì nó 
- hay mắc phía trên cuống-họng: vậy thì, nếu lanh le và làm 
_ cho nhẹ nhàn, thì một hai khi, lấy nó ra dễ như. chơi. Nếu 
_ lấy không đặng, thì dùng ngón tay cho: trong cô đặng làm 
- cho người binh mửa ra. Như vật mắc trong họng là vật 
-_ nhỏ, như kim gâm, đồng su, hột trái cây, xương cá, vån 
“ân, mà lại chọc cho mửa ra không đặng, thì lấy một cuồng 


Es 
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chỉ, vo rối nuồi lại, rồi bièu người binh nuốc vô FEIER d 
hong, song mình phải nắm một đầu chỉ trong tay đặng dë 

kéo ra. Người bịnh nuốc cuồng chỉ rồi, mình chờ chừng 

hai pbút đồng hồ, đợi cho cuồng chỉ xuống tới phía dưới 
cuống họng, rồi nắm đầu sợi chỉ đã cầm nơi lay đó mà kéo- . 
ra cho mau, song chớ nên kéo mạnh lắm. Nếu làm như <‹ 
vậy mà cũng không được, thì mau mau phải đi nhà throng, 


NHỮNG BỊNH TRONG BAO TỬ 


Thường lề những bịnh dan bao-tử là bịnh trầm trệ, nhứt: 
là lâu mạnh, nó sanh ra là bỡi tại không giữ theo phép vê- 
sanh, hoặc tại ấn uống thất thường ver là tại frong bao-tử: 
có nôi bn 

Nhứ: là trong những bịnh như vậy, thì kế bịnh phải che 
có cải dire-tin và phải bền chi cho lắm. Định chắc rằog bao- _. 
tử dau binh gi thì lấy làm khó lắm, mà ra toa điền tri cho 
hiệu nghiệm thì cũng không phải dê gì. Vậy nên ché có thôi 
chi. Muốn hiệu cho rõ ràng đặng có đủ đức-tin, thì hãy 
xem raấy hàng sau đây, có những lời dạy-bảo hữuich đề “ 
dùng mà làm cho đỡ bớt đau, đặng chờ quan-thäy ra tỏa. « 
điều trị và lánh khỏi sự làm tầm bậy cho thêm nặng bịnh. .. 
ra nữa mà sanh hại, như lë thường xưa nay vậy. 
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Binh Phat-tì. — Binh phạt-tì thì thường bỡi bị trúng- 

thựt mà ra. Bịnh ấy hay sanh ra sau 

mấy đảm tiệc, vì tại än uống bỉ bàn và hay dùng nhiều vật 
độc, như là uống rượu và but thuốc. 

Thế thường, ăn cơm rëi cách hai giờ đồng-hồ, có khi mau, 
mà thường thì lân hơn một chút, thì bắt buồn müra, hay 
ngáp, nhức đầu, trång trong bao-tử và hay xuất hạng. H- 
mira được thì nhẹ ngay tức thì. Nču chậm mửa, phải lập. 
thế mửa ra cho mau. Vậy hãy uống vài chén nước äm ấm 
hay là nước rê cây ấm ấm, hoặc là lấy ngón tay cùng là 
cải lông gà mà chọc trong cô, thì mửa được, Nếu như mửa. 
không được nhiều, thì cho uống nuớc đá, hay là uống nước- 


— 81 — 


thì cũng có thế mà làm cho khỏi bị trúng thực được. 
_ Như mửa rồi, thì phải nằm ngữa ra mà nghỉ, rồi cho uống 
ju chút nước đá nữa, thì hết ngầy ngật khó chịu trong 
_— 

` Nếu bịnh phạt-tì đã phát ra hơn mấy giờ đồng hồ rồi. 
thì phải dùng thuốc xô mới đặng (dùng thuốc xd muối 
Sulfate de soude, đàn-ồng thì uống 30 grammes, còn đàn- 


_ cho. nhiều mà thôi, chớ đừng ăn vật thực chi hết. Bữa sau, 
së uống sữa, nước suối và ăn chút diah cơm chảo mà thôi. 


› thương hàng, thì cũng trị y như vậy, song phải nhịn ăn 
dën khi hết nóng mới thôi. H đau binh ãy, thì cần phải 
hôi quan thầy cách thức điều tri mới được. 


= Mia. — Chứng mửa là chứng thường thấy trong nhiều 
thứ bịnh, mà bịnh ấy nhiều khi cũng không có 
_ cang thiệp gì với bộ tiéu-h6a nữa, thí dụ như trong lúc có 
chùa thì có cang hệ gì với ti-vi đâu. Vậy nên, phải cần cho 
quan thầy khán xét thì mới rõ được chứng mửa tại duyên 
co nào. 
Muốn trị cho bớt mửa, trước hết phải cử ăn, không nên 
_ăn vật thực chỉ ráo. Chỉ nên cho uống nước suối có nhiều 
_ hơi, như là limonade, soda, mà phải uống với nước đá cho 
|- thiệt lạnh và uống it it, từ muồng một mà thôi. 


nhiều. Toa thuốc ấy có hai chai khác phau, 


| Bicarbonate de soude.. 2 gr. 
Conr iii RDE 07 |: SUN EPS SES 50 gr. 
TOP es ee RP LES 15 gr. 
| Acide PONE ge See ONDT 


Chai thứ nbì E Eau.. JE Me 50 gr. 


Cách dùng như vầy. Uống một muồng lớn thuốc chai thứ 
nhứt, rồi uống luôn một muông lớn nữa của chai thứ nhì, 


uống liền muông trước kế muỗng sau, chớ đừng trì huởn. 


eau chloroformée cùng là rượu Champagne pha với nước, 


` bà thì nống 20 grammes). Nội ngày đó, chỉ nên uống nước. 


Binh phạt-tì mà lại có nóng lạnh, thường kêu là cắm: 


“Trị bịnh mửa, dùng toa thuốc Rivière thì hiệu nghiệm. 


¬ = e em a ` > hs "E 


Ye er 


| 
| 


Ƒ TE ge 
d We wi ee h HES PRES. jP y gr: © 


d 
j 
Bi 
a" 
( | 
~ 


LCA 


Thuốc nước eau chlorof›rmée trị chứng mửa cũng hay 
vậy, cử mười lăm phút đồag hồ thì nống một muông lớn. 


Cùng chẳng đã, dùng các món thuốc sau nầy, cũng tốt vậy : 
dën alcool de menthe hay là thuốc viên có dầu bac-hà (pas- 


tilles de Pippermint), hoặc dầu nhảẳn (éther) chế trên một 
cục đường, hoặc có thứ dầu nhân đề trong viên như hột 
chuồi, hoặc dùng dầu nhắn pha với rượu, nửa dầu nhắn, 
nửa rượu. 

Nếu không có các món thuốc đó, thì đập nước đả ra cục 
nhỏ nhỏ rồi cho người binh ngậm mà nút nước đá, còn 
trên bao tử, thì dùng vải hay là khăn nhüng vào nước lạnh 
mà đấp. 


Mira máu.— Chứng mửa ra máu mà sanh ra, thì chỉ 
nghĩa là đau bịnh chỉ nặng lắm, mà bịnh ấy 

lại trở chứng dữ. Đau như vậy, phải lập tức rước quan 
thầy cho mau. Còn cách điều trị xấp thời, thì phải đề người 
bịnh nằm ngữa ra, cái đầu ha xuống thấp, đừng cho gối 
đầu, mà phải nằm yên đừng lăn trở. Không nên cho ăn 
uống chỉ hết, chỉ cho ngậm một it nước đả đập nhỏ mà 
thôi, hay là nống rượu champagne ngâm trong nước đá cho 
thiệt lạnh, mà uống từ muông nhỏ vậy. Trên bao tử, thì 
dùng cái túi bằng cao-su, đựng nước đá mà dän, 


Đau bao tử.— Binh đau quặn bao tử thì hay làm cho 
mỗi khi ăn com vô, thì nóng xót bao tử. Khi 

nảo bịnh nặng, thì đau nhiều lắm, ăn vật chi vô, cũng ói ra 
hết. Muốn cho bớt đau quặn như vậy, thì phải rằm yên mà 
nghỉ, lấy vải hoặc khăn nhúng nước lạnh, hay là nước 
nóng mà đấp trên bao tử, phải cử ăn, chỉ uống nước cùng 
là sữa mà thôi, và phải dùng vải nhúng nước eer, mà 
quấn bụng lại. 
Thuốc bicarbonate de soude trị về chứng đau quặn bạo tử 
thì hay lắm, dẫu đau mà cé ợ chua bay là không ợ cũng 
vậy. Các thứ nước suối mà có chất bicarbonate de soude, 
như là nước suối Vichy, thì cũng hiệu-nghiệm vậy. Nhưng 
mà các thứ thuốc ấy không nên dùng luôn luôn và quá độ, 
thì dùng lâu ngày, thì nó lại làm cho thêm nặng bịnh ra. 


St, Zi 


_ Người ta có bản nhiều thứ thuốc đề thế cho thuốc bicar- 
tbonate de soude, như là thuốc Charbon de Belloc, thuốc 
8 KE de Hunt, thuốc sels de Magnésie, thuốc carbonate de 
pure Ấy vậy muốn dùng thì phải hỏi thắm quan thầy 

Wa biết thử nào mà fang., 


1 NHỮNG BINH TRONG RUỘT 

RA bung. — Khi nào dan ruôt, thi tãt nhiên có dau 
E L4; bụng. Đau bụng, ấy chỉ nghĩa là trong ruột 
có đều chỉ uất trắc.bất:thường. Song duy có lương-y thì 
mới i xét ra duyên cớ:tại sao mà đau bụng mà thôi. 


Tưng khán-quan thì chỉ nên kiếm thế mà làm cho bớt đau 
"gär thôi. Vậy thì nên nhịn ăn, phải nằm mà nghỉ, đấp khăn 
hay là vải nhúng nước nóng, hoặc đấp cơm nóng, cùng 
- dùng túi cao-su đựng nước đá mà đặt lên trên bụng, ấy là 
phương thế hiệu: nghiệm, dầu ai dùng cũng đặng. Còn 
tt uốc xồ, thì phải hỏi quan thầy rồi mới dùng, chớ nên 
e lùng bất tử, vì nếu dùng nó trong chứng thắt ruột, hoặc 
_ nghẹt ruột, thì lấy làm hiềm nghèo lắm, 


3 Rene á-phiện tri binh đau bụng thì thần hiën. Nhwng 
à nó là một thứ thuốe độc, phải dùng cho cần thận hẳng 
T h hòi, mà chỉ nên dùng cho người lớn mà thôi. 


| E Khán quan nên có trong nhà những món thuốc gia-dung 
3 “đề dùng xấp thời, một ít á-phiện đã chế thành ra thuốc 
: - em ng hoặc là Elixir parégorique. 


|... Thuốc Laudanum de Sydenham thì dùng mỗi lần đến 
l§- 20 giọt là nhiều. Chẳng nèn dùng quá 80 giọt trong 24 giờ 


| | Thuốc Élixir parégorique thì dùng từ muông nhỏ đề 

| fe, trà phe, mỗi muông là 5 grammes. Trong 24 giờ đồng 

= hō, thì nên dùng từ một muồng nhỏ đến bốn muồng nhỏ 
_ mà thôi. 


RI Người ta cũng hay gói cơm nóng mà đấp trên bụng và 
_snhều vào bao cơm ấy 5 hay là 10 giọt thuốc laudanum. 


D TECH 


Binh ia chảy. — Chứng đau bụng, thường hay sanh à 

chẩy. Căng do binh ïa chäy thì:nhiều lắm, 
Nhiều khi, cũng phải trị cho dic chứng Ta chảy, song có- 
một hai khi, cũng không nên dic nó. Vậy nên cần phåi- 
hỏi thăm lương-y dëng coi phải làm thé nào, 


Cách điều trị chiá ra làm ba hồi: trị chứng Ta chảy, trị 
căn do bịnh ïa chảy và cách thế nên dùng đặng khôi trổ: 
đi trở lại. d 

Vậy thì trước hết phải cử ăn, chi nên nống nước trà nóng M 
mà thôi, không nên ăn vật thực chi hết, dẫu sữa và trứng i 
cũng không nên dùng, và phải mời lương-y đến. | 


Nếu lương-y chậm đến, mà đau bụng lắm, thì nên dùng: 
cơm nóng gói vào một miếng vải mà đắp trên bụng, và cho 
uống nhiều lắm là 20 giọt thuốc laudanum hoặc là một hay 
là hai muồng nhỏ thuốc élixir parégorique, như đã vừa nói 
trên kia. 

Nếu ở xa lương-y, thì cách điều trị cũng vậy, là oäm 4 
nghỉ, nhịn ăn, uống nước trà mà thôi, đấp cơm nóng trên. M 
bụng và dùng một it thuốc có pha ả-phiện. | 

Rồi, nên cho uống thuốc xô muối, song uống ít vậy. Mỗi 
ngày nên uông chừng 2 grammes tới 6 grammes pha trong 
nửa lít nước, mà uống môi lần nửa ly. 

Chó nên dùng thuốc bismuth lắm, vì nó cầm bút chứng: 
Ta chảy quá, thì có lẽ sanh hại đặng. 


Hè chứng ïa chảy dứt rồi, thì cũng cứ việc kiên cử sự 
ăn nống luôn, chỉ nên cho ăn những đồ tươi mà thôi, như 3 
là khoai táng, bột khuấy, trải cây nấu, cá nướng, thii gà, | 
sửa, trứng, cơm. 


Bón. — Chứng bón chẳng phải là một cái bịnh,ấy là môt: 

cải chứng dê chỉ rằng trong mình cỏ đều trắc trở, 

mà sự trắc trở ấy, chỉ có lương-y méi tìm ra được cän-do- 
mà thôi. 

Thế thường, theo cách ăn uống của khán quan, thì khán: ` 

quan phải đại tiện mỗi ngày là một hay là 2 lần. Vậy bé 
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kbi i nào khán quan đi đại-tiện ít hơn, thì là bị bón. Song, bón 
= như vậy thì lấy làm cang hệ lắm. Phần mà không ra được 
cho bình thường, thì lâu ngày. hay sanh độc cho thân thè. 
„| Thành ra ăn không ngon, mà lại chậm và khó tiêu hóa nữa. 
F töi hay sanh ra nhức đầu, ngủ không däng. 


_ Cách điều-trị thì phải do theo cách ăn uống, do theo 
pl hương thế vệ-sanh và nên dùng sự thê-thảo và thuốc nữa. 


| Trước hết, mỗi ngày, bê tong giờ nào đã định đó, thì 
t phải đi cầu tiêu, dầu không mắc tiêu, cùng phải rắng mà 
đi cho được Mỗi bữa tối, trước khi đi ngủ, và môi bữa 
sáng, mới thức dậy, bụng còn đói, nên uống một ly lớn 
a rớc lạnh, thì thường khi dê đại-tiện lắm. 


E bóp trên bụng cũng tôt vậy. Lấy bàn tay sè ra rồi 
P gium mấy đầu ngón tay lại mà nhận nhẹ nhẹ bên ben phia 
tay mặt, nhận lần lên tới xương sường, lại nhận ngang qua 
M phia hông tay trái, dưới sường, bên tā, rôi nhận dài xuống 
tới bẹn phía tay trái. Nói tắc lại, là nhận dài theo cái đại- 
trường. Mỗi khi chà bóp như vậy thì lâu độ 15 hay là 20 
phút đồng hồ, mà mỗi ngày nên chà bóp một lần, hoặc 
bai ngày một lần. 


| _ Những thuốc xô muối (như thuốc sulfate de soude hoặc 
là thứ khác nữa) thì chẳng nên dùng, hoặc có dùng là bất 
-đất di, khi nào muốn cho xỗ nhiều mới dùng tới mà thôi, 
vi các thứ thuốc ấy, hè dùng rồi thì nó bón lại. 
| "Thuốc xô dầu (huile de ricin) dùng mỗi buôi tảng sáng, 
‚| -chừng một muông nhỏ. thì tốt lắm mà lại dùog lâu ngày 
| - được, khôug có đều chi cang-hệ 
-| _ Thuốc dầu huile de vaseline hay là dầu buile de parafi- 
| ne thì cũng hiệu nghiệm vậy, mà lại không có mùi khó 
| -chju nhw dâu xồ. 
H | Cây bourdaine là một thứ thuốc xồ hiền hơn hết. Lấy 
4.30 gr. vỏ nó mà ngâm với một lít nước sôi. Chờ cho nguội, 
= thì lược nó đi, rồi bắt lên lửa sắt lại còn chừng nửa lít. 
ZG mỗi tối trước khi đi ngủ, uống độ một chén uống trà 
_ hay là lỏng muỗng lớn. Thuốc pầy dùng lâu được, không 
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có quen thuốc mà mất sự hiệu nghiệm, như các thứ thuôer 


khác, đã vậy, nó lại rể tiền hơn nữa. 

Khi nào bị yếu ruột mà bôn, thì nên dùng xu-xa bay lè- 
rau câu là loại rong biền, bên nây có nhiều. Mà cũng nên 
hỏi thăm lương-y coi dạy lë nào. Và chăng, mấy vị bào‹- 
chế thuốc đã có chế ra vô số thứ thuốc nhuận trường, 
vậy muốn rõ biết thứ nào nên dùng, thì phải hỏi quan thầy 
chỉ cho. | 


Nghet ruột.— Tôi xin khán quan khả nên đề ý về chúng.. 
binh nghẹt ruột. là một chứng bịnh it hay. 


có thật, mà rất hệ trọng vô cùng, trong binh ấy, ruột båt- 


thinh linh hoặc thủng thẳng lần lần bich lại. Kė binh hang, 


đại tiện được mà cũng không dit dược. Đau như vậy;. 
thì còn có một phương nầy mà cứu được mà thôi: là phải. 
lập tức đến nhà-thươnng nào gần đó däng cho quan-thầy. 
mỗ hay là cho thuốc cho. 


Bau-tri. — Binh dau-tri là chứng bịnh sưng mạch máu. 

ở nơi hậu-môn. Bịnh ấy, khi thì sanh ra. 

những cái mục mềm xċo, không đau đớn chỉ hết, mà nồi 
tại nơi hậu môn, khi nào có bón lắm hay là ăn uống quá 


độ, thì nó mới nồi lên lớn và đau (ấy là binh ngoại mn, 


khi thì làm nội trĩ, ở khuất ở trong hậu môn, không thây 
được, rồi sau mới lòi ra ngoài và hay chäe máu lắm. Chäe 
máu như vậy là một đều đại hại, vì hỗ chåy máu nhiều. 
lần qnà, thì thành ra yếu sức. : 

Trị binh tri, trước hết phảilo trị chứng bón: vậy thì nên 
dùng dầu xô (huile de ricin), đầu buile đe parafine cùng là 
thuốc bourdaine. Không nên làm sự chỉ quá độ. Phải 
ngâm dit với nước nóng cho thường. Phải giữ cho sạch sẽ- 
nơi hậu môn luôn luôn. Mỗi khi dat tiện rồi, phải rửa dit 
cho kỷ. Khi nào binh có thế mồ được, thì nên mồ đi, mới. 
hết dức được. 


Sa nuột.— Người ta gọi binh sa ruột là khi nào ruột nét 
theo môt cái lỗ tự nhiên nơi đa bụng mà sa» 
ra ngỏài. Phần thường, hề chỗ nào da bụng yếu, thì ruột: 


gel 


düng lại chỗ d6, rồi hoặc tai có sự chi râng sức làm chỗ: 


yếu ấy hở ra nữa, thì thình linh ruột chun theo do mà 
ra khỏi bụng, hoặc lần lần môi khi một it nó nóng da bụng 
mà lòi ra ngoài làm nồi lên một cục dưới dạ vậy, chỗ mà 
hay sa ruột thường hơn hết, là chỗ háng của đàn-ông. 

Ruột mà sa ra, thì thành một cục, hoặc lớn hoặc nhỏ, 
tùy theo sa nhiều hay sa ít. Có khi sa ruột mà không thấy 
rõ, chỉ có khi nào người bịnh đứng dậy hay là rắng sức 
phình bụng lên thì mới nồi ra mà thôi. Có khi lại sa ra lớn 
đại, phải thủng thẳng bóp nhận lâu, nó mới chạy vào trong 
bụng lại được. 


Hễ ruột sa it, thì đề tự nhiên vậy cũng được. Nhiều khi 
nó lại làm cho đau đớn quá däi và hay làm đau bụng lắm. 
Song, theo lẽ thường, nếu bị sa ruột mà không điều trị, thì 
càng ngày nó cảng sa ra nhiều hoài. 

Vã lại, bịnh sa ruột là một cái bịnh tật rất quan hệ. Vì 
nhiều khi, khúc ruột sa ấy không chạy vào bụng nữa được, 
hoặc bỡi tại chỗ lỗ mà nó đã chun ra ấy hẹp nhỏ lại, hoặc 
tại khúc ruột sa ra đó sưng phình lớn lên. HÈ bị như vậy, 
thì ruột bị bít lai: ấy là chứng nghẹt ruột, nếu không đem 
đến quan thầy đặng mồ ra mà trị lập tức, thì ắc phải chết. 

Vậy nên người nào có chứng sa ruột, phải nên điều trị 
cho sớm. Nơi mấy nhà thuốc cũng có bán những cái nich 
riêng, đề dùng mà mang cho nó ém mấy chỗ yếu nơi da 
bụng. đặng đừng cho ruột sa xuống. Song những cái nich 
ấy bán mắc tiền, mà khó dùng, lại không có hiệu- -nghiệm 
chi cho lắm. Muốn trị cho dứe, thì phải mồ mới được. Mồ 
thì chừng 15 phút đồng hồ là xong, chẳng có đau đớn chỉ 
hết, song mồ rồi phải nằm ngbi 15 ngày, thì lành đức binh. 
Vậy khán-quan nên có đức tin cùng quan thầy mồ xẻ. Sự 
mồ ấy không có cang hệ chỉ hết. Càng mồ sớm chừng nào, 
lại càng tốt chừng nấy. 

Hễ mắc bịnh sa ruột, thì tôi chỉ khuyên bảo bấy nhiêu 
đó mà thôi. Nói gì đến bịnh sa ruột mà không nhận vỡ 
được, hễ đau như vậy, tbì lập tức phải mồ ngay. Có một 
phương ấy, mới có thế sống được mà thôi. 
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có SH so. 
BINH ĐAU LA GAN, 


Vë bịnh đau lá-gan, thì không thế nào mà chỉ cách điều 
“dưỡng được. Lá-gan thì có ich cho châu thân ta nhiều cách 
lắm, nhứt là về cách đề trị độc cho thân-thê. Bõi vậy nên 
khi nào gan dan, thì các phủ tạng khác cũng yếu, còn phủ 
tạng khác mà đau, thì nhiều khi là gan chống chỏi cũng 
không nỗi. Muốn trị binh đau gan, thì duy phái có học y- 
khoa mới biểu rành rẽ được. 

Trong xứ nầy, thì lả gan thường hay đau lắm. Nhưng 
mà, thi-tiét bèn nầy cüng là it độc cho người bön- quốc hơn 
là ngnởi Âu-châu. Song, vì khán quan không hay phòng bi, 
nên thường mắc bịnh rét và binh kiết, làm cho lả-gan hay 
đau lắm. 

Mà lá-gan hay đau ngầm, dän đau, chớ cũng không có 
tô dấu chi cho mà biết là nó đau. Song hê khi nào nó không 
vận động nữa được, thì chi nghĩa là nó hết sire chịu đựng 
với bịnh nữa rồi. Vậy, mình đừng chờ tới chừng đó mới 
lo điều trị, vì hê tới đó, thì bịnh đã hết phương điều trị 
nồi rồi. | 

Muốn biết lá-gan có yếu cùng không, thì mình phải coi 


chừng lấy mình hé khi nào thấy những chứng kẻ sau nầy. 


phát ra. thì phải đề phòng ngay. Trước hết, là hơi đau 
phia xương suờng bên tay mặt: không phải là đau hẳng 
hòi, chỉ có hơi nặng và tức rang khó chịu mà thôi. Có khi, 
sự đau đó lại chạy dài đi chỗ khác, hoặc dan dưới cuốn 
ruột ở nơi bẹn bên tay mặt, hoặc đau trên vai phía tay 
mặt, hoặc đau một chỗ nào bên hông, dưởng như nhức 
gân vậy. 

Phải coi chừng: chứng đẳng. miệng: nó đẳng kbó chịu 
cũng như mình uống thuốc quinine vậy. Thấy hay ua, hay 
ói cùng là ợ chua thì ai cũng tưởng là tại (ì-vị yếu, kỳ 
tình là tại lá-gan yếu mà sanh ra các chứng ấy vậy. 

Những chứng sau nầy lại làm cho thêm chắc ý nữa : là 
đường dai- tiện không dën, khi thì ïa chảy, khi thì bón, còn 
phần thì sën sêt hoặc là có bọt. Mà nhứt là màu phần (bi 
cần nên biết: hê phần mà trắng hoặc là vàng mà vàng dot, 
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"thì chỉ nghĩa là lá-gan đã yếu nên kém mật; còn phần må 
-xanh, thì chỉ nghĩa là lá-gan đươøg nhọc, nhỉ mật ra nhiều. 


-_ HŠ lá-gan mà đau, thì trong mình be bội khó chịu, ngủ 
không được, hay nhức đầu, chống mặt, hay lạnh hai bàn 
tay và hai bàn chưa. Vã lại, l4-gan mà vận-động không 
được hòa bình, thì nước da trở nên vàng, nhiều khi hay 
.sanh ra lở ngoài da, đường như dời ăn vậy, hoặc là hay 
sanh mài-đay và hay ngứa trong mình. 

Vậy, chớ khả chờ cho có đủ các chứng bịnh ấy. Hé khi 
nào có một vài chứng, đủ làm cho mình nghỉ là yếu lá-gan, 
thì phải đến quan-thầy mà xin khán bịnh đặng lo điều-trị 
.sởm di. 


__ BINH SEN LẢI 


d Tại đồ ăn của mình än vô bụng, nhiều kbi làm không 
| được sạch sẽ ki cang cho lắm, nên sên-lải mới vô trong 
H bộ tiêu-hóa của mình mà sanh sẵn ra nhiều. Nhiều loại thì 
- ở yên trong bụng mình mà ăn che đồ ăn của mình; có 
| loại lại chun vào thịt mình hoặc là cẳn-xé ruột mình, 
đặng kiếm chỗ mà ở. Nói tóm lại, thì loài sên-lãi là loài 
_ rất độc, vì, tuy sự hại của chúng nó thì không đồng như 
nhau, chở thế nào nó cũng làm cho kém sự mạnh giỏi của 
chúng ta. Nếu kê các loại sên-lải thường hay ở trong châu- | 
thân người ta thì nhiều lắm. Khản quan thường biết những 
loại nầy: là con sên, con lải và lải kim. 


từ khúc, giống như cái xơ mít; nó dài có đến 3 thước tây 

mà nhiều khi lại còn dài hơn nữa. Bịnh sên mà lây truyền 

ra, là tại kẻ có bịnh sên ïa ra những khúc như xơ mit: | 
-åy là con sên nó đứt mấy khúc chót của nó, trong đó thì 

có đầy những trứng sên. Héo ăn nhằm những trứng đó, thì 

sanh ra bịnh, gọi là heo gạo. Heo gạo thì để biết lắm, vì 

hai bên lưới của nó, có mụt nhỏ nhỏ mà trắng, giống như 

bot gạo vậy. Ăn thịt heo, mà lại là heo gạo, mà thịt nấu | 
kbôog thiệt kỉ, thì tất nhiên phải bi bịnh sên vậy. 


Con sên hình như một sợi dây dài mà giẹp, có chia rs | 
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Thưởng kbi những người đau binh sên coi bộ dạng: 
cũng mạnh më như thưởng. Chỉ có khi nào đi đại tiện mà 
trong phần lại có khúc trắng như xơ-mit, thì mới biết là 
mắc binh sên mà thôi. Có khi lại ốm o gầy mòn, mà hay- 


đói nhiều, hay đau bụng, hay ïa chảy, hay ngứa lỗ dit và 


ngứa lỗ mi, thì khá nghỉ là bị binh sên. Con nit mà bi 
sên, thì thường khi hay làm kinh phong. 

Theo cách điều trị của thái-tây, thì có nhiều thứ thuốc 
trị bịnh sên rất hiệu nghiệm. Song phải có quan thầy ra toa- 
mới dùng được. 

Nhưng mà muốn trị cho trẻ con, thì khán quan dùng hột 
bi-rợ cũng được, mà phải dùng những hột tươi mà thôi.. 
Dùng thứ ấy, không có đều chi cang-hệ mà sợ, Nên dùng: 
độ 30 tới 50 grammes. Phải lột vỏ hột bí đi, rồi đâm nó với 
một chút đường, lại khuấy thêm vô một it sữa, rồi uống: 
trong lúc bụng đói. Uống rồi một giờ đồng hồ, thì uống dầu: 
xô (từ một muồng nhỏ tới 3 muông nhỏ tùy theo tuồi nhỏ 
hay lớn). Chiều bữa trước hôm uống thuốc ấy, thì chỉ nên 
cho ăn một chủt cháo mà thôi. Nếu trị như vậy, mà sên- 
không ra, tbì cũng dùng cách ấy mà trị lại nữa, chớ không 
có hai chỉ hết. 

“gi Sáng lải. — Mới xem qua, thì: 
giống tương tợ như 

con trùng đất vậy, mà nó trắng, 
Có khi nó ở trong bụng nhiều 
lắm, đến dôi quấn xà nuồi lại mà 
làm cho nghẹt cả ruột. Nó có thể 
đi thông thương trong (hän thề 
của người ta. Có khi nó chun ra 
ngoài miệng hoặc là ngoài lỗ mũi. 
Có khi người ta mữa nó ra nữa, 
Loại sáng-lãi hay sanh ra nhiều: 
chứng bịnh rất nặng: như là kinh. 


Sáng lải ngứa cùng mình, vân vân. 


Lải kim. — Là thứ lải nhỏ. Trứng của nó lộn trong phần,. 
rồi tại ruồi bu, dính theo đó mà lây sang đồ ăn.. 


phong, tê-bại, đêm ngủ hay sợ hải,. 


bes. `x.ˆ—.... La. 


PE RNA 


sói ĐỀ EE 


Kẻ bị binh lải-kim thuờng hay làm lây cho ho; 
d C là vì họ bay gải đít, trứng lải đính vào móng tay, 
rồi bất ý lại chùi quẹt vào miệng. 
Binh lải-kim bay bắt ngứa lồ~đít, mà nhứt là 
ngứa lúc tối, khi sửa soạn ngủ. Có khi bịnh lải 
kim cũng sanh ra các chứng dữ, như bịnh sáng lải vậy. 

Cách điều trị binh sáng lải và binh lải kim thì cũng giống 
như nhau một thứ. Thuốc santonine là thuốc sáng-lải thần 
hiệu, song độc lắm, dùng nó phải cần thận mới được. Mà 
các thầy nho-y lại hay dùng nó lắm, mà dùng quá độ lượng 
thường thường. Bỡi vậy nên, biết bao hhiêu là con nit chết 
vì bỡi uống thuốc ấy, mà uống quá độ và uống lâu ngày 
quả. 
$ Vå chăng, con nit mà dưới 3 tuôi, thì chẳng hề nào nên 
cho uống thuốc santonine. Trên 3 tuôi, thì cử mấy tuồi, thì 
cho uống mấy centigrammes mà thôi. 

Trị sáng-lải, thì nên dùng tỏi. Lấy một củ tôi xắt nhỏ ra, 
rồi bô vào một chén sữa mà nấu cho chio, đoạn lược đi, 
rồi bỏ thêm mệtchủt đường cho ngọt. Cho uống làm 2 bận, 
phân nửa uống bữa tối, trước khi đi ngủ, còn phân nửa thì 
tång sáng, lúc bụng đói cho uống. 


Loại tnùng-kiết thì khán-quan không biết được, vi nó 

nhỏ lắm, con mắt thường xem không 

thấy được. Nhưng vậy mà nỏ là độc nhứt, vì nó hay sanh 
ra bịnh kiết. 

Tới khoản nói về binh lây truyền, tô: sẽ nói luận vê- 

bịnh kiết nữa. 


=. A 


BỘ VẬN HUYÉT 


Bộ vận huyết là các tạng đẻ làm cho máu chạy khắp 
châu thân. Trong bộ ấy, thì có trái tim, mạch máu dé, 
mạch máu nhỏ và gån xanh (mạch mảu đen). 


BỊNH CỦA TRÁI-TIM 


Trái tim thì cũng như một cái ống thục, vừa hút vô mà 
vừa thục ra, để đặng xịt máu cho chäây khắp thân thê. Nến 


CIRCULATION 
du 


phía dưới vú bên tay 
trái người nào mà nghe, 


_ | PSN thì nghe có tiếng e phòn- 
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sử 27 như tiếng đồng hồ chạy, 
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hề tiếng trước kêu rồi, 
ngừng mot chút, kế 
nghe tiếng sau. Ấy là 
liếng trái tim nhảy. 
_ Trong một phúc đồng 
hồ, thì trải tim người 
lớn nhảy độ 70 lần, còn 
trải lim của con nít 
mëi đẻ, thì nhảy đến 
130 lần. 

Bây xin khán quan 
hãy coi cải cách chỉ vẽ 
sơ lượa như vầy, thì đủ 
hiều cách vận động của 
trải tim. Hé máu ở các 
nơi mà chạy về trái tim, 
thì vô ngăn trên bên 

hữn của trải tim, rồi 
-sang qua ngắn dưới cũng phia bên hữu ấy. Khi ấy, trải 


khán quan kê lỗ tai vào ˆ 
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tim bóp lại, làm cho máu ấy chạy vào trong phôi, vô phồi : 
máu nhả cái hơi độc khí mà nó đã chở trong lúc châu lưu ` 
khắp cả châu thân ra, rồi lại hit lấy cái dưỡng khi. Ấy là 

mảu bầm đã thành ra máu đỏ rồi. HE hít lấy dương khí 


tại nơi phôi rồi, thì máu trở qua ngăng trên bên tả của 
trái tim, rồi lại xuống ngăn dưới, cũng phía tả đó. Vô tới 
đó, trái tim lại bóp lại, làm cho máu xich ra, mà chạy 
khắp châu thân, rồi trở về trải tim lại. 

Bồi vậy trái tim lấy làm lao-động lắm, cứ vận động luôn 
luôn không khi nào nghĩ, tử lúc con người ta mới sanh 
ra cho đến khi chết thì mỗi ngày nhảy, có hơn môt muôn 
lần. Vã lại, trái tim là một tạng cần nhứt, vì hễ nó mà 


ngưng lại một chút, thì sanh ra chứng bất tỉnh, mà hé nó - 


ngưng lại lân một chút nữa, thì phải chết. 

Thể thì ta phải châm cần săn sóc cho trái tim khỏi bị 
mệt nhọc là đường nào? Trái tim lại cũng siêng lo phận 
sư hơn lá gan nữa, vì nó cứ yêm liềm cử động hoài, đến 
chừnz nào hết sức mới thôi; chẳng khác nào như con bò 


kéo xe, còn sức cứ kéo hoài, chừng nào hết sức, ngã lăng. 


xuống đất mà chết, chớ cỗ cũng còn mang cái ách. 

Trái tim thì hay mệt và hay đau, là do bỡi mấy cải gân 
của nó hay làm cho nó phải nhọc và cái thịt của nó hay 
bị yếu nhược. 


Ban đầu vi tại sao mà mình biết rằng mình bị đau 
trái tim. — HÊ binh trâi-tim mà tại gân mà đau, thì hay 
sanh ra chứng hồi hộp. Thường thì trái-tim nhảy 

yêm liềm, chúng ta không hay biết, mà hề trái tim mà đau 
hay mệt, thì nó nhảy không đều, đến dôi mình hay được. 
Có khi thì nó nhẳy man, mà cũng đều vậy, có khi lại nhảy 
không chừng không déi gì hết. HÊ nó mà nhảy như vậy thì 
hay sanh ra tức ngực, ngầy ngậc, và nhiều khi chết tươi nữa. 
Bỡi vậy cần phải rước lương-y mà điều trị. Binh hồi hộp trái 
tim thì thường tại än uống những đồ độc, hay làm cho mệt 
trái tim, như là cà-pbè (café), rượu, đầu nhãn, thuấc lá, 
thuốc phiện. Ba món kê trước hết đó là cà-phê, rượu. đầu 
nhãn (éther) thì chỉ độc nội một'hồi mà thôi, nhưng mà nếu 
dùng nò thường, thì pó cùng làm hại nhiều vậy. Còn thuốc 
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lá và thuốc phiện thì dùag lâu mới sanh hại, song sự hại, 
của nó lại nhiều quá đôi. Vậy phải lánh câc món độc ấy di. 
Khi nào có bị hồi hộp thì phải tắm nướe lạnhvà dùng nước 
đá mà đấp trên ngực, nơi chỗ trái-tim thì binh mau bét. 
Những sở thịt của trái tim có thế đau hoặc hư là tại bịnh, 
như là binh tim la, bịnh đau đầu xương, hành mà đau vậy, 
hay là tại trải tim yếu mà vận đông không đầu. Bắt đầu yếu 
trải tim, thì không có sanh chứng chi cho dë dội mà làm 
cho mình biết ngay : Song hë có mệt một chút, hoặc lên 
thang lầu, hoặc đi mau, thì hay sanh chứng mệt, thở gần 
không kịp. Hé chiều tối, thì hay sưng chwn, hoặc chống 
mặt, lùa bùn lỗ tai và hay lói tức nơi ngực. Hễ thấy có 
mấy chứng đó, thì phải nên lưu ý. Trong mấy chứng đó, 
mà mình có một chứng, thì nên tìm lương-y mà điều trị. 
Dän có uống thuốc, cũng phải noi theo cách vệ-sanh mà 
tịnh dưỡng nữa. Kẻ binh đau trái tim, thì phải đề cho thanh 
tịnh, không nên có sự chỉ lo rầu. Đừng có sự chỉ sợ hãi, đừng 
có sự chi giận, đừng làm sự chỉ nhọc, Cho ăn thì lwa những 
đồ tươi, đề tiêu, đừng đề cho nầm hơi, mà cũng đừng có đồ 
gia vị nhiều lắm. Lại cũag phải giúp cho tì vị tiêu hóa cho 


dễ, đừng cho bón, nên phải dùng thuếc nhuận~trường cho 


thường ; như là thudce bourdaine, dầu vaseline, vân vân, 
Những con gái mà đau trái tim, đầu đau it cũng vậy, 
cũng chẳng nên tưởng đến sự hôn nhon, vì hê lấy chồng 
thì chẳe có sanh đẻ, mà hé sanh đẻ, thì lại làm cho trái tim 
đau nhiều hơn, Bỡi vậy sách thuốc có câu nói về đờa bà 
dan trái tim như vầy : Gải tơ thì chở lấy chồng, có chồng 
thì chớ có con, có con thì chớ cho bu. 


BINH ĐAU MẠCH MÁU 


Mạch máu thì hiệp nhau lại mà làm một đoàn cống dài, 
chạy từ trái tim khắp ra cả châu thân, tới 

môi chặng, đều nảy nhånh nhỏ ra như nhánh cây vậy, 
-đặng rải khắp ra cả thân thề người ta. Hê mạch máu mà bị 
thương tích, hoặc đứt, hoặc rách, thì hại lắm, vì chô đứt ấy 
không liền lại, cứ hở ra hoûi, là vì cái vỏ của mạch máu dài 
mà cứng, không hiệp lại được. Còn gân xanh là ống dän máu 
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_ châu thân vậy, vì nó đề mà 
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äm trở về trái tim, thì mềm, nên hê có đứt thì xếp lại. 
Khi nào khán-quan có gặp ngưởi nào bị thương tích mà 
-chẩy máu nhiều, thì chớ có sợ hãi. Coi qua thì đã biết là 
qnạch máu nào bị thương rồi. Khán-quan hãy cầm máu lai 
theo cách tôi đã chỉ nơi trương 51. 
Tôi nghĩ không cần gì luận hết các chứng bịnh đau mạch 
máu khác nữa, vì muốn điều trị các bịnh ấy, thì phải nhở 


_-cé lương-y mới đặng, 


NHỮNG BINH TRONG HUYẾT 


Máu là thứ nước có chất bỗ dưỡng cho thân thê, Nội châu 
thân con người ta có 5 lít máu, Khi nào ai mất một phần 
ba mắn trong ı mình, thì phải chết. Trong máu thì có những 
hột máu pha lần với nước máu đỏ, là vật rất cần nhứt cho sự 
sống. Vì nó hit cái dưỡng khí ở tại phôi, mà dem đi phân 
phát khắp cả châu thân. Chẳng những nó đem dưỡng khí di 
phát cho châu thân mà thôi, lại còn đi tới đâu thì phải lãnh 
lấy cái độc-khi là đồ độc của các nơi, mà dem về phôi dặng 
thải ra ngoài, rồi lại lãnh dưỡng khí mà đi phân phát nữa. 
Nói tắc một lời, thì hột máu đỏ chỉ cứ |vận tải những đồ 
-và cho những vật vô dụng quí báu cho thân thề ta, mà đem 
‹bỏ ra ngoài. 
Còn hột máu trắng thì có ít hơn, song ZS là có ich cho 


ngäng chống với bọn vi- 
.irùng cho khỏi hại đến ta. 


RÉT 

Bịnh rét là một binh 
trong huyết phát ra. Binh 
ấy sanh ra là bõi một thứ 
.độc trùng riêng, gọi là 
“huyết trùng (hématozoai- E, 260116. E EE 
re)vào pháhạihộtmáu đỏ, A dee d el Bee ` FA 


ell nai vi.frt ˆ ; Muôi đòn Xóc thì đậu xéo. Còn các thứ 
Loại VI trüng nầy chẳng muĝi khác thì đậu xuôi theo da người, 
phai nương theo miệng Lăng quãng mudi dòn xóc lại đậu xuôi 


OT we : _ theo mặt nướởse. Gòn các thứ lãng quãng 
vhoặc lỗ mũi mà vào trong khác lại đậu chỉ ngay xuống. 


H "e 


châu thân ta, như các loại vi-trùng khác vậy: nó phải nhờ 1] x 
một thứ muỗi, gọi là muỗi đòn xéc (anophèle) tbi mới: | 
nhập vào tbân thê người ta được. Muồi ấy cắn người bị 
binh rét, thì hút lấy máu, song trong máu người binh, có 
vi-trüng bịnh rét, nên nó hút luôn như vậy. Cän kẻ bịnh | 
rồi, muỗi lại bay cắn người mạnh. Vì vậy mà muỗi gieo- 


cái nọc độc bịnh rét cho người mạnh. Es 
Ây là cách lây truyền của binh rét. Khán quan hay tưởng. MN o 
là tại uống nước độc mà sanh binh rét, chớ chẳng phải vậy. M” 


Những bào vững thì thiệt cũng là độc, song nó độc là tai nó M” 
hay sanh sång ra nhiều muồi mà thôi. g“ 


Cách phòng ngừa binh rét. — Cách phòng cho khỏi: M 


phải dùng mùng mà ngủ cho khỏi bị muỗi cắn; phải đồ- 


Le 


Ze 


Bỏ mùng như väy thi không trúng cách, 
vi muỗi vô ra thong thủ và hay trủ theo 
my chỗ mùng xếp lai. 


mL = inm 


-=mm 


binh rét, thì trước hết M. 
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Mùng xấu, rách, cữa mùng không kin,- 
nó lai hại cho mình hơn là có ich. 


Cánh bo mùng näy đây thì trúng cách lắm, be 
Ban ngày quấn né lại, như vậy muỗi chun vò ở trông không được. 


Tối lại, xỗ ra cho nó bọc khích theo mẻ giường. Vậy mới là một cách ngăn ngừa ‹ 


hay hạng nhứt, 


or 


| È đồ độc dưới ao hố mà thuốc muôi đặng trừ bớt nó di, còn 


chung quanh nhà thì phải bỏ hết phững vật chi mà có thế 
chứa nước và sanh lắng-quăng được, như là hộp thiết không, 
hủ bề, lỗ hủng dưới đất, đường mương bị nghẹt không 


| thông, lu hay là mái mà không đậy nắp. 


Có một thế nữa rất hiệu nghiệm là phải uống chân thuốc 


| _ki-ninh (quinine). Nếu mình không có bị nóng lạnh, thì lúc 


mùa nắng, cứ mỗi tuần lễ, nên uống hai lần thuốc ki-ninb, 
mà mỗi lần thì trống một liều 0, 25 centigrammes mà thôi : 
còn qua mùa mưa thì mỗi tuần lé, nống bốn bận, mỗi bận 


-cüng một liều 0, 25 centigrammes như vậy. 


Uống it như vậy, dầu mỗi ngày mỗi uống, thì thuốc cũng 


-_ không phá chi hêt: Chẳng những mà nó không phá mà lai 


còn bồ nữa, nên lấy làm có ich lắm. 

Còn giả tỉ như khán quan bị nóng lạnh thường, thì lúc 
không có cử rét, phải điều trị cho häng hòi. Phải tùy theo 
cÜ rét nặng hay nhẹ, và coi cũ nầy đến cử kia cách nhau 


là lâu hay mau, mà uống môi ngày từ 1 cho đến 2 gram- 


mes thuốc quinine. HÊ binh nặng thì nống nhiều, còn nhẹ 
thì uông ít hơn, chớ không sao mà sợ. Song phải uống ra 
làm hai lần: lúc ăn cơm trưa, nống 0,50 eentigr., hay là 1 
gramme, rồi ăn cơm tối, cũng uống một liều như vậy. Phải 


uống luôn như vậy môt tuần lê. 


Vā lại cách uống thuốc nầy đã rẻ tiền mà lại dễ mua thuốc, 
vì nhà nước đã dự phòng săn, nên có giao thuốc quinine 
cho môi người lãnh bài bản rượu bán thuốc KE định cho 
giá bán cử mỗi ống đựng 10 viên rz 
thuốc 0,25 centigrammes la 2 cắt. 

Khi nào trong mình có hơi mệt, | 
hoặc bị cảm, hoặc trở trời tù | l4 0 | 
cũng nên uống một liều thuốc Legd NE 
quinine nữa; bỡi vì binh rét hay IT, A D, 
thừa mấy dịp ấy mà phát ra lắm. EZZ -Š 

Nhưng mà; có hai chứng không = Se 
nên dùng quinine. Thứ nhứt là Xu : 
khi nào nước dai đỏ bầm, dường ` Thường trên mặt đất, rè cây nó 

| | quän lại với nhau, nên sanh ra 
như có mâu vậy: thì phải cìn thận nhiều lỗ hang nó chứa nước mưa. 


cho lắm, vì tuy là binh rét ha ai toing thoi mr et 


NS 


e "E 


huyế(, (fièvre hématurique) thì tai xứ nầy ít có, chớ không 
chừng đã muốn phát hiện ra vậy. Hễ có đái nước dat bầm 
đồ như vậy, thì phải đức ki-ninh, đừng uống nữa, rồi đắn 
cho lương-y coi mạch. Thứ nhì là khi nào đờn-bà có thai 
mà lại ra huyết dẫu ra nhiều hay iL cũng vậy, phải sợ dé 
sảo luôn luôa, nên đừng cho uống thuốc quinine. 

Song, khán quan chớ thấy biều vậy tưởng rằng hễ đờn- 
bà có thai thì không nên uống ki-ninh: chẳng phải vậy dän, 
bịnh rét thì thường làm cho người mẹ sanh bịnh nhiều mà 
lại làm cho đứa bào tử yếu đuối nữa. Nên trị bịnh rét, thì 


duy chỉ có thuốc ki-ninh là công hiệu hơn hết. Dän có thai . 


cüng dùng đượs, trừ ra khi nào cái thai mà muốn hư, muốn 
sio, thì chẳng nên dùng nó mà thôi. 

Cách phòng bị bịnh rét lại cũng nên châm cần cho con 
nit lắm, vì sức lực nó yếu, bịnh rét lại hay thạnh hành 
hơn nữa, mà hé nó bị rét nặng, thì cả đời cứ yếu đuối 
hoài, vì nó chất chứa vi-trùng bịnh rét hoài. Nhiều đứa con 
nit bi lón bụng chang bang, là tại bị biah rét, rồi sưng lá 
lách. Mà lá lách là chỗ của vi trùng binh rét trú ngụ. 

Cải toa thuốc của ông Bacelli chế ra, kêu là « Paludo- 
phage », thì có pha vừa thuốc quinine vừa thuốc vị sang 
và thuôc sắt, là một bài thuốc thần hiệu, trị bị rét rất hay, 
mà lai bồ nữa. Nên tôi khuyên khán quan nên dùng nó mà 
trị bình rét. 

Còn thuốc ki-ninh thì trong một ngày (24 giờ) nên uống 
theo phân lường như sau nầy, thì không có hại gì hết. 


UỐNG ĐẶNG KHI ĐÀ ĐAU [Lúc pau NHIỀU || 


[PHÒNG BINH RÉT| CHÚT BINH 
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Chưa đầy 1 tuôi, » |10 à 15 centigr.| Cử uống gia | 
Từ 1 tuôi tới 2 tuôi. » 15 à 20 centigr.| bội (bằng hai) 


| Từ 2 tuôi tới 3 tuổi | 5 centigr. 20 à 25 centigr.| những liều đã. 


|| Từ 3 tuổi tới 4 tuôi | 5 centigr. |25 à 30 centigr.| kề trước kia. || 


|| Từ 4 tuồi tởi 7 tuổi.| 10 centigr. .| 30 à 35 centigr. 
| Từ 7 tuôi tới 12 tuôi| 15 centigr. 40 à 7ã centigr. 
| Từ 12 tui sấplên. | 25 centigr. 1 gramme. 


-= fi 


= “Cách điều tri binh rét. — Tôi không cần luận giải dén 
các chứng của bịnh rét, vì 
4} khán quan đều biết rö cách binh rét hành động từ lúc mới 
| bắt đầu làm cữ, tới khi liệc nhược là thế nào. 
_Nhưng mà, hê có người nào có cữ rét, thì nên điều trị 
ahn vầy : 


THÊ đương có cữ rét, thì không 
d Ka ần phải cho uống thu Ốc ki-ninh, 
o nó không có hiệu nghiệm trong 
Sr đó. Vậy thì cử trị các chứng 
_+đương hành đó mà thôi. Như lúc 
_. đương lạnh, thì phải däp nhiều 
_ mền cho người binh, rồi lấy nước 
_ nóng đồ vào chai, đậy núc lại cho 
_ kỷ và lấy vải bao lại cho đừng 
_ nóng quá mà phỏng mình người 
_ bịnh, rồi đề mấy chai nước nóng "Seege 
_ ấy dài theo mình và bên chun “còn đây cũng là m)t cải à rất 
_ người rét. Cho uống trà nóng. g oy san sias làng mông 
E -Dùng lå cam là bưởi, lá chanh ‘à bề, nào là hộp không, nó thờ 


nnức mưa, thành ra cũng như ao 


| -hay là lá ôi mà xông cũng được. vũng chế ra cho lãng quảng ở. 


| ‘Hé nhức đầu, thì cho uống 1 gr. thuốc antipyrine, mà 
mëng làm 2 lần, cách nhau mười phút đörg hồ, uống vớ 
.nước trà, 

‘Nhu có mửa, thì cho uống nước chanh pha với nước đá, 
| -mà uống từ muồng nhỏ, hay là cho uống bài thuốc của 
~ -ông Rivière cũng được. 

IS Trong biah rét cách nhựt, thì cữ rét phát ra dung giờ 
lắm. Vậy phải coi chừng cho kỷ. Phải uống thuốc quinine 
“trước cữ rét 6 giờ đồng hö thì thuốc mới có hiệu nghiệm. 
Như 12 giờ trưa cé cữ rét, thì phải uống 1 gr. thuốc ki-ninh 
“hồi sảu giờ sáng; còn như chiều tố: mới có cữ thì hồi 

š 12 giờ trưa phải uống ki-ninh; cứ uống thuốc trước 6 giờ 

`.“ nb vậy hoài. 

Dầu dức cữ rồi, cũng chớ tưởng là đã lành bịnh. Tuy 

-bịnh không làm cữ nữa, chở mà nọc độc hãy còn, nên 

phải uống thuốc ki-ninh luôn mà phòng rgờ, vì e binh 
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tro lại. Cách trống ki-ninh mà: phòng-bị thì cứ y như lờiz 
đặn bảo trên kia. 

Phải nhớ rằng bịnh rét là một bịnh hay đau ngầm, 
chẳng khác nào con rắn bò trong bụi cỏ vậy; nếu không: 
điều tri cho hẳng béi, không dùng thuốc ki-ninh và thuốc 
vi-sang mà uống cho thường đặng diệt trừ vi trùng bịnh: 
rét đi, thì binh càng ngày càng đi ti, làm cho liệt nhược 
đến chết mới thôi. Muốn trị binh rét cho đức tuyệt, thì nên 
xin quan lương-y, dạy bảo cách thế phương tiện cho. 


Bịnh mất máu. — Chứng mất máu xanh xao, thì bên: 
cỏi Đông-pháp thường hay có lắm. 

Chứng ấy sanh ra, là tại xấn máu và it hột máu đỏ. Phần: 
thường, thì tại bịnh rét mà sanh ra xanh xao như vầy, 
vi trùng của bịnh rét ở trong máu mà phả bại hột máu. 
Song, cũng còn nhiều binh khác làm cho mất máu di vậy, 
như là bịnh dương mai, binh sên lải và các binh độc khác 
nữa, | 

Ban đầu người binh càng ngày càng xanh. Tròng trång 
con mât thì vàng. Sau lần lần hay hồi hộp, hay mệt, rồi: 
thì ăn uống không tiêu. Rốt lại hay chäe máu cam, chảy 
máu răn, làm cho thêm mất máu, mà thêm nặng binh nữa. 

Trị chứng bịnh đó, thì lương-y có sẵn nhiều vị thuốc: 
hay lắm. Song phải đến mà xin điều trị cho sớm, chớ đề 
muộn quá thì cüng không trị nồi, 


BINH NƠI LÀ-LÁCH. 


Lá-lách là một cái tạng ở dựa dưới cạnh sường phía tả;. 
bình thường] thì không rò động nó được. Bỡi vậy nên, 
trong binh rét, thì vi-trùng binh rét hay tựu hiệp vào lá-lách,. 
đặng mà phá hại hột máu đó. Vì vậy mà lá-lách hay sưng, 
nhiều khi sưng lớn quá mà phải loi ra khỏi cạnh sường,. 
lại choàng cå một bên bụng nữa. Hê lá-lách mà lớn như 
vậy, thì lại càng thêm bở nữa. Nên hé có động tới mạnh: 
một chút, thì bê. Mà hé có bê, thì chåy máu trong bung, 
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“thành ra người binh mau chết lắm. Bôi vậy trong mấy đám 
-đảnh lộn chút diah, thoi đá nhau vài cái, lễ thì không có 
sự chỉ hệ trọng, mà nhiều khi có người phải chết, là vì 
.mấy người ấy bi bé lá-lách vậy. 
Tôi luận về bịnh lá-lách đây, là muốn cho khán quan đề 
-ý về sự hiểm nghèo ấy, và khuyên khán quán dầu gặp con 
giận dữ, cải lầy với ai lắm, cüng phải dẫn lòng, đừng đánh 
“lộn với người mà sanh việc chẳng lành. Nhiều khi, ý chäng 
xmuốn gây nên việc dữ, mà ruồi đánh một cái, hoặc đá một 
„cái, mà sanh đại sự, quan hệ vô cùng. 


` Bây cũng là đều phạm luật vé-sanh nữa Ì 
Những lu đựng nước thì phải có một cái nắp đậy lại 
«cho kin đáo. Bằng không thì nó thành ra một A lăng 


- quãng muỗi, 


we 
Le 


BỘ HÔ HAP (THỞ). 


Bồn phận bộ hô hấp. — Trong khoản luận về mắu;. 
| chúng tôi đã có nói dën 
dưỡng-Ì:hí và dôc-khi, là hai chất khí. Chất trước thì đại 
ích cho sự sống: nhờ nó mà làm cho tiêu hóa các sanh 
vật, hoặc loài vật cùng là thảo mộc. Còn chất độc-khí là 
vật thừa của sự tiêu hóa kia; ấy vậy nó là một chất khí 
vô dụng, không dùng mà thở được. (Hai chất kbí ấy thì 
chẳng khác nào như than với khói. Than thì đề dùng mà 
chụm lửa đặng cho máy chạy, mà than chạy thì sanh ra 
khói, song than không dùng về việc chi ich lợi cho mắy 


được.) Muốn biết rõ chất dôc-khi là độc, thì bắt con chim . 
nhốt dưới cái chụp bằng kiến, rồi cho hơi độc khi vào  - 


đó, thì bông chúc thấy con chim ấy ngột hơi chết liền. 


Trong thân thề người ta thì sự tiêu hóa các vật thực, _ 


cần phải có nhiều chất dưỡng- khi ; mà hê tiêu hóa, thì lại 
sanh ra nhiều chất déc-khi, là đồ thừa vô dụng cho châu.. 
thân. 

Bõi vậy sự thở là đề hít khí trời vào đặng lấy dưỡng-- 
khí và thải dôc-khi ra, 


Sự đỗi hơi như vầy, thì nhờ có bô hô-hấp; là các đường ` 


thông hơi, như lỗ mũi, họng, cuống họng, ống-hơi mà. 
nhứt hết là phồi. 


BỊNH ĐAU NHỮNG ĐƯỜNG THÔNG HƠI 


Nghẹt mũi. — Lô mũi là cái lỗ thông hơi vô phế phôi. 
Tạo hóa đã sắp đặt cái mũi như một nơi - 

lọc bụi, vì bụi bậm và vi-trùng vô tới đó thì bị lông mũi 
và nhớt mũi cäng lại. Ấy vậy, mà nhiều người hay thô- 
bằng miệng, làm cho bụi bậm theo với kbi trời mà vàơ 
trong phôi. Tại vậy hay sanh binh đau bọng, sưng hach- 
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đàm trong ch, và hay khan tiếng. Thường khi cũng tại cớ 


` wật chi bịt trong lỗ mũi mà phải thở bằng miệng vậy. Nên 


phải đến cho quan thầy khán binh mà lấy ra bay là cắt 


| đi cho. 


Sö mũi. — Thiết tưởng cần gi, pbải luận đến binh sô 
mũi hay không? Bịnh đó lúc mới phát ra 


__ thì rất là khó chịu, nhưng mà không có phương chi làm cho 
= nó dire ngay được. Tuy không hệ trọng lắm, nhưng mà 
| không nên đề lây lất. Trong các nhà thuốc, đều có bán 
Í.. nhiều thứ thuốc bit hay là thuốc thoa đề trị nó, song chớ 
M nên dùng nhiều lắm, vì các thuốc ấy hay làm cho sưng da 


non trong mũi. Có sô mũi thì nên dùng là encalyptus nấu, 
với nước mà thụt rửa trong mũi, hay là dùng nước muối 
hâm cho nóng mà rửa, thì hiện nghiệm hơn. 

Rửa mũi với nước muối. thì pha 9 grammes muối với 
một lít pước, rồi sớm mai rửa mội lần. Lấy một cái muồng 
lớn, rót nước muối vào cho đầy. rồi ngước mặt lên, thủng 
thẳng dö nước muối vào trong lỗ mũi. Đồ môi lỗ mũi một 
muông, rồi đừng có hít vô. Phải hả miệng mà thở cho dài 
hơi, thì không có phát ho và sät chi hết. Chịu vậy được 
nửa phút đồng-hồ, rôi mới củi mặt xuống trên một cái thao 
hay là cái chậu chi; thì tự nhiên nước muối cháy ra hết. 

Phải biết rằng vi-trùng binh häu-phong (grippe) thì hay 
noi theo hơi thở mà vào trong châu thân. Vậy tro›g lúc 
bịnh ấy lây truyền ra nhiều hay là khi nào mình đã lại gần 
một người đau bịnh ấy, thì phải nên đề phòng trước, là 
nhỏ vào trong mỗi lỗ mũi hai giọt thuốc dầu huile de va- 
seline mentholée 2/100. Như vậy thì vi~trùng binh hầu- 
phong bị thuốc ngän cẳng, khó mà vào phế phôi mình 
được. 


Chäy máu cam. — Những phương thế thường dùng đề 

: trị binh chảy máu cam thì chẳng 
thiếu chi. Song không hiệu nghiệm bằng cách nầy. Lấy 
ngón tay mà nhận một hồi lâu trên cạnh mũi thì thường 
khi máu hết, mà lại khỏi phải cần ai nữa. Trước hết phải 
côi trật cô áo người binh ra, rồi bièu nó ngti cúi cái đầu tới 
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trước mắt nó, lấy ngón tay trô mà đề lên trên cạnh lỗ müi 
nào máu chy đó, mà phải nhận mạnh mạnh một chút 
song chẳng nên nhận mạnh lắm. Đề như vậy chừng năm 
phút đồng-hồ hay là lâu hơn một chút nữa. Muốn cho khôi 
mỏi tay; thì lấy vật chỉ kê dưới cánh chỏ. Chừng thôi phận 
phải cho có ý. Nếu lấy ngón tay ra mau lắm, thì lỗ mũi 
phình lại như cũ, làm cho hút Loi mạnh mà chảy mâu cam 
lại nữa. Vậy thủng thẳng lấy ngón tay ra, dầu lâm như vậy 
mà phải dùng một phút dông-hô thì cũng nên dùng, Rồi 
phải dặn người binh chớ nên rò tay vào lô mỗi, mà cũng 
chẳng nên hít mạnh hay là hi mũi nữa. Nếu như có chäy 
máu cam lại nữa, thì cũng cứ y như cũ vậy mà làm. Nếu 
làm cách ấy không kiến hiệu nữa thì lấy vài cụt bông gòn 


trông trông nhún với nước thuốc antipyrine (pha mỗi muồng 


lớn nước với Ogr 50 thuốc) hay là nước thuốc eau oxygé- 
née mà nhét vào trong lô-mũi. Nếu mâu cam cũng còn chảy 
thì phải cầu lương-y điều trị mới được. 

Binh chảy máu cam, một đôi khi, cũng là có ich, nhứt 
là chonhững người bị đau trải tim, hoặc những người 
mập mạp, hay xung huyết và những người đơn bà mà 
không có đường kinh nguyệt. Nča những người ấy mà chảy 
máu cam, thì chẳng nên điều trị làm gi, trừ ra khi nào máu 
cam chảy làu quá, mà không dire, thì mới điều trị mà thôi. 


Binh ho. — Bịnh ho là tại sưng da non trong mấy cái 
ống hơi trong phôi. Thường khi tai bị lạnh 
mà sanh ra ho. 

Trong bịnh ho thường (ta gọi là ho gió) thì hay bắt giúng 
mình, có hơi nòng lạnh, nhức đầu, đau mình và dau rang 
trước ngự *. Ban đầu thì ho khan, ho từ bồi mà khó chịu 
läm ; đàm tbì màu xám xám mà có dây. Chừng năm, sáu 
bữa sau, thì có đàm nhiều, mà đàm lại đặt và màu lại xanh 
dòn. Đề tự nhiên, thì trong 10 ngày hay là 15 ngày cũng 
mạnh. | 

Song không nên chắc ý như vậy, mà không điều tri gi 
hết. Hé có binh ho, dâu ho ít cũng vây, cũng phải điều trị 


cho häng hòi, Những binh ho đây, mỗi ngày ho chừng vài 


-— 105 — 


län, mà lại không hành nóng lạnh, làm cho mình không lo 


__ «tuông toi nó, nhưng mà hay trở đi trở lại, thì thường hay 


nguy hiểm lắm, vì kẻ biah hay khinh bịnh, nên không 


_ điền trị, rồi một ngày kia thành ra binh ho lao sút huyết. 


Hễ bịnh phát chứng ra rõ ràng chừng nào, thì căn bịnh dé 
đoán chắc chừng nấy. 

Trị bịnh ho gió, cần phải nằm yên mà nghỉ, không nên 

di ra khỏi buồng ; như binh ho nhẹ, thì phâi nống nước 


d trà nóng cho ra mồ hôi. Nước lá cây cũng là tốt vậy. Buoi 


tõi, trưởae khi đi ngủ, nên uống nước trà nóng hoặc là nước 

lá cam với một chút rượu rhum. Nên ngâm chưn với 
nước thiệt nóng, có bỏ một chút hột cải (moutarde) hay là 
chỗ chừng 2 nắm muối cục cũng được. 

Trên ngực, thì lấy thuốc teinture d'iode mà thoa, hay là 
lấy một miếng bông gòn lớn mà đấp trước ngực và sau 
lưng. Nếu như ăn không được tiêu, lưỡi có hơi trắng, thì 
-'đrước hết phải cho một liều thuốc mửa (1 gr. d'ipéca pha 
'với một ly nước ấm ấm) rồi qua bữa sau, cho uống 20 
grammes thuốc xồ muối (sulfate de soude). 

Muốn cho khỏi vi-trùng vào phôi mà làm cho binh trở 
ra nặng, thì trong khi có binh ho phải cho uống thuốc 
teinture d'iode, cứ mỗi lần uống thì pha chừng 6 giọt hay 


- là mười giọt trong một chén sữa nóng, mà mỗi ngày nên 


snống như vậy hai lần hay là ba lần. Nếu như có nóng lạnh, 
“thì cho uống 0 gr. 50 thuốc antipyrine hay là thuốc pyra- 
midon, 


-__ Còn muốn trị các chứng khác trong binh ho, thì nên 


‘nbo tay lương-y. Trong mấy tiệm thuốc, có bán nhiều vi 
thuốc trị bịnh ho, dầu không có toa lương-y cho, khán-quan 
mua dùng cũng đặng. Song có lương-y khán binh, rồi chỉ 

«cách dën trị tai tốt hora, vì ngài tùy theo thời thế của 
-binh mà ra toa mua thuốc và coi chừng có đều chỉ uất trắc 
ngăn ngừa trước. 

Bịnh ho thì độc nhứt cho kẻ già yếu và cho con nit, vì 
-binh bay làm cho sưng hết cả phôi mà sanh ra nghẹt hơi, 
thở không đặng. Bồi vậy bë người già hay là con nit mà 
»mäc biah ho, thì phải nên cầu lương-y điều tri. 
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BINH DAU PHÔI 


Các thứ bịnh đau phôi đều hệ trọng. Nó cần phải săngsóc 
cho kỷ lưởng mà cách săng sóc đó thì có lương-y mới có 
thế mà dạy bièu cho, vì mỗi bịnh đều săn sóe một cách 
riêng. Vã lại bịnh càng trị sớm chừng nào. thì càng có thế 
mau mạnh chừng nấy, vậy nên chớ khá điều trị bå vơ mà 
làm cho mất ngày giờ. Phải mau mau tìm một vị lương-y 
có tiếng mà phục thuốc. 

Song khán quan cũng nên biết một vài tảnh bịnh đặng. 
khi lương-y khán binh mà cắt nghĩa chỉ rõ ràng, hoặc là dë 
gặp lúc cần dùng, mà giúp đỡ cho người binh. 


Khac nhồ. — Như người binh có khac đàm, thì đừng. 
cho pó bạ đâu khac đó, mà nhứt là đừng cho 
nó khạc xuống đât hay là trên vách tường. Trong bịnh sưng 
phôi và bịnh ho lao, tbì độc trùng thường hay nhờ vậy ma 
lây truyền ra nhiều. Vậy phải đề mật cái ống phồ sạch gần 
bên người binh luôn luôn và biều nó hé có khac thì kbac 
nhồ vào đó. Phải giữ những đàm ấy däng cho quan thầy coi; 
coi nó có dính vào ống nhồ không? Màu nó trắng hay là 
xanh, có tia máu hay không, hay là như màu vỏ cam chín? 
Mùi nó thế nào? Ấy là những đều nên biết đặng thuật lại 
cho quan thầy, thì ngài mới dé luận trúng căn bịnh. Chừng: 
quan thầy coi binh rồi, thì mình mới nèn đồ đàm ấy di. 
Song phải đào một cái lô, rồi đồ đàm vào đó mà lấp lại. 
Còn ống nhồ thì lấy thuốc khử độc crésyl mà rửa đi, hoặc. 
là đồ nước sôi vào mà rửa kỷ thì càng tốt hơn nữa. 


Ho. — Còn ngưởi binh mà ho, thì phải coi nó ho lúc nào,. 
mà ho cách nào, có từng con bay không. Những thuốc 


chế sẵn, däng trị binh ho thì vô số; vã lại, tại bồn xử cũng: 


có nhiều thử thảo mộc trị binh ho vậy. Trong lúc xấp thời, 
thì dùng đỡ cũng được, đặng chờ quan thầy ra toa điều trị. 


Nghẹt hơi khó thở. — Nhiều khi tại đàm ở trong phôi: 
nhiều quả, nên người binh nghẹt 
hơi, khó thở. Bộ nó dường như gần chết vậy. Bịnh như: 
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vậy thì nặng lắm: cần phâi rước quam thầy đến cứu chữa: 


lập tức. Nhung mà trong kbi chờ lương-y đến, khán quan 
cũng có thế giúp cho người binh cho đỡ mệt được. Vậy thì 
đề người bịnh ngồi dựa ngữa ra, như cách tôi đã chỉ nơi 
mấy khoản trước, nghĩa là lấy cái ghế lật sấp xuống rồi đề 
kê vào lưng người bịnh cho nó dựa. Lấy ống giác mà giác 
trước ngực và sau lưng nó cbo nhiều. Như nó có nóng 
lạnh, rờ trong mình, thấy nó nóng läm, thì lấy một cái 
khăn bàn hay là một tấm vải lón, nhúng nước lạnh cho 
ướt, rồi quấn vào ngực nó. một lác lại thay cái khác mà 


quấn nữa, làm như vậy cho thường. Nếu người bịnh không : 
có nóng lắm, thì không nên quấn với nước lạnh, phải - 


dùng khăn quấn với nước nóng mà quấn ngực nó. 


_Xốc hông.— Một hai khi, nhút là trong binh sưng phôi, . 


thì người bịph hay đau tức, một bên hông, 


đau đến nỗi thở cũng không đặng. Kbán quan nên nhớ cái 


chứng ấy, vì nó là cái bièu hiệu, buệc khán quan phải mời 


lương-y lập tức. HÈ có đau tức, như vậy, phải dùng ống 


giác mà giác xung quanh chỗ đau, thỏi mau bớt tic: song 
bớt là bớt lạm vậy, chớ binh cüng cứ hànb-hung hoài. 


Thö~huyẽt.— Còn như người bịnh mà khat ra máu, bất 
cứ là kbat ròng máu tươi hay là khat ra 


đàm cò lần máu, thì lập tre p›ải cho di mời lương-y đến, 


Quan thầy đến khán binh, thì mới biết cắn nguyên máu 
ấy ở đâu mà ra, hoặc trong bao tử hay là trong phôi mà ra, 
thì mới chỉ cách thức điều-trị được. Song bê thấy binh khat 
ra máu, thì khắn quan mau mau đề người bịnh nằm dựa 
ngữa ra; lấy gối kê cái đầu lên cao. Phải dän nó nằm 
yên, không nên cựa quậy và không nên nói chuyện. Phải 
khuyên nó khá an tâm, đừng lo sợ, vì chắc bê n6 thấy 
kbat ra máu thì sợ bãi lắm. Phải mở cữa sô ra cbo lớn. 
Ly nước nóng cho người binh ngâm chwn, hay là lấy cơm 
nóng trộn với một ít hột cải mà đấp hai bên bấp chuối 


cho rút bớt nhiệt độc ra. Không nền cho ăn vật thực chỉ 


hết chỉ cho ngậm nước đá mà núc hay là cho uống nước 


đá mà thôi. Song cũng phải cho uống it vậy, cứ mười lăm.. 


phúc đồng hồ, thì cho uống một muông nhỏ. 
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BINH HO LAO 


Tôi xin khán quan nên lưu ý cho lắm về một binh dau 
phôi rất hệ trọng hơn hết; bịnh ấy phá hại trong bọn trí 
thức annam càng ngày càng nhiều, vì nó hay lây truyền 
ra nhiều lắm và khó trị cho dức, trừ ra khi nào điều trị 
nó cho hẳng hòi mà lại phải điều trị cho sớm và thuốc 
men luôn luôn mới được. Bịnh ấy là bịnh ho lao thiệt rất 
nguy hièm, tuy là chậm giết chết người; vì cách bioh rất 
-là dải däi, soog nếu lúc ban sơ mà không điều trị cho sốt 
sắng để bỏ lây lät, thì chắc thế nào cũng phải chết. 


Căng cước bịnh — Bịnh ho lao sanh ra, là do bỡi một 
loại vi-trùng riêng, kêu là Bacille 


de Kock, vô trong phôi ta mà phá hại. Cách binh bành lấy. 


_ làm kỳ bỉ, nên chẳng nói đến làm 
| chi. Tôi chỉ kề sơ vài tánh binh 
_ cho khán quan biết đặng khi nào 
thấy trong mình khán quan hoặc 
là trong thân tộc có người nào có 
cáo tánh binh đó, thì nên mau 
mau đến lương-y mà xin khán 
bịnh, vì, như lỏi tôi đã nói lúc 
Irước, binh ho lao mà điều trị sớm 
tee _ chừng nào, thì còn có thể trông 
Vi trùng Koch sanh ra bịnh ha lao lành mạnh chừng nấy, chớ nếu đề 
trễ rồi thì không phương chỉ cứu chữa nữa được. 


Dấu chứng binh — Vậy hé người nào mà có một vài 

tảnh bịnh sau nầy : mét xanh, hay 
-mệt, làm công việc nặng không được, thân thë mau cao 
lớn, loi xương chả vai và xương sường, ốm o gầy mòn, 
ăn không ngon, mà lại hay Ta chảy, hay đồ mồ hôi trộm, 
ngực thót lại, trong mình hay nóng, thì phải nghỉ là bị 
-binh ho lao. Vậy phải đến cậy quan lương-Y khán bịnh 
-cho, vì lương-y thì có nhiều phương thế (như là nghe nơi 
ngực, thử đàm, roi kiến nơi ngực) đề xét biết rõ chứng 


“bịnh ho lao lúc mới sơ phát, thì ngài biều cho mà biết ` 


.rằng đáng lo sợ hay không. 
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Cách phòng ngừa.— Coi binh như vậy thì lấy làm cé 
ich lắm, chẳng những là có ích 

cho cách điều trị mà thôi, lại có ích cho cách phòng bị nữa, 
ei binh ho lao là binh hay lây truyền nhứt hạng. Càng ở 
chung cùng nhau lại càng hay lây lắm. Sự lây truyền ấy 
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Bảy là một cách nó làm cho người ta phåi mang bịnh ho lao. 
Khän quan thường thẩm mước miếng nơi ngón tay mà lật sich. Vậy 
tay của khản quan phải dinh những đồ do må người coi sách trước 
khản quan đã lật rồi đề lại dé. 
Nếu người dé có bịnh ho lao thì bỡi tại ngón tay của khún quan mà 
người đỏ lây bịnh ho cho khin quan, 


phần thường là tại nơi đàm của người bịnh, hoặc là tại 
người binh khạt phun ra mà làm nước miếng vắng vào mấy 
| người ở chung quanh nó, hoặc là khat đàm xuống đất đàm 
| ấy khô đi, rồi quét nhà bụi bay lên, làm cho người khác 
thở và hít phải cái nọc độc của binh vậy. Cái thói quen hay 
thấm nước miếng nơi đầu ngón tay đặng cho dé lật sách 
thì cũng là một cách làm cho truyền nhiễm bịnh bo lao 
| nữa. Vậy phải giữ mình, đừng nên đút viết chi vào miệng 
|. mànúit; vật chi của người khác dùng, mình đừng có ngậm 
vào miệng, những trái cây và bánh bày ra bán cả ngày ngoài 
cửa hàng, phải rửa bay là lau cho kỷ rồi mới ăn, chớ không 
nên mua về rồi đề vậy mà ăn. 


Những đồ ăn (vật thực) cũng có thế làm cho sanh binh 
ho lao vậy hoặc là tại những người buôn bán đồ ấy, như - 
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“bắn thịt, người bán bánh mi, người bán sữa, mà mắc binh 


lao, nên làm cho đồ ăn phải dinh dé: trùng binh lao, hoặe 


“tai thú vật mà người ta đã nặn sữa hay là làm thịt đó có 
binh ho lao vậy. HÊ bò cái mắc binh lao thì trong sữa của. 


nó có vi trùng bịnh ho lao rất nhiều. 

Bỡi vậy chẳng nên dùng sửa sốnz; muốn uống sữ› tươi 
cũng phải nấu nó lại, cho sôi rồi dùng, thì chẳng còn sợ 
lây truyền bịnh lao nữa. Song hễ nấu sữa, mà thấy trên 
mặt sữa đóng ván trắng nón, thì chó tưởng rằng sửa đã 
sôi rồi : ấy là nó mới có nồi bọt mà thôi, vậy phải khuấy 
cho tang cái ván sữa ấy đi, rồi chờ cho nó thiệt sôi. S ra 
tươi mà nấu kỷ như vậy, thì ăn được, không có đều chỉ 
nghỉ ngại nữa. Còn sữa hộp thì đã có nấu chín kỷ lưởng 
rồi Nên mấy lời căng dặn vừa rồi đây, không có cang 
thiệp chi với sữa hộp hết. | 

Thường thì vi-trùng biah ho lao hay nhập vào châu thân 
con người ta lúc còn ấu xung. Con nít nhỏ thì bạ đâu rờ 
đó, nên để nhiễm lấy bịnh lắm. Một hai khi, bịnh hành 
hung nên làm cho người bịah chết mau. Song phần 


-thường hà vi-trùng vô châu thân ta thì hột mâu trắng của 


ta chống cự lai, xúm nhau vây phủ nó, lâu ngày những 
hột máu trắng ấy dinh nhau lại, thành ra một cải vô cứng, 
nhốt kia vi trùng vào giữa như bị tù vậy. Những người 
làm thịt bò nhiều khi gặp trong phôi bò nhữag cục nhô 
bằng trang đầu ngón tay mà cứng ngắt như cục sạng, ấy 


-là vì bò đã bị bịnh ho lao, song đã mạnh rồi, nên mấy chỗ 
_phôi đau cũ đã chai cửng đi vậy. 


Còn vi-trùng mà bị hột máu trắng bao phủ lại, rồi có 


bai nữa hay không, nó còn sống hay chết ? Nếu khán quan 


hỏi vậy thì tôi xin trả lời rằng : hại hay không thì cũng 
tùy mình. Nếu muốn cho nó không làm hại,.thì phải làm 
sao cái phôi của mình đừng có yếu, đặng chống cự với 
binh luôn luôn, Muốn được như vậy, thì phải có bốn đều 


cần nhứt : là khí trời, ánh sáng, sạch së và tập thề thảo. 


Ấy vậy phải kiếm nơi đồng trống, khí trời thanh khiết mà 
ở, nhà thì phải có ca cho nhiều đặng thô 3g hơi, mà phải 
giữ cho sạch së, và phải tùy theo sức mình mà tập thề tháo 
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_ cho thêm sức lực. "Bên còi Đông -pháp nầy, những người 


làm việc và những người. ở các nơi châu thành đô hội thì 


_ hay bị binh ho lao lắm. Ấy cũng tại nhiều duyên cớ : Một 
_ là vì làm việc, cå ngày ở trong phòng viéc chật hẹp, nhiều 
. khi ở chung với kẻ bị binh ho lao ; hai là mướn nhà ở 
_trong các chỗ chật hẹp, do đáy, không thông khí trời, 
không được nhiều ánh sảng. Đã vậy lại tiền lương thì chỉ 


đề dùng mà ăn mä: xa hoa, chỉ lo cawag dọn bề ngoài, 


enn sự ăn uống thì thất thường không đủ bồ dưỡng sức 
_ lge Lại còn thêm rượu, á phiện và ham đều tình dục thì 
` càng thêm hại nữa. Bôi vậy nên hé có đau ốm hay là mệt 

_ nhọc gi thì vi-trùag ho lao kia thạnh hình, phá khỏi trùng 
~ vây của hột máu trắng mà xông nhập vào phôi. - 


Vậy tôi rất khuyên khán-quan phải coi chừng sức lực của 


con cái các ngài và nên chọn nghề nghiệp nào cho vừa 


'theo sức của chúng nó thì hơn. Thiết tưởng có con mà cho 
nó ở nơi đồng bái, thà là làm một tên nhà quê, tuy vần 


_ phải dùng sức lực làm chớ cũng trao đồi trí bóa thì còn 
- hơn là ở nơi thành thị. Cách ấy, tưởng nhiều người cũng 


nên noi theo mà dùng. " 


. Cách trị bịnh. — Luận những phương thế phòng bị rồi, 


tôi chẳng còn nói chi đông dài về cách . 
trị binh ho-lao. Binh nầy l> binh rắt hiềm ác, cách hành 


động thì tùy theo sức lực mỗi người, chớ chẳng y nhau một 


Cách. 


Muốn tri cho lành mạnh được binh ho lao, thì cần nhứt 


_ phải có một ông thầy-thuốc giỏi đặng điều trị, săng sóc luôn 
_ luôn, mà người biah phải có đức tin, phải vrag lời theo 


ngài dạy, và cå hai cũng phải bền chí cho lắm mới được, 
Hé chọn được vị lương-y nào rồi, thì ông ấy sẽ chỉ cách 
điều trị, chớ chúng tôi thì xin noi đại khái về cách săng 
-sóc binh mà thôi, 


Người binh ho lao thì phổi déc hết công việc không nên 


_. làm nữa. Phải nghỉ cho khỏe sức, vì nghỉ là một đều cần 


nhứt. Phải xa lánh chốn thị thanh, kiếm nơi khí thanh gió 
tốt mà ở, hoặc mé biên hay trên núi túy theo lời quan thầy 


day. Paòng ngủ phải cho rộng rải có cữa sô cho nhiều, mà 
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ngày đêm gì, cüng cứ mở cữa sô ra hết. Sự ăn uống phải». 
cbo vừa sức đủ dùng, song phải lựa những đồ bồ dưỡng. 
Phải ở cho thanh tịnh, không nên làm việc chỉ quá độ; phải 
tuyệt đức sự chơi bòi, đừng hút thuốe, đừng uống ræou, 
đứng hút 4-phiên. Đêm phải ngủ cho s”m. Phäi giảm bót- 
sự giáo dục. Càng bớt được chừng nào càng tốt chừng nấy ; 
nói tắt mộtlời, là người ho lao phải dưỡng sức lực cho lắm. 
H giữ được như vậy, thì uống thuốe mới hiệu nghiệm: 
được. 
Ngoại trừ cách thức đề đặng tiếp dưỡng đấy thì người: 
ho lao còn phải giữ nhiều phương thế khác nữa. Là nó 
chớ quên mình rằng đã mắc binh truyền nhiễm và nếu nó 
rải råt cái nọc đóc của nó ra, thì lại làm hại cho bà con. 
thân quyến nó, chẳng khác nào như nó giết những người ở- 
chung quanh nó vậy. Nó phải khac nhồ trong một cái ống 
nhồ có đựng sẵn nước thuốc crésyl, hay là muôn giản tiện | 
nữa, thì khac nhồ trong một miếng giấy mà mỗi lần khac " 
đàm vô đó rồi, thì đốt miếng giấy ấy đi, như có ho hay là. 
nhảy mủi, thì phải lấy cái khăn hay là liy bàn tay mà che 
truóc miệng lại. 
Như người biah ho lao có đi chỗ khác, hoặc là chết rồi h 
thì phải khử độc trong nhà và khử độc qnần áo của nó di. - M, 
Trong thời buồi nầy là thời buồi binh ho lao đương e 
thạnh hành, lắm hại sanh linh vô số, thời may có một ông. ? 
Bác-sĩ Langsa là ông Calmette, vẫn là đệ tử của ông Pas- 
teur xưa kia, mới phát minh được một cái ý kiến thần hiệu. 
Là ngài mới tiềm ra thứ thuốc đề chích cho trẻ con mà 


ngăn ngừa bịnh ho lao chẳng khác nào như trồng trái mà H 
trừ bịnh lên đậu là một bịnh rất tai hại, khi xưa giết biết: H: 
bao là người. Tôi ước ao rằng ngày sau ai ai cũng đều dem Nà 
con nit mà chich thuốc ấy, cho nó khỏi vương mang läy a 
binh ho lao rất nguy hiểm, ti 
L 

Ni 

Hr 

È 

H, 


Cách dëng ghế mà chữ người bi (lương tich. 


BỊNH NGOÀI DA 


Khấp ngoài châu thân con người ta, đều có da bọc cả ; 
- tuy xem thể dường như da ấy rất mỏng mảnh lắm vậy, 
_ song mà có ich ta nhiều. Da mà giúp ích cho châu thân thì 
_ có nhiều cách. 


Bồn phận của da người ta. — Trước hết là cách nó. 

| phụ giúp cho phôüi. 

“Khí trời và måu trong châu thân mà thông nhau được, 
đặng đồi hơi, thì cũng nhờ mấy cái chưn lông nơi ngoài 
da, chẳng khác nào như khi trời mà thông vào máu, là nhờ 
| có da non trong phôi vậy. Song cách thông hơi của da thì 
[ kém hơn phôi thập bội. Nếu bắt một con chim mà nhôt 


trọn cái mình nó vào trong một cái hộp đựng đầy những 


hơi độc, song đề lòi cái đầu nó ra ngoài, thì tuy là con 
- chim ấy vẫn thở bằng cái mỏ và lỗ mũi được, mà chẳng 
_ bao lâu cũng phải chết. Vậy mới biết rõ rằng da cũng có 
ích cho sự thở. Lại còn một đều thí dụ nầy mới đích xác 
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nữa, là chúng ta thường thấy những kẻ bị phỏng mình, dẫu 
phỏng sơ ngoài mặc dầu, mà hê da bị phỏng täy quầy 
ra cả mình, thì thường hay chết lắm. 

Rồi tới cách xuất mồ hôi đặng phụ giúp cho thân.— Tôi. 
cố ý không nói đến cách lọc huyết trong châu thân, vì sự 
ấy rất bi mật, luận đến déng dài, e khán quan không hiền. 
Vậy xin khán-quan hãy hiều rõ rằng thân thể con người ta 
nhờ có mấy phụ tạng đề lọc huyết cho sạch và lấy những 
vật vô dụng mà thấy ra ngoài. Về sự loc huyết ấy, thì trải 


cật (thận) là phủ chánh, còn da là phủ phụ : Nước tièu và 


mồ hôi là đồ vô dụng, nên phải bỏ đi. 

Lại cũng nhờ mồ hôi, mà da làm cho thân thề được nhiệt 
độ hòa bình. Như trời nóng nực hoặc là tại mình làm 
công việc chỉ mệt nhọc lắm, thì trong mình nóng, làm cho 
mồ hôi chảy ra ; mà mồ hôi chảy ra, thì cái hơi đa nóng, 
làm cho mô hôi ấy lên hơi và khô đi, thành ra trong thân 
thề mát lại, 

Tôi xin nói cho khán-quan biết rằng : Lúc đương đồ mồ 
hôi hột mà đứng nơi chỗ có gió nhiều, là một đều nguy 
hiềm ; bôi vì mồ hôi mau khô, làm cho trong mình phát 
lạnh mà sanh nhiều chứng bịnh rất độc, nhứt là chứng 
sưng phôi. 

Cải da lại còn đề mà bảo hộ cho châu thân nữa. Nếu 
da mà không có tì-tích, thì dầu vi-trùng độc dữ cách mấy 
cũng không xông nhåp vào trong thân thê ta được. Nó mà 
muốn vào, thì phải kiếm chỗ nào có vit-tich mới vào 
được. 


Hãy ở' cho sạch sẽ.— Vậy phải săn sóc cái da của ta cho 

lắm. vì nó là một tạng rất hữu 

ích. Mà sự do dáy chánh là thù nzhịch của da; nên cách 

vệ-sanh của da thì gồm lại trong một chủ: sạch sẽ mà thôi. 

Vậy khá nhớ rằng sự sạch sẽ là giềng mối của sw 
mạnh giỏi. 

Song vì da bọc ngoài châu thân, nên nhiều khi hay bị 
hư hại: như là bị vít tích. bị loại trùng bọ phá, vàn vân. 
Nhưng mà tôi nói vit-tich đây là chẳng phải nói về những 
thương tích khá lớa, ngó thấy rõ ràng được mà thôi, mà 


As = 


| «èi süng vu luôn những. tì tích rất nhỏ, như mấy nơi bị gãi 
| trầy, mấy mut kiến cắn, tuy vân chẳng có rách da bao 
n khiến, mà cũng đủ làm cho vi-trùng chun vào thân thể 
được. Tránh cho khối những tì tích nhỏ nhít như vậy thì 
không thể nào tránh được. Nhưng mà, chúng ta cũng nên 
giữ cái da cho sạch sẽ luôn luôn, đặng cho vi-trùng khó 
-dinh vào da được. 


_ Phải điều trị những vít tích ngoài da. — Nếu như 
| có vit tích 
` chút diah, dẫu vít tizh ẩy nhỏ cách mấy cũng vậy, cũng 
c chång nên bỏ lây lät mà không điều trị, vì nhiều khiti-tich 
chút đỉnh. mà cũng sanh ra sự hệ trọng vô cùng. Vậy 
hé có vit tích thì cứ làm như vầy: Như có vít tich chút 
| đỉnh, chảy máu it, thì dùng thuốc teinture d'iode mà chấm; 
| thuốc teinture d'iode là một vị thuốc cần nhwt, nên nhà 
| nào cũng phải có sẵn mà dùng. Nếu không có thuốc tein- 
ture d'iode, thì lấy một chút rượu rhum mà rửa nơi vit- 
tích ấy, rồi lấy miếng vải sạch thấm với ruoa rhum mà 
đấp noi ti-tich ấy. 
_ Còn những thuốc khử độc mà thường dùng về ngoại 
khoa nữa, là: thuốc sublimé, thuốc permanganate de po- 
{ tasse (thuốc tím), nước thuốc eau oxygénée, nước crésyl, 
| nước thuốc acide phénique. 
_ Như bị thương tích lớn, thì phải bó rit lại, như cách tôi 
| “đã biều nơi trương số 37. Mà chớ nên quên räng bó rit là 
[| chủ ý làm vi-trùng đừng dính vào chỗ thương tích mà làm 
độc, vậy cần nhứt là đừng đem độc trùng tới mà làm cho 
thương tích phải độc nữa. Vậy nên những người muốn 
điều trị thương tích thì phải biết cách khử độc đã. Thà 
đừng bó rịt cho kẻ bị thương tích còn hơn là dùng tay dơ 
mà ró vào, hay là dùasg đồ băng bó cùng tbuốc không có 
hấp chín mà bó cho người ta, 
| Trong các nhà thuốc có bán sẵn những đồ bó rit đã hấp 
Tồi. Vậy nên mua những gói nhỏ để dùng cho từ người 
thì hơn, vì hễ xé những giấy bọc ngoài ra rồi, thì những 
miếng vải còn dư lại không dùng nữa được; tuy nó vẫn 
còn trắng trẻo sạch sẽ chớ cũng không còn tỉnh khiết nữa. 
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Trong các thứ bịnh phát ra ngoài da, có thứ thì quả thiệt: 
bịnh của da, mà có thứ thì tại bịnh khác hành nên da mới 


sanh bịnh. Tÿ như bịnh ghẻ ngứa, thì chánh thị là bịnh.: 
của da, nó sanh ra là tại con bọ ghé; còn như các thứ bịnh la 


trái: như binh trái gió, thì chẳng phải là binh đau ngoài | 
da, song nhờ nó phát lộ ra ngoài da mà làm cho dễ biết f 
căn bịnh. Nèn khi nào khán quan có đau một mut chỉ nhỏ, . | 
mà đến xin lương-y khán binh, như lương-y có biều côi áo 

ra mà khán xét cả mình mày, hoặc lấy máu đem thử hay - 

là lấy nước tiều mà thử, thì xin chớ lấy làm lạ. (Vi làm 

như vậy, là chủ ý tiêm cho ra căn bịnh mà thôi). 


Binh ngoài da. — Du có kề tắc chứng binh ra đặng chỉ: 
cách thức cho khản quán phải điều trị à 
làm sao, thì tưởng lúc gặp binh mới so phát, thì khân-quan ; 
cũng khó mà liệu dinh cách cư xử với binh. Vā chăng, thế ` 
thường hề thấy ngoài da mới phát binh, thì phải điều tri lập-- 
tức. Vậy thì càng nhớ đến lương-y sớm chừng nào thì càng. 
tốt chừng nấy. 
Nhút là khi nào binh phát đau ngoài da mà lại thêm cé 
nóng lạnh nữa, thì phải đề phòng cho lắm. Hê đau như vậy, 
thì phần thưởng là binh đau trái, hay là truyền nhiễm lắm: ` 
như là binh bang đỏ, bịnh trái gió, binh trái giống, vân vân. ` 
Vậy trước hết phải đề người bịnh ở riêng ra. Thà phòng bị ' 
trước đi, dẫu người binh không phải bị binh truyền nhiễm, 
thì cũng chẳng có đều chỉ cang hệ, chẳng nên đề bé trễ ơ¬ 
hờ mà rủi phải bịnh hièm nghèo truyền lây ra. Đề bịnh à 
riêng ra rồi, thì phải mời quan-thầy đến mà điều trị. 
Tuy vậy chớ những binh thường có, như những binh kë- | 


sau nầy, thì khán quan cũng nên biết, và cũng phải biết 
cách điều trị và cách đề phòng nữa. 


Binh hâm da (Intertrigo).— Khi nào mấy chỗ da nhín 
lại, mà bị sưng và đỏ rän,- 
thì kêu là bị hâm. Chứng ấy hay sanh ra nơi phía trong bấp - 
vẽ (hai bên bấp vế non), hoặc là nơi mật thân, hoặc hai 
bên háng, hoặc nơi kẹt mồng trôn, hoặc dưới nách. Hễ- 
nó sanh ra, thì da non nơi chỗ ấy lầy lụa và hay rịnh nước. 
nhới ra hỏi thúi. 
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- Bịnh hâm da là tại mồ hôi mà làm cho dép da, nên thường 
_ «sanh ra nơi mấy chỗ da nhiu, xếp lại, vậy nên muốn điều 
«tri thì phải làm cho mấy chỗ ấy, da đừng có dính cùng 
-nhau lại và phải giữ cho sạch sẽ. 

Vậy phải rửa với nướe thuốc B6-ri-ké (eau boriquée) rồi 
_ «thoa mấy nơi hâm ấy với thuốc bột nầy: 


Poudre de làiC..........‹e...... Lỗ gr. 
Éayvde de ER Ka e 5.500000 19 ĐT, 


. Chứng ngứa mình (Démangeaisons). — Chứng ngứa 
4 mình thì hoặc ngứa cùng mình 
hay là ngứa một chỗ mà thôi, hoặc là ngứa lu ầm: hay là 
ngứa có hồi. Chứng ấy sanh ra cũng tại nhiều dnyên cớ. 
«Chẳng những ngứa thì khó chịu và đau đớn, mà lại bắt gãi 
„hoài, nên nhiều khi gãi trầy da, mà sanh ra sưng lở và làm 
đóc. Nếu đêm mà hay ngứa, thì phải coi chừng coi có bị ghẻ 

: ngứa hay không. Binh sên lải thì cũng hay sanh ngứa, những 
mà ngứa nơi lỗ đít (hậu môn) mà thôi. Còn đàn-bà còn trẻ 
E tuồi mà hay sanh ngứa, thì phải coi chừng coi có thai cùng 
|“. chăng. Khi nào ngửa quyết một chỗ mà thôi, thì hoặc là 
» tại bị phát phì, hoặc là tại đau nơi chỗ ngửa đó, như là 

_ đau binh lở da, binh hâm da, binh tri cùng là binh trầy 
16 dit nên mới ngứa như vậy. Đàn-bà mà nhứt mấy đứa 
«con gái nhỏ, thì hay bị ngứa nơi âm-hộ vì bị huyết bạch 


—.]àm cho hầm da non nơi cữa mình. 


- Muốn tri các chứng ngứa ấy, thì phải làm cho dức tuyệt 
‚duyên cớ nó đi, từ nhiên mau hết ngứa. Song phải biết 
rằng chứng ngứa, nhứt là mấy người già cả, thì thường 
tlà bổi tại sự do dảy mà ra. Vậy nên cách điều trị trước 
„hết thì phải tắm và chà savon cho ký và cho mạnh. 
Thuốc bột nầy dùng mà thoa thì mau đã ngứa lắm: 


Amidon epes mn ees sn at 60 gr 


Re care se, F EAO EINAT Ee. E) y 
Ree O EA EARTE O TA e 20 gr 
ENEE E E KEE ĐC 


EE KENE 
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Nếu trị vậy không thấy bót, thì phẩi đến lửương-y mà- 


xin điều trị, vì nhiều khi chứng ngửa là tại bot bịnh chi her" 


trọng mới khởi phát nên sanh ngứa như vậy. 


Mut nhọt. — Mut nhọt là một cái mụt nhỏ ở nơi ngoài đa - 


hay làm cho đau nhức: nó sanh ra là bỡi tại - 


một loại vi-trùpg riêng. 
Nhọt thường hay phát ra tại nơi chun lông.. 


Mut nhọt nồi lên tki có ba hồi: 


1° — Một hồi sưng lên, làm cho đỏ da và đau nhức, như - 


ai đóng đỉnh vào thịt vậy; 


2 — Một hồi cương mủ, làm cho mut nhọtcó mủ, trên- 


đầu trắng xát, nếu nắn đi, thì có một cụt mù trắng lòi ra, ấy 
là cái cồi. 
3° — Còn một hồi nữa là hồi lành nhot. 
- Mật hai khi, mụt nhọt vừa sưng lên rôi lại lặng xuống, thì 
người ta gọi là nó háp . Còn như cũng tại môt chỗ mà nồi lên- 
nhiều mut nhọt làm cho có về, thì gọi là bối thw (anthrax). 
Những duyên cớ mà sanh ra nhọt là: 1°) tại nóng nực, 


làm cho đồ mồ hôi nhiều, nên hâm da, vì vậy mà vi-trùng - | 


dé xông nhập vào được: 2°) tại những binh đau ti-vi, nhứt 
là mấy người đã yếu ti-vi, mà còn hay ăn uống bỉ bàng thái 
quá; 39) tại bỡi quần ảo lây truyền hay là mình mây hay do 
dáy. 

Vä lại bịnh lên nhọt có khi cũng tại bịnh nước đái đường 
(ngbia là trong nước đái có đường) (diabète) mà ra nữa. Bồi: 
vậy khi nào qui vị có mục nhọt, thì luôn luôn phâi mượn 
thử nước đai coi có đường hay không, 

Hê mới khởi sự có nhot, thì trước hết phải lấy thuốc tein- - 
ture d'iode hay là alcool phéniqué (pha một gramme acide - 
phénique với 50 gr. alcool) må thoa chỗ mut nhọt đặng ráng : 
làm cho nó háp đi. Phải lấy savon mà thoa rửa chỗ nhọt, 
song chớ có cbà mạnh lắm. 

Như nhọt cũng cứ sưng lớnlên thì nên lấy vải sạch nhúng: 
với nước phê-ni-kê (eau phéniquée) hoặc nước bô-ri-kê. më: 
đấp nó. 
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Đừng có bỏ rit nhiều lắm, mà làm cho mấy nơi chưn lông 
gần đó nồi nhọt nữa. Nếu muốn bó rịt, phải lấy thuốc dán 
mỡ (vaseline) thoa xung quanh mụt nhọt, cho nó đừng hầm 
hơi mà nhảy lang ra nữa. Mỗi kbi mở băng ra đặng bó lại, 
thì lấy rượu cbôi mà chùi xung quanh myt nhot. 

Như nhọt đã làm mủ và hành đau đớn lắm, thì phải lấy 
con dao nhọn hay là cây kim; mà ho lửa hay là đốt cho 
nó kbỏi độc, rồi chích mụt nhọt Đoạn pặn nhẹ nhẹ cho 
mủ ra rồi dùng thuốc khử độc(dùng nước thuốc phéniquée, 
hoặc sublimẻ, vân vân) mà bó rit lại. 

Mụt nhọt mà cương mủ chậm, thì nên dùng thuốc dán 
nầy mà thoa thì có lẽ tiêu đi được. 


Chứng bối thư (Anthrax). — Thì cũng điều trị một 

cách như vậy. Song bịnh 

nầy nặng hơn nhiều, có thề làm cho nguy hiềm được. Däi 

vậy, hề đau chứng bịnh ấy, phải lập tức đến quan thầy 
coi mạch cho thì hơn. 

Tuy dùng cách ngoại khoa mà trị bịnh nhọt, chớ cũng 


_ phải uống thuốc trong nữa. Trước hết: phải uống thuôc 


xô như là thuốc xồ múi thì bữa đầu uống từ 20 gr. cho 
tói 30 gr. pha với môt ly nước mà uống; còn mấy bũa sau, 
thì môi ngày uống 10 gr. mà thôi, song uống như vậy luôn 
trọn ba hay là bốn ngày. Sau lại, phải chích thuốc có chất 
thiết (étain) hay là uống thuốc có chất thiết đã làm ra viên 
sän rồi. (Nên hỏi nơi mấy nhà thuốc vị Stannoxyl, là thuốc 
có chất thiết đã bào chế kỷ lưỡng). Còn một thế trị rất 
hiệu nghiệm mới phát mỉnh ra là chích thuốc trừ độc (như 
thuốc Vaccin anti-staplylococique, auto-vaccin, vân vân), 
song cách trị nầy chỉ có lương-y dùng được mà thôi, 


Ghẻ hờm (Lở, ung độc). — Thường lề, vít tích ở dưới 
chưn thì lâu lành, mà nhiều 

khi lại lở lớn mà làm ong độc nữa. Những ung độc ấy hay 
ăn lở ra tròn vo; ngoài bìa nó thì hơi cao lên mà không đều 
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đặn; ở giữa thì màu xim xâm, mà chảy mp nhiều, có khi 
lại chåy máu nữa, mà hôi (bot lắm. 

Muốn trảnh cho khỏi binh ung độc như vậy; thì mỗi kbi lá 
có vít ticb nơi chrn, phải lập tức điều trị như cách tôi đã 
chỉ trên kia và bé có đứt hoặc trầy nơi dưởi chun, th M}: 
đừng có lội xuống bùn hay là dưới nước đơ. | 


Cách điều tri.— 19) Hễ bị ghê hờm, thì phải dùng nước M 
vôi (pha 2 chai nước vôi đặc với 20 lít nước) hoặc thuốc M 
sublimé hay là nước crésyl, mà ngâm bàn chưn và ống 
chwn. Mỗi ngày ngâm một lần, mà ngâm độ nửa giờ đồng hồ. 
29) Rồi pbải chấm nơi ung độc ấy với nước thuốc nảy : 


Permanganate de potasse...... 10 gr. 
Eau bonilit. iios mauve 1000 gr. 

Đoạn lấy bông gòn đã hấp rồi, nhún với nước thuốc ấy 
mà đấp trèn ung độc. 

Muốn cho mau lành, thì mỗi ngày hoặc vài ngày cũng 
nên dùng thuốc teinture d'iode mà chấm nơi ghê ấy một 
lân. 

Còn một cách mới nầy rất kiến hiệu làm cho ung độc 
mau lành lắm, là chích thuốc trừ độc ; thuốc ấy gọi là vac- 
cin antifusospirillaire. Song cách trị nầy thì luong-y mới $ 
dùng được mà thôi. 
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Binh cùi (Lèpre).— Tôi không cần luận đến tánh bịnh 
| cùi, vì qui-vị đã từng thấy kécüi,nèn f 
F cũng biết rổ các tánh binh ấy rồi. Nếu tôi mà luận đến f 
| binh nầy, thì chẳng qua là muốn cho quí-vịrõ biết hai đều 
| sau nầy là đều các ngài chưa rõ thấu. 
| 1° — Binh cùi sanh ra là bỡi một con vi-trùng riêng kêu 
| là bacille de Hansea ; bịnh ấy hay lây truyềa lắm. Vậy pêa 
kẻ bị cùi là một đều bai cho những người hay lại gần n6. 
~ Nếu như giữ sạch sẽ cho kỷ lưỡng, nếu băn bó mấy chỗ 
| lở lỏi của kẻ cùi đi và nấu quần áo của nó cho thường thì 
| sự hại ấy cũng giảm bót được. Nhưng mà ai là người cé 
| công làm được như vậy ? Hiện nay, chỉ có một phương 
thế phòng bị dễ làm hơn bết cho xứ nầy, là phải đề người 
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“tiện nữa, thì phải đề nó trong một nhà thương cùi ; đề nó 
-ở đi, thì nhà-nước đã nuôi dưỡng tử tế, cho áo mặc, cơm 
„ăn, nhà ở, lại cho thuốc mà điều trị, khói tốn kém chi hết, 
DS biết nếu nó ở vậy thì mất sự thong thả rồi, nhưng mà 
-cüng phải hiën rằng nó là một đều hại cho sự mạnh giỏi 
„của mọi người ? Vậy nên khá dẹp tình riêng và sự tư lợi 
Mai đã. HĒ bị binh cùi thì phải ở tại nhà thương cùi là hơn. 
Cách binh cùi lây truyền ra thì không quyết chắc được, 
‹nhưng mà hê da bị trầy, bị vít mà dính với những độc trùng 
«binh cùi (những đồ gì có dính mủ của mấy người cùi) thì 
lấy làm độc hại lắm. Bỡi vậy tôi xin nhắc lại một lần nữa 
rằng: giữ cho cái da của mình được sạch sẽ và đừng cho 
có tì-tích, là một đều cần nhut. Nên dùng khăn hi mi, vi 
vi-trùng bịnh cùi thì ở trong nước mũi của kẻ cùi nhiều 
lắm. Phải lánh loài trùng bọ như là chi, rêp, bọ, ghê, là 
„loai cão minh làm cho trầy rách da. Vä lại vừa nhốt riêng 
những kẻ bị cùi ra, mà cũng vừa phải mở mang phép vệ- 
-sanh cho lắm, thì mới trừ sự lây truyền của bịnh cùi được. 
Coi thế binh cùi dường như không phải là binh truyền 

tử lưu tôn vậy. Cũng có it đứa con của kẻ bị cùi, khi moi 
dé ra, thì đã có mang lấy tật bioh rồi; song phần đó là 


= „phần ít. Còn phần nhiều thì vån mạnh giỏi, chẳng có đều 


chỉ lạ. Nhưng mà nếu đề con của kẻ bị cùi ở chung với 
.cha me nó, thì chẳng bao lâu nó cũng hóa ra cùi: chừng 
lối năm tuôi, thì binh đã khởi phát lộ ra rồi. Bỡi vậy, hë 
con của kẻ bị cùi vừa mới đẻ ra, thì phải đem đi xa cha 
“me nó mà nuôi; ấy là một phận sự rất cần, vì làm như 
vậy là có ý cứu những đứa nhỏ kia khỏi bị binh gớm ghê 
-nhw cha mẹ nó vậy. 
2° — Khoa Y-Học Langsa mới chế luyện mủ cây «Bao- 
lông » đặng trị binh cùi. Gây Bao-lông nầy ở xứ Nam-kỳ 
Cao-mên có nhiều. Dùng vị thuốc của cây Bao-lông nầy 
chế ra, thì thấy cỏ đều hiện nghiệm nhiều. Song kẻ bị 
(bịnh phải cho bền lòng và trì-chí vì chích thuốc Ze thì có 
hơi đau mà bịnh cũng lâu thuyên giảm. Lại cüug chưa ắt 
đà dùng thuốc ấy mà làm cho thiệt lành mạnh bịnh cùi 


„cùi ở riêng một cải nhà cho xa xóm riềng, hay là muốn 
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được. Song hé dùng nó, thì mấy chỗ lở lói mau lành mà: 


người binh cũng bët lây truyền ra nữa. 


Bịnh trái giống. — Về cách điều trị bịnh trái giống là 
bịnh qui vị thường thấy, (vì nếu 

bioh ấy còn sanh ra versi thì cũng tại lỗi của các ngài 
EERE vậy› thì tôi chẳng nói 

Sc, dën làm chỉ. Tôi chỉ 
+ xin nói rằng biah đó. 
SS là một bịnh rất độc 


hại, vì nó làm cho hao 

dân sự nhiều mà lại 
Hồi mụt trồng trải giương lên. còn hay lây truyền ra: 
A — Bòn bira sau khi trồng trải. mau lắm. Vậy hề co 
D — Tam hứa sau. 


C — Mười hai bin sau, | người bị bịnh lên trải 
thì bồn phận của quí 
vi phải đề người bịnh ấy ở riêng ra và dẫu thế nào cũng. 
đừng cho bà con thân tộc nó lại gần nó. Lại phải lập tức 
khai cbo làng biết rằng có người đau bịnh lên trái và xìn 
quan-thầy đến điều trị. 

Vã chăng, chẳng có bịnh chỉ mà dễ lánh hơn là bịnh lên 
đậu. Hê ai có trồng trái rồi, mà trái đã giv ong tôt, thì nên 
chắc ý rằng, it nữa là trong bảy năm, không hề nèo bị bình. 
trái giống được. Môi păm, cuộc roy đã có phải người đi 
khắp trong các chốn thôn quê, dän ở keo-cư xa đến đâu, 
cũng co đi đến nhiều lần đặng mà trồng trái; mà lại trồng 
thí cho không cé ăn tiền chi hết. Vậy nếu ngày nay mà 


còn trái giống nữa, thì tưởng qui-vị cũng không còn thë- 


chi mà chữa lôi mình nữa. Hết thảy ai ai cũng phải trồng 
trái, bất cứ là đàn ông, đàn-bà, con nít hay là mấy người 
già cả tuôi tác. Trong xử nầy, bịnh trái giống thường có- 
lẫm, nên con nit moi đẻ, phải trồng trải đi. Như trồng trái 


mà giương, thì chừng ba, bốn bữa sau thấy nơi mấy chô- 


chich ấy nồi mut lên. Rồi trong bốn bữa nữa, thì mụt trái 
cương mủ rồi rạp xuống, như hinh vẽ theo đây ; khán quan 


xem dé thì rõ biết. Lúc trải cương mủ, có khi cũng hành- 


nóng lạnh chút đỉnh, nhức đầu, hơi lăng täng đau nơi hạch: 
gần đó. Tuy vậy mà nó cũng không hành bao lâu, mà thường. 
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thì người lớn mới có hành chút đỉnh vậy thôi : như có đau 


nhức chỗ mut trái, phải lấy vải sạch nhúng với nước bô-ri- ` 
kê mà đấp thì mau hết. Con nit nhỏ mà phứt là con nit 


mới đẻ thì lúc giương trái lên không có hành lắm. 
Trồng trái có khi cũng không giương vậy. Hê nó không 


1 | giương, thì mấy chỗ trồng đó không có nồi mụt chỉ hết, 
___ hay là có nồi một quầng đỏ rồi thì khô mặt lại, chớ khong 


có làm mủ. Nếu không giương như vậy, thì tháng sau phải 
đem đứa nhỏ đi trồng lại. Có khi trồng lại cũng không 


—._ mọc nữa: ấy vậy thì tại đứa nhỏ không có noc trái giống 


trong mình, nên trồng trái không cương, hay là tại lúc trồng 
trái, vô ÿ mà chùi hết giống đậu đi, không chờ cho nó 
khô đã. 

Vã lại quí-vị phải nhớ rằng trồng trái thì chỉtrử được binh 
trái giống có bảy năm mà thôi, vậy hé trồng mà giương lên 


tốt, thì cử hết hạng bẩy năm thì già trẻ gì cũng phải trồng lại 


hết. Còn như gặp lúc trái giống đương lây truyền ra nhiều, 
thì bất cứ là đã trồng trái lâu hay là mau rồi phải mau mau 
đến quan-thầy thuốc mà xin trồng lại nữa. 


TRÙNG BỌ Ò NGOÀI DA 


Tôi chi luån vë CH loài trùng bo nào thường bay có, 
däng qui-vi có thế tri ngay lập tức dävg. 


Con ve. — (rode, poux de bois, tique) — Con ve là loại 
trùng bọ hay ở trong mình thú vật, nhứt là con 

hươu, con chó, bỡi vậy nên mấy người thợ săn và mấy người 
hay đi vào rừng thì thường bị nó đeo vào 
mình, Hé nó cắn minb, thì cái đầu và cái 
d W8 mình nó rút riết vào trong da, chi lòi có cái 
GS, bụng ra lén đại như một bột đậu đen vậy. 
¡ 81 Muôn bắt nó ra, thì đừng có giựt, vì nếu giựt 
thì đứt cái đầu nó, mà cái đầu ấy hãy còn 
dinh trong da hoài. Vậy phải lấy đầu lửa 


nó, thì tư nhiên nó rớt ra. 


Ah 
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Chí và rận. — Loài trùng bọ nầy có ba thứ: thứ ở trên 
đầu, kêu là chỉ, thứ ở trong quần áo, kêu là 


-rận, và thứ ở nơi lông bẹn, cũng kêu rận nữa. 


Hạn ở quần ảo thì màu nó trắng. 
Nó ở trong mấy đường chi và nẹp 
ảo, mà hề nó bò ra cắn cho no rồi, 
thì cũng trở về núp trong đó. Rận 
cắn thì ngứa lắm, nên bắt gãi lở da 
hết. Muốn bắt rận, phải vạch trong 
quần áo mà bắt nó. Rồi phải giặt, 
nấu và ủi quần áo. Phải dùng quần 
Con chí. áo của mình mà thôi mà cũng phải 

cho sạch sẽ luôn luôn. 


Còn chí thì màu nó xám. Con nit ở do thì bay có chí lắm. 


Người lớn cũng có chỉ vậy; song thường là những người 
bần hàng do dáy mới có mà thôi. 


Chí thì làm cho sanh ghẻ chốc trên đầu, cũng như rận 


hay làm sanh ghẻ ở trong mình vậy. Muốn làm cho hết chí, 
mà da đầu không có ghẻ chốc thì dùng một cái lược dày 
mà chải. | 
Như đầu có chốc thì phải xứt dầu di đã, rồi 
4 cách bốn ngày lại xứt một lần nữa. Qua bữa 
ban, sau lại gội đầu cho kỷ, rồi lấy lược dày mà 
(CR ENS chải, như làm thế ấy mà không hết chi, thì lấy 
một gr. thuốc sublimé (cé chất thủy ngân)pha 
với 300 gr giẫm mà gội đầu: rồi lấy lược dày 
mà chải. Rận dưới bẹn thì thường ở nội trong 
| chưn lông mọc noi mật-thân, mà hê chỗ nào 
Conran. CÓ lông mọc, thì nó cũng ở được vậy (nách, 
ngực...). Cách làm cho hết thứ rân ấy thì lấy 
thuốc dän thủy (pommade mereurielle) mà chà chô có rån: 


- dùng chù ag 15 gr. thuốc đán mà thôi, nghĩa là lấy một cục 


lớn bằng một hột đậu hay là bằng đầu ngón tay vậy, chớ 


đừng nhiều lắm, mà sanh độc (phòng da), cách điều trị bằng 


thuốc xylol thì sạch sẽ hơn mà lại mau bon nữa. Song phải 


- đang ra xa lửa, và cũng đừng hút thuốc (vì thuốc ấy nhạy 


lửa lắm), lấy một cục bông gòn, thắm với thuốc xglol rồi chà 


mise — 


e Bg 
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_ rận cũng rót ra hết. 
Rệp. — Tại rêp mà một vài binh hay lây truyền ra lắm. 


| mấy cái kẹt giường, vì thường nó hay ở trong đó, mà phải 
-_ đồ nhiều lần, đặng cho chết những rép con mới nở. 


“—— .= “5... x6. 1 


po chét, — Bò chét thì hay làm cho vi trùng binh dich 
| hach truyền lây ra nhiều người. Muốn cho 
khỏi có bò chét, thì phải giữ trong nhà cho thiệt än së. 


Re a = 


Binh ghê ngứa, — Ghẻ ngứa là một binh hay lây; nó 

à sanh ra tại một con bọ nhỏ, kêu là bọ 
ghê (acare); bọ ấy chun vào dưới da mà sanh ghé. 

Bọ ghẻ mà chun vào dưởi da, thì đào một cái hang nhỏ, 

như cái kẹt da vậy mà ở trồng. Hé thấy dựa kë-tay mà có 

| những kẹt trắng trång ấy và hay ngứa 


kẹt con ghẻ ấy thì trên mặt và trên đầu 
không hề nào có. Nó chi có nội nơi cm 


mật-thân mà thôi. 


Bị ghẻ, thì ngứa lắm. mà nhứt là ban 
\ \ đêm thì ngứa nhiều hơn. 


Sanh ghẻ ra, thì cũng phải từ tám tới 
5S, hai mươi ngày mới thiệt thành bịnh ghẻ; 
lì nếu sanh ghẻ rồi, mà không điều trị, thì 
không khi nào dức ghẻ. Lại còn làm độc thêm nữa: là gãi 
| trầy da, máu đóng cục lại làm vẫy, cương mủ mấy chỗ lở, 
| thành ra người bịnh cứ yếu đúi hoài, đến chừng có bi bịnh 
_phát ra nữa, thì không còn có sức lực mà chịu đựng nôi. 

Con bọ gbé it hay bò đi xa. Vậy nên có ngủ trên giường, 


_ trên lấm trải giường, trên chiếu của kẻ bị ghê hoặc là mượn - 


quần áo của nó mà mặ ›, thì mới bị lây ghê. Con nit thường 


hay có ghê dưới dit, là vì mấy người vú bồng nó có ghẻ: 


nơi cườm tay, nên lây qua vậy. 


trên mấy chỗ lông mọc mà có rån ở đó, thì rån chết hết.. 
Đoạn lấy xà-bông với nước mà rửa lại cho kỷ, thì trứng 


Muốn trị cho hết rêp thi phải đồ dầu lửa trong 


2 lắm, thì rõ rằng là bịnh ghẻ ngứa. Những : 


tay, trong kẽ ngón tay; dưởi đít và nơi 
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Cách phòng bi bịnh ghẻ thì dé lắm: Phải coi chừng giường 
-chiếu, mùng mền cho sạch sẽ luôn luôn. Chớ nèn bạ nhà 
nào cũng ngủ, bạ đâu cüng nằm; chớ lấy quần áo của 
người khác mà bận, mà cũng không cho ai mượn quần áo 
của mình. Phải tắm rửa cho thưởng. Như có đứa đày tớ 
nào bị ghẻ ngứa, thì đừng cho nó ở gần mình; phải điều 
trị cho nó hết bịnh đi. | 

Như qui vi có bịnh ghê, thì phẩi điều trị lập tức. Phải 
đi hỏi quan thầy mà xin thuốc dän ghé (pommade d'Het- 
merich), rồi đợi đến tối lúc gần di ngủ, mà làm như vầy : 
trước hết phải dùng xà-bong trång hay là xà-bong đen, gọi 
là xà-bong tắm ghẻ, mà chà cùng mình hết chừa có cái đầu 
thì không chà mà thôi. Rồi dội nu: cho nhiều mà tắm. 
Đoạn lấy thuốc dän ghê mà chà xát cùng cả mình, nhứt 
là mấy chỗ kẹt bọ ghẻ ở thì phải thoa cho nhiều. Thoa xong 
rồi đừng cố chùi thuốc dán di, cử lấy một cái áo mât bận 
choàng lên mà ngủ, Cái áo ấy thì đề riêng mà dùng, đến 
chừng nào trị xong bịnh, sẽ giặt cho kỷ, Mỗi đêm mỗi thoa 
thuốc như vậy, mà thoa luôn ba đêm, Mỗi buôi sáng, hê 
thức dậy, thì phải tắm và chà xà-bong lại cho sạch sẽ. 

Nước thuốc Welminghs (liquide de Welminghs) trị bịnh 
ghẻ cũng hay vậy mà lại dé dùng hơn. Muốn dùng nó, thì 
lấy một cây cọ hay là một cộng cây quấn với bông gòn rồi 
chấm nước thuốc ấy mà thoa cùng mấy chỗ c) ghé. 


Tut 


— 127 — 


fi BINH ĐAU MẮT 


| Tôi chia so lược binh đau mắt ra làm ba thứ : 
4° — Binh làm đồ con mắt 

| 2° — Binb không làm đỏ con mät 

| 39 — ge tích nơi con mắt 


EX — - BINH LÀM ĐỎ CON MẮT 


A Con mắt mạnh, 
ÉÑ.— Con mắt trắng. 


L— Con mắt do có chåy mủ, 


Bịnh nầy cüag có hai thứ : thứ thì 
cỏ chảy ghèn hoặc chảy mủ: và hay 
làm cho môi bữa sång, ngủ thức dậy, 
lông nheo dính lại; và thứ thì không 
có các chứng đã vừa kê trên đây, 


Những binh làm cho con mắt đỗ 
và chảy nước mắt. — Trong những 
bịnh thuộc về phần 

thứ geet. thì có những binh nhặm con 
mắt. Hé con mắt mà đỏ, hay chåy nước 
mắt, lại xốn và tång sáng dính ghèn, 
thì là bi nhắm. Bên xử Đông-pháắp, có 
nhiều người bị bịnh nhặm con mắt mà 
cũng có nhiều thứ binh nhặm nữa: có 
thứ bịch nhặm nhẹ thì đau chừng nắm 
sáu bữa là mạnh, mà con mắt hay chảy 
ghèn có dây có cục vàng vàng, Có thir 
binh nhặm diên trì, như là binh r:hăm có 
hột, thì nó phát ra hồi lúc người bịnh 


còn trẻ thơ; nếu không điều trị cho hẳng hòi, thì cả đời 
EC còn đau hoài, đến đồi mi con mât có tật, phải vinh quẹo 
EC vô trong, làm cho lông nheo chà lên trên con mắt hoài. 


. Lại còn thứ binh nhämeon mắt mủ nó làm cho mủ trong 
mi con mắt chảy ra tới ngoài gò má. Bịnh nầy độc hại hơn 
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hết; vì rằng hơn phân nửa cái số người dui mù bên xú- 
näy, thì cũng tại bị binh đó mà sanh ra. 

Theo thế thường, hê mí con mắt càng sưng lớn, thì con- 
mắt càng thêm đỏ, ghèn và mủ càng thêm chảy nhiều, và- 
bịnh nhäm con mắt lại càng độc hơn nữa. 

Vậy làm thế nào mà lánh cho khỏi nhặm con mắt ? 

Chỉ phải giữ cho sạch sẽ thì đủ rồi. Hé khi nào có rò- 
nhằm vật chi đó, mà nhứt là khi nào đã rò tới kê bịnh,. 
thì phải rửa tay cho kỷ lưỡng. Có lau mặt, thì phải dùng- ` 
khăn cho sạch sẽ. 

Tôi xin chư độc-giả nên đề ý vë sự dơ-đáy của mấy cái khăn ˆ 
lau mặt mà các ngài hay thường dùng trong nhà, Nói cho- 
chính đáng, mấy cải khăn ấy thiệt giống khăn lau bàn hơn 
là khăn lau mặt. dùng nó chẳng những là không làm cho 
sạch được, mà lại thêm dơ, vì nó chất chứa đầy những vi-- 
trùng. 

Trong lúc đau lậu, những mủ và nhớt ở tror ø mật-thân 
chảy ra, thì rất là độc hại cho con mắt lắm. Nếu mủ ấy 
mà dính vào con mắt, thì trong một tuần cùng hai tuần lé, 
thì phải tro nên đui mù. Bỡi vậy hé khi nào có rò tới mật- 
thân rồi, thì phải dùng xà-bong mà rửa tay cho thiệt sạch 
và chẳng nên dùng chung mộ t cải khăn mà lau mặt và lau 
nơi mât-thân. 

Thường thường, mỗi năm, lúc đầu mùa mua, thì Me 
có binh nhäm con-mắt nhiều lắm, Ấy là tai qua lúc đó, con 
bò-hong sanh sẵng ra nhiều, bu dän trên những con-mắt 
bị nhäm, rồi lại bay đậu trên con-mắt người mạnh, làm cho. 
binh lây truyền người nầy sang người kia, vì hé nó bu trên. 
con-mắt đau thì chwn nó lấm mủ, rồi lại lây mủ ấy sang 
con mắt người mạnh. Vậy phải coi chừng cho lắm; hé khi 
nào bò-hong đậu vô con mắt, thì phải lập tức rửa con mắt 
cho thiệt kỷ lưỡng. 

Mới phát nhặm con mắt, phải làm thế nào mà điền-trị ?: 

1° — Trước hết phải nấu nước cho sôi, bỏ một chút trà 
vàorồi đề cho nguội bớt đi, đoạn lấy bông gòn sạch, xé vài“ 
cục nhỏ nhỏ, thấm với nước trà ấy mà rửa con mắt và lông 
nheo cho sạch. Hễ bông gòn mà dùng rồi, thì nên đốt đi.- 
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2% — Mỗi bữa sớm mai và chiều, thì phải nhỏ trong con 


_ mắt hai giọt thuốc nhô mắt sau nầy : 


Sulfate de GHỈYFE.........o‹....... 1 gr.50 
PROS 00110100... v..ia./i........s E 
Eau BOUHHE ..................o.. OÙ ẤT, 
_8°— Nếu như bữa sau, con mắt còn sưng và chẩy mủ 
Ly thì phải đến quan-thầy khán bịnh. 
1° — Con mắt mà có mủ nhiều, thì chở nên dùng giẻ 
16 che lại hoặc là bỏ rit lại. 
5o — Nằm ngủ thì phải nằm nghiêng qua phía con mắt 


đau, däng cho mủ không có chåy qua bên con mắt mạnh. 


B. — Bịnh làm đỏ con mắt mà không có chảy mủ 


| | chảy ghèn. — Ấy là những bịnh thường hay độc hại lắm. 


Bịnh ấy là bịnh nơi cải tròng trong con mắt, 
hoặc bịnh con mắt nơi tròng đen, hoặc lồi con mắt (glau- 
come). 

Khi nào cái tròng trong của con mắt (là cái tròng ở phía 
trước con mắt, trong ngần như một miếng kiến) mà đau; 
thì con mắt hay chảy nước mắt và hay chói lắm, hé thấy 
ánh sáng thì sợ. _ 

Còn khi nào cái tròng đen (ở giữa có con ngươi) mà dau, 


= thì con mắt cũng sợ chói nắng vậy, nhưng mà ít chảy 


nước mắt, song người bịnh hay nhức phía trên chơn mày. 

Còn binh lồi con mắt là một bịnh rất dai và rất quan- 
hệ, lâu lâu lại đau dữ dội một lúc roi lại bót, mà nếu 
không điều trị cho kiếp, thì sau roi phải hóa ra hư con 
mắt, không còn thấy đường nữa. Trong bịnh đó, thì con 
mắt dé lòm và cứng ngắt. Hê tối lại, có thắp đèn, thì 
người bịnh thấy xung quanh ngọn đèn, có một cải quầng 
có đủ màu, giống như cái mëng trên trời vậy, và hé lúc 
nào bịnh phát đau lại, thì hay làm nhức đầu khé chịu vô 
cùng, mà thường thì hay nhức phía bên con mắt dau. 

Các binh ấy thì duy phải có lương-y mới điều-trị được; 
mà hề mới khởi sự đau thì phải đến cho ngài trị ngay, 
chớ nên trễ nải. Bịnh mà trị sớm chừng nào, thì mới dễ 
trị và mau mạnh chừng nấy. 
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II. — BINH KHÔNG LÀM ĐỎ CON MÂT. 


Những bịnh nầy thì nhiêu thứ lắm, phải có thông thạo 
hẳng hòi, mới phân biệt và điều-trị được. 

Trong những bịnh nầy, thì có mấy bịnh lòa, con mắt 
không thấy rõ, chỉ phải dùng kiến mà soi thì hết la. Như 
bịnh cận thị thì coi gần mới thấy được. Bịnh chóa con 
ngươi, hễ coi gần thì hay mệt con mắt. Bịnh viền-thị thì 
bắt từ 42 tudi sấp lên mới có ; người mắc bịnh nầy coi xa 
mới thấy rõ, bỡi vậy nên đọc chữ lấy làm khó lắm. 

Thiên hạ hay có tục không chịu mang kiến sớm, nói rằng 
đề có tudi tác rồi sẽ mang. Nghĩ như vậy là sai lầm lắm. 
Mang kiến mà cho hạp nhắn, thì con mắt không có mệt, 
mà lại trảnh được nhiều bịnh tật cho con mắt nữa. 

Những người hay đang nắng, thì nêa maog kiến đen hay 
là kiến vàng, màu lá cam, gọi là kiến Fieuzal. 

Binh con mắt cườ'm là bịnh của mấy người tuôồi tác, biah 
ấy sanh ra là bỡi cải tròng con ngươi, lần lần hóa ra đục 
và trắng xát; mà tròng con ngươi ấy thì ở ngay giữa tròng 
đen, thế thường nó phải trong như một miếng thủy tỉnh 
vậy. Muốn biết rằng có biah đó hay không, thì cứ ngó kỷ 
trong tròng con ngươi, hề thấy nó không phải đen như lúc 
thường, mà lại trắng đục như màu phấn vậy, thì chỉ nghĩa 
là con mắt có cròm. Nhiều quan-thäy mồ khéo lắm, nên 
mồ con mắt mà lấy cái cườm trắng ấy ra, mà làm cho 
nhiều người đui-mù sång lại như xưa, coi thấy tỏ rō. 

Còn những binh 6: trong đáy con mắt thì thườag hay 
yêm liềm, không làm cho đau đớn chỉ mà biết trước, chỉ 
thìnhlình hoặc là lần län con mắt càng ngày càng yếu, trông 
thấy không được rõ. Bởi vậy, nên hê khi nào thấy con mắt 
yếu, trông không tỏ rỡ, thì phải lập tức đến lương-y mà 
xin khán binh. Nếu binh đau con mắt mà dièu-tri cho bång 
hòi lúc mới phát đau, thì dẫu không mạnh đượe cũng 
giãm bớt nhiều. Mà nếu đề chờ cho đến lúc geän không thấy 
nữa mới điều-trị, thì thường khi đã hết phương cứu chữa 
nữa được, 


i 


ft 
m — THƯƠNG TÍCH TRONG CON MÁT. 


“BỊ đánh lầm. — Khi nào bị đánh mạnh vào con mắt, 
_ thì chớ thấy nơi mi con mắt bầm hay là trong tròng trắng 
_ con mắt bầm mà lo sợ. HÈ con mắt còn trông thấy rõ, thì 
¿không có sự chỉ hại cho lắm. Còn như con mắt mà xem 
„không rổ, tai phải mau mau đến xin lương-y khán binh. 
Cách điền-trị xấp thời trong những hịnh bầm con mắt thì 
- lấy làm dễ lắm. Cử lấy vải và bông-gòn mà nhúng với nước 
_thuốe b3-ri-kê (eau boriquée) nóng mà mi lên trên con mắt 
ôm. rồi quấn vải lại là xong. 


Vật lạ trong con mắt. — Bò-hong, cát, buội, buôi-buôi, 
vân vân, mà bay vào con mắt, 
thì nó làm xốn và råt khó chịu lắm; lại nếu không lấy nó 
ra được thì nhiều khi phải sanh hại. Cách lấy boat trong 
con mắt ra mà phương tiện hơn hết, là lấy nước ấm Ấm mà 
.rửa con mắt cho nhiều. 

Lại muốn cho con mắt khối sanh độc về sau, thì khá nhỏ 

- vài giọt thuốc nhỏ con mắt như sau nầy : 


M ` "6 0.................. E ER ẤT. 
{B Pau bouillie, .......... eege e ÂU Dr: 


| | Nếu rửa con mắt mà buội nong ra, thì phải đến cho 
' lương-y điều-trị. 

| Mấy người thợ máy, mấy người đập đá, vân vân, nhiều 
| khi vì bào sắt, đập đá, mà bị mảnh sắt, mảnh thép, mảnh 
| đồng cùng là đá vụn văng vô mắt mà ghim vào tròng con 
| mắt Nếu trong 24 giờ đồng hồ mà không lấy những mảnh 
| ấy ra được, thì nó làm độc hại vô cùng. 

| Muốn lấy các vật lạ ấy ra được; thì phải một miễng bóng- 
gòn, thấm với một chút thuốc tê mà đấp lên con mắt cho nó 
tê đi, rồi thì cạy cải mảnh chỉ mắc trong tròng con mắt ra 
Tất dé, miễn là nó không có găm sâu vào con mắt, thì lấy 
| ra được. Muốn cho sau khỏi sưng làm độc nơi con mắt, thì 
| hễ cay ra rồi, phải nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt pha bằng 

.thuốc Protargol một phần mười, 


| 
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Nếu làm như vậy mà lấy vật la dinh trong con mắt ras f | 
không được, thì phải lấy một miếng vải mà che con mắt Li 


lại hay là buộc con mắt lại, rồi lập tức phải đến lwong-y | 


mà xin cửu chữa. 


Thương tích trong con mắt. — Lại thường khi, mà 


nhứt là con nit, thì: |! 


hay bị mủi đao, đầu kéo, nhảnh tre, càn cua thọc vào con. 


mắt mà long con mắt. Thương tích lũng tròng con mắt như - 
vậy, thì độc hại lắm, chẳng những độc hại cho con mắt bị" 


thương ấy mà thôi, mà lại độc cả cho con mắt mạnh nữa. 


Nếu thương tích ấy mà không điều trị cho ký cang, mà- H 
nếu vật lạ còn ở trong con mắt, thì có khi vài tuần lễ, hoặc | 


vài tháng sau, con mắt mạnh cũng bị sưng làm doe mà hóa : 
ra đui vậy : ấy là sưng lây. 

Hễ bị thương tích như vậy, thì phải có lương-y điều trị: 
mới được ; song lúc xấp thời, cüng phải lấy nước nu chín 
mà rửa con mắt cho kỷ và nhỏ vài giọt thuốc Protargol! 
pha một phần mười, rồi lấy vải sạch mà che hay là buộc: 
con mắt lại. | 
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50 NÀO CÂN 


"en người ta mà suy tính được, có cảm giác được, vận 
pe được, là nhờ có bộ nảo cân. 
| _ Bộ nảo cân chia ra làm hai phần: phần trong là cái óc và 
W _ cái tủy-gân (moelle épinière); phần ngoài là những soi gân, 
$ (nerfs). Cái óc ở trong cái sọ, cái tủy-gân ở trong xương 
-sống, còn những sợi gân thì hoặc trong óc, hoặc từ tủy-gân 
1. mà chạy tỏa ra khắp cả châu thân và lục-phủ ngủ-tạng. Cái 
LE cóc liên tiếp với tủy-gân, còn tủy-gân thì liên tiếp với gân. Óc 
| _ là nguồn cội của ngủ-quan, mỗi sự hay biết đều jai nơi óc. 


Cách vận động của bộ nảo cân. — Cách vận động của 
bộ nảo cân rất nên 
huyền bí; không thế cắt nghĩa được; vậy tôi lấy một đều thi 
= -du nầy, có lẽ qui-vi dè hiều hơn. 
Bỏ nảo-cân tỷ như sợi dây thép. Ở Nam-kỳ thì nhà dây 
__ thép chánh ở Saigon, còn các tĩnh, các quận thì có nhà dây 
thép nhỏ. Từ nhà đây thép chánh tới nhà dây thép nhỏ, 
-dèu có dây thép giäng theo dọc đường; đến tĩnh nào, quận 
nào có nhà dây thép, thì tách ra đi riêng đường ấy. Mỗi 
nhà dây thép có cái máy. hoặc đề đánh dây thép đi, hoặc 
đề rước dây thép lại. Nhờ có dây thép, nên tĩnh nầy thông 
tin qua tĩnh kia rất mau le. 

Vä như trongtĩnhX có xảy ra một việc quan trọng, Quan- 
_.ehủ-tĩnh không đám nhứt định phải làm thể nào thì ngài gô 
đây thép lên Saigon cho Quan Thống-đốc mà trình rằng: 

có việc như vậy xảy ra, xin dạy lề nào? Quan Thống- đốc 
được tin bèn dùng dây thép trả lời lại: nên làm vậy vậy. 
À" Tức nhiên trong một lát, mà thông tin cho hay rồi có tin 
| trả lời lập tức. 
-Còn bộ nảo-cân của người ta cũng tương to như vậy. Cái 
"óc tỷ như nhà dây thép chánh ở Saigon, gân tý như dày 
thép, còn mọi chỗ trong châu thân và ngủ tạng lục phủ thì 
tỷ như mấy nhà dây thép nhỏ. 
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Như mình muốn lật tờ sách, bé ÿ muốn dä nhứt định thì: 
óc khiến cái tay phải làm, tự nhiên tay cưa động làm y như 
vậy. Mà trên tờ sách ấy, có gâm cây kim. mình không thấy: 
nên bị đâm nhắm tay, tức thì gân làm cho óc hay rằng tay 
bị đau nhức, thì óc liền khiến cái tay phải giựt ra, Cắt nghĩa ‹ 
như vậy thì dông dài, chở gân thông tin về óc, rồi óc day 
khiến tay phải giựt ra, thì man le một cách phi thường. nhiều : 
khi mình không nghĩ đến, hê hay đau thì giựt tay ra liền, 
nên tưởng sự ấy là tự nhiên, ché không dè trong thân thè- 
mà mầu nhiệm vậy. 

Oe con ngưởi ta mềm, chẳng khác nào óc của thú vật. Nếu . 
cất hai nó ra thì thấy nhĩa ngoài màn trắng, còn ở giữa thì 
có dom xắm xám. Nnững dom xám ấy là cội rễ của các soi: 
gân; mỗi đúm đều có trách nhiệm riêng về một phần trong. 
thân thê, tỷ như trên sở thượng-thơ cé bốn tòa ; tòa nhứt, tòa 
nhì, tòa ba, tòa tư, mỗi tòa đều có trách nhiệm riêng, phần 
việc tòa nao, tòa ấy xét đoán mà thi hành, Trong óc cũng vậy;. 
chỗ trí tưởng thì riêng ra chỗ trí tưởng, chỗ cử động tay 
chen, riêng ra chô cử động tay chwn, chỗ thuộc về ngủ quan 
cũng riêng ra, đâu có trách nhiệm ấy. Tuy vậy mấy chỗ ấy 


cũng có liên tiếp với nhau, đặng cử đông cho phù hiệp cùng: | 


nhau; trừ ra khi nào có bịnb, moi không vậu động hòa hảo 
nữa được. 

Luận về cách hành động của óc. äc qui vị chưa rõ thâu cho 
(äm, chở luận về gân thì chäc dé hiều bon. Gân iý như dây 
điện-khí hay dây thép, nếu dây điện đứt, thì điện không. 
chạy được, còn dây thép đút, thì không đánh đây thép được. 
Vậy, nếu gân tay hay gån chwn đứt hoặc hw, thì tay chưnấy 
bại liệt không còn cựa động được ma cũng không còn hay: 
biết chỉ nữa. Ấy là bị tè bại, như trong kbi đau bại. 


BINH BAU ÓC VÀ CÁCH BIÉU TRI CÀP THỜI 


Óc là một tạng phủ rät cần phứt cho châu thân, nên óe mà: 
đau thì lấy làm nguy hiềm lắm. Mà Kaường hay đau những; 
binh nầy : là binh nảo xung và bịnh nảo nhượe. 
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„Binh nảo xung (Congestion cérébrale), — Nghĩa là 
máu xung 


vào öc, hoặc kêu là ngộ gió, là tại máu xung lên óc, rồi ứ lai, 


làm cho óc phải bị bầm chớ chẳng có bề mạch máu hay là bị 


_ hư chỗ nào. Binh đó phát ra tại bị lạnh boặc bị chỏi nắng, 

__ hoặc bị uống rượu, hay bút thuốc á-phiện nhiều ; có khi cñng 

__ tại bị bón quá, hay là tại bặt đường kinh nguyệt, đàn bà mất 
có thảng mà sanh ra xung huyết vào óc. 


_ Như bịnh nhẹ,thì hay nhức đầu, nhức hai bên bàn tang, lỗ 


tai lùng bùng, con mắt coi không tỏ rõ, hay tối mắt và thấy 
= cé sao trước mắt. Nhiều khi lại ngủ khôn ø được, hay chống 


mặt và hay mra. Còn binh nặng thì xây xầm, cbáng váng, 


— rồi té vin bất tỉnh nhơn-sự. 


Nơi trương số 61, tôi có chỉ cách cấp cửu những người 
mắc bịnh ngộ gió (tức là bịnh näo xung hay là bịnh xung 
huyết vào óc). Vậy phải y theo đó mà điều trị, thì nhiều 


khi emp người birh đặng. 


Những ngươi bay bị xung huyết vào óc phải kiên cử, 
đừng uống rượn, uống cà-phe, đừng hút thuốc điếu, hoặc 
đừng hút á-phiện, đừng làm sự chi mệt nhọc lắm, mà cũng 
đừng có sự chi lo rầu cho mệt trí khôn. Cũng nên uống 


__ thuốc nhuận trường cho thường, đặng khỏi bị bón. 


Nếu chẳng đề phòng và kiên cử như vây, có khi huyết 
xung lên nhiều quả, làm cho bề mạch máu trong óc, mà 
sanh ra chứng mắc phong. Vä lại những người đã có dau 
bịnh, như binh dương mai, thì mạch máu trong óc trở nên 
mỏng và dòn, nên hay bê lắm. Mà bề mạch máu trong óc 
thì thường khi phải chết ngay; nếu không chết, thì nửa 
bên óc cũng hư, thành ra bị bại liệt nửa thân mình. 

Còn binh nảo nhược (anémie cérébrale), là tại giảm 
huyết trong óc, nghĩa là máu chạy vào óc không đủ nuôi 
dưỡng lấy óc. Những người bị mất máu nhiều, như bị 
thương tích, như đàn bà bị ban huyết, hay là những người 
đau trầm trệ, sức lực đã yếu, khí huyết hao mòn, thì hay 
bị chứng nảo-nhược. Chứng ấy phát ra thì lùng bùng lỗ 


_ tai, xây xâm mày mặt, bất tỉnh nhon sự, không còn biết 


đau đớn gì hết, rồi kinh phong và mé sản. 
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Bịnh nåo nhược cüng trị một cách như binh mắc phong. 
Nếu trị cấp thời vả trị trúng cách, thì có thế cứu người 


bịnh được. Cách điều trị ấy đã có chỉ nơi trương số 62 xin . 


xem đó thì biết. 


Kinh phong. — Kinh phong lả tại đau trong gân hay 

đau trong óc mà phát ra. Những bịnh 

động kinh, tề phong, bịnh chó dại, bịnh làm kinh của mấy 

người đàn bà chửa, bịnh sản của mấy người ghiền Page 
vàn vân thì hay sanh ra kinh phong. 

Chứng kinh phong dễ biết lắm: nó phát ra, thì tay D 
quiu lại mà giwt lia lia, con mắt tron trắng, mặt dé phừng, 
hoặc tái xanh, miệng méo lại, nhiều khi rung rây cả mình, 
hoặc vọp bẻ tay chun. Như bịnh nhẹ, thì phong giựt một 
hôi, rồi lần lần giảm bớt, lâu lâu mới giựt một lần, mà 
môi lần phong giựt rồi, thì bải hoãi tay chwn, mệt mỗi 
lãm. Còn như binh nặng, thì ban đầu giựt ít, sau lại kinh 
phong thường lắm. 

Bất kỳ tại binh chỉ mà kinh phong, hê thấy làm kinh 
thì phải giữ người bịnh đừng cho té mà bị vít-tích; phải 


lấy khăn cột hai cườm tay nó lại, đừng cho đập vả tay vào 


cạnh bàn, cạnh ghế hoặc xuống gạch mà bị trầy. Phải mở 
dày lưng, mở nút ch cho nó dë thở rồi lấy nước lạnh mà 
vô trên mặt và hai bên bàn tang nó, như có dầu nhắn (éther) 
hay có thuốc nước däi qui (ammoniaque) hoặc giấm thì cho 
nó hít một chút cho mau tỉnh lại. Cứu xấp thời đó vậy, 
chớ cũng phải mời quan-thầy đến ; hoặc người binh cé tỉnh 
lại rồi cũng phải đem đến cho quan-thầy điều trị, vì gốc 
bịnh hãy còn, e khi làm kinh phong nữa. 

Tôi nhắm không cần luận đến những thương tích trên 
đầu, vì nếu có những vit-tich như vậy, thì khuyên qui vị 
lập tức đem người binh đến cho quan lương~y điều trị thì 
khỏi lo đều hậu hoạn. Tôi chỉ cần phải nói đến binh điên, 
là đau óc rất nên kỳ dị, làm cho con người ta phải mất cả 
trí khôn, không cỏn biết ¿ều phải quấy. 


Binh điên (Folie). — Có một đều nầy tòi muốn làm cho 

qui-vi rõ biết, là bịnh điên là một 

bịnh riêng của nảo cân cũng như binh ho lao là binh riêng 
của phôi vậy. 
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À — Nhiều người hay tưởng rằng điên là tại có làm đều chi vô 
|} dễ, hoặc không cúng quäy qui thần nên qui thần quở phạt; 
D làm cho điên khùng. Büi tưởng vậy, nên khi có người điện 
| -thì họ đem đến miều nầy, chùa nọ mà củng vải cầu khän 
hoài, hoặc rước thầy pháp đến chùa chiền hò hét om sòm 
mä điên cũng vẫn điên, không thấy hết binh. 
Là tự hiên phải vậy, vì binh điên là tại mệt tri, hư óc 
mà ra, chớ có sự chì lạ mà phải tưởng đều huyền hoặc. Vä 
| như mạch máu trong óc bể, máu ứ lại, đè ép hư chỗ 
| nguyên cội của gân chạy xuống tay chun, thì tay chun ấy 
| không còn vận-động được, nên phải bị bại liệt. Nếu chỗ 
nguyên cội của trí hóa cũng bị đè ép mà hư, thì sanh ra 
‘lång trí, nói xàm, nói láp, làm chuyện phi thường ; ấy là 
mắc bịnh điên. Mà điên nhiều hay điên it, là tại óc bị bịnh 
nhiều hay ít. 
-Và lại cũng có nhiều binh khác, hay làm cho dau óc, 
> mà sanh ra điên cuồn; nên bịnh điên nặng hay nhẹ, là 
~ -tùy theo nguyên do của binh chánh. Binh điên thường khi 
cũng hay truyền tử lưu tôn, nghĩa là cha mẹ điên khùng 
~ thì sanh con ra ngây dại. 
| Có nhiều binh điên thiệt là nan trị, không phương cứu 
* chửa cho mạnh là tại trong óc hư quá lễ ; mà trong các 
| «th bịnh hay làm cho đau óc, thì binh dương mai cốt khi 
- là thường hơn hết, Lại có nhiều binh điên mà tri được, là 
vì tại nhiệc huyết mà sanh ra, chở không phải đau óc. Điên 
như vậy là tại mắc bịnh nặng : như bị bịnh rét, bịnh ban 
| cua lưới trắng, binh thiên thời, hoặc bị ghiền rượu, hoặc 
” “tại có thai (có chúa), hoặc tại đẻ rồi mà căn sữa, nên sữa 
~ hành vân vân.... Nên máu bị nhiệt độc, làm cho óc cũng 
| nhiềm lấy độc, thành ra trí khôn rối loạn, mê sång tâm 
| - thần, sau rồi lần lần nhiệc độc ấy phai, thì binh điên sẽ 
1 mạnh. 
4 Bỡi vậy mắc binh điên, thì cần phải có lương-y điều trị. 
= Chớ không cần phải tin đều tà ma qui mi mà cúng vái 
| - chữa chuyên vô ích. Thiệt cũng có nhiều chứng binh điên 
= không thế nào điều trị cho mạnh, vì trong óc đã hư quá 
= lẽ; trừ ra có đồi cải óc khác thế vào, thì họa may mới hết 
sđiên được. Nhưng mà người ta dầu có thông minh tài trí 
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thế nào, cũng không phương chi thay đồi các tạng phủ hư- 


trong châu thân được, vì thân thể con người ta chẳng phải 


như cái xe hơi, mà bê hư cái may chô nào,thi Gesi? cái 


khác vô đó cũng được. 

Mà cỏ nhiều bịnh điên cũng trị mạnh đặng, hoặc sitnŠ 
bớt được nhiều. Vậy có người điên phải hôi thăm cách thế 
đặng dem vào nhà thương cho quan thầy điều trị. Như 
chưa đem vô nhà thương điên được, mà nó điên dữ lắm, 
thì phải đề éd nó ở nhà mà điều duỡng. Song phải coi 
chừng, đừng cho nó làm thiệt hại người ta, hay là thiệt 
hại cho nó. Phải tử tế hiền lành với nó, vì chẳng phải nó 
muốn đau chỉ vậy, chẳng qua là căn bịnh nó làm cho điên 
khüng vậy thôi. 

Sở trợ-y tại Nam -kọ có lập ở Biênhoa một cái nhà 


thương riêng đề trị bịnh điên. Vậy hễ co người điên, thì: 


nen đem vào đỏ cho quan thầy điều trị, có lẽ mạnh được. 
Càng đem vô sớm càng tôt, vì tri sớm chừng nào, càng 
mau mạnh chừng nây. 


Binh điện mà đem vô đó, chẳng những là được điều trị. 


một cách riêng, lại còn trông được mau lành mạnh; mà bà 
con khỏi phải nuôi dưỡng khó nhọc, khỏi lo sanh đều 
nguy hiềm. 


Muốn đem bịnh nhốt vào nhà thương điên, thì phải tùy 


theo thê lệ sau näy. 


Hoặc cha mẹ bà con người điên xin nhốt nó vào nhà. 


thương điên, hoặa nhà-nước bắt nhốt nó, 


Như cha mẹ bà con xin nhốt, thì phải có đủ những giấy. 


nầy : 

1°— Một cải đơn xin nhốt vào nhà thương điên, phải đề 
rõ ràng tên họ, tuôi, nghề nghiệp và gia cư của người 
đứng xin và chỉ rõ là có bà con làm sao với người điên ấy. 

Trong đơn cũng phải khai rõ tên họ, tuôi, nghề nghiệp 
Ke 7 cư của người bịnh nữa. 

e— Một cải giấy khán binh của quan thầy thuốc cô sáng 

dë y khoa tấn si hay là một vị lươgg-y có bằng-cấp tốt 
nghiệp của nhà nước. Song giấy khán bịnh ấy chẳng nêm- 
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cũ quá 15 ngày, vì nến đã xin lâu rồi thì không dùng nữa 
được. 

3e — Và một tờ khai sanh của dgười điên, đề chứng rằng 
thiệt phåi nó tên đó họ đó. 

Còn như nhà.-nước bắt nhốt nó vô nhà thương điên, thì 
phải chờ có linb quan Thông-dôc cho nhốt mới nhốt được, 
chớ không có linh, thì không được đem vô nhà thương điên. 

Kẻ điên ở nhà thương có được thả về không? 

Kẻ điên mà bị nhà-nước bắt nhốt, như có mạnh, thì 
quan -thầy -thuốc cai quản nhà-thương điên sẽ xin cùng. 
quan Thống-dốc tha cho về. 

Còn kẻ điên mà cha mẹ bà con đã xin nhốt, dầu chưa 


_ thiệt mạnh, hoặc người chồng, hay người vợ, xin cho đem 


về, thì cũng được tha về vậy. Như người điên dó chưa có 
vợ hay chưa có chồng, hoặc không còn chồng hay không 
còn vợ, thì cha mẹ xin về cũng däng. Còn như không còn 
cha mẹ, tbi con cải xin đem về cũng được. Trừ ra khi nào 
còn điên nhiều lắm, sợ e sanh đều nguy hiềm, thì quan. 

Thống-dốc mới ra linh riêng, cấm không cho đem về sớm, 

chớ thường thì chẳng có bó buộc những người điên mà tự 
nhiên bà con xin dem vào nhà thương điên. 

Muốn phòng bị cho khỏi điên cuồng, thì chẳng chỉ hơn 
là biết mấy chứng bịnh hay làm cho đau trong óc. Vậy tôi 
xin kê sơ mấy binh chánh cho qui vị biết: trước hết, là 
bịnh dương-mai, hay làm cho óc phải hư, người bịnh hay 
hoá ra điên cuồng. Chẳng những vậy, lại còn lây truyền 
cho con cải, nên con những người bị bịnh dương-mai thì 
đèo det, ốm yếu, non nót, phần nhiều đều khật khùng, 
ngây dại. Vā lại binh động kinh cũng tại binh dæong-mai 
mà ra, 

Sau nữa là binh ghiền, hoặc ghiên rượn hay ghiền å- 
phiện. Biết mấy chứng bịnh ấy rồi thì nên giữ mình trước; 
như biết mình có bịnh dương mai, phải điều trị bẳng hòi; 
như có phiên hoặc ghiền rượu hay là á- phiện, thì pbải tập 
mà bỏ cho được, còn không ghiền thì tập uống rượu hút 
thuốc á-phiện làm chỉ vô ích. 


ñ 


TH Sen, Au 1 qu EC 


— 140 — 


Binh dau gân. — Binh đau gân khi vầy, khi khác, khi 
đau chỗ nầy, khi nhức chỗ kia, hay 
biến chứng và hay đồi cách, nên chẳng phải điều trị một 
thế hoài được. Đau như vậy thì trước sau gì, chắc cũng 
phải nhờ đến quan-thầy điều trị, vì cách trị thường ắc 
không công hiệu. Vậy thà đừng trị huôn cho mất ngày 
giờ, hề có đau gân thì nên tin tưởng quan thầy, đến nhờ 
điều trị bịnh cho sớm. Đã có đức tin lại thêm điều trị sớm, 
thì tất nhiên mau mạnh vô cùng. 


| 
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VỆ SANH PHÂN ĐỜN DÄ 


_ Nhơn thân đờn-bà có cái tử cung là tạng chánh về đường 


thai sẵn. Häng phụ nữ nên biết đều ấy, đặng châm cần 


săng sóc, cho tử cung khỏi mang bịnh. 


Phải ở' cho sạch sẽ. — Trước khi luận về sự thai sẵn 
tôi trởng cũng nên nói sơ vải lời 
về cách sấp đặt của mật thân đàn-bà. 

Mật thân đàn-bà chia làm hai phần : phần ngoài là âm 
hộ, đề dùng mà giao dục ; phần trong là tử cung và hai 
chùm trứng ở bên tử cung, đề dùng mà thai sản. 

Tử cung mà đau, thì chẳng những người đàn-bà phải yếu 


đuối, sức lực bao mòn, mà sự thai sån cũng dức tuyệt... 


Muốn tử cung khói bịnh, duy có một đều cần nhứt, là giữ 
sự sạch sẽ lim gốc. Mà giữ sự sạch sẽ, thì chẳng chỉ qua 
cách bôm thuốc nửa trong âm hé. Song con gái đồng 
trinh, không cần phải bôm thuốc, chỉ đàn-bà là phải bôm 


_- rửa mỗi ngày, trừ ra lúc có kinh-nguyệt (hoặc kêu là lấm 


mình hay là có thảng) thì không bôm. 

Bôm thuốc phải dùng cái bình « bốc » bằng sắt trắng mén, 
đựng được độ hai lít nước, và một ống cao-su đài chừng 
một thuớc năm; ngoài đầu ống cao-su ấy, gắn môt cái ống 
bằng sắt hay bằng cao-su cứng, có chốt vặn đặng khóa hay 
mở cho thuốc chảy xuống. Dùng ống bôm bằng chai cững 
tốt vậy, song hay bë lắm. 

Mỗi khi dùng, rửa bình « bốc » cho sạch và trắng nước 
sôi lại. Pha thuốc  d'äng bom, phải dùng 2 lit nước thiệt sạch, 


nấu cho sôi rồi đề còn hơi nóng pha với một gramme thuốc ˆ 


sublimé hay là 2 grammes thuốc acide phénique, hoặc hai 
grammes thuốc tím (permanganate de potasse). Như muốn 
bôm rửa cho sạch sẽ trong âm hộ mà thôi, thì dùng nước 
chín cũng đủ rồi, không cần phải pha thuốc nữa. 


i 
? 


i H ” e è | 4 
` y pe EI e 
Pe i e é … H EP s Am tin. UP PT à DER. SE? | Wi f 
L E ER LA te PS ORNE 2 de 2-4 Eli dt y ailes NOTE 1 6 “6... la SNE eet bt ch Fee e E EE 


— 142 = 


Khi bom rồi, rửa bình « bốc » và lau chùi sạch së; rồi 
móc trên tường, lấy cái bao vải bọc lại cho khỏi dính bụi 
vào, Nên đề thòng ống cao-su xuống, ché nến quấn lại, thì 
nó hay nức và hay bẻ. Còn cái ống bôm, thì rút ra mà đề 
trong bình bốc. | 


Tánh bịnh đau tử cung. — Tử cung mà có bịnh, thì 
hay sanh ra những chứng nầy : 
đau trằng nơi dạ dưới, kinh nguyệt không đều, hay có 
huyết bạch hoặc băng huyết (tử cung chäy máu ra nhiều.) 
Hé đàn-bà mà không hay đau lưng, không đau trằng nơi 
dạ dưới, không có huyết bạch, kinh nguyệt đều, thì chắc 
là không đau tử cung. Còn nếu có mấy chứng đó, thì chắc 
có đau tử cung. Vậy phải đến quan thầy điều trị cho sớm, 
nếu bê trê thường khi mang hại. 


CÓ THAI 


Có thai hoặc kêu là có chửa là một đều thường sự. Chẳng 
có chỉ lạ lắm. Tuy vậy lúc có thai, phải coi chừag, vì nhiều 
khi cũng sanh sự trắc trở : như bị sảo thai, nghĩa là có chira 
vài tháng mà hư thai; hoặc đẻ non, nghĩa là có thai từ sảu 
tháng sắp lên tám thảng, chưa đúng ngày để mà đẻ, Nhiều 
khi đứa nhỏ chết trong bụng, hoặc lúc đẻ thì sống, mà bỡi 
tại non ngày tháng nèa yếu sức, thì đẻ được vài ngày hoëc 
vài giờ thì chết, 

Có hai bịnh lấy làm trở ngại sự thai sẵn, là bịnh rét và 
binh dương mai. Binh rét thường làm hư thai, còn binh 
dương mai thì hay làm eho dé non. Như may mà nuôi được 
đứa nhỏ, thì nó cũng đèo đuột, ốm yếu lắm. Vậy phải ráng 
mà phòng bị hai bịnh đó, như cách đã dạy trước kia. 


Các dấu chi rằng có chửa. — Thế thường, hễ thấy mất 
có kinh là có chửa. Bỡi 

vậy muốn biết có chửa mấy tháng, thì cứ kề từ ngày đã 
mất kinh mà tính. Có thai đủ chia (äng mươi ngày thì. 
“đẻ, song có khi để trước mấy ngày, có khi đẻ muộn mấy 
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ngày, it khi dé cho đúng chin tháng mười ngày. Dầu tay 
-danh y cüng không đoán trước chắc được ngày nào đẻ, vi 


thường thường đều có xê xít mấy ngày. 

Khi thọ thai (có chửa) thì mất đường kinh nguyệt. Sau 
lại hay nhợn hay ói và mửa, nhứt là lúc tảng sáng hoặc khi 
vừa ăn cơm rồi. Hay thèm ăn bậy, thèm ăn chua, lúc ăn 
ngon cơm, lúc ăn không đặng. Hay đồi tánh hay buồn, 
hay quạu. Mấy tháng đầu thường có miy chứng ấy, sau 
lần cũng hết, 

Chừng tới bốn tháng, thấy đứa bào tử eon đương tượ*ng 
trong tử cung) máy: lúc mới máy thì thấy động nhẹ nhẹ 
trong tử cung; sau lần mới máy mạnh. Mới có chửa con so, 
thấy máy lần đầu, còn chưa quyết chắe, chớ có chửa vài lần, 


bé thấy máy thì chắc ý rồi. 


Có chửa già ngày chừng nào, bụng lớn lên chừng nấy, vì 
đứa bào tử càng ngày càng lớn. Tới bốn tháng, tử cung lớn 
lên tới ngang rúng, còn gần ngày đẻ, thì tử cung lớn lên tới 


chấn thủy. 


Lúc bụng lớa, mặt lại nồi quầng thâm nơi gò má: ấy là dấu 


-có thai, người nào cũng đều có vậy. Còn vú thì to lớn, quầng 


vú lại thâm đen, mấy chô thâm đen ấy, đến khi đẻ rồi, mới 
hết. | 


Bòna bà chira có nên đến quan thầy hoặc cô mu 
coi trước cho chăng ? — Đâu ấy là đều đại ich, vì 
quan thầy hay cô mu mà coi 

trước cho, thì biết đứa nhỏ trong bụng nắm thế nào, thuận 
hay nghịch, cé dê đẻ cùng chăng. Đứa nhỏ nằm thuận, thì 
khi dé mẹ con được mạnh giỏi, còn nếu nằm nghịch, thì lúc 
đẻ phải trắc trở, đứa con được mạnh giỏi, còn nếu nằm 
nghịch thì lúc dé phải trắc trở đứa con chắc chết mà người 
mẹ cüng nguy hiềm nhiều. Quan thầy coi trước cho thì 
chẳng những lánh được mọi sự trắc trở trong khi sanh sản, 
mà lại lánh được nhiều chứng bịnh thường hay sanh rà 
trong lúc cé thai nữa, như bịnh hư thận (yếu trải cật), bịnh 
động kinh vân vân... Vậy lúc có thai được 6-7 tháng, phải 
“đến quan thầy khán binh, coi trong mình có binh cùng 
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không, coi cái thai có tốt cùng chăng, và thử nước tièu (nước- ` 


đải) coi trái cật có yếu chăng ? Sau lại phải coi một vài lần 
cho chắc ý rằng đứa bào tử nằm thuận chìu chẳng có đều 


chi trắc trở. Như vậy chẳng còn sợ có đều nguy hiềm tropg: | 


lúc sanh dé, ché đừng nghe lời mấy người mu xưa dôt nát, 


không thông thạo cách tiếp sanh lại hay làm bậy, mà mạng. 


hại. 


Cách đứa nhỏ nằm trong bụng. — Chẳng phải tôi 
có ý làm cho mấy: 
người có chửa phải lo sợ, chẳng qua là muốn cho moi 
người biết rõ rằng nếu không có quan thầy hay cô mụ 
khán bịnh trước thì hay sanh đều nguy hiềm trong lúc dé. 
Đề mà khó, là cũng tại người don bà có binh tật, hoặc tại 
đứa nhỏ nằm không thuận chìu. Nên muốn cho quan thầy 
hoặc cô mụ tiếp sanh giùm, thì cần phải coi có đều chỉ 
trắc trở cùng chăng. Nếu chờ đến lúc đau bụng dé, mới 
đến, thì đã tré rồi, đầu có đều trắc trở cũng không lánh 
nữa được, chỉ lo phương cửu chữa mà thôi, Phần thường,. 
đứa bào tử nằm trong tử cung hay trở đầu xuống đưới. 
Như vậy là thuận, dé dé hơn hết. 

Có khi lại trở đầu lên trên, dit xoai xuống dưới : ấy là 
đẻ ngược. Tuy vậy chớ đẻ cũng được. Song đẻ con so mà 
đẻ đít ra trước, thì tới phiên cái đầu khó ra lắm, phải làm 
thế đem ra mới được. Như vậy đứa nhỏ hay bị ngộp hơi 
mà chết, còn người mẹ thì chiền bụng lâu đau đớn khô sở: 
lắm. Đàn bà mà để ngược, thì chớ trách ai hết, chỉ nên 
trách mình mà thôi, vì lỗi ấy tại mình không đến cho quar- 
thầy coi trước. Nếu quan thầy coi trước lúc mới có chửa 
chừng sáu bảy tháng, thấy đứa nhỏ nằm nghịch thì xây: 
nó trở đầu xui xuống ; chừng đó, còn xây trở đứa nhỏ- 
được, chớ trê tới tám chín tháng, đứa nhỏ đã lớn rồi khó. 
xây nữa được. Mà có xây, cüng e sanh đều nguy hiềm. Có: 
khi đứa nhỏ trong tử cung nằm ngang lại càng nguy hiềm- 
lắm. Đứa nhỏ nằm ngang thì cải mình cũng ngang, không 
thế nào đẻ được ; chừng ấy như đứa nhỏ chết trong bụng 
rồi, thì quan thầy phải cắt từ khúc đặng đem ra, mà như: 
nó còn sống, thì phải thọc hết cả cảnh tay vào tử cung, 
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dăog nắm lấy chun nó mà kéo ra. Mà đề như vậy, thường: 
khi chưa kịp rước quan thầy đến, hoặc chở chua tới nhà 
thương, tbi người đàn bà đã bị rách tử cung mà chết rồi, 
hoặc bị băng huyết nhiều nên yếu sức quá phải chết. Ấy: 
vậy nguy hiềm biết ngän nào, chẳng những đứa con phải 
chết ; mà nhiều khi cũng không cứu người me được. 
Song, nến biết trước đứa nhỏ nằm ngang. thì xây nó lại 
rất dé, Mà xây lại không động đến thai, chỉ man trên da 
bụng mà xây, thì trở xui đứa nhỏ được khỏi có đều chỉ: 
trắc trở. i 

Bõi vây cần phải khán binh trước đặng lánh các chứng 
nghịch sản cho lúc đề, mẹ con được mạnh giỏi. 


Lúc có chira nên thử nước đái. — Tôi xin khuyên 

| một đều nầy nữa, là 

lúc có chửa, môi lần đến cho quan thầy khán binh, phải 

đem một chai đựag chừng 200 grammes nước tiêu lại cho 

quan thầy thí nghiệm, Khi có thai, trong nước tiều thường 
hay có đường, hoặc có tròng trắng trứng gà. 

Nước đái mà có tròng trắng trứng gà, thì nghĩa là có bịnh, 
| mà bịnh ấy lại hại cho người mẹ và cho đứa con lắm. Nếu 
| không điều trị ngay,e cả mẹ con cũng phải nguy hiểm. 

Dầu trong mình mạnh giỏi cũng vậy, lúc có thai được ba 
hốn tháng sắp lên bảy tháng, môi tháng phải đem nước đái 
đi thử vài ba lần. Còn từ bảy tháng đến lúc dé, cử môi 
tháng thứ một lần. Thử nước đái là một đều có ich, vi binh 
nước dái må có tròng trắng trứng gà là một binh rất kỳ di, 
thường không thấy phát lô chứng chira song thình lình hay 
| -làm cho đứa bào tử chết, hoặc làm cho người chira phải bị 
| động kinh. Mắc biah đó, hay sanh nhức đầu, lờ con mắt, 
f lùng bùng lỗ tai, ăn không tiêu mà nhứt là hay sưng chưn. 

» Ban đầu sưng chun (annam kêu là sia) sau sưng tới bụng, 
| | tới ngực. Vậy thấy chưn sưng phải nghỉ là bi hư thân; trong 
| nước tiều có tròng trắng trứng gà. Ñếu chưa thử nước tiền, 
| phải thử ngay cho chắc y. 
| Binh hư thận, đái nước đái có tròng trắng trứng gà là 
| mot bịnh rất quan hệ, mà cớ thế lánh được. Nếu giữ trước. 
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thì bịnh không làm hại được, mà cũng mau mạnh nữa. 
Muốn lánh khỏi bịnh ấy, trước hết phải giữ cách vệ sanh 
cho kỷ. Lúc có chửa, nên ăn đồ bồ dưỡng đừng cho bón; 
như bón phải uống thuốc nhuận trường cho mỗi ngày đều 
đi đại tiều; đừng làm công việc nặng nề, cũng không nên 
nằm hoài một chỗ, giữ kỷ vậy, thưởng thì không có bịnh; 
mà bịnh có phát ra, sưng chưn, nước đái có tròng trắng 
trứng gà, thì năm nghỉ, đừng làm công việc mệt nhọc, rồi 
kiên ăn, nên uống sữa mà thôi. Nếu uống sữa vài ngày thì 
chưn bớt sưng mà trong nước tiều cũng hết tròng cơm, 
trắng trứng gà. Không cần phải uống thuốc, chỉ đừng ăn 
uống sữa không, cũng đủ lành bịnh, khỏi lo sanh đều nguy 
hiềm. 


Lúc có chira phải kiên cử những gi? — Người đàn 

bà có thai chẳng 

phải là bịnh, nên không cần kiên cử lắm, miễn cách ăn 

ở đừng ngăn trở cải thai thì thôi. Tuy vậy cũng có hai đều 

nên cử lắm: là đừng cho động thai và đừng làm công việc 
nặng nề mệt nhọc. 

Nhứt là vợ chồng ăn nằm cùng nhau, thì hay động đến 
tử cung làm cho thai phải động. Vậy phải giảm bớt sự giao 
duc; lâu lâu mới lại cùng nhau môt lần, mà cũng không 
nên buông lung thái quá. Lại lúc có thai hê thấy ra huyết 
chút đỉnh, phải sợ động thai nên đừng đi động, cứ năm 
yên nghỉ thì họa may khỏi hư thai. 

Làm công việc mệt nhọc thi hay động thai, nền những 
việc nặng nề chớ nên làm. Song cũng khôag nên ăn rồi, 
nằm một chỗ; phải làm chút đỉnh việc nhà, cho có cựa 
động thân thề thì ăn mới dễ tiêu, mà sức lại khoẻ nữa. 
Người giàu hay kẻ nghèo cũag phải dưỡng thai như vậy, 
mới được mạnh giỏi, chớ thái quá cũng không tốt. 


Cách săn sóc riêng. — Còn giữ vệ-sanh cho châu thân, 
thì cứ sạch sẽ làm gốc. Lúc có thai 

cũng tắm rửa cho thường, it nữa mỗi tuần tắm một lần. 
Còn mỗi ngày, cũng bôm thuốc rửa trong âm hộ cho 
sạch sẽ, Mỗi lần bôm, phải rửa bình bốc và ống cao-su và 
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-_ irán nước sôi cho kỷ. Chỉ nên dùng nước chín mà pha với 


use 
D WË éch 


tthuốc, và khi bom đừng đúc ống bôm vô sâu lắm, e động 
- đến tử cung. Tắm và bôm thuốc chẳng hề làm động thai, 
hoặc làm cho dé non bao giờ nên chớ sợ mà cữ bôm thuốc. 
:Bôm như vậy lại càng tôt, vì trong âm đạo được sạch sẽ 
„lúc để khối sợ độc trùng vào tử cung mà sanh binh. 
_ Còn vù thì phải rửa cho sạch và lấy một chút rượu mà 
thoa đầu vú cho săng thịt, khỏi phải nứt da. Nhứt là trong 
“lúc có cha được chín tháng, phải giữ đầu vú thiệt sạch 
-sẽ, năng rửa thưởng, đặng cho khỏi nứt. Nhw đầu vú không 
-có löi ra, phâi vuốt nhẹ nhẹ hoặc nüc cho nó lòi ra; kéo 


D. chừng đẻ con khó cho bu. 


a TRÅC TRỞ TRONG LÚC CÓ THAI 


Có thai mà giữ kỷ như cách chỉ trên đây ắt bình an vô 
sự. Song có khi thình lình sanh đều trắc trở, vậy phải biết 
-cách dự phòng mà điều trị. 


Chứng mira. — Có chia thường hay mửa; song nếu 

mửa nhiều quá thì thành ra yếu sức mà 

-sanh hại; chứng mira là tại tỳ vị yếu, vậy khi nào có mửa, 

phải cử đừng ăn thịt hoặc ăn rau. Chỉ nên uống sữa hoặc 

.ăn đồ dễ tiêu, và giữ cho thông đường đại tiều, môi ngày 

đi tiêu một lần, đừng cho bón. Nếu làm như vậy, mà cũng 
.còn mia hoài, thì phải đến quan thầy điều trị cho sớm. 


Bang huyết. — Đàn~bà có thai mà trong mình mạnh 
giỏi thì chẳng hề ra huyết. Vậy hé thấy ra 

huyết phải nghỉ là động thai. Phần thường lúc có chửa mà 
-vợ chồng còn lại gần cùng nhau, thì hay ra huyết. Nên lúc 
có thai phải kiên cử sự giao cấu cho lắm, đặng khỏi động 
đến tử cung làm cho thai phải động. Nếu huyết ra nhiều 
åt phải hư thai, hoặc são thai hoặc dé non. Để như vậy, 
-đứa nhỏ không thế nào sống duos mà nhiều khi cũng hại 
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đến người đàn-bà. Vậy khi có thai mà băng huyết, phát i 


mau mau mòi quan thäy dën điều trị. 
Song lúc vời ngài đến, nên nấu chừng bai lít nước rồi 
pha Bi thiệt nóng mà bôm. Dom nước nóng cũng. đủ cầm 


huyết được, chớ không cần phải pha thuốc chi nữa. Nhu- . 


bôm rồi mà máu còn ra nhiều, thì nên bôm môt vài lần 
nữa. Bôm rồi phải nằm yên, đừng đi động mà máu ra nữa.- 
Chừng quan thầy tới đạy cách điều trị, thì phải làm y theo 
lời day, vì nếu không điều trị ký lưởng, e phải hư thai không. 
còn cứu chữa nữa được. 


Ra nước nguồn. — Đứa bào tử ở trong tử cung thì có 

nhao lá bọc ngoài dường như ở trong 

cái bọc. Trong bọc ấy lại có đầy những nước, nên đứa bào- 

tử ở nước ấy, tư bề đều kín bich, chẳng khác như gà con. 
đương tượng bình trong cải trứng. 

Lúc đẻ, cái boc ấy bề, nước nguồn chảy ra RE cho trơn: 
âm đạo, cho đứa bào tử dễ chun ra. Vậy lúc đương rän 
đẻ, mà rách nhao lå, nước nguồn chảy ra, thì. thuận thời 
lắm. Song nếu nhao lá rách trước khi đẻ, thì đứa nhô phải: 
yếu, nhiều khi phải hư thai. 

Có chửa mới năm sáu hay bảy thắng mà ra nước nguồn,. 
thì chắc phải dé non. Thế thường hé ra nước nguồn chừng 
một hai ngày thì đau bụng đẻ. Như ra nước rồi mấy ngày 
mới dau đẻ, thì khi để rän lâu, mà nhiều khi đẻ rồi, lại bị: 
sản hận. 

Cách điều trị chứng ra nước nguồn cũng như trị băng. 
huyết. Phải bom nước nóng rồi nằm yên, không nên cựa: 
động, Bôm rồi lấy một it bông-gòn sạch dän nơi ca mình: 
mà nịch lại, rồi mời quan thầy đến điều tri. 


Tử phúc trung. — Có nhiều biuh làm hư thai nên đứa: 
bào tt chết trong bụng. Khi nào có chữa, 
bụng đương lón, roi hết lớn nữa, lại có hơi nhỏ lại ít đỉnh, 
må vú lại căng, chảy sữa non ra, và đứa nhỏ trong bung không 
máy nữa, thì chắc là thai hư, đứa nhỏ chết rồi, đứa bào tủ: 
chết như vậy, kêu là tử phúc trung, nghĩa là chết trong: 
bụng, 
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— Wều dira nhỏ. chết trọ ng buhé, mà nhao lá không rách, 
_ hông có nước nguồn | CHE ra, thì không có đều chi nguy 
“hiểm. Còn như nước nguồn. ebie rd, chỉ nghĩa nhao lá 
rách thì đứa bìo tử åt sình thuüi. Phải đến quan thầy cầu 
_-€Ứu, đăng ngài đem thây đứa bào tử ra, vì nếu đề lâu trong 
M7 thì sanh ra sån hậu hoặc binh độc nguy hièm. 


Lúe aè cần phải có quan thầy trông nom. — Như 

lủc có chửa 

mm" an vô sự, chẳng có đều chỉ KZ trở, thì khi gần ngày 

đề phải lo kiếm quan thầy và cô mụ đặng cậy lúc đẻ sẽ tiếp 

| _-sanh và trông nom giùm. A 

- €hớ nên nghe. lời mấy ngưỡi my xưa đỗ đành; A4 đốt. 4 

nåt không biết cách tiếp sanh, không thống thạo cách tiếp. , | 

' | dé lại làm do dáy, đến Eë có đền huất trắc, không 

| phương cứu chữa, nên thường sanh đều tai nạn: hoặc đứa 

‘M nhỏ chết hoặc người mẹ băng huyết. Chừng dé: dầu : mời 

: -quan thầy đến, cũng khó mà cứu đặng. | | 

| _—— Vậy thà lúc đẻ, mời quan. thầy hay cô mu đến säng sóc 

cho mẹ con được mạnh giỏi, khỏi có đều lo sợ, thì tiện 
-biết dường nào, ` 


Nếu ở nhà có đủ đồ e lại vèn vang sạch sẽ, mà ở 
.gần cô mu của nhà nước. “thì dee nhà cũng liện vậy. 
_ Muốn để ở nhà chỉ phải sắp sän đồ dùng mà thôi. Cách 
-sắp sữa đẻ, không có sự chi lạ, Còn chừng nửa thắng nữa 
đẻ phải nấu độ mười lít nước rồi súc chai cbo sạch mà vô 
-chai đậy núc lại kỷ lưởng, đề dành lúc để hê cần dùng. 
Phải có một cái bich bốc, vài tấm vải trải giường, một cái 
-thao với xà-bong và áo cùng tả đứa nhỏ. Sắm vậy đủ dùng 
À Sé đồ chỉ khác, thì chine Kë cô mu sẽ đem toi mà dùng 
N cho: 
| Như nhà cửa chật hẹp, không được sạch sẽ, không đủ đồ 


-n 
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| dùng, hoäc ở xa nhà cô mu, thì nên lại nhà thương bay nhà | 
| dé sàn có quan thầy cùng cô r mu thì tiện hơn. Đề như vậy À 
K héi lo gì hết. | - / 
= Nếu mỗi người dën bả để mà gei quan thầy hoặc cô mu 4 
Eo :tiép sanh cho thì biết bao nhiên trẻ con và đờn bà khỏi bị 4 
| | 
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chết oan về sự chửa đẻ. Ấy vậy tôi xin những hàng thúc” 
gia cùng các viên quan annam nên khuyên bảo người döng. 
bang chớ nên đề cho dën bà đẻ theo cách xưa nữa, vì đẻ như: 
vậy hại cho trẻ con và hại cho đờn bà nhiều. Xưa nay, bỡi 
đẻ theo mu xưa, mà biết bao nhiêu trè con chết về binh tề 
phong, còn biết bao nhiêu đàn bà chết về bịnh sẵn hậu, chết. 
như thế là chết oan. Lại còn nhiều người bị đẻ khó mà mang : 
bịnh tật cả đời, rất nên thương hại. Muốn lánh khỏi sw nguy 
hièm, thì khi có người đẻ, phải nhờ quan thầy hoặc cô mu 
có bằng cắp tốt nghiệp tiếp sanh thì được mẹ tròn con vuôn,.. 
khỏi đều lo sợ. 

Lời tôi căn đặn đây, chẳng qua là muốn giúp sức cho- 
người bon xứ, muốn cho nòi giống Viét-nam càng ngày càng. 
tráng kiệt, càng thêm đông dân số chớ chẳng có ý chỉ khác... 


xin quí vị nên lưu ý. S 
SANH ĐẺ 


Nhưng nếu ở nbäm chỗ xã, không thế rước quan thầy“ 
hoặc cô ma được thì khi có ngưòi đẻ, cứ theo cách chỉ theo- 
đây mà tiếp sanh cũng khỏi đều nguy hiềm được. 


Cách giữ cho khỏi độc. — Phàm người tiếp sanh chơ: 

người đẻ, phải giữ sự sạch sẽ 

làm sốc. Trước khi tiếp sanh, phải dùng nước nóng với 
xà-bong chà rửa tay cho kỷ. Phải cay trong móng tay cho- 
sạch, rồi chà rửa hai bàn tay lên tới cánh chó. Rửa kỷ rồi 
phải nhúng tay vào thuốc khử độc (như nước thuốc eau 
phéniquée hay nước pha với thuốc teinture điode). Như: 
không có thuốc chỉ dùng khử độc duos, thì khi rửa tay: 
sạch rồi, nhúng vào trong rượu mạnh cũng khử độc đặng.. 


Nên sắp sẵn đồ cần dùng. — Lúc gän đẻ, phải sắp sẵn» 
đồ đề cần dùng cho người: 

đẻ, và cho đứa nhỏ. Phải nấu nước sôi cho säc, và cũng: 
phải có nước nấu rồi đề nguội đặng pha thuốc. Thao đề: 
tắm hoặc đề đựng nước, thuốc pbải đồ một chút rượu độc= 
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x vào mà đốt cho hết độc, 


UN còn đồ dùngchongười dé, \W 

t} như nịch, quần áo, và đồ à 

R dùng cho đứa nhỏ, như 

A áo, tả, thì phải sạch sẽ 

"Lt  hẳnghòi Chẳngcầnphải ` Vë 
' | dùng đồ chi tốt lắm mà 5Š “2 
_| (ën tiền vô ich, chỉ nền fa 

L d 


dùng vải trắng, đã dễ giặt 
lại sạch sẽ. 

Chỉ đề cột rúng, thì dùng chỉ trắng thường, xe lại cho 
_|  chặc, rồi bỏ vô nước nấu cho sôi, chừng nào dùng sẽ lấy 
| ra dùng. 


Cách ho ecäi thao. 


Kéo đề cắt rúng cũng phải 
nấu cho sôi, hay‡là đồ regu vô 
mà đốt, thì chẳng sợ độc nữa. 
Mụ xưa hay dùng miềng chai 
hoặc kéo dơ mà cắt rúng, nên 
nhiều đứa nhỏ đẻ mới bảy tám 
ngày, liền bị bịnh tề phong mà 
chết. Ấy tại dốt nát mà hại con 
nít như vậy. 


Cũng phải có một gói bông 

gòn đã hấp rôi, däng khi người 

eg đàn bà đẻ xong, dùng bông gòn 

ấy thấm với thuốc khử độc mà 

lao rửa noi mật tbân cho người đẻ và đề dùng buộc rung 

cho đứa nhỏ. Thuốc khử độc, thì nên có sẵn môt lít nước 
sublimé hay là nước thuốc eau phéniquée. 


Nên sửa soạn cái giường người đẻ.— Đó cüng là một 

đều thường sự, do 

là tại máu ra nhiều, nên lm vào quần áo, chớ có đều chi 

ô uế mà nhiều người kiên cử hết sức, đến nỗi người giàu 

có, quen sự sung sướng đến khi đẻ cüng kiếm môt cái hóc. 

nào tối tâm. rồi làm một cái giưởng sơ sài đặng nằm coi bộ 
rất nên khô sở, LE thì lúc đẻ phải ở chỗ sạch sẽ mới phải, 


Beet có 


<ó đâu lại kiếm chỗ do mà ở. Vä chăng dé con ra thì mừng, 


chẳng khác nào như rước một người khách quí; vậy muốn 


rước cho phải cách, phải sắm sửa cho tử tế có đâu lại 
không sửa soạn chỉ hết mà rước đứa con mới lọt lòng ra? 


Ấy vậy, nên đồi cách sơ sài xưa nay, mà sửa lại theo cách 
lịch sự và giãn tiện kiêm thời thì tốt hơn. 

Vậy lúc đẻ, không cần phải làm giường cử, Cứ đề tại 
giường thường nằm đó mà đẻ, song phải trải một miếng 
vải láng (vải sơn láng) lên trên nệm, rồi trên miếng vải 
lång đó (toile cirée) thì phải trùm một miếng vải trải giường 
lên. Đoạn đề thêm một miếng vải lắng hay là lót một xấp 
nhựt trình cũ dưới đít người đàn bà đẻ, cho khỏi chảy 
máu ra giường. Khi dé xong và nhao ra rồi, bôm thuốc 
xong xã, thì lấy tấm vải láng lót dưới dit ra, đề người dàn- 
bà nằm trên miếng vải láng, lót trên nệm thì xong, không 
cần phải dời doi chỗ khác. 

Có một đều cần phải bỏ dức, là thói quen hay đề cho 
đàn bà dé nằm lửa. Nằm lửa đã chẳng có ích chi lại thêm 
độc, vì thở cái hơi khói hoài nên phải sanh bịnh. 


Cách sửa soạn cho người đàn bà đẻ. — Lúc gần đau 

bụng de, phải 

thông khoan cho người đàn bà, đặng di đại tiện cho nhẹ 
bụng, đến chừng rặn đẻ, khỏi lòi phần ra. 

Lúc gần đẻ, phải biều người đàn bà đái đi, rồi lấy xà- 
bong với nước nóng rửa nơi âm hộ cho sạch sẽ rồi dùng 
nước khử độc rửa lại nữa. Đoạn dùng thuốc nước eau iodée 
{pha mỗi lít nước với 2 grammes teinture d'iode) hay thuốc 
eau phéniquée hoặc thuốc nước sublimé (pha mỏi lit nưởne 
với Ogr, 25 thuốc sublimé) mà bom trong cữa mình. Rửa 
và bom như vậy thì sạch sẽ rôi, không còn sợ độc trùng 
dinb vào mà làm độc nữa, 


Cách tiếp san 


n bụng, thì đau quän và 


+. lun lên. Ban đầu lâu lâu mới đau 

một lần, sau đau liền liền, bụng gò cứng lại. Lúc gần đẻ, 
thì ra nhôt và một ít huyết. 

Thấy đau vậy, cứ lo sắp sẵn đồ dùng đâu đó cho đủ. 
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| -chó đừng chà vuốt hoặc dé nhận trên bụng. Cũng đừng 
| -thọc tay vô âm-hộ mà thăm chừng vì, trừ ra quan thầy cùng 
| “cô mu, người tay ngang thăm coi không phải cách lại càng 
thêm bại, 
` ` Ghuyền bụng lâu mau không chừng. Thế thường, đẻ con 
| -so, thì chuyền bụng lâu độ 10 bay 12 giờ, nghĩa là từ sáng 
| đến chiều, còn đẻ con ra thì chuyền bụng chừng năm sảu 
| giờ thì đẻ. 
Thường thường, hề miệng tử cung nở ra trọn (vi tử cung 
-eïng như cái túi, khi đẻ, miệng tử cung dän ra lớn đứa 
bèo tử cbun mới (đăng) thì bé nồi i (là cải bọc bằng 
nhào lá) nền nước nguồn chảy ra. Thấy nước nguồn chẩy 
ra, người đàn bà chuyền bụng phải nằm tại giường sẵn 
-đặng chờ dé, chớ không nên di hay ngồi dậy nữa. 
Khi cái đầu đứa nhỏ ló ra tới ca mình, thì người tiếp 

sanh phải giữ đừng cho rách cữa mình. Vậy phải rửa tay 
“thiệt sạch như cách đã dạy trên kia. Rồi lấy bàn tay mặt 
© mà chận phía dưới cữa mình, gần nơi hậu môn, còn tay 
~ trái thì këm đứa nhỏ, đừng cho nó giọt ra mau lắm, mă 
» rách cữa mình. Phải đề cho nó ra chậm chậm. 
Cái đầu ra rồi, kế một chập cái mình sô ra luôn, dira 
|- - nhỏ sô ra rồi phải lấy cái khăn, hoặc miếng giẻ sạch lót 
= -đưới lưng nó đặng bồng ngữa nó ra kề bên đít mình mẹ 
|  nó,cho khỏi chắn cuống nhao,phải biết rằng đứa bào tử ở 
| - trong bụng, thì nhờ cuống nhao mà sống. Cuống nhao ấy 
cmột đầu dính vào cái nbao, con một đầu dinh vào rúng 
-đứa nhỏ. Nhờ cuống nhao dẫn mäu người mẹ qua đứa con, 
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Cách cột núng,— Đứa 
nhỏ 

sô lòng rồi, phải chờ vài 
phút sẽ cắt rúng. Tiếng 
cắt rúng không trúng 
nghĩa, lẽ phải kêu là cắt 
E ia 2% | cuống nhao, song tiếng đã 
| E Cách cột cuống ring, kêu thành tục, nên cử vậy: 
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mà dùng. Chờ vài phút cho máu chạy qua đứa nhỏ khá khá,. 
rồi bóp trên cuống nhao, thấy mạch máu bớt nhảy mạnh: 
thì phải buộc cuống nhao lại cho chặt rồi mới cắt, Buộc: 
cuống nhao, tbì dùng sợi chỉ đã nấu sẵn mà buộc cách xa: 
rúng đứa nhỏ chừng hai lóng tay (ba phân tây). Phải buộc 
thiệt chặc, vì e buộc long, đứa nhỏ sẽ chảy máu mà khôa 
bại. Buộc xong đó rồi, lại buộc một nuộc chỉ nữa trên 
cuống nhao, gần noi âm hộ của người đẻ. Như vậy lúc cắt 
rồi, máu của người đàn bà kbông chảy ra chỗ cắt cuống. 
nhao được. Khi cột chắc hai đầu cuống nhao rồi, phải dùng, 
kéo đã đốt hay là nấu rồi mà cắt cuống nhao; nên cắt khói 
chỗ nuộc chỉ buộc gần rúng đứa nhỏ chừng vài phân tây 
(nghĩa là cắt nơi chặn giữa của hai nuộc chỉ buộc nơi cuống: 
nhao). Dùng kéo đã khử độc rồi, thì lánh được binh tề-: 
phong; chớ lúc xưa, bịnh nầy làm hao con nít chẳng biết. 
bao nhiêu mà kề, 


CỬ CHỈ LÚC MỚI SÖ LỒNG RỒI 


Nhao ra. — Đứa nhỏ sồ rồi, tới phiên nhao ra. Song: 

chẳng phải ra lập tức; hoặc năm mười phút,, 

hoặc 15, 20 phút thì nhao mới ra. Nên khi đứa nhỏ sð rồi, 

tử cung hết gò nữa, người đàn-bà hết đau, nằm yên được 

một lát, kế đau bụog nữa, tử cung gò lên, dường như đau. 
đẻ: ấy là nhao gần muốn ra. 

Dẫu nhao có chậm ra, cũng chẳng nên nắm cuống nhao- 
mà kéo, vì kéo như vậy, thưởng khi làm sứt nhao hoặc rách. 
nhao là, còn sót lại trong tử cung mà sanh binh sản hậu. 
Nên cứ đề tự nhiên cho nhao ra. 

Thấy nhao ra tới cửa mình, phải lấy hai tay bo nó, đừng 
cho ra mau lắm. Chừng ra trọn rồi, thủng thẳng kéo ra, 
cho nhao lá ra hết luôn thể. Làm như vậy thì không đứt: 
sót nhao lá trong tử cung. 


Cách sëng sóc người dé — Nhao ra rồi, phäi rửa âm 


hộ cho người đẻ sạch sẽ Dùng: 


nước thuốc khử độc, như nước thuốc eau phéniquée hoặc: 
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nước pha với thuốc teinture d'iode (2 grammes teinture 
d'iode trong một lít nước) hoặc nước chín pha với rượu 
mạnh cũng được. Lấy bông gòn nhúng vào nước thuốc 
khử độc mà rửa cữa mình cho sạch. Rửa nội phía ngoài 
chớ đừng thọc tay vào trong âm hộ. Rửa xong lấy một 
miếng bông gòn nhủng nước thuốc khử độc, đấp lên cữa - 
mình, rồi đấp thêm một miếng bông gòn khô nữa. Đoạn dùng ` 
cái nịch hay là cái khăn bàn sạch mà nịch lại. 


\ 


CÁCH SAN SÓC 


Tâm: đứa con nit. 


ĐỨA NHỎ MOI ĐÈ 


Lúc mới đẻ. — Khi đứa nhỏ sô ra rồi, cột rüng xong 
xả phải trải một cải khăn hay tấm vảisạch 
trên bàn hoặc trên bộ ngựa rồi đề nó näm lên đó, Đoạn 
lấy bông gòn thấm với thuốc mỡ (vaseline) hoặc với một 
chút đầu mà chà trên mình nó cho tróc hết bả (bả là thứ 
nhớt đặt, màu trắng như váng sữa, hay đóng cùng 
mình đứa nhỏ khi mới đẻ). Chà xong, dùng nước nấu 
chin pha vừa néng nóng và xà-bong mà tắm n6 lại cho sạch 
sẽ. Tắm xong, lấy khăn mỏng hoặc lấy khăn bàn sạch lau 
. khô rồi lo buộc băng nơi đầu rúng. Đăng rúng phải băng 
cho sạch sẽ, ký lưỡng, nếu do dáy thì đứa nhỏ phải bị binh 
të phong mà chết. Vậy phải dùng một miếng vải thưa đã có 
nấu rồi, hay là một miếng böng gòn đã hấp chin, nhúng 
với môt chüt nước có pha rượu mạnh, hoặc pha vải giọt 
thuốc teinture d'iode mà lao cuống rúng lại, rồi đấp thêm 
một miếng vải hoặc một miếng bông gòn sạch lên nữa, đoạn 
. dùng cuống băng nhỏ quấn xung quanh bụng đứa nhỏ, 
đặng nich lai. 

Băng rúng xong, phải rửa con mắt cho đứa nhỏ, vì lúc 
đẻ nó ở trong tử cung chun ra, không chừng bị vi trùng 
‹ trong âm đạo của me nó dich vào con mắt. Nhiều người 
đàn bà bị đau lậu, khi de con, vi trùng bịnh lậu dinh vào 
. con mắt đứa nhỏ, thành ra con đẻ ra được vài ngày, kế bị 


nhäm con mắt mà phải bị mang tật - 
đui mù. Vậy con nít mới đẻ, mà rửa 
con mắt, là một sự đề phòng rất tôt, 
chẳng nên bỏ qua không làm. 

Muốn rửa con mắt, phải rửa tay cho 
sạch rồi lấy bông gòn nhúng nước chín 
mà rửa ký ngoài mí con mắt. Đoạn 
vạch con mắt ra, nhỏ nước chín 
vào rửa trong con mắt, Rửa xong lấy 

# = —” bông gòn chùi khô, rồi nhầu trong 
eg eg eege lu mỗi con mắt hai hay ba giọt thuốc 

collyre protargol. Như không có thuốc 
đó thì cắt một miếng chanh, rồi 
vắt lấy nước mà nhỏ vài giọt cũng 
däng. Ñhỏ thuốc vào mắt thì 
đứa nhỏ dảy khóc om sòm, song nó 
khóc một chút chớ không có đều 
chỉ mà Ìo sợ. . 

Sẵn sóc như vậy xong rồi, bận áo 
và quần tả cho nó. Rồi đặt nó nằm 
nghiêng lại một bên, cho nước nhôt 
trong miệng nó chảy ra hết, chớ 
đừng đặt nó nằm ngữa. 


Phi nắm né theo đây, 


Khi sanh Dees: ngày. — Mët ngày phải dùng nước 

chín pha ấm ấm tắm cho đứa 

nhỏ; tắm rồicũng băng cuống rúng lại như cách đã nói trước 

kia. Thường thì sáu bảy ngày rụng rúng, song có khi bốn 
bữa rụng. 

Rung rúng rồi, mỗi ngày cũng cứ việc băng nịch cái rúng 
như vậy trọn một tuần lễ mới thôi nich. Nich vậy là có ý 
làm cho đứa nhỏ khỏi lòi rúng. 

Con nit mới dé Ta cứt đen thui, kêu là eứt su (méconium). 
Nếu dé được 21 giờ, mà còn Ta cútsu, thì phải cbo nó uống 
một chút đường pha với vài giot dầu ăn (huile d'olive). 


CÁCH CHO BÚ: 


Người đàn bà mới đẻ còn mệt, đề nghỉ yên. Chừng nghỉ 
được năm hay tám giờ rồi, mới cho con bú. 


= 15e — 
"Trước khi cho bú hoặc lúc cho bủ rồi, phải dùng nước 


- chín, hoặc nước thuốc boriquée hoặc nước pha với một chút 
ron mà rửa núm vů cho kỷ. Rửa vậy cho sữa đừng đóng 


nơi nủm vú và cho khỏi nức núm vú. 

Con nit mới đẻ thì bữa đầu nên cho bú một lần hay hai 
lần mà thôi mà cho bú cả hai vú, bú vú nầy rồi bú vú kia 
cho đền, 

Bữa thứ nhì, cho bú hai lần, mà cũng bủ cả hai vú vậy. 

Bữa thứ ba, là bữa căng sữa, nên cho bú ba lần. 

Còn từ bữa thứ tư sắp lêa, phải tập dira nhỏ bú cho đúng 
giò như vầy: 

Ban ngày cứ hai giờ chö bú một 
lần, còn ban đêm bú hai lần, lúc 7 giờ 
tối, một lần lúc mười giờ tối, một lần 
lúc năm giờ sáng. 


Ban ngày cử ba giờ mới cho bú 
một lần; ban đêm cũng cho bú hai 
| lần như trước vậy. 


Phàm đàn bà có con thì phải cho con 
bú ấy là bôa phận của người mẹ như 
vậy. Có sanh phải cớ dưỡng, mới phải 
đạo llàm mẹ, trừ ra khi nào có bịnh 
hoạn, mới không nên cho bú. Con nit 
thường hay yếu tì vị, mà hễ nó bú mẹ 
nó, thì it có biah hơn là bú kẻ khác. 

Cho con bú phải cho bú hai vú cho 
đồng, thì ít hay nứt lỗ núm vú; mà mỗi 
lần cho bú, không nên quá mười lắm 
phút. Không thế nào độ được, mỗi lần 
phải cho bú bao nhiêu sữa. Muốn biết 
rõ, thì trước khi cho bủ, phi cân đứa 
nhỏ coi nặng bao nhiêu, rồi khi bú 
rồi, phải cân lại coi nặng thêm bao 


Trong 3 tháng đầu. | 


Từ ba tháng sấp lên - 


Đưa con nit được sản 


«sóc kỷ lưỡng, sạch sẽ và nhiên, Song làm vậy nhọc công lẫm ; 


khéo nuoi, thi cũng như 


mất tật ch tiash VERS vã lại mấy người có con lễ khi cũng 
kia mọc nhằm trên đất phì không bằng lòng đem con đi cân như 
my. | 

VậY ‹ | 


H 


ll 
| 


Km 
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Thế thường, trong ba tháng đầu, mỗi ngày đứa nhỏ nặng 
"thêm được 25 hay là 30 grammes. Từ bốn tháng đến sáu 
‘tháng, mỗi ngày nặng thêm được 20 grammes, còn từ bảy 
tháng đến chín tháng, thì mỗi ngày nặng thêm có lỗ gr. 
mà thôi, 


Cho bú vừa sữa người vừa sữa bò, — Như người 
đàn-bà không 


-đủ sữa cho con bú, thì phải cho bú sữa bò giậm thêm. Cách 


cho bú như vậy còn tốt hơn cho bú ròng sữa bò, vì tuy 
người đàn-bì cho bú it, chớ cũng đủ nuôi đứa nhỏ và làm 
cho sữa bò mau tiêu hỏa, 

Cách cho bú giậm sữa bò thì nên cho như vầy : Mỗi ngày 
nên giậm thêm chừng vài lần sữa bò, một lần lúc trưa và 
một lần buôi chiều. Còn ¡nấy lần kia cũng cho bú vů vậy. 
Lúc nào cho bú sữa bò thì đừng cho bú vú, mà cũng cử 
giữ đúng giờ (như đã chỉ trên kia) mà cho bú, chớ đừng 
cho bú lu ầm, mà đứa nhỏ sanh binh. 


Cho bú sữa bò. — Cho bú ròng sữa bò phải dùng bầu 
sữa bằng chai và đầu vú bằng cao- 

en, Nên lựa thứ nào dé rửa và dễ bú thì hoa, chớ đừng 
-dùng thứ có ống cao-su dài, đã khó giữ cho sạch sẽ, lại 


_,khó núc, làm cho con nit mất sức, hay đau ốm. 


Xứ bên nây chỉ có sữa đặt là thường dùng hơn hết lại 
tiện nữa, Hiệu sữa thường dùng và tốt, thì có sữa hiệu 
Nestlé và sửa hiệu Mont-Blanc đã nhiều mỡ sữa lại rẻ tiền. 

Muốn cho con nit uống sữa bò, thì ngày mới đẻ, khoan 
«ho uống sữa, chỉ cho uống một chút nước đưởng thôi. 

Qua bữa thứ nhì, cho uống hai lần sữa, pha mô: lần : 
Li TRAINERS Kee 5 gr. (nửa muông she) 

Nước chín............ 2Ú gr. 

Bữa thứ ba, cứ ba giờ hay bốn giờ, cho bú một lần, pha 
như vậy : 

SỮa..............«.... 10 gr. (một muông nhỏ) 
NOGO CRID die Sege xn ve 40 pr. 
Ngày thứ tư, đúng hai giò cho bú một lần, pha như vầy : 


Sữửa............... 15 gr. (một muông nhỏ đầy) 
is RO St cac 60 RI, 
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Còn từ ngày thứ tư thứ năm sắp lên, cũng. cứ hai KS i 


cho bú một lần mà pha như vầy: 
Sữa............. 18 à 20 gr. (Hai muồng nhỗ- 
Nữớc chến?:....ýˆ 70 gr: vừa sét mudng). 
Muốn cho sữa bò dễ tiêu, nhứt là trong mấy ngày mới 


cho bú, mỗi lần phải chế thêm một muồng lớn thuốc nầy - 


vào sữa: 


Nước chininu ug, nur đồi. . 150 gr. 
- Mới cho bú, phải cho bú it ít, đặng cho con nit quen mù: 
sữa bò. 


Pha sữa phải dùng nước nấu sôi rồi đề nguội, gọi là: 


nước chín, mà pha nhiều hay ít, tùy theo lời dạy sau dây : 


Tháng đầu, mỗi lần pha 70 gr. 
Tháng thứ nhì, mỗi lần phả 80 gr. 
Tháng thứ ba, môi lần pha ` 90 gr. 
Tháng thứ tư, môi lần pha 100 gr. 


Tháng thứ năm, m mỗi län pha 120 gr. 
Còn sữa. thì mỗi muồng nhỏ (muồng cà phé) múc được: 
14 gr. sửa, môi muông lớn (muôag húp- canh thường kêu 
là mung súp) múc được 36 hay là 40 grammes sữa. 


ra, kâu là sữa tươi, 
Sữa ấy không nên đề nguyên 
vậy cho con nit bú, vì nó bồ quá 
nên khó tièu,con nit bú hay phá 


nước nửa sữa mới dùng đặng. 
đến 6 tháng, chỉ nên bu sữa, 


chớ không nên ăn vật chỉ hết. 
2° — Từ sáu tháng sấp lên, 


BEN (hoặc bột-bán khuấy thiệt nhừ. 
Nhüng đứa con nit sanh nhằm cha Mới cho ăn, mỗi ngày nên cho ` 
mẹ binh ngoạn và lại không được ăn môt lần; phải. chờ đến giờ 


nuôi đưỡng kỷ lưỡng trọn đời nỗ vie 
phải mang binh và khốn nan hoài. bú se cho ăn, đăng thế lần bú. 


Sữa tươi.— Sữa bò mới nặn - 


bụng. Muốn dùng, phải pha nửa. 


-4° Cơn nit- từ lúc mới đẻ - 


,khởi-sự-cho ăn chút đính cháo, . 


sữa. Cho ăn thử vậy tám bữa, rồi sau mới cho ăn mỗi 
ngày hai lần cháo, hoặc bột bản. 

Nếu cho ăn mà đứa nhỏ hơi ê mình, hay có đều chỉ trắc | 
trở, thì phải hỏi thăm quan thầy, coi ngài dạy lẽ nào. 5 


VỆ SANH VỀ CÁCH CHO BÚ 


1° Như đứa nhỏ bú vú, thì mỗi lần cho bú, ngưỏi đàn 
bà phải rửa núm vú trước. Cho 
bú rồi cũng phải rửa lại cho sạch, như cách dạy trên kia. 

Người đàn bà cho con bú phải ăn uống cho có độ lượng, 
nên ăn đồ bồ, kiên củ những đồ sống sít hoặc chua chát, 
Phải giữ cách ăn ở cho thanh tịnh và hòa huởn, đừng làm 
việc mệt nhọc mà cũng đừng có sự chi lo buồn. 

Trừ ra khi nào cần kiếp mới phải uống thuốc, chớ thưởng 
thì chẳng nên uống thuốc chỉ, vì có nhiều vị thuốc hay nhập 
{| vô sữa, làm cho con nít phải sanh binh. Có thứ thuốc như 
| thuốc antipyrine (thuốc tri nhức đầu) lai làm cho giảm bớt 
sữa. 

Song nếu có bón, thì dùng những thuốc nhuận trường 
hay là xô chút đỉnh cũng đặng, không có đều chi cang hệ. 


| 29 Như đứa nhỏ bú sữa bò, thì môi lần pha sữa phải 
| | lấy nước sôi mà trắng rửa 
bầu sữa, đầu vú và cái muông dë dùng múc sữa trước đã, 
Khi cho bú rồi, cũng phải lấy nước sồi rửa lại ký rồi ngâm 
trong nước chín pha với một chút xiu múi. 

Nếu dùng sữa hộp (sữa đặc) mà nuôi con, thì môi lân 
pha sữa, phải hâm nước cbin lại cho nóng mà pha. Pha 
vừa đủ uông một lầa mà nếu đứa nhỏ bú không hết, con 
dư sữa lại, thì cũng đồ, đừng thấy dư chüt đỉnh, mà đề dành 
khi khác cho bú nữa. 

Như dùng sữa tươi, thì pha nửa sữa tươi, nửa sữa chín 
rồi đồ vô bầu, Đoạn đề bầu sữa ấy vô trong son (casserole) 
hoặc tay cầm đồ nước vô, bắt lên bếp nấu cho sôi nước. 
Ấy là chưng cho chín sữa, khỏi độc. 
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BINH CỦA CON NÍT MỚI DE, 


Yếu tì vi. — Nhiều khi con nit cho bù rồi lai oc sữa ra. 

Ấy tại nó bú nhiều quá, nên ói bớt ra. Mà hễ 

nó oc thường läm,là tai cho bú knông đúng gi”, sữa Liêu 

chưa hết, hay là tại sửa của mẹ nó bồ quá. Qc vậy chớ dứa 
nhỏ cũng vẫn chơi, bộ không mệt nhọc chỉ hết. 

Có khi bú rồi một hồi iâu m ri ói, mA ói như vậy thì sữa 
đã đóng cục, mùi chua và hôi. Môi lần ói, đứa nhỏ trao 
trực, dãy, khóe, bộ khó chịu. Ôi rồi thì hết, bộ khỏe như 
thường. 

Con nit ói là tại trong mình yếu, muốn khởi sự dau. Vậy 
phải đem cho quan thầy coi. Như ở xa chưa đem đi được, 
thì khi thấy con nit ói thường phỉi bót cho nó bú; lâu moi 
cho bú một lần. Trước khi cho bú, nên cho nó uống một 
hai muông nhỏ nước suối Evian hay nưyc suối Vals tnhứt 
là hiệu sourcel a Reine hay la hiệu LaF avorite). Như không 
dùng nước suối thì cho uống mt mung nhỏ thuốc nầy 
rất kiến hiệu: 

Citrate de soude...,..... be + OU 
Nước chín: less Ee AAS 


Nếu trị vây mà đứa nhỏ cũng ói hoài, thì đừng cho bú 
sửa nữa, chỉ cho nống nước mà thôi. Hoặc cho uống nước 
suối Evian hay nước suối Vals hoặc cho uống nước đường, 
cử ba giờ cho bú độ mọt tách nước như vậy, thì đứa nhỏ 
mau böt chứng ói. Bỡi nó yếu tì vi, bù sữa vỏ không chịu, 
phải ói ra, nên không cho nó bủ sữa đỡ một lúc däng cho 
bớt mua Cho uống nước suối hay awrc đường, phải dùng 
bầu đựng sữa súc cno sạch, rồi đồ nước vào cho bú. Chẳng 
phải là cho uống hoài, chỉ cho tạm chirog trong môt ngày 
cho bớt binh, rồi lân lần cũng cho bu lại như cũ. 


Bón.— Thế thường, trong 24 giờ, con nit nhỏ ïa vài bản, 
mà ïa cứt vàng mà nhiên, không đặc không long. 
Cho bú sữa bò, thì phần đặc hơn mà coa nit cũng it ïa 
thường như cho bú vú ; môi ngay ia chừng môt lần. 
Khi nào quá một ngày mà con nit không Ta, phần chặt 
có lon, thì gọi là nó bón. Bị bón là tại sữa không được tôt: 
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{ “hoäc kém chất bồ dưỡng, hoặc bồ nhiều quá, hoặc tai cho 
“bú không phải cách, nhiều ít không chừag, hoặc cho bú 
Au ầm, lúc nào coa khóc thì cho bú, chớ không đúng giờ. | 

Muốn con nit khôi bón,trước hết phải cho bú đúng giờ, | 

L Như nó bú vú, mỗi lần cho bú, phải cho nó uống trước ki 

| met muồng lớn lactose 9°/0 (pha 5 gr. lactose với 100 gr. 13 

| nước chín). Như nó bú sữa bò, thì mỗi lần pha sữa phải ị 

[ aë thêm một hai muồng lớn lactose đó, hay là bô một chút AS 

f| xiều múi bọt vào trong sữa. Nếu có thuốc carbonate de ma- | 

| gnésie thì dùng 5 ctgr. mà bỏ vào sữa cho con nit bú, thì | 

{|  càngtốtlắm. _ 

| Như không có thuốc, dùng trải bôm bằng cao-su thụt | | 

| chừng hai muồng nhỏ dän ăn (olive) vào lỗ dit đứa nhỏ, Wi 

| hoặc vót một cục xà-bong lớn bằng múc đủa hay bång | | 

H dän ngón tay út mà nhét vô lỗ dit nó, thi Ta được thông. 

f 


D. ia chåy. — Có khi lai ïa chảy; một ngày ïa hơn mấy lần, 
mà ïa ra nước nhiều, phần không hôi thúi chi 


| lắm, nhưng mà sữa không tiêu, ïa ra tin những sữa đóng 4 
. -cuc lai bằng trương hột đậu trắng, hoặc nhô hơn một chút. 2 
= Nhiều khi Ta ra phåa xann dën, la phần xanh là tại trong ` 

f, mình nhiệt, bú không tiêu. Bi ïa chảy nhiều lần, thì con zi 

: nit hay đau bụng, hay khóc ngất, hay quau, bằng hẳng Ki 

| -không chơi, bộ mệt, con mắt lờ đờ, miệng khô, lưới déng 4 


_ trắng, bụng đầy phiah, còn xung quanh lỗ dit và hai bên ` 
| ban trôn thì đỏ lòm. Mỗi lần ïa hay địt hơi ra nhiều, hoặc | A 
hay rặn và nầy khác. 

Con nit bị ïa chäy, phải mời quan thầy dën điều trị, vi 
binh đó thường hay nặng lắm. Song lúc chờ quan thầy 
_ đến, thì drag cho bú nữa, chỉ cho uống nước đường (pha 
| _ một ít nước đường với nước chín cho vừa có hơi ngọt mà 
| thôi) hay là cho uống nước suối Evian, hoặc nưởc suối 

Vals. Bỡi bú không tiêu, ti vị yếu nhiệt, nên câng cho bú, 
càng thêm "a chảy. Vậy phải cho uống nước đường cho 
khỏi khát sữa, đặng rửa tì vị cho bớt độc, Con nít mà cho 

_ trống nước không một hai ngày cũng không hệ gì, cho 
| chừng nào bớt ja chảy, hoặc ïa phần bớt xanb, sẽ cho bú 
{ dại. Mới cho bu lại, thì som mai cho bú mòt lin, chiều 


e Ee 


một, còn mấy lần kia cho uống nước, rồi qua bữa sau, như - 
bú chiền, ít ïa chảy, phần bớt xanh, thì lần lần cho bú lai. | 
như cũ; cứ hai hay ba giờ cho bú một lần. | 


Ben (Muguet). — Khi nào trên lưởi, trong miệng; hai: 
bên mép con nít đóng những mụt nhỏ xiếu - y 

mà trắng nôn, thì kêu là mắc den Những mục den &y nhiëa 1 
khi đóng dày cả trong miệng và trong cuống họng, làm. 
cho đứa nhỏ khó bú và khó nuốc. Đẹn thường dính sát 
vào da non, khó chà cho tróc ; hê chà tróc, thì hay chẩy 
máu, rồi cüng mọc lại. Vốn nó là một loại nắm nhỏ, khi 
nào con nit bị nhiệt trong ti vị, bú không tiêu, hay là bị: 
đau lâu, ốm o gầy mòn, mới có đẹn, đóng trắng như váng 
sữa, nên có người gọi là đóng tưa trong miệng. 

Trị chứng den, chỉ nên dùng các thứ thuốc alcalins, như - 
vi bicarbonate de soude hay là vị borate de soude. 

Cứ hai giờ rơ miệng đứa nhỏ một lần; nên dùng mấy 
món thuốc nầy mà ro: hoặc thuốc bicarbonate de soude 
pha với nước hoặc nước suối Vichy, hoặc bài thuốc nầy :. 


tê, "ham pr fréi “ 
e Rem Lea à | P ` — š 


Eau oxygénée.......... 1 muồng nhỏ | 
Bicarbonate de soude... 1 muồng nhỏ | 
NUOC dek E ECKE 150 srammes, 


Muôn ro miệng phải lấy một miếng vải mông cho sạch, 
quấng nơi đầu ngón tay rồi thấm thuốc mà ro. Hãy lấy bông { 
gòn quấng đầu cộng cây đặng chấm thuốc mà rơ cũng đặng. | 
Ro phải chà mạnh mạnh cho tréc den ra, mà ro đều trong. | 
miệng. Rơ vậy chừng ba bốn bữa thì hết đẹn. 

Tuy rơ miệng cho sạch đẹn, chở mỗi lần cho bú phải | 
cho đứa nhỏ uống vài muông nhỏ nước suối Vichy hoặc 
uống một chút thuốc bicarbonate de soude (chừng 0,20 cen- 
tigr. pha với nước chin). | 

Trước khi cho bú, phải rửa núm vú hay là rửa bầu sữa | 
với nước có pha voi bicarbonate de soude (pha mỗi ly lớn | 
nước chín với một muồng nhỏ thuốc bicarbonate de sou- f 
de) hoặc với nước thuốc borate de soude (pha 10 gr. bora- | 
te de soude với 100 gr. nước), Còn cho bú rồi, phải dùng. | 
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_ -ching một muồng nhỏ nước thuốc sublime 1/1000 mà pha 
» với một ly nước đặng rửa núm vú và bầu sữa. 


_ Kinh phong (Convulsions). — Con nit nhỏ mà mắc 

| kinh phong thì thình linh vut biếng sắc, 

“mặt mày tái xanh, bất tỉnh, đương bồng thì ngã ngữa ra, 

mình mày bằng đầu thì cứng do, sau lại giut rung cã tay 

ehn, con mắt tron trắng hoặc lé se, Nhtrt là hai tay và hai 

LG chun hay out lia liä, còn ngón tay quiu lại, miệng nức lên, 
đường như mất thở. 

Chứng kinh phong sanh ra tại nhiều duyên cớ, hoặc tại 
-dra con nit yếu tại bộ nảo cân, hoặc yếu lì vị. bú không 

tiên hay bị bón quá; hoặc tại mọc räog không được nên 
hành, hoặc tai có sên lải, hoặc bị nhiệt trong mình, hoặc 
| ~ bi kim đâm nhằm hay phỏng mình, vån vân. 

| Càch điều trị chứng kinh phong như vầy: 

Côi quần áo đứa nhỏ ra, đề nằm trên giường hay trén 
bộ ngựa, rồi dùng mội hai ly nước chín pha với một muông 
lớn múi hột mà thông khoan cho nó. Muốn dùng dầu ăn 
thông khoan cũng đặng. Thông cho ïa được rồi, thì dùng 
toa thuốc sau nầy mà thut vô lỗ ‘dit nó : 


TU II (VI IDE .......c¿c:.:... centigr. 
Bromure de potassium .... 10 centigr. 
Hydrate de chloral ........ 5 centigr. 
Trước chín':.:....... Een, 


Thụt thuốc ấy vô hậu môn rồi, rút ống thut ra liền rôi 
kẹp hai cái bắp chuối nó khít lại, cho nó đừng Ta ra nữa, 
đặng thuốc còn ở trong ruột, 


Lại dùng nước pha với giấm hoặc pha với nước hoa 
{eau de Cologne) mà chà trên mình và tay chưn nó. Như 
| không bớt, thì dùng nước nóng mà tắm và dầm cho nó. 
| Đề ngâm nó trong nước nóng một hồi lâu độ mười phút, 
song lúc ngâm nước nóng, phải lấy khăn thấm nước lạnh 
đấp trên đầu và trên tráng nó. Ngâm rồi, bồng ra, lấy 
_ khăn bàn khô trùm phủ mà om cho nò. 


— ie 


Như nó có ninh thở, thì dùng cách thở lạm làm cho thổ” ` 


lai. 


Song thế nào, cũng mau mau mời quan thầy đến, đặng: 


ngài điều tri vì kinh phong hay sanh đều nguy hiểm. Có 
khi kinh phong chừng một lát thì hết, có khi làm kinh 
thường lắm, một chập làm kinh một lần ; kế hết làm kinh 
thì lĩnh min rồi lâu lâu lại làm kinh nữa. Con nit bị làm 


kinh thì không có đái, nên khi pào nó đải được nhiều,. 


thì chắc hết kinh phong nữa. 
Hết cơn làm kinh, phải đề cho đứa nhỏ ngbÏ yên, đừng 


làm động hoặc nói lớn Ucng mà nó giựt mình. Cũng không. 


nên cho bú vội, chờ nó nghỉ yên vài giờ rồi mới cho bú: 
chút dĩnh. 
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PHONG-TINH BINH CHUNG 


Phong-tinh binh chứng là những binh noi mât-thân, 
miuyén bỡi sự dâm dục mà sanh ra. Mắc nhữog bịnh ấy, 
chớ khá hơ thờ, chở xem làm thường, cũng chẳng nên 
giấu giếm lắm và đừng sợ hồ thẹn quá, mà không lo điều 
tri bằng bòi. 

Y-gia langsa có nhiều phương thuốc thần hiệu, tri binh 
phong - tình rất bay và mau mạnh. Lại cũng có nhiều 
phương thuốc đề phòng bị rất nên công hiệu. Trước khi 
luận về cách điều trị binh phong-tình, tôi xin luận qua 
phương thế phòng bị, vì lánh bịnh được còn hơn cho mắc 
binh mới điều tri. 


Cách phòng ngừa binh phong-tinh. — Trong các 
bịnh phong- 

tình, có hai bịnh chánh : là bịnh đau lậu và bịnh tiêm-la. 
Hai binh ấy vì bối vi-trüng mà sanh ra ; môi binh đều có 
môt thứ vi-trùng riêng. Nếu chẳng có vi-trùng ấy, thì chẳng 


hề sanh binh được. Mà vi-trüog các binh phong-tình nhập 


vào châu thân đăng, là cũng nhờ nơi mật-thàn có tì-tích. 

Bối vậy cách phòng bị phải do theo ba đều : một là sát 
bại vi-trùng, hai là thoa thuốc trên mật-thân. phòng khi có 
ti-tich chút đỉnh, vi trùng chẳng lây sang được; ba là giữ 
cho khỏi bị vit-tich, vì trong lúc giao-duc, thường hay trầy 
nơi mât-thân. | | 

Muốn giữ trọn ba lẽ ấy, thì nên dùng thuốc dán phá với 
thuốc thủy trắng gọi là pommade au calomel à 38°,,. 
nghĩa là trong một trăm grammes thuốc dán phải trộn vô 
33 grammes thuốc thủy trắng. Thuốc dän nầy hoặc dùng 


-_ trước khi giao cấu, hoặc khi giao cẩu ròi dùng cũng đặng. 


Như muốn dùng trước, thì làm như vầy : rửa đầu âm 
cho sạch, rồi thoa thuốc dán đều hết, Như dùng sau, thì 
khi giao cấu rồi, phải đái đi đã, rồi dùng nước thuốc khử 


L 


độc sublimé mà rửa mật-thân. Đoạn cüng thoa thuốc dán 
cùng đầu âm và nhét một it thuốc dän ay vào lô dái (Lỗ 
tiều tiện). 

Các nhà bào chế thuốc có bán sẵn nhiều thứ thuốc 
phỏng bị rất tiện dùng, như là thuốc « gélo - tubes » và 
thuốc « Préventyl ». Thuốc gélo-tubes thì rẻ tiền, mà 


hay bề, hay tang ra, lại hay đỏng mốc. Còn thuốc Préven- 


tyl thì đựng trong ống bằng chì nèn đề lâu äng, khỏi hư 
mà khỏi do day. Song mắc liền hon. Dùng thuốc nầy mà 
thoa trên đầu âm cho đều hết và nhét môt ít vào lỗ đải, thì 
tự nhiên khôi sợ vi-trùng các binh phong-tình truyền 
nhiễm. Dầu giao dục rồi, ba bốn giờ mới thoa thuốc, thì 
cũng còn hiệu nghiệm ; song chớ nên dùng trê hơn nữa, vi 
trễ quá, thì bết công hiệu. 

Có hai vị thuốc nầy đề nống mà phỏng bị biah dương 
mai thì hay lắm: là thuốc Stovarsol và thuốc Tréparsol. 
Giả như có giao dục với người nào, đáng nghỉ là mắc bịnh 
đương mai (tiêm la cốt khi). thì mỗi ngày, nên uống 3 viên 
thuấc Stovarsol hay là thuốc Tréparsol. ống như vậy luôn 
bốn ngày, thì chắc khỏi lây biah. Dän giao dục rồi đến ba 
bốn ngày sau, mới uốnzs thuốc, cũng lánh khỏi binh được. 

Hai vị ấy vốn là vị thuốc nhân-ngôn chế luyện ra, nên 


có chất sát trùng bịnh dương mai lây thì còn tụ lại một 


chỗ, chưa rải khắp cả châu thân, nên thuốc uông vô thi 
sát trüag rất dé, binh không phát ra được. 

Cách phòng bị ấy rất tiện dụng, lại ít tốn tiền; nếu chẳng 
dùng, dë cho mắc binh, thì thiệt là lếu lắm, Vā lại cũng 
phải giữ sự sạch sẽ làm gốc, vì ở sạch sẽ cũng lánh được 
nhiều chứng bịnh. Vậy mỗi ngày phải rửa ráy nơi mậtthân, 
đừng đề dơ dáy. 


Bịnh sưng đầu-mào (Balanite). — Bịnh sưng đầu mào 
là tại do déy mà ra. Swng 

đầu mào, thì đầu âm cũng đỏ lòm; ở sau khãt lại mọc mục 
nho nhỏ và chảy mủ chút đĩnh. Còn da chóp mào thì sưng 
lớn, rồi lần lần lại bao phủ trên đầu âm, làm cho đầu âm 
thục vô trong, không ló ra nữa được. Ngọc-hành cũng 
sưng, nên lòng thòng, giống như cải dot trống. 
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Cách điều trị : dùng thuốc boriquée rửa cho thường, rồi 
(lấy một miếng bông gòn nhỏ thấm nước boriquée mà 


-đề ngang ở kẹt giữa nơi đầu âm và da chóp mào, cho da 


chóp mào voi đầu âm không dính nhau lại. Như không 


-dùng bông gòn, thì lấy thuốc bột bismuth, hoặc thạch cao 
{poudre de talc) hay là thuốc bột oxyde de zinc mà thoa 


trên đầu âm, đặng da chóp mào đừng diah với đầu âm. 


Mom và 10 thắt ngang (Phimosis et paraphimosis).— 
Hai chứng bịnh 
nầy thường có lắm. Thế thường, da chóp mào kéo trật ra 
sau khất däng. Song nhiều khi da chóp mào hẹp, không 
kéo đề ló đầu âm ra được, nên kêu là múm. Con uit nhỏ 
thường hay múm, rồi sau lón mới ló đầu âm ra được, 
Nhưng mà có đứa lớn lèn đến tuôi trưởng thành cüng còn 
múm. Bị múm như vậy, có nhiều đều bất tiện, vì đầu âm 
và trong khất, đóng đầy những đồ do, nhiều khi phåi sanh 
bịnh. Muốn khỏi múm phải nhờ quan-thầy cắt bớt miếng 
da chóp mảo một chút thì hết, chở không có đều chỉ quan 
hệ mà nghi sợ, 
Có người cũng lỗ ra được, song da chóp màu hẹp, nên 


lỗ được rồi, thì da chóp mào thắt chặt chô khất, làm cho 


mắt kẹt tại đó, không kéo ra phía trước nữa được. Bị như 
vậy gọi là lô thắt ngang. Nếu đề lâu, biah tro nên nặng, vì 


-đầu âm sưng lớn và bầm tím, rồi cố kbi thúi và làm độc. 


Bi chứng đó, phải điều trị lập tức, không nên chậm tré. 
Cách điều trị như vầy: ngâm cái ngọc hành trong nước 
nóng 15 phút. Rồi lấy hai tay këm ngọc hành, song chỉ 
düng hai ngón tay tro và hai ngón tay giữa mà bo dưới 
khất mà thôi. còn hai ngón tay cái thì đề trên đầu âm mà 
nhận nhẹ nhẹ một hồi, cho tang bớt máu đăng đầu âm 


__ Xọp nhỏ lại. Đoạn dùng hai ngón tay cái mà nhận thục đầu 


âm vô, còn mấy ngón tay kia thì kéo truột cải da chóp mào 
.ra phía trước. Làm vậy nhiều khi nhận đầu âm vô được, 
hết bị 16 thất ngang nữa. 

Như nhận vò không đặng, phải mau mau đến xin quan- 
‹thầy cứu chữa, 


BINH DAU LẬU 


Blennorrhagie. — Bịnh dau lậu sanh ra là tại một loại” 


vì ¡ (rang riêng kêu là gonocoque. e 
| Khi nào giao. dục với một RR 
người đàn-bà mắc binh lậu, thì: re 
trong bốn bữa đến tám bữa - | D 
sau, môi lần đi đái (tiều tiên» f i 
có hơi dau rát trong ống tiền be 
tiéo, ban đầu dauit san lại mỗi 1 - 
lần đái thì nóng rát khó chiu; ` là 
lắm. Ban đêm ngọc hành hay f ý 
nứng, mà nứng thì dau dën võ- f ë 
höi | A 
| Vi-trüng Abbott ra hịnh Trong lúc mới đau, nến nhận. | 
đau lüu. bóp trên ống tiêu tiện, thì thấy ' i 
nơi lỗ đái có nhều ra một it mũ: L : 
trắng trắng. lần lần mũ chảy nhiều, màu mủ lại vàng khè, RB 
age xanh dën, nhều lấm cả quần, lúc nào cũng có chảy ra | : 


hoài. | 

Hết hồi binh hành hung. thì đái bớt đau, bớt có mủ, mà. | 
mủ cũng bot đặc, màu còn hơi trắng mà thôi. 

Phần thường đau lậu một tháng mới mạnh. Nhưng mà có: 
nhiều người hết dan lậu mủ, lại còn lậu dải; tuy không 
đái ra mủ nữa. chớ môi bữa sớm mai, ngủ mới thức dậy,. 
còn đái một hai giọt nhớt trắng, giống như nước đái, nên | 
kêu là bị lậu dải. Bái như vậy, người ta gọi là đái goutte- 
militaire (giọt mủ quân nhơnn). chỉ nghĩa là binh lậu däi 
là bịnh của quân lính thường có. 

Mắc bịnh lậu, nên điều trị ngay lúc mới sơ phát, vì càng: 
trị sém, binh cảng đề trị hơn đề lâu. 


Cách điều trị. — Trước hết phải ngbi yên, đừng làm: 
công việc nặng, đừng đi xe máy, đừng cởi 

ngựa. Đương lúc đau lậu, phải dùng một cải nich đái (sus-- 
pensoir) mà bọc trứng dái lên, cho khỏi bị sưng dai Phải 
kiên cử không nên uống rượu, bất cứ rượu gì; rượu chát, 


a fes "CT ` 


SE 


rượu ngọt, rượu mạnh cũng đều cử hết. Cà-phê cũng đừng: 
uống; những món ăn có đồ gia vị, như ớt, tỏi, tiêu, cũng: 
đừng ăn. 

Lại có hai đều nầy nên giữ cần thận lắm : môt là kiên củ - 
sự giao-duc, vì lúc đau lậu, nếu giao cấu với ai, tự nhiên 
lây binh cho người ấy. Hai là mỗi khi rò tay tới mật thân 
thì chẳng nên dụi tay vào mắt. Mỗi lần đi đải rồi, phải rửa 
tay voi xa-bong cho thiệt sạch, vì mủ lậu dôc lắm, nếu dính 
vào mắt, thì làm nhặm con mắt, Mà biah nhäm con mär 
nầy rất nguy hiêm, thườaøg hay làm cho nô con mắt, mà 
phải -đui mù. 

Những vải đã dùng đặng chùi mủ lậu khi dùng rồi phải 
đốt hết, chớ nën đề bậy, ngưới khác không biết mà dùng 
đến, thì lây bịnh ra nữa. 


1° Lúc binh mới sæ phát. — Phải dùng nước boriquée 
hoặc nước phéniquée pha 
nóng mà ngâm ngọc hành; môi ngày ngâm hai ba lần. 


. Dùng nước rễ tranh (cbiendenL) hoặc nước suối Vichy hay 


là dùng 4 grammes thuốc bicarbonate de soude pha với mệt 
ly nước mà uống. Hoặc pha thuốc bicarbonate de soude 
với sữa mà uống cũng tốt vậy (mỗi chén sữa nên bỏ vô 
Dor, 50 bicarbonate de soude). 

Còn giải nhiệt, nên dùng thuốc salol hoặc thuốc salicy- 
late de soude thì công hiệu hơn hết, Mỗi ngày dùng đến 4 
grammes thuốc, muốn dùng thứ nào cũng được. Hay là 
dùng nhữag viên thuốc näy: 


Benzoate de soude ..,.. s44 eu UN DTA) 
Bicarbonale de soude ......... 0, 25 
Salol M + geg gg e #8 CR EWECH ee E WE WEN 0 # 25 


5 
EEO rent 0, Z2 
làm churg nột viên. 

Mỗi ngày uống bốn viên, cứ ba giờ uống một viên. Muốn 
ban đêm ngoc hành khỏi nứng, khỏi đau, thì trước khi di. 
ngủ, phải thông khoan với thuốc näy : 

Laudanum...... 15 hay là 20 giọt (15 à 20 TEPPAN 
Nước nấu cbin.. 80 grammes, 
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 boäc dùng băng-phiến (camphre) táng nhỏ mà thoa trên 
ngọc hành cũng được. 

Đương lúc binh sơ phát, nếu uống các thứ thuốc có vị 
tô hap, (abır thuốo dầu bạch đàn (santal), thuốc copahu, 
-vån vån), thì chäng những vô ich, lại thêm hại, vì thuốc 
ấy hay làm yếu trái cât. 

Mới bắt đầu đau lậu, đái có mủ, thì nên thục thuốc rửa 
trong ống tiêu tiện cho mau lành bịnh. Mỗi ngày thục hai 
lần,sáng một lần, chiều mat (än thục với nước thuốc tím pha 
hơi nóng nóng ; pha mỗi lit nước với 0,20 centigr. thuốc 
tím (permanganate de potasse). 

Nên dùng cái bình (bốc) (bock-laveur) mà thục thuốc thì 
tiện lắm, vì mỗi lần thục được một hay một lit réi nước 
thuốc. | 

Muốn thụe thuốc, thì người binh phải đải di đã, rồi rửa 
đầu âm cho sach, Đoạn phải đứng dym hai chun lại, hay là 
ngồi trên ghế, hai chwn giảng ra một tay cầm ngọc hành; 
kéo ngay ra, còn tay kia lấy cải đầu ống thục đút nhẹ nhẹ 
võ trong lỗ đái, cái bình bốc đừng treo cao lắm ; treo cao 
độ năm tấc tây là vừa. Trước khi thục, phải xả ống caout- 
chouc cho nước chảy ra một chút, rồi bóp lại đừng cho 
chåy nữa, đặng đề đút cải đầu ống thue vô lỗ tiêu tiện, Put 
vô rồi, buông ống cao-su ra cho thuốc chảy. Hệ thuốc chäy 
vào ống tiều tiện rồi, lại chảy dội ra lỗ đái, nên khi thục 
thuốc phải đề một cái thao hay cái chậu dưới ngọc hành 
đặng hứng thuốc. Thuốc vô ống tiêu tiện rửa sạch mủ, làm 
cho binh mau lành, nên đau lậu mà nhẹ, thì dùng cách nầy 
cũng đủ mạnh được. 


2° Lúc binh gần lành. — Đau lậu chừng mười hai, 

mười lim ngày thì đái bớt ra mù, 

mà mủ cùng giọt bớt nhiều ; mỗi lần đái, còn hơi råt một 
chút. chở không đau đớn như trước. 

Binh qua lúc nầy, không cần phải uống nước suối nữa, 
Chỉ nên uống các thứ thuốc kia và thục thuốc rửa hoài, 
chừng nào hết mủ, dái nước đái trong như lúc mạnh mới 
- thôi. 
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Tuy đái không còn mủ, chẳng đan dien mặc đầu, chớ 
đừng tưởng đã thiệt mạnh rồi. Phải biết rằng vi-trùng 
bịnh lậu hãy còn trong ống tiều tiện, đương chờ dịp đặng 
hành hung lại nữa. Vậy lúc vừa hết đau lậu, nếu không 
kiên cử sự ăn uống và sự giao dục thì bịnh tái phát lại. 
Chẳng những vậy mà đàn ông có bịnh lậu điều trị chưa 
dức, lại ăn nằm với vợ, thì lây bịnh cho vợ, làm cho vợ 
đau đớn vô cùng, nhiều khi sưng tử cung, sưng chùm 
trứng, sưng luôn trong bụng mà chết ; dầu không chết cũng 
bị đau tử cung rồi hóa ra vô tự (không có con); người 
đàn ông lại mắc chứng đau lậu däi hay bị thiên trùng (sưng 
đái), sau rồi lại bị nghẹt ống tièu tiện rất nên thậm khô. 

Vậy tôi xin nhắc lại rằng, binh lậu chẳng phải tầm thường 
mà khinh đề, pbải điều trị sốt säng, không nên bỏ lây lất 
được. Như có đau, phải dùng cách điều trị đã chỉ đó mà 
săn sóc kỷ lưỡng. Bằng muốn mau mạnh nữa, phải cần đến 
quan-thầy điều trị và chích thuốc trị lậu (vaccin antigono- 
coccique). 

Thuốc chích nầy mới tìm được tri bịnh lậu biệu nghiệm 
vô cùng, 


Chứng sưng dái (orchite). — Bị té cần nhằm mật thân 
hoặc bị đả hoặc bị dụng 


mạnh vào dái. Mà bioh đau lậu cùng là sưng däi thường 


lắm. Mắc bịnh lậu mà không nịt dái lên, lại hay cởi ngựa 
hay là mệt nhọc, uống rượu quá độ. mẻ đều tình dục, hay 
ăn nắm với đàn-bà thì hay bị sưng dái. 

Mới bắt đầu sưng dái, thì thấy năng, Dän và hay đau 
một bên trứng déi, Trứng dái ấy sưng, rò tới thì đau khó 
chịu. Thường sưng một bên mà thôi, nhứt là sưng trứng 
dải bên tay mặt. Có khi sưng cả hai bên, song phần ấy là 
phần it. Nếu lúc mới phát sưng, mà điều trị ngay như vầy : 
pằm yên, đừng đi động, lấy vải nhúng nước nóng đấp chỗ 
dái sưng rồi lấy vải láng phủ lên nữa, cho vải lâu khô, thì 
trong vài ba ngày, có lë mạnh được.. 

Song nhiều khi binh hành hung, đau nhức vô cùng. Đau 
đến nỗi nằm không yên, đau thốn dưới hậu môn, đau trằn 


vô tới bụng. Dái thì sưng lớn, ngoài da đỏ lòm và dau, tứe 
khó chịu làm cho người. binh trăng trở hoài, nằm phia nào 
cũng chẳng bớt đau, ngủ nghệ không được, lại hành nóng 
lạnh mê mang. 

Bịnh sưng dái thường làm hư trửng đái, sanh ra liệt âm 
(không cứng mà không giao cấu được) và vô tự (không 
sanh con); nên có bịnh ấy phải điều trị tử tế. 

Muốn điều trị, phải nằm yên, đừng đi động. Nên uống 
một liều thuốc xồ (20 gr. su fate de soude), rồi luôn mấy 
ngày sau, uống thuốc nhuận trường hoặc thông khoan cho 
thông đường đại tiện. Mỗi ngày nêr dùng nước nóng mà 
ngâm dit, độ một giờ. Trên trưng di, dùng thuốc dán thủy 
(pommade mereurielle) mà thoa, hoặc lấy vải nhúng nước 
nóng dän cho thường hay là đựng nước dä vào túi cao-su 
(vessie de glace) mà đặt, song có đặt nước då phải lót một 
miếng ni hay cái khăn xếp lại, cho bớt lạnh lắm,nến đề 
trứng dái thòng xuống thì dau tte, vậy phải nich hay là 
dùng mat tấm ván đề lót ngang trên hai bắp chúi däng 
do dái lên. 

Binh như vậy e cang hệ về sau, nên cần phải có quai- 
thầy điều trị sớm thì khỏi lo đều hậu hoạn. 


BỊNH TIÊM LA (Chanere) 


Tiêm la có khi phát ra sớm hơn bịnh đau lâu. Hễ giao cấu 
với người mắc binh tiêm la thì có khi ba bữa sau ớã thấy 
nơi mật thân mọc một mụt nhỏ. Qua ngày sau, mục ấy 
cương mủ lở ra, rồi càng ngìy càng ăn lớn ra hoài. Có khi 
binh lại phát ra c›ậm, dën mi lắm ngày mới có lở, Bị 
lở ra như vậy, thì gọi là mắc tiê n-la. 

Khi mắc tiêm-la, phải nhở coi bị sang độc lúc nào. 

Nang người ít hay chơi bời bậy ba, it hay đồi chọn tình 
nhân, nay à nầy mai 4 nọ thì dê nhớ ngày nào bị truyền lây 
độc chứng. Biết bị sang độc lúc nào cüng là một đều có 
ich lắm. vì có hai thứ tiêm la, môi thứ !ều hành động một 
cách nặng nhẹ khác nhau xa lắm. Một thứ thì lúc mới phát 
ra, thế coi rất dữ, lờ lớn, ăn khuyết xuống xâu, làm cho 
đau nhứz vô cùng, tưởng đau nặng lắm. Vậy mà điều trị 
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Es rồi, binh dức tuyệt, không còn nỗi độc về sau. Ấy 
là chứng tiêm la mềm (chancre mou), thường gọi là tiêm 
la hột xoài, vì nó hay chạy nọc cương mũ nồi hạch ở háng, 


_ 'tụe kêu là nồi hột xoài. 


Còn chứng tiêm la kia lại khác, chậm phát ra (bị sang 


_ độc rồi mười lắm ngày mới phát binh), mà phát ra cũng 


im lim, không hành giữ dội, không đau đớn gì; nhiều khi 
ngưởi binh cüng không hay, mà có hay cũng tưởng ca trầy 
chút đỉnh mà thôi; thế bịnh coi rất nhẹ, ngở chẳng cang 
hệ chỉ, vậy mà độc hại ER? vì nó là tiêm~la cứng (chan~ 
ere induré), vẫn là chứng sơ phát của binh dương mai. 

Vã chăng bịnh dươag-mai rất quan hệ, làm cho nọc độc 
nhập váo cả châu thân, khí huyết điều nhiễm lấy độc, nên 
tuy lúc mới phát, chỉ sanh chứng tiêm-la cứng ấy thôi, chớ 
dẫu điều trị mạnh chừng ấ ay. rồi căn bjah dương mai cũng 
chưa dức tuyệt. Vì vậy người ta thường gọi chứng tiêm-la 
nầy là chứng tiêm-la côt-khi đặng phân biệt với chứng 
điêm-la mềm kêu là tiêém-la hột xoài. 

Thường các nho-y hay lầm chứng tiêm-la cứng với tiêm- 
mềm, cũng tưởng một mà ra, nên trị binh do theo tånh 
binh, chớ không xét đến căn nguyên của binh. Còn quan 
Lương-y Lang-sa hoc đúng bực, thông thạo cách khán bioh 


-_ lại nhờ có kiễn hièa-vi dê tiềm kiếm vi trùng, nên dễ phân 


biệt căn do của mỗi chứng tiêm-la. Vậy khi mắc chứng 
tiêm la, nên mau mau nhờ quan-thầy k'án binh và điều 
trị cho sớm. Song muốn quan-thầy dé bề trị bịnh, thì đừng 
don dät thuốc chỉ lên mục tiêm-la, mà làm cho cương lở 
ra nhiều, cho biah thêm nặng. Như muốn trị đỡ, chỉ nên 
dùng nước thuốc bô-rit-sê mà nyâm và rửa cho sạch mục 
tiêm-la, rồi lấy bông gòn ohúng vào mà đấp lên. 

Chứng tiêm-la mềm thường hay ra chứng độc một là sanh 
ra hột xoài nơi háng, hay là nơi muc tiêm-la hoặc nơi hột 
xoai ấy làm độc, lở tầy gäe làm cho người bịnh càng ngà y 


-càng yču sức, ốm o gầy mòn mà phải chết. 


Mục tiêm-la mềm hay nồi tại đầu âm, hoặc trên khất, 
hoặc trên chóp màu. Có khi !ở lớn bằng cắt bạc hoặc bằng 
đồng su, mà ăn khuyết vào thịt đau đớn lắm. Lö như vậy. 
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thì hạch nơi hai bên hảng sưng và đau; càng đi động càng 


đau nhiền, thành ra người binh đi hai "hàng, bộ tưởng rất: 


dé biết. Hạch lại sưng lớn, rồi làm mủ, còn ngoài da thì: 
do lòm, có kbi bầm tím. Nếu làm mủ rồi mà không mồ, 


thì hột xoài sưng lớn lên nữa, thịt xung quanh cũng sưng,. 


rốt lại bë miệng, mủ chảy ra nhiều rồi lở täy quầy, Có người 


không mắc tim la mà cũng bị hột xoài, ấy là tại có ghê- 


hoặc có thương tích nơi dái hay dưới chwn, nên ghê chạy 
nọc lên háng làm cho sưng hạch. Song sưng hạch như vầy, 
thì chẳng phải thiệt chứng hột xoài. Hach cũng sưng, cüng 
cương mủ vậy, mà thế binh nhẹ hơn, không bành giữ như 
hột xoài; mà thường sưng một bên mà thôi, song sưng nhỏ, 
bằng ngón cẵng cái là lớn, chớ không phải như chứng hột 
xoài sưng lo bằng cái trứng gà. 

Điều trị chứng hột xoài thì nên nằm yên, đừng đi động, 
dùng thuốc teinture d'iode mà thoa, vả lấy vải nhúng nước 
nóng mà: đấp mà bắng bó lại. Như binh không giãm, hột 
xoài đã làm mủ, phải nhờ quan-thầy điều tri cho là tốt hon. 

Còn cbứng tiêm la hoặc hột xoài mà làm độc, lở täy quầy, 
thì thưởng hay sanh ra cho mấy người cé tánh ở do đáy 
hoặc đã đau yến sẵn, trong mình đã giäm ste nhiều. Binh 


làm độc như vậy, thì rất nguy hiềm, nếu không điều trị: 
tử tế, ắc phải đau tháng nầy qua tháng nọ, sức lực hao- 


mòn mà chết. Muốn cho khỏi bịnh làm độc thì lúc mới 


đau phải điều trị hẳng béi, còn như binh đã làm độc, phải: - 


đến quan-'hầy cầu chữa. 


BINH DƯƠNG MAI (Syphilis) 


Bịnh dương mai, hoặc kêu là huê-liễu hay tiêm la cốt 
khí, là binh rãt cang hệ. Binh ấy sanh ra tại một loài vi- 
trùng riêng, kêu là dương mai độc trùng (tréponème), 
hình lăn quăn liu quiu như cái ruột gà, mà nhỏ hết sức 


nhỏ, phải dùng kiến hiền vi xem mới thấy. Lúc bị sang. 


độc thì vi-trùng lây qua mật thân, lần lần sanh sảng ra 


phiền, rôi nhập vào trong máu mà rải khấp ngủ tạng lục: 


phủ. 
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Binh dương mai hành động 
ba hồi; mỗi hồi đều có phát ra 


một cách nặng nhẹ khác nhau 
lắm. 


Hồi thứ nhứt. — Hồi thứ 


nhứt sanh 
Yi-Irùng Tréponème sanh ra binh ES có một chứng mà thôi, là 
dương mai. chứng tiêm la cửng (chancre 


induré). Vậy mục tiêm la cứng 
chẳng phải là một bịnh riêng, kỳthiệt là chứng sơ phát của 
bịnh dương mai. Đừng thấy chứng tiêm la nầy không hành 
đau đớn, không lở tầy quầy như chứng tiêm la mềm mà 
khi d. Nó phát ra rồi thì tỷ như lửa cháy ngầm nếu không 
täc cho sớm, ác phải hỏa hoạn; vi lúc dương mai độc 
trùng mới lây, chưa đủ sức làm cho cả và thân thể mang 
độc, nên chỉ sanh mục tiêm la cứng mà thôi. 


Hồi thứ nhì.— Lần lần vi-trùng ấy sanh sản ra hằng hà 
sa số mà rải khắp châu thân rồi mới phát ra 
chứng khác nữa. Nên từ khi mục tiêm la phát ra tới sáu 


-_ bảy tuần lễ sau thì yêm liềm, không thấy sanh chứng chi 


khác nữa, ngở biah có vậy là hết, Chẳng dè thinh linh phát 
ra nhiều chứng lạ: khi thì nồi quầng đỗ cùng mình, khi thì 
nồi mut Hm tím nơi ngoài da, khi thì lở miệng lở lỗ dit, lở 
mật thân, khi thì tróc da nơi bàn tay hoặc nơi bàn chưn, 
lại hay rụng tóc hay nhức đầu đêm, hay nồi hạch trong háng 
hoặc trong nách. Trong hai nắm đầu, chứng nầy sanh ít làn, 
vừa hết kế chứng khác phát ra. Ấy là hồi thứ nhì, sang hồi 
thứ ba, là hồi chót, 


Hồi thứ ba. — Trong hồi nầy, binh rất bièm ác; tuy 
phàm thường, không sanh chứng chi, làm: 

cho người bịnh phải lo sợ đặng điều trị, mà nọc độc vẫn tồn 
tựu trong ngủ tạng lục phủ, phá hại ngầm đến hư nát mà 
phải chết, Hồi nầy vô hạng, chẳng biết bịnh phát ra lúc 


khác hơn các bịnh khác. Nó cỏ 
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nảo, có khi năm bảy näm, có khi mười năm mười läm 
năm mới phát ra. Bôi vậy hé mắc binh đương mai thì đau 
cả đời, chớ không dức tuyệt, trừ ra khi nào điều trị hẳng 
hòi luôn được bốn năm mới hết noc. 


| 
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Binh dươ'ng mai lưu truyền (Syphilis héréditaire). — 


linh dương mai 


chẳng những làm hại một đời người bịnh mà thôi, lại còn 
lưu truyền cho con cháu đến hai ba đời. Cha mạ mắc bịnh, 
sanh con cũng mắc bijah mà con sanh ra cháu cũng còn 
thọ cái nọc độc của bịnh. Binh ấy lại độc hại nhứt cho đứa 
bào tử (fœtus) lúc còn trong thai (nghĩa là vo’ chồng 
mà mắc biah dươ'nng mai, thì khi người vo có thai, 
cái thai hay nhiễm lấy cái nor độc của bịnh mà phải 


đau). 


Bịnh đương mai mà làm hại cho thai, có hai 
cách: hoặc làm chết cái thai trong bụng, nên 
phải sảo, hoặc làm cho thai nhiễm lấy nọc độc; 
chừng sanh con ra, nọc độs hành, đứa con ấy 
sẽ phát b,nh. 


Cứ như lời các quan Lươag-y đã chiếm 
nghiêm tỏ tường, thì trong mội trăm người dàn- 
bà mắc bịnh, hoặc bị lây bịnh tiêm la mà thọ 


đẻ con ra còn sống. Song trong 38 người đó, 
có 17 người đẻ con ra tay chun đều lở, hoặc đã 
mang tật-bịnh. Còn 21 người thì dé con mạnh 
giỏi, coi bộ như khôi bị nhiễm lấy độc của 
bịnh cha mẹ, mà trong số ấy, lại có bảy người 
đẻ non ngày tháng nữa. Thế thì, một trăm 
người đàn-bà bị lây bịnh dương mai, chỉ có 14 

DES người là, đẻ con mạnh giỏi, mà sự mạnh giỏi 
Chamebibinh ấy cũng mật mờ, chưa quyết. chắs được. Vì 
es BĐững con nitsanhra như vậy nếu không điều 
con nhữnglà: tri cần mån thì trong một trắm đứa, cũng có 
av chơn ấm dën 72 đứa chết. Phần thường thì hay chết 
nhom, yếu ớt lúc mới được vài ba tháng, hay năm sáu tháng. 


và,lại hay đau 


ap, Vậy nên khi nào đàn-bà bị são thai thường, 


thai, thì 62 người bị dé sảo, còn 38 người thì ` 
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a | 'hoặc hay dé con, mà nuôi không được, cứ chết hoài, thì 


u | nobäi nghỉ là tại binh đương mai. 
Bịnh dương mai tuy độc bom vô cùng, chớ dê điều tri. A 
Nhứt là môn y-học langsa có nhiều thứ thuốc như vị Er 


nhân-ngôn (arsenic), vị bismuth, hoặc thủy ngân (mer- 
= cure) đã chế luyện tỉnh hảo tri binh dương-mai thần hiệu. 
: | Dän bịnh phát ra cách nào, dùng những vi thuốc nầy cũng 


' | ` công hiệu lắm, trị binh rất mau lành. 

d Vã chăng, nếu dùng thuốc gélo-tubes cùng tréparsol mà 
| ` phòng bị trước, thì khỏi phải sang độc, ắc lần lần binh 
| | dương mai cũng phải dire tuyệt, chẳng còn thạnh hành nữa. 
ji Bên nước Langsa,lúc xưa, bịnh cùi cũng có nhiều như binh 
| | .dương-mai bảy giờ; mà nhờ cách phòng bị nghiêm nhặt, 


nên ngày nay đã dức tuyệt. Thiết tưởng nếu mỗi người 
giữ cách phòng bị cho häng hôi, thì binh dương-mai sau 
lần cüng phải hết. 


Cách phòng bị binh dương-mai. — Cách phòng bị 
| phải tùy theo đã mắc 

-bịnh rồi, hay chưa mắc bịnh. 
Như mắc bịnh rồi, có một đều cần nhứt, là đừng làm cho 
lây truyền bịnh ra, mà lây truyền bịnh, là tại sự giao dục. | 
. - BÔi có nhiều người không giữ phong hóa, hay chơi bòi bậy 
bạ, khi mắc bịnh rồi, coi bịnh là thường không kiêng cử 
tử të, nên binh dương-mai càng ngày càng lây truyền thêm 
nhiều. Song dẫu vô tâm không biết nghĩ xa gần, cũng phải 
hiệu rằng hê mắc binh, mà còn giao hiệp với đàn-bà, thì 
sẽ lây bịnh cho người đàn-bà vậy. Ấy là một đều đại ác, 
thất dire vô cùng? Nếu có chút lương tâm nghỉ đến sự hại 
ấy, thì, dầu lòng ham đều tìah duc cho lắm cũng giäm 

xuống được | 

Nhiều khi chẳng có đều giao dục, mà cüng bị lây binh, là 
tại không giữ phép vệ-sanh, hay ăn ở bầy hầy dơ dáy. Kẻ 
mắc binh dương-mai mà không súc miệng, chà răng cho 
kỷ, đề bợn đóng đầy răng, hoặc ăn trầu rồi không súc 
miệng cho sạch, thì da non trong miệng hay phồng, nên 
hay lở miệng. Lô miệng như vầy, thì nước miếng rất độc, 
nền khi còn ăn, nước miếng dinh vào miệng chén, đầu düa 
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hoặc dinh vào muông, rồi người khác dùng đến đồ ấy th ` 


phải lây bịnh. Vậy phải giữ kỷ một đều, là đừng dùng; 
chung chén đũa của người lạ, nhứt là đừng lấy ống điếu 
của ai lạ mà ngậm vô miệng. 

Nếu không giữ kỷ, đụng đồ của ai cũng dùng, ống d'Sr, 
của ai cũng mượn hút, thì có ngày phải bị lây binh dwong- 
mai. 

Còn như chưa mắc bịnh thì cách đề phòng phải cần thận. 
hơn nữa. Trước hết phải xa lánh kẻ buôn hương bán phấn, 
đừng lân la đến chốn bình khan (xóm điếm), Mà như rủi 
có giao hiệp với kẻ khá nghỉ, thì phải dùng cách phòng 
bị đã chỉ trên kia mà lánh bịnh. Là chẳng nên dùng quần 
áo của người lạ, phải giữ sự sạch sẽ luôn luôn; phàm vật 
gì đã dính tới miệng người lạ thì chớ nên dùng vào miệng. 
mình. 


Cách điều trị binh dương-mai, — Khi nào nơi mật 
thân có mụt lở ra, 

phải coi kỷ, có phải bị tiêm-la cùng không, mà tiém-la hột 
xoài hay tiêm-la cốt khi. Muốn biết quả quyết đặng điều 
trị cho phải cách, thì nên nhờ quan-thầy khám xét, vì ngài: 
có thế roi kiến hièn-vi hoặc thử máu mà đoán chắc bịnh. 


_ được, 


Như chắc dë mắc binh dương-mai, phải điều trị bång hòi.. 
Song điều trị thì tùy theo bịnh nặng nhẹ, tùy theo tánh. 
bịnh, mà cũng tùy theo mỗi hồi của bịnh. Vậy nên không, 
thế nào chỉ rõ ra cho được, vì môi lúc đều có một cách 
trị riêng. Nhưng mà trong các món thuốc đề trị binh dương-- 
mai, thì chẳng có thứ nào kiến hiệu bằng thuốc nhận-ngôn.. 
Song dùng nó phäi nhờ đến quan-thầy mới chắc ý, chớ 
nếu không thông thạo cách dùng thì sanh hại. Bịnh dương- 
mai là binh rất mật nhiệm, khi phát, khi än, lúc sanh ra: 
nhiều chứng, hết chứng nầy, đến chứng kia, lúc lại yêm 
liềm dường như đã dức tuyệt, kỳ tìuh nọc độc còn đương 
tụ hiệp, đặng phá hại trong châu thân. Nên phải bền lòng. 
điều trị cho lâu, chớ đừng thấy binh không phát hiện ra, 
mà tưởng đã mạnh, rồi không điều trị nữa, đề chờ cho nọe 
độc phá hư lục-phủ, mới lo uống thuốc. Chừng ấy, dän đến: 
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| ` Juan thầy, thì ngài cüng khuyên då là vài câu cho mát da, 


eech ARC 


chớ không còn phương chi cứu chữa nỗi. Muốn khỏi đều 
nguy hiềm về sau, thì lúc mới đau phải điều trị, mà điều 
tri như vậy bốn nắm, mới chắc ÿ là lánh khỏi những chứng 


dp ton: như thiên pháo, cốt khí, bại liệt, thường hay sanh 


ra trong hồi thứ ba của binh đương mai. 

Điều trị ký cang, thì một là lành binh, hai khỏi lây binh 
cho người khác. Bịnh dương mai hay lây nhứt là trong hai 
hồi đầu : hồi thứ nhút, là lúc mọc mut tiêm-la, hồi thứ 
nhì là lúc hay nồi mục trên mình. Vậy đương lúc còn mut 
tiêm-la, phải kiên cử sự giao dục, phải coi chừng đừng rò 
tay do vào kẻ khác hay là đề quần åo do cho kẻ khác dùng 
mà lây bịnh ra nữa. Trong hồi thứ hai, là lúc lở miệng, 
mọc mut ngoài da, phải đề riêng chén doa mà dùng, kèo 
lây bịnh cho người khác. Qua hồi thử ba, nọc độc lâm vào 


“khí huyết, âa vào luc phủ ngủ tạng, nên it hay lây truyền, 


vi vậy mà người bịnh ăn ở như thường được. Vā. chäng bi 
-binh dương mai thì trong một đôi người, chỉ bị một lần 
mà thôi, mà bị một lần, thì cå đời cũng còn đau hoài, nọc 
độc cũng còn trong khí huyết, nên không bị nữa được. Vậy 
mắc bịnh dương mai, phải điều trị hèn lâu, mới dức bịnh 
được. Dän mạnh rồi, cũng phải giữ mình luôn luôn, hễ 
thấy mòi đau lại, hoặc phát ra chứng khác, thì nên điều 


tri lại nữa. 


Lại phải nhớ rằng bịnh dương mai hay lây truyền lại 
cho con cái, nên sanh con ra tật nguyên yếu đuối, vì lúc 
còn trong thai, đã thọ cái nọc độc của cha mẹ Những con 
-sanh ra như vậy là một cái nợ báo ; còn kẻ måc bịnh 
deng mai mà không kiên cử, cũng cứ giao hiệp với vợ; 
đề cho đẻ con ra tàng tật khô sở cả đời, thì là kẻ vô lương- 
tâm. Ấy là một đều đại ác. Thiết tưởng những người có 
chút tình thương vợ thương con, thì chẳng ai đành nhần 
-tâm sanh con như vậy. 

Vã lại cũng có một phương thế đề dự phòng cho thai 
khỏi phải nhiễm lấy noc độc của binh mà sanh con ra 
«manb giỏi là phải dùng toa thuốc nầy : 


lodure de polassium............ 10 gr. 
Bi-iodure de mercure.......... O gr. 10 
Eau distillée de menthe..,...... 90 gr. 
Eau distillée,....... E Ee LOU EF 
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Mỗi ngày uống hai muồng lớn (muồng húp canh). Cw- 
mỗi bữa ăn cơm uống một muôdug ; uống rồi sẽ ăn com, 
mà uống luôn như vậy sáu tháng. Mỗi chai thuốc ấy uống 
được mười ngày, vậy muốn uống trọn sén tháng, thì khi 
uống hết rồi phải mua nữa ; mua uống mười tảm lần moi. 
đủ sức thuốc. 

Song uống thuốc nầy, phải súc miệng và chải răng cho- 
thường. Mỗi ngày phải chải răng ít nào cũng hai lần, nân. 
dùng thuốc bột chlorate de potasse mà chà răng rồi súc 
miệng cho sạch sẽ. Như có ê răng hoặc sưng nớu. phải 
ngbi thuốc, đừng uống nữa, chờ chừng nào hết ê răng së- 
uống lại. 

Uống đủ sảu tháng rồi, như muốn sanh con cũng chẳng 
hại, chẳng còn truyền binh cho con nữa; tuy vậy chớ khi 
vợ có chùa, cũng phải dùng toa thuốc ấy mà cho người. 
vợ uống chừng trong sảu tháng. Uống như vậy, thì sanh 
con ra mạnh giỏi, không lo thọ lấy nọc độc của cha mẹ. 
Song mỗi lần có chửa cũng phải điều trị dự phòng như 
vậy mới chắc ý. 

Như đàn~bà đương có chira mà bị lây binh, thì tự nhiên 
phải điều trị hån béi, Còn con nit mới sanh mà có môt vài 
chứng bịnh chỉ rõ là nó đã thọ bịnh của cha mẹ, hoặc là 
cha mẹ còn bịnh nhiều, song đứa nhỏ chưa phát lộ binh 
ra, thì không nên đề cho vú sữa nuôi nó, vì sợ e nó lây 
binh cho người vú. Thà đề mẹ nó nuôi thì hơn. Như mẹ 
nó không nuôi được, phải cho bú sữa bò mà thôi, ché giao» 
nó cho vú sửa nuôi, thì người vú sẽ bị lây bịnh. 
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BINH TRUYỀN NHIÈM 


Qui-vi xem mấẩy bài trước, thì đã 
biết binh truyền nhiềm là gì và tại sao 
bioh ấy lây truyền. Vā lại cũng biết 
đại khái cách điều trị và phương thế 
đề phòng bị những bịnh ấy. 

Chúng tôi cũng đã luận qua nhiều 
bịnh rồi. Như bịnh ho lao thì đã cắt 
nghĩa rõ ràng là tại một loại vi-trùng 
riêng kêu là bacille de Kocb. Vi-trùng 
ấy ở trong đàm của kẻ ho lao, nên 
| người bịnh mà khac đàm bậy ba, thì 

Người ta thấy virùng ` hay làm cho binh lây truyền ra nhiều, 
được là nhờ có kiin bên Như bịnh cùi thì do bỡi một loại vi- 
trở nên ngàn lần lón hơn. trùng riêng mà sanh ra, kêu là vi- 

trùng Hansen ; bịnh rét (nóng lạnh) 
sanh ra là tại trùng huyết, song cũng tại muồi cắn hút 
máu kẻ binh rồi cắa người mạnh, nên lây rét sang; binh 
_ lên trái và binh chó dại, thì tại nọc độc của bịnh ấy mà 
lây truyền ; binh të phong lúc xưa làm cho con nit mới 
dé hao nhiều là tại dùng đồ do mà cắt rúng, nên trong đồ 
dơ ấy có dính độc trùng bịnh tề phong mà lây cho trẻ con; 
binh den khóa thì tại vi-trùng Loeffler mà sanh ra. Còn 
nhiều biah khác cũng bèi độc trùng mà lây truyền, song 
tôi chỉ kề những bịnh thường thấy, đặng qui-vi biết mà 
đề phòng, 

Bây giờ chúng tôi diễn giải về ba bịnh rất cang hệ, 
thường sanh ra trong côi Đông-Pháp và mỗi năm thường 
hay lây truyền làm cho nhiều người thiệt mạng. Ba bịnh 
ấy là bịnh kiết, bịnh thiên thời và bịnh dịch khí. Song 
binh tuy dữ thiệt mà khoa Y-të langsa có thế phòng bị 


được và điều trị rất hiệu nghiệm, vậy xin luận đến cho 


_ quí-vị biết mà đề phòng. 


SC EES 


BINH KIËT (Dysenterie) © ˆ “ 


Bịnh kiết có chò kêu là binh li hoặc di li, thì hay sanh. 


ra đau bụng, đi tiêu ra đàm và máu và hay mắc rặn. Lúc 
mới bị kiết, thì tháo da (a chẩy), mỗi lần đại tiện, dau 


bụng lắm. Rồi vài bữa sau, đi tiêu ra đàm và máu, Mắc đi 


tiêu thường lắm, mà mỗi lần tiêu thì quặn đau bụng khó 
chịu lại trän dưới hậu môn. Đi tiêu rän hết sức mới ra được 
một chút đàm lẫn với máu. Bỡi đi tiêu thường nên người 
binh mệt đuối và mau yếu nhược. Nhiều khi binh nặng, 
đi tiêu một ngày đến ba bốn chục lần. Ban đầu người biah 
còn đi dwoc, sau thét sức yếu đi không nồi, cứ ngồi luôn 
trên bình tiêu hoặc nằm trên giường mà tiêu hoài. Đau 
như vậy kêu là biah Eër, Song binh kiết có bai thứ: một 
thứ gọi là kiết đảm (dysenterie amibiennne), đi tiêu đàm 
nhiều còn máu thì chút đỉnh mà thôi; một thứ nữa gọi là 
kiết máu, tiêu ra máu nước nhiều lắm, chớ không có phần, 
nên Annam kêu là trường phong ha huyết (dysenterie 
bacillaire). Nguyên do hai chứng biah đều khác nhau, môt 
đàng thì tại trùng bọ sanh ra, một đàng thì fai .vi-trùng 
sanh ra, nên bịnh nặng nhẹ khác nhau mà cách điều trị 
cũng khác häng. 

Bịnh trường phong hạ huyết (kiết máu) nếu điều trị thất 
thường thì (trong mây ngày đã làm cho người bình liệt 
nhược. mau chất lắm. Vã lại bịnh ấy hay lây truyền, chẳng 
khác chi binh thời khi. Còn biah kiết đàm thì không độc 
dữ như vậy, nhưng mà hay tái đi tái lại; nếu không điều 
trị cho đức tuyệt, thì người binb đau lâu, cũng ốm o liệt 
nhiệt mà chết. Bịnh kiết đàm lại hay sanh chứng thúi lá 
gan rất nên nguy hiềm. 


Nhiều người lại đau cả hai bịnh, vừa kiết đàm, vừa bị 


trường phong hạ huyết. Đau như va binh lai TPE vier. 
nhiều, khó bề điền trị hơn nữa. 

Bịnh kiết thiệt rất độc; lúc xưa nhiều người thiệt mạng 
cüng vì kiết. Khoa Y-học langsa tìm ques nhiều phương 
thuốc thần hiệu, nên trị rất dé. | 
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ˆ Như trị bính trường phong hạ huyết, thì chích thuốc sé- 
ah antidysentérique là kiến hiệu bon hết. Song phải cử 
ăn, chỉ nên uống sữa mà thôi, vì trong ruột da bị nhiệt, 
“ -nếu ăn vò thì bình sanh nặng, nhiều khi lung ruột mà chết. 
-Còn trị binh kiết đàm, thì chich émétine mau mạnh vô 
cùng. Thuốc ấy thiệt thần hiệu, bịnh đương kiết nặng, chích 
một mủi đà thấy giãm bớt nhiều. Chích luôn ba bốn ngày 
-thì mạnh rồi. Song tuy mạnh, chớ trứng côn trùng hãy còn 
j ở trong ruột, chờ lúc nào trong mình yếu, hoặc ăn uống 
|  khôug kiên cử, thì lại nở ra mà phá hại nữa. Vậy muốa 
~ tuyệt bịnh kiết, thì khi mạnh rồi, phải uống thêm những 
= thuốc có chất thạch tin, như mấy thứ thuốc nầy: Narsénol 

_Štovarsol, Tréparsol, thì trừ dức binh được. 
Chừng lối 15 năm trước đây người Langsa qua bên nầy 
thường bị bịnh kiết mà chất vô số. Nhưng từ khi tiềm ra 
| thuốc émétine đến nay, chẳng cỏ một người chết về bịnh 
ấy nữa, xem nhữ thế thì dư hiều vì thuốc ãy công hiệu vô 
cùng nên hé bị biah kiết thì chó uống thuốc nam hoặc 
thuốc bắc vô ích, khá đến quan thầy điều trị cho thì mau 
| lành mạnh. 
| Có một đều nên cần biếtlà khi bị bịnh kiết, thì trong 


.ruột sưng mọc mut, thành ra đi tiêu có đàm có máu. Vậy 
chãng nên ăn mà làm cho ruột thêm binh, chỉ nên uống LE 
_ sữa hoặc nống nước cháo cho khỏi đói mà thôi. Như có À 


dau bụng lắm boặc hay trän, thốn dưới hậu môn thì nên 
-dùng một ít thuốc laudanum mà thông khoan (nhëu 30 giọt 
laudanum trong 150 grammes nước chia mà thục vào hậu 
môn). Chừng mạnh rồi, đi tiêu hết máu hết đàm, phải giữ 
cách ăn nống cho kỷ; thủng, thẳng sẽ ăn lại như thường, 
chớ đừng ăn sớm lâm hoặc ăn những đồ chua chát, sống 
sit mà đan trở lại. 


Khá nhớ rằng binh kiết, bất cử kiết đàm hay kiết máu 
cũng tại bịnh độc trùng sanh ra; mà độc trùng ấy ở trong 
ruột, nên đi tiêu thì trong phần có nhiều vi-trùng lắm. Thế 
mà nhiều người hay ba dän cüng đồ phần kiết, hoặc đỗ 
ngoài vườn, hoặc đồ sau hè, hoặc đồ dưới sông dưới rạch 
chớ ít có người lo phòng bị về sau cho kẻ khác, Đồ phần vô 
-ý vậy, là một đều hại, vì nếu có người ăn nbằm rau đã 
tưới với phần ấy, hoặc uống nhằm nước có lần vi-trùng 
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binh kiết, thì phải mắc binh vậy. Có khi cũng tai đứa & 
trong nhà hoặc người nhà bị kiết, rồi mỗi lần đi tiêu, không 
rửa tay sạch nên rò tới đồ gì, thì lây vi trùng sang đồ ấy. 
Đến chừng người khác dùng đến, thì bị nhiễm lây độc trùng. 
mà phải bịnh. 

Vậy nên, khi bị bịnh kiết, chẳng những phải lo điều trị 
hẳng hòi cho mau mạnh, lại phải lo giữ cho đừng lây bịnh 
cho kế ở chung một nhà và cho kẻ xóm lång diền nữa. 
Mỗi lần đi tiêu xong, phải rửa tay cho kỷ, và mỗi lần sửa 
soạn ăn cơm, cũng phải rửa tay trước. Uống nước thì chỉ 
uông nước đã nấu chin rồi, chớ nước là đừng uống. Còn 
ăn thì nên ăn những đồ chín, chớ đồ sống sit đừng dùng. 
Trừ ra loại rau sống, không thế nấu chín, thì phải rửa cho- 
kỷ lưởng rồi mới ăn. 


BỊNH THIÊN-THỜI (Choléra) 


Bịnh thiên thời cũng tại vi-trùng sanh ra. Bịnh ấy lây 
truyền bỡi nước uống, vì vi-trüng bịnh thiên thời ở trong. 
nước, hê uống nhằm thì mắc binh. Những người dùng 
nước sông, nước bào mà không đánh phèn, không lọc, 


không nấu cho kỷ thường hay bị thiên-thời. 


Câu «binh tùy khầu nhập » nói về bịnh thiên-thời thì phải 
cách lắm, vì tại miệng mà bịnh nhập vào mình. Ấy là vì 
än rau rửa không kỷ, uống nước không nấu chín, nên vi- 
(rùng binh thiên thời mới vô tì vị được. 

Song tuy vi-trùng vào thân thê rồi, chớ cüng không sanh 
binh lập tire được. Nó cũng chưa cò đủ sức làm cho sanh. 
binh, phải cho sanh sång ra nhiều, làm cho sức lực mình 
yếu, mới phát bịnh nỗi. 

Nên từ lúc nhiễm lây độc trùng, đến khi bịnh phát ra. 
cũng có vài ba ngày, mà phát bịnh ra, thì dễ biết lắm... 
Phần thường, bịnh chỉa ra ba hồi. 

Hồi thứ nhứt là hồi tả sơ khởi. : 

Hồi thứ nhì là hồi hành (bịnh hành hung). 

Hồi thứ ba là lúc hồi dương. 
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Hồi thứ nhứt. — Lúc sơ phát thì sanh chứng tả, bắt: 
` Za chày; mỗi lần tiêu ra nhiều nước mà 
chẳng có đau bụng. Ban đầu còn có phân, sau lại tiêu rót 
d rangée, mà hay sôi bụng lắm Chäy như vậy hai ngày rồi: 
| binh mới phát ra hẳn béi, Song nhiều khi thình lình bịnh 


A phát ra ngay, chở không có chảy trước một vàinzày vậy. 

: | Có khi chảy chừng vài giờ, thì binh đã hành hung. Bịnh. . 

| | càng phát mau chừng nào, lại càng nặng chừng niy. | 

bị Hồi thứ nhì. — Ấy là hồi hàn, lúc bịnh đương hình ji 

Si | hung. Chứng tả lại càng nhiều hơn hồi thứ - | 

nhút, Di tiều chỉ ra nước, chớ không có phần nữa, mà | 
trong nước ãy, lai có những hột träog như hột cơm: ấy là H 
mỡ trong ruột non tróc ra từng cụt như vậy. Lúc nầy đi tiêu | | 
phần ra giống như bä hèm đồ lộn với nước, nên kêu là phần | 
bã hèm (selles riziformes). Trong phần ấy có nhiều vi-trùng | 
bịnh thiên-thời lắm. | 


Vừa chảy lai vừa mira nhiều, thành ra trên ần dưới (A, : 
nên người ta thường gọi binh thiên-thời là binh äu-tà. 
~ Người bịnh mwa thường lắm, uống thuốc chi vô cüng không 
đăng. Vừa uống thuốc vô khỏi cô, thì mira vọt ra hết. làm 
ngưởi binh càng thêm mệt nhiều. Đã åu tả lại thêm vọp bẻ, 
= Ban đầu vop bẻ nơi bắp chúi, sau lần bẻ khắp tay chưn, 
làm cho người bịnh đau đớn vô hồi, rên la ầm ÿ. Gương 
mặt thì khác sắc: gò má thỏn, con mất sâu, môi thâm, 
nước da té lét, còn mạch thì vča, bụng sén ve, tiếng nói 
khao kbao, tay chưn lạnh ngắt, đầu ngón tay thì móp và 
tím thâm. Ngưởi binh khát nước lắm, mà uống vô thì mửa 
ra bết. Tuy ngoài da lạnh ngất, cập thủy lên chừag độ 30 
nhiệt độ, chớ trong mình nóng nảy khó chịu, dường như 
lừa đốt. Lúc nầy người bịnh không còn nước tiêu nữa; nhiều 
khi quặn thốn trong bộng-đài (bong bóng) như míc đái lắm, 
song rặn hoài mà đái không đặng, nên tưởng bi đái, ky tình 

khô bọng đái, knông có nước dai. 
Phần thường đau đến thế, thì nguy hiềm lắm. Hơi thở - 
mệt và yếu, người binh mê, rồi bất tĩnh nhon sự mà chết. - 
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Hồi thứ ba. — Nếu qiả khổi hồi thứ Bi geg Wat ` 


chưn ẩm lại, hết thâm đen; ngưới bình bột ` 
mê mệt, bớt mửa, uống thuốc vô được. Lại cũng bớt ïa và 
däi được. Mỗi chứng đều eiäm bớt, trong mình lät là 
khỏe. rồi trong vài ngày thì mạnh. Song tuy mạnh vậy, ch 
phải kiên cử lắm, vì trong mình còn yếu nhược nhiều, nếu 
không cần thận bång hòi, binh tro lại ắc phải chết... 


Cách điều trị. — Binh thiên thời rất nguy biềm lại sắp 
hơn các chứng binh khác, nén cần phải 

điều trị cắp thời. Càng mất thì giờ chừng nào, càng mau 
chết chừng nấy ; vậy phải điều trị lập tức. Có người mắc 
bịnh thiên thời, phải mau mau chạy mời quan-thầy, đặng 
ngài đến chích thuốc và cho uống thuốc cho bớt chứng thô 


tả và cho người bịnh có sức thêm mà chống cự với căn bịnh, 


thì mới có thế mạnh được. 

Song như ở xa, không thể rước quan-thầy, hoặc lúc chờ 
ngài dën, thì không lë không cứu giúp người binh! Vậy 
muốn cắp cứu phải làm như vầy. Hải một nắm lá ồi non 
rửa thiệt sạch, cho người bịnh ăn với một chút muối, hoặc 
lấy lá ồi mà sắt với một ít nước rồi cho uống từ hớp. Lá 


Ôi thì chát, nên cầm ïa được. Lại cho nống nước trà nóng . 


pha với rượu rhum cho nhiều. Ngoài thì dùng rượu đâm 


với gừng hoặc giấm mà chà bóp tay chưn và hai bên thanh 
cật cho người bịnh. 


Như bịnh giảm bớt, thì đừng cho ăn vội. Cứ cho uống: 


sữa hoặc nước trầm më hay nước cháo, rồi chừng bịnh 
được nhẹ khá khá. sẽ cho uống nước cháo đặc hơn chút 
nữa. Nhút lúc bioh via mởi mạnh, phải cử ăn lắm. Dẫu 
người binh có đòi ăn cách mấy, cũng đừng cho ăn, cứ 
nước cơm và sữa mà cho nống, vì nếu cho ăn sớm, thì bịnh 
trở, chắc phải chết. Vậy phải cần thận lắm mới được. 


Cách phòng ngừa bịnh thiên thời. — Bịnh thiên thời 
tuy độc dữ thật 

nhưng mà dễ lánh; có lë còn dễ lánh hơn binh kiết nữa. 
"Binh lây truyền là tại nước, vì có nhiều người đồ phần của kẻ 
mắc thiên thời xuống nước, nên vi-trüng noi theo nước mà 
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$ truyền lây bịnh ra cho kẻ khác. Vậy phải đề ý về nước uống. 


Ke Fe 


đừng múc nước dưới sông hoặc ao hồ lên rồi đề tự nhiên 


_ vậy mà uống. Thường năm hễ bắt đầu mùa mưa thì hay 


có bịnh thiên thời. Mà qua đến lúc ấy lại có xoài chín, nên 
ai cũng tưởng tại ăn xoài nên bị xuông thời khi. Tưởng như 
vậy rất sai lầm, vì chẳng phải tại xoài mà sanh bịnh, kỳ 
thiệt tại nước uống mà thôi. Lúc trời độc ăn đồ sống sit, 
chua chat cũng không nên, bði vì nó hay phá bụng, song 
không làm cho sanh bịnh thiên thời được. Chẳng qua tại 
ăn đồ sống sit, lại uống nhằm nước có vi-trùng bịnh thiên- 
thời, nên mới mắc binh, Vã lại lúc trời mới mưa, thì bao 
nhiêu những sự ố uč chất chứa trên mặt đất trong mấy 
tháng hạn đều theo nưởc mưa mà chảy xuống ao bào giếng 
rạch. Thành ra nước chứa những độc trùng, làm cho lây 
truyền bịnh ra vậy. Nguyên do là thế, nên khi bịnh phát ra 
chẳng phải dùng tàu bằng giấy mà tổng gió thì hết bịnh 
được, cần nên giữ cách vệ sanh là hơn. 

Muốn khỏi mắc bịnh cần nhứt phải giữ mình cho ký. 
Trước hết phải cho sạch sẽ, phải có cầu tiêu cho phương tiệ n 
vén vang. Mỗi lần ăn cơm, phải rửa tay cho sạch, khi đi 
tiêu rồi, cũng phải rửa tay cho kỷ. Đồ ăn phải đậy diêm 
tử tế, đừng cho ruồi đậu vô, rau và trái cây dùng đề ăn 
phải rửa thiệt sạch. Nước uống phải nấu sôi rồi moi dùng, 


_ như vậy thì nước đã chin rồi, không còn sợ vi-trùng làm 


hại nữa. Tục uống trà là một thói tốt, chẳng những đã ngon 
miệng, lại rất phải phép vệ-sanh; nước nấu sôi mới pha 
trà đượe, nên đầu có một vài con vi-trùng chăng nữa, thì 
bị nấu cũng chết hết, không còn làm hại nữa được. Nhưng 
có một đều nầy làm cho cách uống nước trà mất sự hay, 
là nhiều người thấy nước trà đậm quá, hoặc nóng quá, 
nên hay lấy nước lā chưa nấu chín mà pha thêm. Pha như 
vậy té ra cũng như uống lä, chẳng còn hiệu nghiệm về 
cách vệ sanh nữa. Nếu muốn pha phải dùng nước nấu chín 
đề nguội rồi, pha mới vô hại. Trong lúc có binh thời khí 
chớ nên đi đâu, cứ ở nhà là tốt hơn hết. Phải xa lánh 
những kẻ bị thiên thời, dầu còn sống hay chết rồi cũng vậy, 
không nên lại gần. 

Mấy lời dặn đây là lời cốt yếu, cứ noi theo đó mà giữ - 
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mình thì lánh khối bịnh thiên thời, chớ chẳng cầu phải 
cầu kbân vái vang chi hết. 

Còn một phương nầy lánh bịnh thiên thời rất hay: là 
phải chích thuốc đề phòng trước. Qua mùa nắng, nghĩa 
là tháng hai, tháng ba annam, là lúe khởi sự có thiên thời, 
thì nên đến quan thầy thuốc sở Trợ-y trong bon tĩnh mà 
xin chích thuốc cho cả bà con trong nhà. Không phải tốn 
kém chỉ hết, quan thầy chỉ chích giùm mà thôi. Nên chích 
hai mũi, thứ nhứt chích rồi tới 8 bữa sau chích mũi thứ 
nhì. Chich rồi có khi qua ngày sau, thuốc hành nóng lạnh 
bể mình chút đỉnh. Thuốc hành một chút cüng chẳng cang 
chỉ, vì hề chích rồi thì trọn một năm, chẳng hề mắc bịnh 
thiên thời. Hỏi mấy năm sau, qua đến mùa đỏ lại đến quan 
thầy xin chích thêm một mũi nữa thì đủ lánh được bịnh 
thiên thời. Cứ vậy làm hoài, thì cả đời không bị bịnh thời 
khí. Ấy là một đều đại ích vô cùng, dẫu chích thuốc có hơi 
đau hoặc có hành chút đỉnh, cũng cần mà chieh cho khỏi 
đều lo sợ hoài hoài. 

Trong lúc có bịnh thiên thời hình hung, thì chích thuốc 
ấy chẳng những có ích riêng cho mỗi người, mà lại phòng 
bị được chung cho cả dân sự. Đương cơa thời khí như 
vậy, chánh phủ bujc mỗi người phải chich thuốc đặng đề 
phòng, vi sợ e biah truyền lây ra nhiều. Vậy bồa phận 
môi người phải chích thuốc đặng lánh bịnh thiên thời trong 
lúc nhộn. Dầu quan không biều chich, cüng nên xin chích. 
Người nào không chịu chích, hoäc trốn cho khỏi chích thì 
có tội. Hroug chức làng hoặc bà con của người bịnh mà 
không chạy tờ bảo cho quan biết rằng có bịnh thiên thời 
phát ra, thì cũng có lội vậy. 


BỊNH DỊCH (Peste) 


Bịnh dịch sanh ra bỡi một loại vi-trùng riêng. Quan Tấn- 
sĩ Yersin, là lương-y ngạch bịnh thuộc địa, nay ở tại Nha- 
trang, lúc ngài nghiên cứu cách điều trị bịnh dịch, đã tiềm 
ra vi-trüng ấy, cách mưởi mấy nắm nay. Bịnh nầy lây truyền 
lắm, mà nguy hiêm vô cùng. | 


sc | | A 


Phần thường hễ bịnh phát ra. thì thình lình sanh nóng 
Hanh; ban đầu lạnh rung như bị rét, rồi nóng vùi và hay 
mia, nhức đầu, đau lưng, đau mình. Người biah lại mê 
mệt, tiếng nói hơi đớ, rồi lần lần hết nói được. Lưỡi thì 
khỏ, còn môi thì thâm đen. 

Dan vậy một hai ngày, kế nồi hạch. Thường hay nồi 
hạch nơi háng, có khi nồi trong nách hoặc hai bên cô. 
Hạch nồi lên bằng cái trứng gà, mà đau đớn lẫm. Người 
binh không dám eg động, vì động đến thì đau nhức khó 
chịu. Ấy kêu là dịch hạch (peste bubonique). 

Bên cỏi Đông-Pháp, thường có chứng binh nầy. 

Nếu bịnh không làm dữ, còn giây dưa nhiều ngày, th ì 
-chừng bảy tám bữa, mấy cục hạch cương mủ, rồi phá 
miệng. Mà cương mủ, thì lâu lành lẫm, nhiều khi một vài 
tháng mới lành chỗ miệng hạch. 

Binh dịch chẳng phải sanh ra chứng hạch ấy mà thôi, 
-còn sanh ra nhiều chứng khác rất ghê gớm hơn nữa, như 
dịch thâm đa, dịch sưng ruột, dịch sưng phôi vân vâa. Dịch 
thâm da,thường gọi là hắc dich (peste noire) nghĩa là dịch 
đen, thì làm cho da người bịnh nỗi quầng thâm đan rồi 
“chết mau lắm. Còn dịch sưng ruột thì noe độc của bịnh tụ 
-hiệp trong ruột, sanh ra thô tả, rồi sinah bụng lên mà chết; 


_ câch hành động cũng tương to như binh thiên thời. 


Song hai chứng ấy bên näy it có, duy biah dịch swng 
phôi thì thường có. Binh dịch sưng phôi (peste pneumoni- 
-que) lúc mới phát, thì sanh nóng lạnh; thình liah bắt lạnh 
rung rồi đau một bên hông. Ban đầu đau vừa vừa, sau đau 
nhiều, nằm xuống ngồi dậy lại càng đau lắm.Rồi khó thở, 
dường như ngẹt hơi thở không thông, lại hay ho và hay 
khac däm Lúc mới dau khac đởm trắng mà đặc, sau khac ra 
đờm đỏ bầm, giống như màu gạch tàu. Ai mà đau bịnh ấy 
thì rất vô phước, vì một trăm phần chắc chết hết 95 phần. 


_ Cách điều trị. — Binh dịch rất độc hại, duy có thuốc 

... Chich của quan lwong-y Yersin thì họa may 

mới cỏ thể trị nỗi. Mà thuốc ấy chỉ có mấy nhà thương mới 
có. Vä lại muốn điều trị biah dịch cho hiệu nghiệm được, 
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thì phải đến nhà thương mới phương tiện. Vậy khi nào ES Ge 
người bị binh dịch, phải mau mau đem téi nhà thương mé "| ei 


còn trông cứu được cùng chăng, chớ å Ở ngoài không Phượng. - d 
chi trị nỗi, 3 = w 
Bi .M ve 

Cách phòng bị.— Phòng bị bing dịch phải tùy theo cách. N Ọ 
bịnh lây truyền thế nào. | té 

Lúc trước còn chưa biết binh dish truyền nhiên tại cách 4 pe 
nào, nên người ta nghi là tại khí độc. Sau đây nhờ có- D 
quan tấn-sí Simon, cũng là lươag-y ngạch binh thuộc dia, Ñ. 
nghiệm xét nên mới biết tại loài chuột mà lây bịnh dịch. 1N w+ 
Hê chỗ nào có bịnh dịch thì chuột chết trưïc hơn hết. i 
Mà trên mình chuột thì có bọ chét ở nhiều ; bọ chét cắn. L e 


chuột bị dịch, hút lấy máu độc, đến khi chuột chết, bo chét 
đi kiểm chỗ khác ở. Nếu gặp người nào đi gần, thì bọ chét | 
cắn hút máu,làm cho lây nọc độc bịnh dịch sang, thành ra | 
người ấy bi bịnh dịch. Bịnh dịch thường hay phát ra trong il 
mấy nhà lá, hoặc mấy nhà ở gần lầm lúa hay nhà RAY gao,- 
là mấy nơi có nhiều chuột. 1 

Muốn phòng bị biah dịch, trước hết phải giữ cho đừng. 
có chuột. Ñhà cữa phải vẻn vang sạch sẽ và trừ cho hết 
chuột. Đây tôi xin chỉ một gương sau nầy thì đủ hiều rằng . | 
nếu muốn trừ bịnh dịch cũng chẳng khó gì. | 

Bấy lâu nay chợ Gò-vắp thuộc về tĩnh Giadinh, thường | 
bay có binh dịch. Xét lại là tại ở đó có nhiều nhà lá nên 4 
chuột ở nhiều, mỗi lần có binh dịch, thì chuột bị trước, | 
rồi lây truyền cho người. Bỡi xét rõ căn do như vậy, nên | 
quan trên truyền phải cất nhà ngói chớ không cho cất lå- | 
nữa. Từ đó nhà lá đều dở hết mà cất lại ngói và lót each, 
thì binh dịch dức tuyệt. 


Cũng bỡi nhà lá không thế khử độc doc, nên khi có 
bịnh dịch thì luật buộc phải đốt đặng ngừa bịnh. Đốt như 
vậy mới trừ được loài chuột và bọ chét và trừ được nọc 
độc của bịnh, bằng không thì có phương chỉ trừ nỗi. Vë 
lại có đốt thì nhà nước cũng bồi thường tiềa sở phí cho 
chủ nhà, chớ chẳng phải là đốt không. Vậy chớ khá tưởng 
rằng nhà nước đốt mấy cái nhà lá có bịnh truyền nhiễm: 
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ấy là có ý làm cho nhọc lòng dân sự. Ấy là muốn cho nhom 
dän được yên ôn mạnh giỏi nên phải phòng bị vậy. 
Còn nếu nhà làm tử tế, trài ngói, dừng bằng vách ván 


hoặc vách tường có thế khử độc được, thì dùng thuốc mà 


xông hoặc thut rửa ký lưỡng mà thôi, có cần gi phải đốt. 

Khi nào có người bị bịnh dịch, thì luật buộc mấy người 
ở chung một nhà, phải chích thuốc mà phòng bị. Cách chích 
thuốc phòng bị bịnh thiên thởi, thiệt là một phương đề 
lánh biah rất công hiệu. thiết tưởng chẳng cần phải ai kêu 
gọi đến mới chịu chích, nên tự mình đến mà xin chích 
mới phải. Môi người đều nên lo cho thân mình, lúc bình 
tịnh thì chẳng nói làm gi, chớ có binh dịch phát ra trong 
xóm hoặc trong một dảy phố, thì nên xin chích trước mà 
dự phòng là tốt hơn. Chích dầu có hành chút đỉnh mà được 
đề phòng khỏi binh thì nên cầu mà chích cho vửng bụng. 
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Về cách vệ sanh trong các trưởng học, thì có nghị định 
ban hành các điều lệ cần yếu, Vậy tôi noi theo điều lệ ấy 
mà chỉ bảo cho các giáo chức biết phận sự của mình. 


Kén sö học trò. — Mỗi bữa sớm mai thầy giáo kêu sô 

' hoc trò đặng coi đứa nào ở nhà; nhir 

có đứa ở nhà, phải hỏi thắm tại sao nó ở nhà. Nếu hay 

rằng nó đan, phải hôi đau bịnh gì. Chẳng phải hỏi biết bịnh 

đặng cho thuốc, kỳ tình hồi đặng coi nó có mắc bịnh truyền 

nhiễm không. Như nó mắc bịnh truyền nhiễm thì phải đề 
phòng cho mấy đứa khác khỏi lây truyền. 


Kêu sồ rồi thầy giáo xét coi mỗi trò có sạch sẽ không: | 


2 bàn tay, mặt, lỗ tai, cồ, phải thiệt sạch, quần ảo cũng 
phải sạch và đừng rách rưới. Nếu trò nào ở do, tay lắm 
đất cát, mặt mày do dáy, phải bắt nó đi rửa cho sạch. Vậy 
trong trường phải có nước, đặng đề cho học trò rửa ráy. 


Dạy học trò về cách vệ~sanh. — Phải cấm nhặt không 
cho học trò khạt nhồ dưới 

đất. Buộc phải vô cầu tiêu mà đại tiện (ïa), hoặc tiều tiện 
(đái) chớ không được đải Ta bậy ở ngoài. Phải biều chúng 


nó nên rửa tay thường, nhứt là mỗi khi đi cầu tiêu vô, và. 


mỗi lần sửa soạn ăn cơm, đều phải rửa tay sạch sẽ. 

Trong nhiều trường học bên nước Langsa, người ta hay 
dän mấy tấm bản có biên 12 đều cần nhứt về phép vệ- 
sanh, đề cho học trò trông thấy trước mắt thường, däng 
nhớ hoài trong trí. Tôi sao y một bồn theo đây vì chắc rằng, 
nếu các giáo chức bắt chước làm như các trưởng bên Pháp- 
Quốc thì có ích vô cùng. 

Bản biên 12 đều dạy về vệ-sanh như vây: 


1°) Sáng hôm nay tôi đã rửa mặt, rửa cô, rửa lô tai vå hai 
bàn lay sạch sẽ ; tôi đã cay móng (on và chải đầu tử tế. 

2°) Môi ngày hề tăng sáng vå chiều, thì tôi súc miệng vå 
dùng bàn chải răng mà chà răng sạch sẽ. 


e 


8e) Môi tuần, tôi tắm it na là mót lần. mà tôi tắm thì kù 
„mình sạch sẽ lắm. 
4°) Tôi đã chải quần do tỏi rồi. 


-ð9) Trước khi ăn cơm hoặc khi di cầu tiêu rồi, tôi phải 


ra tay thiệt sạch. 

69) Tôi chẳng hề uống rượu chút hoặc rượu mạnh. 

7°) Ăn cơm thì tôi ăn thủng thẳng đăng nhai cho nhỏ vå 
‚giù sạch sẽ luôn luôn không làm đồ tháo. 

8°) Tỏi không có mức ngón tay hoặc múc vičt chi; lôi 
` không ngậm su hoặc bac căt, mà nhứt là đồ gì của kẻ khác 
-dü ngậm vào miệng rồi, thì tôi chẳng hề ngậm vô miệng tôi. 

9°) Tat không có thọc tay vô lò mũi và không nhét våt chi 
vô lỗ mũi tôi hết. Tôi không chơi da (voc đất, chơi cát, giậm 
trên phân hoặc nhäy xuống đường mương). 

10°) Tôi không có nhồ nước miếng dưới đất. 

119) Tỏi đã thở khi trời thanh khiết ở ngoài đồng trống và 
(ot có chơi ngoài sån. 

12°) Dem nay tỏi nghỉ trong phòng rộng rãi khoën khoái 
có cửa thông hơi nhiều. 

Ở các trò, các trò nên bắt chước theo mấu lời day trong 
.bản näy. Môi ngàu các trò phải châm chỉ làm y như väy. 


- Mỗi bữa thầu giáo sẽ đọc mấu lời day ấu cho các trỏ nghe 


‚vå trò nào đã làm theo được đều gi, thì thầu sẽ gạch cho ấu 
mà làm dấu. Nếu các trò tập giữ theo cách vé sanh được thì 
: sẽ mạnh giỏi và trở nên tráng kiên. 


Khi có bịnh truyền-nhiễm phải ăn ở cách nào. — 
Trường học 
phải giữ cho sạch së. Mỗi buồi tang học, học trò về rồi 
.phải có người quét trong các lớp sạch sẽ. Mỗi tuần lê, lại 
phải biều rửa lớp một lần, rồi lấy nước khủ-độc crésyl mà 
rảy cùng dưới gạch. Mỗi năm phải quét vôi trên tường 
‘trong các lớp học ít nữa là hai lần. 
Như có bịnh truyền nhiễm hành hung, học trò bị bịnh 
nhiều, mới nên xin bải trường; chớ bâi trường chẳng những 
‘là trở ngại sự học hành của con nit lại còn làm cho bịnh 
liây tràng trong nhon dân nữa. Khi nào có binh truyền 
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nhiêm phát ra, phải rửa trưởng và dùng thuốc kbử-độc mà: 
rửa trong mẫy lớp hoc cho nhiều; còn đứa học trò nào đau: 
thì cho nó ở nhà dưỡng bịnh. Làm như vậy cũng đủ trừ: 
binh khỏi truyền lây cho mấy đứa khác nữa. Thấy trò nào: 
nồi mục trền mình nhiều hay là đau cuống họng, phải gởi 
nó lại cho quan thầy khán binh. Nhw trường ở xa quan 
thầy, thì cho phép nó nghỉ ở nhà một tuần lễ không được 
tới trường. 

Còn như có những binh sau nầy phát ra, thì phải để 
phòng như cách chỉ dưới đây: 


Bịnh lên đậu (trái giống) (variole). — Đứa học trở 

nào lên trải giống, 

thì cho nó về nhà dưỡng bịnh, đúng 40 ngày, cho thiệt 

mạnh mới tới học nữa. Còn thầy giáo và hết thấy học trò 
trong trường phải mau mau trồng trái lại hết. 


Binh ban đỏ (scarlatine). — Trò nào đau binh ban dé 

cũng cho về nhà dưỡng bịnh 

40 ngày. Phải rửa trường và khử độc trong mấy lớp học 

kỷ lưỡng. Nến phòng bị vậy mà còn nhiều đứa đau nữa, 
phải xin bäi trường di. 


Binh lên sởi (rougeole). — Đứa nào dau, cho về nhà, 
16 ngày. 
Bịnh lên trái ra (varicelle). — Đứa nào đau cũng che 
về nhà 16 ngày. 
Bịnh sưng hạch đàm (Lên oai bị hoặc kêu là sưng. 
hàm (oreillons). — Về nhà 21 ngày. 

Bịnh den khóa (diphtérie). — Cho và nhà 40 ngày. 

Mỗi lần học trò bị chứng den khóa, phải rửa trường và 
khử độc kỷ lưỡng. Bàn ghế trong lớp học cũng phải rửa: 

Binh ho ngất từng cơn (coqueluche). — Đứa nào dag 

cho về nhà dưỡng 

binh, chừng mạnh được 30 ngày, mới cho học lại. Như nó- 
có anh em, chị em cüng đi học, cũng phải cho nó về ð- 
nhà 21 ngày. 
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Binh lát. — Cho mấy đứa bị lát về nhà, chừng thiệt 
| mạnh mới đến hoc. 


Tập Thê~tháo. — Bồn phận thầy giáo cũng phải lo tập 
thể-tháo. Chẳng nên cho tập quá sức như 

“kê trai trảng, chi dạy thề dục theo sức trẻ con từ 4 đến 13 

‹tuôi mà thôi. Tập vậy đặng con nit có sức lực thêm, cho 

mạnh giỏi trong mình, cho được nhậm lẹ và thêm trắng 

“kiện, thì càng mau mở mang trí hóa và dan di. 

Lớn tuôồi tập theo đứa lớn tuôi; còn nhỏ tuôi tập theo đứa 

nhỏ tuði, mỗi hạng đều có cách tập riêng. 
Từ 4 tnồi đến 6 ( Cũng tập như con nit từ 6 đến 9 tuôi, 
tuôi: ` song đề chủng no tập riêng theo 

(mỗi lần tập 15 phút) hạng nhỏ tuồi. 

Tập sắp hàng, đi nhón gót, tập đi cho 
ăn rập. Xây chán chậu và hát.— Tập 
giả bộ (làm bộ người quét đường, 
người thợ mộc, người thợ may, 
người đi xe mảy vân vân... .) Tập 
tay chưn co vó, dủi ra nốn mình 
cho ăn rập.— Chơi cỏ điệu (cút bắt, 
gìả mèo rượt chuột, vân vân. Tập 
thở cho mạnh hơi. 

| /Tập sắp hàng chữ nhứt, hàng đôi hàng 
EN | | ba, hàng tư, tập di cho đều và cho 

Từ 9 đến lltuồi | ăn rập. Tập dở tay lên và dang tay 


Từ 6 déa 9 tuôi 
:(mỗi lần tập 20 phút) 


(mỗi lần tập 30 Hat rä, co vô đủi ra cho đều. Tập thử 


cho mạnh hơi. Tập giả bộ, Chơi có 

\ điện, Tập cho dẻo gân cốt. 
Tập như trẻ 9 tuôi đến 11 tuôi, song 
tập thêm nhiều cách khó hơn và 
“Từ 11 đến 13 tuồi j nhiều cách có ích về sau: như tập 
(mỗi lần lập 45 ege chạy, tập nhảy, tập khiêng vát, lập 
f - chống cự cùog nhan cho quen cách 

\ hộ thân. 

Các cách dạy cho học trò chơi và những thế tập thề dục 
«u co chỉ rõ trong cuốn sách của ông quan bai Baissac 


PT AA "SR e xả d 
FRERE ES ANRT" déc 
mas | D j f à F T í | 
>A - g d 


ET rus 


làm ra, đề tựa là « Cách chơi trong euộc thë:tháo». Mä: f , 
thầy giáo muốn mua sách đó däng hiều rõ cách dạy học ž f 
trò tập thê-tháo, thì nên viết thơ hỏi mua nơi sở « Nam- 
kỳ thé dục » (Instruction physique đe Cochinehine) tại Sai- - 

> gon. ` 

i Song tôi khuyên các giảo chức nên lưu ý miột den, là phải | 

d thủng thăng tập hoc trò lần lần, một khi môt it, ché không. $ | 

nên ham tập nó nhiều lắm. Phải tùy theo sức của mỗi đứa | 
mà tập cho nỏ quen lần, chớ đừng bắt nó tập quá sức. Phải | | 
tập vừa vừa, đừng cho nó mệt. Thấy học trò gần mệt phải | 
nghĩ, chẳng nên tập nữa. 

Tập quá sức thì chẳng những không có ích chi, lại thêm- 
hại, làm cho trái tim mệt, mau yếu hay hồi hộp, rồi sức lực - 
| học trò cũng yếu nhược mà sanh bịnh. 

| Vậy chớ nên tập thề tháo quá độ, nhứt là những cuộc - $ 
chơi lực lãm như đá banh, thì chỉ nên đề dành cho mấy ki 
dira tráng kiện chơi mà thôi, chớ dira ốm yếu cũng không. 
nên chơi, 

Se Các giáo chức muốn biết nên cho học trò tập hoặc chơi 

xẻ thế nào cho vừa sức nó, thì nên hỏi thăm quan thầy. Vā: 

| lai quan thầy cũng phải xem xét về sự thể dục của học trò- 
mà phân định cách thế cho vừa sức chúng nó tập. 


Bồn phận của giáo chức về vấn đề-vệ:sanh.— Bön- 
| phận thầy 

giáo về cuộc thê thảo là như vậy. Song nếu các giáo chức 
biết phận sự mình còn cö đều thâm thúy sâu xa lại có ảnh - 
hưởng về cuộc tương lai của nỏi giống, thì tôi khuyến rảng. ` 
châm cần sự thề dục của trẻ học trò. Phần trách nhậm 
của các giáo chức đối voi sự mở mang trí hóa và sự dëng 
lực của trẻ con thì trọng lắm, nên khả đề lòng. Các quan 
lương-y thì ít, chỗ có chỗ 'không, nên giúp ích về sự mở 
mang sức lực không được khấp ; vã lại phần thường quản - 
lương-y chỉ giúp ích được trong cơn bịnh oạn mà thôi,- 
chớ không giúp ich cho moi người được. Chó các giáo chức - 
thì đông, dễ gần gủi với mọi Hgười được, lại trẻ nhỏ tôn | 
kính vâng lời, nên giúp ích về cuộc văn-minh tấn 'bộ thì tiện . | 
hơn ai hết. Ấy vậy nếu các giáo chức châm cần cho tré com: 


D 
11 
| 
j 


GL — 


| ngày nay, thì sau chúng nó sẽ trở nên người döng lực, rất 


có ích cho đời. | 

Trong cuốn sách nầy chúng tôi đã tận tâm diễn giải những 
phương thể cần yếu về cách tiếp dưỡng và cách vệ sanh, 
cbỉ mong mỗi người đều bắt chước theo đó mà dùng đặng 


giữ lấy sức khoẻ, làm cho nòi giống càng thêm tráng kiện, 


nên khuyên các giáo chức nắng xem đi đọc lại cho thường. 
Càng đọc càng thuộc cách dùng, càng hiều rõ sự đại ích của 

phép vệ sanh, rồi réng chỉ bièu cho bạn đồng bang, cho kẻ 
môn đệ, cho đoàn sỉ-tử biết trong cách dưỡng sanh, biết sự 
đề phòng binh hoạn, thì cái công lao với xả-hội không phải 


' nhỏ. 


Vã lại các giáo chức cũng nên làm gương cho trẻ em bắt 
chước, thì chủng nó mởi in tri, mà noi theo gương tôt. Vậy 
phải ăn ở cho đúng đắn, thuần hậu, đừng thèm ham như 
kê xa-hoa lång vhi, bề ngoài coi phải điệu người sang, song 
sang được cải bộ ngoài, chớ bề trong thì kém trí hóa mà kém 
luôn cả mọi nỗi. Sự se sua buộc kẻ không có độ lượng phải 
ăn mặc bảnh bao, làm ra dáng người sang cả là cái dẫu văn 
minh giả. Vậy các giáo chức nên xa lánh cái tật ấy, cứ giữ 
theo bề thế, ăn mặc cho ra người tư cách, song chớ xa-hoa, 
ăn ở trong nhà cho sạch sẽ, an phận thủ thường, ở cùng 
vợ con cho hòa huởn, mỗi mỗi đều vừa theo phầm cách của 
mình, thì mới đáng mặt làm gương cho trẻ con bắt chước. 


Hay cho chuyên người bịnh hay là người bi 
hương tích một cách êm ái. 
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